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(Samuccayasangahavibhäga) 


Kệ Ngôn Khởi Đầu 


Dvãsattatividhä vuttã  Vatthudhamma salakkhanäa 
Tesandani yathãyogam_ Pavakkämi samuccayam 


72 loại pháp cùng với trạng thái mà tôi đã trình bày, 
bây giờ tôi sẽ để cập đến phần tổng hợp của nhóm pháp 
đó theo thích ứng với chức năng. 

Giải thích về kệ ngôn: 

Từ “vatthudhammaã” tức pháp thực tánh, trong nơi 


> 66 


đây từ “vatthu” không có nghĩa là “nơi nương sanh” 
không có nghĩa là “nhân” 
(dabbasambhära)... giống như trong nơi khác, mà chỉ có 


nghĩa là “pháp thực tánh” có 72 pháp là: tâm, 52 tâm sở, 


hay là “vật liệu xây cất” 


18 sắc thành tựu và Níp Bàn cùng với trạng thái riêng biệt 
của mình (paccattalakkhana) như trạng thái biết cảnh đặc 
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biệt của tâm, trạng thái xúc chạm cảnh... của tâm sở, trạng 
thái cứng... của sắc thành tựu và trạng thái vắng lặng của 
Níp Bàn thì tôi đã trình bày hết trong 6 chương đầu bằng 
cách xiển thuật: “Pháp chơn đế có 4 là: tâm, tâm sở, sắc 
pháp, Níp Bàn”, rồi giải thích trình bày bằng cách xiến 
minh: “7rong 4 pháp chơn đế thì tâm có 4 loại...” theo cách 
thức xiển thuật chỉ 6 chương và bộ Thắng Pháp Tập Yếu 
Luận (Abhidhammatthasangaha) có lẽ cũng hoàn tất 
đây đủ vì trình bày trọn vẹn tất cả pháp chơn đế. Nhưng 
nguyên nhân ngài giáo thọ sư không trình bày phần tổng 
hợp của tất cả pháp chơn đế, rồi phân tích ra mỗi loại của 
nhóm đó mà ngài chỉ đề cập đến mục đích phân nhóm 
pháp này thành mỗi nhóm mà Đức Thế Tôn xác định 
nêu lên thuyết trong Tạng Thắng Pháp hoặc trong Tạng 
Kinh bằng tên gọi khác nhau như: Lậu hoặc (ãsava), Bộc 
(ogha), Uẩn thủ (upädänakhandha)... để trợ giúp cho sự 
hiểu biết của bậc thiện trí khi gặp các nhóm pháp có tên 
gọi như trên. Nói theo thực tánh pháp thì có bao nhiêu 
loai? Như thế nào? Nên ngài giáo thọ sư mới đề cập rằng: 
“Bây giờ tôi sẽ đề cập đến phần tổng hợp của nhóm pháp 
đó”, tức để cập đến nhóm pháp có sự khác nhau thành 
nhóm: bất thiện... của các pháp thực tánh theo tương ứng. 


4 Loại Tổng Hợp Tập Yếu 


4 loại tổng hợp tập yếu gồm có: 


1. Bất thiện tập yếu (Akusalasangaha). 
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2. Hỗn hợp tập yếu (Missakasangaha). 

3. Giác phần tập yếu (Bodhipakkhiyasangaha). 

4. Hàm tận tập yếu (Sabbasangaha). 

Giải thích: 

* Tổng hợp (samuccaya) tức gom tất cả nhóm pháp 
như bất thiện thành mỗi nhóm mà Đức Thế Tôn thuyết 
là: Tứ lậu hay Tứ bộc.. do có sự liên quan giống nhau 
theo bất thiện nên xếp thành một Tập yếu (sangaha) 
gọi là Bất thiện tập yếu. Từ “Bất thiện tổng hợp tập yếu” 
(Akusalasamuccayasangaha) bị lược bỏ từ “tổng hợp” 
(samuccaya) thành “Bất thiện tập yếu” (Akusalasangaha) 
ngay đến những tập yếu còn lại như Hỗn hợp tập yếu.. 
cũng vậy. 


* Gom lại mỗi nhóm pháp có thực tánh lẫn lộn với 
nhau theo cùng giống như thiện... mà Đức Thế Tôn thuyết 
là “6 nhân...”. Tổng hợp nhóm pháp đó với nhau thành một 
tập yếu gọi là Hỗn hợp tập yếu. 


* Gom lại mỗi nhóm pháp thuộc về giác ngộ “Bodhi” 
(bậc giác ngộ, sự giác ngộ) tức thuộc về thánh Đạo do nhân 
giác ngộ Tứ Thánh Đế mà Đức Thế Tôn thuyết là “Tứ 
niệm xứ”... hành nhóm pháp. Tổng hợp nhóm pháp đó vào 
với nhau thành một tập yếu gọi là Giác phân tập yếu. 


* Gom lại trọn vẹn tất cả pháp thực tánh không phải 
chỉ một phần, giống như 3 loại tập yếu đầu, cho đù có 
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sự khác nhau về giống, về lãnh vực... cũng gom lại thành 
nhóm bởi tánh chất thuộc về uẩn... được xếp vào thành 


^¬ 22 


một tập yếu gọi là Hàm tận tập yếu vì từ “hàm tận” còn có 


» éố 


nghĩa là “frọn vẹn” không còn dư sót. 
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Bất Thiện Tập Yếu 
(Akusalasangaha) 

- Bất thiện tập yếu là gì? 

Bất thiện tập yếu gồm có: 

4 Lậu là: Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. 

4 Bộc là: Dục bộc, hữu bộc, kiến bộc và vô minh bộc. 

4 Kết là: Dục kết, hữu kết, kiến kết và vô minh kết. 

4 Phược là: Tham á1 thân phược, sân độc thân phược, _ 
giới cấm thủ thân phược và thủ thực chấp thân phược. 

4 Thủ là: Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã 
chấp thủ. 

6 Triền Cái là: Dục dục triỀn cái, sân hận triỀn cái, 
hôn thụy triển cái, trạo hối triển cái, hoài nghi triển cái và 
vô minh triỀn cái. 

7 Tiềm Miên là: Dục ái tiềm miên, hữu ái tiềm miên, 
phẫn uất tiểm miên, ngã mạn tiểm miên, tà kiến tiềm 
miên, hoài nghi tiểễm miên và vô minh tiềm miên. 

10 Kiết Sử (trong Tạng Kinh) là: Dục ái kiết sử, sắc ái 
kiết sử, vô sắc ái kiết sử, phẫn uất kiết sử, ngã mạn Kkiết 
sử, tà kiến kiết sử, giới cấm thủ kiết sử, hoài nghi kiết sử, 
phóng đật kiết sử và vô minh kiết sử. 

10 Kiết Sử (trong Tạng Thắng Pháp) là: Dục ái kiết 
sử, hữu ái kiết sử, phẫn uất kiết sử, ngã mạn kiết sử, tà 
kiến kiết sử, giới cấm thủ kiết sử, hoài nghi kiết sử, tật 
kiết sử, lận kiết sử và vô minh kiết sử. 
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10 Phiên Não là: Tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hoài 
nghi, hôn trầm, phóng dật, vô tàm và vô úy. 


Trong tất cả nhóm này như: lậu hoặc.. ngài 
nhắm lấy ái dục (tanhã) gồm có: Dục (Kãma) và Hữu 
(Bhava) là cứ điểm nương vào để gọi tên Dục và Hữu. 
Tà kiến thì diễn tiến theo trạng thái mà ngài thuyết là 
Giới cấm thủ (Silabbataparäamäsa), Thủ thực chấp 
(Idamsaccäbhinivesa), Ngã chấp (Attaväda). 


Giải Thích Về Bất Thiện Tập Yếu 


1. Giải thích về Bốn “Lậu” 
Từ “Lậu” có nhiều ý nghĩa như sau: 


- Clrapärivasiyatthena äsava tức “Các pháp như 
tham... gọi là lậu do có ý nghĩa ngâm tẩm lâu dài”, gọi là 
Lậu tức pháp mà ta không thể tm thấy hay xác định đâu 
- là điểm khởi đầu. Điều này được nêu lên do nương vào trí 
của Bậc Toàn Giác - Toàn Giác Trí (Sabbaññutañana) 
như Ngài thuyết rằng: “Trong vòng luân hồi không tìm 
thấy điểm khởi đầu” và “Trong vòng luân hồi không có 
đoạn đầu”. Đức Thế Tôn nương vào sự ngâm tẩm lâu dài 
của nhóm pháp này rồi Ngài ấn định thành một nhóm theo 
tên gọi là Lậu hoặc. Chính sự ngâm tẩm lâu dài như vậy là 
pháp vấn đục khó tẩy rửa cho trong sạch được. 

- Hay, các vật ngâm tẩm lâu như rượu... thì nhóm pháp 
lậu hoặc như tham... này cũng vậy. Vật ngâm tẩm mà có 
liên quan với pháp tạo nên sự say sưa (khi say sưa thì sẽ 
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làm các việc không nên làm) nên gọi là “Lậu hoặc ”. 


- Một lý khác nữa, như định nghĩa sau: “Bhavato 
ã bhaggagam dhammato ä gotrabhum_ savanti 
Davattantiti ãsava'. 


Các pháp như tham... gọi là lậu hoặc do ý nghĩa chảy 
đi tức diễn hoạt cùng khắp (Ã = Đến cùng khắp, Sava = 
Chảy đi). Nói về cõi thì âu hoặc chảy đi khắp cùng đến 
cõi cao nhất (bhavaggabhava), nói về pháp thì chảy đi 
khắp cùng đến Chuyển tộc tuệ (gotrabhù). 

Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng là cõi cao tột, cõi tột 
đỉnh của tất cả cõi, nên Phạm thiên sanh lên trong cõi này 
gọi là Phạm thiên thượng đỉnh (Bhaggabrahma). Tất cả 
nhóm pháp như tham... thường chảy đi khắp cùng và chỉ 
phối tất cả cõi, không ngoại trừ cõi Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng là cõi tột đỉnh mà ngược lại còn luôn tồn tại chi 
phối nhóm Phạm thiên thượng đỉnh trong cõi đó. Đối với 
Phạm thiên thượng đỉnh còn như vậy thì nói chi đến các 
chúng sanh sanh vào cõi thấp hơn. 


Nói về pháp thì /âậu hoặc tuôn chảy đi trong tất cả 
pháp hiệp thế cho đến tâm chuyển tộc, chỉ ngoại trừ nhóm 
pháp siêu thế có nhiều uy lực. Tâm chuyển tộc (gotrabhu) 
mặc dù có Níp Bàn làm cảnh nhưng thuộc về pháp hiệp 
thế nên không thoát khổi sự chi phối của nhóm pháp này. 

Nên hiểu rằng từ “Ä” (đến khắp cùng) trong từ 
“Äsava” này có nghĩa là ranh giới (avadhi). Ranh giới có 
hai loại là: | 
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Ranh giới diễn tiến theo hành vi bên ngoài (miriyäda) 
không lan tỏa thấm vào bên trong, như câu “Ä pätaliputtam 
vuttho devo” - “Mưa rơi khắp cùng đến xứ Pätaliputta” 
(hoặc mưa rơi đến tận xứ Pãtaliputta) có nghĩa là mưa rơi 
đến tận xứ Pätaliputta mới ngừng rơi, không vượt qua xứ 
Pataliputta.... 


Diễn tiến lan tổóa thấm vào hành vi bên trong 
(abhividhi), như trong câu “Ã bhavaggam saddo 
abbhuggato - âm thanh như vang khắp cùng đến cõi Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng” có nghĩa là âm thanh đó vang lên 
lan đi khắp cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ... 


“Ä” trong từ “Ãsava” có nghĩa là nói đến diễn tiến lan 
tỏa thấm vào hành vi bên trong (abhividhi), không phải 
ranh giới diễn tiến theo hành vi bên ngoài (miriyãda). 


Nói về cõi: lậu hoặc luôn chảy đi khắp cùng đến cõi 
-_ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng lan tỏa thấm vào trong là nơi mà 
chúng sanh sanh vào và trở thành thành cảnh mà chúng 
sanh tiếp tục bám níu. 


Nói về pháp: lậu hoặc chảy đi khắp cùng đến tâm 
chuyển tộc, lan tỏa thấm vào trong tất cả pháp hiệp thế 
đến tận tâm chuyển tộc và làm cho thành cảnh thuần nhất. 

Đức Thế Tôn nương vào sự chảy đi khắp cùng đến cả 
cõi lẫn pháp rồi Ngài xác định các pháp này thành một 
nhóm là Lậu hoặc. 

Có định nghĩa sau: “Vanato visandamänaputiyä viya 
cakkhavädito visayesu visandanato ãsavä”. 
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Các pháp như tham... gọi là lậu hoặc vì rÍ chảy ra từ 
các môn như: nhãn môn, nhĩ môn... lan tổa thấm vào trong 
các cảnh như cảnh sắc, cảnh thinh... giống như vật hôi thối 
có mủ, máu... chảy ra từ vết thương. Các pháp khác như 
ngã mạn... cũng là vật ngâm tẩm lâu dài hoặc chảy ra khắp 
cùng đến cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng và cho đến tận tâm 
chuyển tộc. Tuy vậy, các pháp ngã mạn... Đức Thế Tôn 
không thuyết là lậu hoặc mà thuyết riêng biệt các pháp 
như tham... là lậu hoặc. Vì các pháp như tham, tà kiến.. 
có tánh chất ngâm tẩm lâu dài, chảy đi đến khắp cùng... 
thấm dính trong pháp hiệp thế, đặc biệt hơn các pháp như 
ngã mạn... Có thể nói rằng việc tẩy rửa trong sạch các lậu 
hoặc khó hơn việc tẩy rửa bồ hóng khói khi đã dính vào 
vành chảo. 

Lậu hoặc thuộc về dục gọi là Dục lậu (Kãmãsava). Sự 
tham muốn, nhiễm đắm trong dục (kãma) gọi là Dục lậu. 


Các pháp dục giới đặc biệt là ngũ dục gọi là “Dục ” 
(kãma) vì tất cả chúng sanh tham muốn nhiễm đắm trong 
đó. Lậu hoặc diễn tiến trong nhóm pháp dục giới riêng 
biệt trong ngũ dục gọi là dục lậu, nên dục lậu này mới là 
tên gọi của dục ái (kãmaräga). 


Dục tham (chandaräga) trong cõi sắc giới và vô sắc 
giới gọi là Hữu lậu (bhavãsava), từ cõi (bhava) trong từ 
cõi sắc, cõi vô sắc này ám chỉ sanh hữu (uppattibhava), 
các cõi sanh vào, tức uẩn thủ sanh lên từ nghiệp hữu 
(kammabhava) trong nơi đây từ thiển hữu sắc và thiên 
vÔ sắc. 
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Ái chấp thiển (jhãnanikanti) cũng gọi là Hữu lậu là 
dính mắc trong nghiệp hữu (thiển hữu sắc, thiền vô sắc) 
làm cho sanh hữu sanh lên. 


Ái đồng sanh với thường kiến (quan kiến thường tồn) 
cũng gọi là Hữu lậu, vì từ “Hữu” (bhava) có nghĩa là 
trường tổn (sassata) cũng được, giống như từ “Hữu kiến” 
(bhavaditthi) có nghĩa là thường kiến (sassataditthi) 
cũng được. 

Ái (rãga) được gọi là Hữu lậu có 3 loại là: 

1. Ái trong cõi sắc và cõi vô sắc là ái diễn tiến trong 
sanh hữu, tức thủ uẩn riêng biệt thuộc về sắc giới và vô 
sắc giới sanh lên từ nghiệp. 

2. Tham muốn trong thiền được xếp vào là ái diễn 
tiến trong nghiệp hữu, tức trong cõi thuộc về nghiệp thiện 
sắc giới và nghiệp thiện vô sắc giới. 

3. Là ái đồng sanh với hữu kiến hoặc thường kiến. 

62 tà kiến gọi là Kiến lậu (ditthãsava). 

Không biết được 8 pháp tức Tứ Đế như Khổ đế... 
không biết pháp quá khứ (pubbanta), không biết pháp vị 
lai (aparanta), không biết quá khứ lẫn vị lai, không biết 
về pháp duyên khởi (paticcasamuppäda)... là thành quả 
nương sanh lên từ vô minh gọi là Vô minh lậu (aviJJäsava). 

2. Giải thích về Bốn “Bộc” 

Từ “Bộc” (ogha) có định nghĩa sau: “Otharitvã 
hanatiti ogho: Các pháp như tham... gọi là Bộc có ý nghĩa 
là ngập tràn rồi cuốn trôi đi”. 
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Từ “ngập tràn” có nghĩa là làm cho chúng sanh chìm 
xuống rồi cuốn trôi đi trong vòng luân hồi. Từ “trong vòng 
luân hồi” tức trong ba cõi hoặc trong 3 luân hồi như: phiền 
não luân hôi, nghiệp luân hồi, quả luân hồi. 


Dòng nước Ngài gọi là “Bộc” vì tràn ngập nhấn chìm 
chúng sanh rồi cuốn trôi đi. Hoặc làm cho chìm xuống 
dưới rồi cuốn đi. Các pháp như tham... cũng có tánh chất 
giống như vậy. Dòng nước gọi là “Bộc” vì làm cho chúng 
sanh chìm trong vòng luân hồi, gặp phải tất cả khổ như 
khổ sanh... cuốn trôi chúng sanh trong dòng chảy và chúng - 
sanh khó có thể ngoi đầu lên thoát khỏi dòng nước ấy 
được. Do phiền não làm cho tất cả chúng sanh chìm vào 
trong luân hồi rồi cuốn trôi đi bằng cách như vậy nên 
phiền não mới chực chờ nhấn chìm chúng sanh xuống dưới 
tức cõi địa ngục... Ngay cả sớ giải bài kinh Vượt Khỏi Bộc 
Lưu (Samyuttasagätha: Tương Ưng Kinh) cũng nêu lên 
để cập rằng: “Ayam hi attano vasam gate adho gameti 
duggatiyamyeva nibbatteti uparibhavañca nibbãnam 
gantum adento”. 


“Bộc thường làm cho chúng sanh đi xuống phía dưới 
do mãnh lực của mình, tức làm cho sanh vào khổ cảnh 
không cho sanh lên cõi cao và Níp Bàn ”. 

Nhóm từ “:hường làm cho chúng sanh đi xuống phía 
dưới” nghĩa là làm cho sanh vào khổ cảnh gặp phải tất cả 
khổ trong vòng luân hồi mà phần nhiều trong địa ngục. 


Tất cả pháp trong nhóm lậu hoặc đó được gọi là “Bộc” 
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theo ý nghĩa như đã đề cập nên Ngài thuyết rằng “dục 
bộc, hữu bộc, kiến bộc, vô minh bộc”. 

3. Giải thích về Bốn “Kết” 

Từ “Kết” (yoga) có định nghĩa sau: “Yojentfti yogã: 
Các pháp như tham... gọi là kết do ý nghĩa “tạo nên” nghĩa 
là tạo nên dính mắc trong vòng luân hồi, luân chuyển theo 
mãnh lực tục sinh và tử không dừng lại, giống như con 
bò buộc vào chiếc xe bò có bánh xe kéo đi. Điều này 
cũng như ngài thuyết trong bộ sớ giải Vô Giải Ngại Đạo 
(atthakathäpatisambhidãämagga) xiển minh Đại Bi Trí 
(mahäkarunañananiddesavannan8) rằng: “lmehi catũhi 
yogehi sakatasmim gãvo viya vattasmim yojito”. 


“Tất cả chúng sanh bị Tứ Kết tạo nên trong luân hồi 
giống như con bò mà người ta buộc vào chiếc xe bò ”. 


Một lý khác nữa, nhóm pháp này luôn làm cho chúng 
sanh luân chuyển trong ba cõi (dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới) giống như máy xay vì có sự xoay chuyển không 
ngưng nghỉ. Ví như người chủ buộc con bò vào đòn gánh 
của chiếc máy xay rồi chực chờ đánh làm cho nó đi mãi. 
Con bò chỉ đi vòng tròn quanh máy xay hết vòng này đến 
vòng khác như thế nào thì chúng sanh luân chuyển đi mãi 
trong các cõi cũng như thế ấy. Nhóm pháp làm cho chúng 
sanh (con bò) luân chuyển đi mãi trong các cõi (máy xay) 
trong mãnh lực tục sinh và tử không chịu ngưng nghỉ, nhóm 
pháp ấy gọi là “Kết”. 


Nhóm pháp này luôn đặt chúng sanh vào với nghiệp 
và quả bằng cách làm cho chúng sanh chực chờ tạo nghiệp 
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và lãnh quả mãi không thoát khỏi được, hoặc tạo nên hiện 
thân của nghiệp vào với quả bằng cách làm cho thành tựu 
nghiệp. Khi nghiệp đã thành tựu thì có quả theo sau. Khi 
đã có quả hiện khởi thì tạo cơ hội để nghiệp tiếp theo sanh 
lên nữa không dừng lại, nên gọi là “Kết”. 


Nhóm pháp này luôn luân chuyển chúng sanh từ kiếp 
sống này đến kiếp sống khác... Trong ba cõi (cõi dục, cõi 
sắc, cõi vô sắc) thì luôn luân chuyển từ cõi này đến cõi 
khác. Trong tất cả 4 sanh loại (yoni): noãn sanh, thai sanh, 
thấp sanh, hóa sanh - luôn luân chuyển từ sanh loại này. 
đến sanh loại khác. Trong tất cả 7 thức trú (viññãnathiti) 
như thân dị tưởng dị (nãnattakãyanänattasañfT)... luôn 
luân chuyển từ thức trú này đến thức trú khác. Trong 9 hữu 
tình cư (sattävãsa) như thân dị tưởng di... luôn luân chuyển 
từ hữu tình cư này đến hữu tình cư khác nên gọi là “Kết”. 


Nhóm pháp này đan xen khổ vào với khổ như đan xen 
khổ tâm vào với khổ thân bằng cách làm duyên để khổ 
thân sanh lên theo sát khổ tâm; và đan xen khổ thân vào 
với khổ tâm bằng cách làm duyên để cho khổ tâm hiện 
khởi dính theo khổ thân như hành động đấm ngực, nhịn 
đói... Hoặc tạo nên tất cả khổ trong vòng luân hồi như khi 
đã có khổ sanh thì có khổ già, khổ chết dính theo; khi đã 
có khổ chết, thì cũng có khổ sanh, khổ già dính theo, nên 
gọi là “Kết”. 


Nhóm pháp này làm cho chúng sanh phải chịu khổ, 
và khi thiếu trí tuệ thì rất khó tháo gỡ, đồng thời cũng làm 
cho chúng sanh thường xuyên gặp phải khổ không gián 
đoạn, nên gọi là “Kết”. 
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Chính thực tánh pháp được xếp vào thành nhóm Lậu 
hoặc... một phần được xếp vào là Kết nữa theo ý nghĩa như 
đã đề cập trên, nên ngài giáo thọ sư mới trình bày rằng: 
“Dục kết”... 

Sự khác nhau của Bộc và Kết như sau: 


“Tuva cattäro balavabhitã oghã, dubbalabhutä 
yogä”". 

“Chính 4 nhóm pháp có sức mạnh được xếp vào Bộc 
(ogha) kém sức mạnh được xếp vào Kết (yoga)”. 


4. Giải thích về Bốn “Phược” 


Từ “Phược” (gantha) có định nghĩa: “Ganthentiti 
ganthã” “pháp có ái.. gọi là phược do ý nghĩa là “cột”. 
Từ “cột” tức cột chúng sanh vào trong luân hồi bằng mãnh 
lực của tử và tục sinh, nghĩa là cột tục sinh vào với tử, là 

nhân làm cho chúng sanh tử rồi tục sinh tiếp nối nhau. 


Một lý khác nữa, từ “cột” tức cột sắc thân vào với 
danh thân sắc thân, cột danh thân vào với danh thân, cột 
danh thân vào với danh thân sắc thân, cột danh thân sắc 
thân vào với danh thân, cột danh thân sắc thân vào với sắc 
thân, cột danh thân sắc thân vào với danh thân sắc thân. 


Giải thích: 
^”* Z2 * z DQ 2® VN ~* ~ Nó lS ~* 
Đối: với chúng sanh chuyển đối từ cõi ngũ uẩn đền cối 
vô tưởng gọi là cột sắc thân vào với danh thân sắc thân. 
7> ° Z x ^?› ` ~° z _c x ~* 
Đối với chúng sanh chuyển đổi từ cõi tứ uẩấn đến cối 
tứ uấn gọi là cội danh thân vào với danh thân. 
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^“° .~® z z? ˆA?* VN ~* ~ z2 ^X ~* 
Đối với chúng sanh chuyền đổi từ cõi ngũ uẩn đến cõi 
tứ uẩn gọi là cột danh thân vào với danh thân sắc thân. 
“ Š.š ⁄ + A?*® VN ~" 2 ho ~” ~* 
Đối với chúng sanh chuyền đối từ cõi tứ uân đến cõi 
ngũ uẩn gọi là cột danh thân sắc thân vào với danh thân. 
~“ Z* ⁄ ^? + ` ~ 3 ~ ~ ^ 
Đối với chúng sanh chuyền đối từ cõi nhất uấn (vô 
tưởng) đến cõi ngũ uẩn gọi là cột danh thân sắc thân với 
sắc thân. 
~“› “z * “ , 2s NX ~ 9 “... ~? _ ~ * 
Đối với chúng sanh chuyển đối từ cõi ngũ uấn đến cõi 
~ ^ "` 1N ^ ^ K4 ^ ` Z5 ^ 
ngũ uẩn gọi là cột danh thân sắc thân vào với danh thân. 
sắc thân. 


Không có trường hợp cột sắc thân vào với sắc thân vì 
không có chúng sanh chuyển đổi từ cõi Vô tưởng đến cối 
Vô tưởng trong kiếp kế tiếp. Không có trường hợp cột sắc 
thân vào với danh thân lẫn không có cột danh thân vào 
với sắc thân, vì không có chúng sanh chuyển đổi từ cõi Tứ 
uẩấn đến cõi Vô tưởng hoặc chuyển từ cõi Vô tưởng đến 
cõi Tứ uẩn. 

Gọ1 là phược vì cột thân vị la1 vào với thân hiện tại tức 
cột danh thân hoặc sắc thân hoặc danh thân sắc thân thuộc 
quả vị lai vào với danh thân hoặc sắc thân hoặc danh thân 
sắc thân thuộc nhân hiện tại theo tương ứng làm cho khó 
tháo gỡ ra được. _ 


Chính tham (lobha) gọi là tham ác (abhijjhä) bởi vì 
là nhân làm cho chúng sanh nhìn lăm le hoặc do chính sự 
nhìn lăm le (thể hiện ý muốn chiếm đoạt, không còn là 
ham thích bình thường) nên tham ác gọi là thân phược do 
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thực tánh cột vào thân như đã để cập nên mới gọi là Tham 
ác thân phược (abhijjihãkayagantha). 


Chính sân (dosa) là nóng giận, là nhân làm cho 
tâm tổn hại, hư hại, hay có ý nghĩa làm cho Luật, thầy 
giáo thọ, sắc đẹp, lợi ích... tốn hại. Chính sự nóng giận 
đó là thân phược nên mới gọi là Sân độc thần phược 
(byäpadakäyagantha). 


Tà kiến diễn tiến dẫn đến chấp thủ theo đường lối ha 
khỏi sự thật như: “Sự thanh tịnh thoát khỏi vòng luân hồi 
có được do giới, như giới con bò... Sự thanh tịnh thoát khỏi 
vòng luân hồi có được do thực hành, như thực hành theo 
kiểu con bò... Sự thanh tịnh thoát khỏi vòng luân hồi có được 
do giới và thực hành” của nhóm Sa môn và Bà La Môn 
ngoài Phật giáo gọi là giới cấm thủ (silabbataparamäsa). 


Từ “giới con bò” tức con bò thông thường chỉ ăn có 
nhai đi nhai lại, uống hết nước vào miệng... còn từ “/hực 
hành theo kiểu con bò” tức hành đạo theo con bò như ăn 
nhai qua nhai lại... 


Và “...” nghĩa là giới con chó, thực hành theo kiểu con 
chó... tương ứng. Còn từ “thanh tịnh thoát khỏi vòng luân 
hồi (samsärasuddhi)” là từ nói đến Níp Bàn, nên sự chấp 
thủ theo đường lối ngoài Phật giáo và cho là nhân đạt đến 
Níp Bàu. gọi là giới cấm thủ. Chính giới cấm thủ là thân 
phược, là một dụng cụ cột vào thân nên gọi là Giới cấm 
thủ thân phược (silabbataparamäasakäyagantha). 


Sự chấp thủ tức chấp thủ vững chắc cho rằng “chỉ như 
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vậy mới là thật, ngoài ra đó đều là hư ngụy...” gọi là thủ 
thực chấp (idamsaccäbhinivesa). Chấp thủ rằng “thế gian 
trường tôn”, “thế gian trường tồn là thật, lời nói khác ngoài 
ra đều hư ngụy” đối lập lại lời nói của Bậc Toàn Giác gọi 
là thủ thực chấp thân phược. Tức là tà kiến diễn tiến theo 
tánh chất này. Chính thủ thực chấp (idamsaccäbhinivesa) 
là một loại thân phược nên gọi là Thủ thực chấp thân 
phược (damsaccabhinivesakãyagantha). 


5, Giải Thích Về Bốn “Thủ” 


Từ “Thủ” (upädãna) có định nghĩa như: “Bhusam: 
dakham ärammanam adiyatiti upãdaãnã”. 


“Tất cả pháp gọi là chấp thủ do ý nghĩa bám giữ cảnh 
mãnh liệt, kiên cố” giống như con rắn xiết chặt con ếch. 

Từ “upa” có nhiều ý nghĩa như: có nghĩa là “đi vào” 
trong từ “upagamanam - đi vào”. Có nghĩa là “gần” như 
trong từ “Upagangam - gần dòng sông gangä”... Có nghĩa 
là “vững chắc” hoặc “mãnh liệt” giống như từ “Upãyäsa- 
sự thương tiếc mãnh liệt, tâm khốn đốn”... Từ “upa” trong 
từ “upãdãna” này có nghĩa là mãnh liệt, vững chắc nên 
thủ mới là pháp tánh chấp thủ vững chắc. Hoặc có định 
nghĩa rằng: “Sự bám chấp vững chắc mãnh liệt trong cảnh 
gọi là chấp thủ (upädãna)”. 

Chấp thủ trong dục gọi là dục thủ (kãmũpädãna) là 
nói đến phiền não dục; dục ái (kãmaräga) diễn tiến mãnh 
liệt là hiện thân của thủ. Chính ái mãnh liệt này là tham 
muốn, mang ý nghĩa chấp thủ cảnh mãnh liệt nên gọi là 
Dục thủ (kãmupädãäna). 
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Lời nói của các thầy giáo thọ rằng “chính dục ái 
(kãmatanhä) có mãnh lực gọi là dục thủ” không đúng, 
vì không trùng với định nghĩa “chấp thủ mãnh liệt trong 
dục gọi là dục thủ” vì từ “dục” (kãma) trong ý nghĩa này 
để cập rằng là vật dục - nói đến tất cả pháp thực tánh 
hiệp thế. Tương ứng như ngài trưởng lão SãrIputta thuyết 
trong bộ Tiểu Xiển Minh (Cũlaniddesa) rằng: “Katame 
vatthukãäma? Manäpikäripa.. sabbe kãmävacarä 
dhammaäa, sabbe rũpävacaa dhamma, sabbe 


arũpavacara dhamm3”. 


“Thế nào là vật dục (vatthukãma)? Sắc đang hài 
lòng... tất cả pháp dục giới, tất cả pháp sắc giới, tất cả pháp 
vô sắc giới”. Như vậy dục thủ là sự chấp thủ mãnh liệt 
trong cảnh của 3 cõi (dục giới, sắc giới, vô sắc giới) không 
phải chỉ riêng biệt dục giới. Nhưng dục ái (kãmatanhä) 
.cho dù thuộc loại mãnh liệt hay không mãnh liệt đều có 
cảnh riêng biệt thuộc dục giới mà không nắm giữ cảnh 
thuộc sắc giới hoặc vô sắc giới. Nên không thể nói được 
rằng chỉ riêng biệt dục ái có sức mạnh gọi là dục thủ, mà 
chỉ là một phần của dục thủ; cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái khi 
có sức mạnh đều gọi là dục thủ. 


Nếu như đề cập rằng “dục thủ ” chính là dục ái (ái trong 
dục) có sức mạnh thì “dục thủ” đã bị Bất Lai Đạo đoạn trừ 
rồi. Nhưng “dục thủ” là pháp bị A La Hán Đạo đoạn trừ 
mà không phải Bất Lai Đạo đoạn trừ, tương ứng như ngài 
nêu lên đề cập trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) 
rằng: “Upädãnesu  sabbesampi lokiyadhammanam 
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vatthukãmavasena kãmãti ãgatattä rũpärũparägapli 
kamupadäne patti, tasma tam catutthañanavajJjham”. 

“Trong tất cả thủ thì sắc ái và vô sắc ái cũng gom 
vào trong dục thủ, vì tất cả pháp hiệp thế đều thuộc 
“dục” (kãma) liên quan với vật dục (vatthukãma) nên 
dục thủ là pháp mà tuệ thứ tư (A La Hán Đạo Tuệ) cần 
phải sát tuyệt”. 

Kiến diễn tiến như sau: “Bản ngã và thế gian trường 
tồn...” gọi là tà kiến, cũng tà kiến đó trở thành một loại 
chấp thủ thì gọi là Kiến thủ (ditthũpädãna), tà kiến diễn 
tiến liên tục có sức mạnh lên về sau. 

Tà kiến diễn tiến về sau có sức mạnh lên gọi là kiến 
thủ bởi liên quan với sự chấp thủ kiến trước. 

Sự chấp thủ mãnh liệt về giới và việc thực hành rằng 
“sự thanh tịnh thoát khỏi vòng luân hồi có được do giới này, 
do sự thực hành này của ta” như vậy gọi là Giới cấm thủ 
(silabbatũpadäna). Giới cấm thủ này tương tự như giới thủ 
thân phược chỉ khác nhau về “Phược” và “Thủ” là chấp 
thủ mãnh liệt trong giới cấm thủ (giới và sự thực hành). 

Kiến diễn tiến theo giới và thực hành gọi là giới cấm. 
Mà cách thường gọi giống nhau như thiền sanh lên từ việc 
tu tiến án xứ đất (kasinabhävanä) thì gọi là án xứ đất. 
Cho nên ..iến gọi là giới cấm là một loại chấp thủ nên mới 
gọi là giới cấm thủ (silabbatũpädäna). 


Sự thấy là bản ngã (attãnuditthi) có 20 trường hợp 
phân ra từ uẩn và không phân ra từ uẩn được xếp vào 
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trong hai loại tà kiến như thường kiến (sassataditthi) 
và đoạn kiến (ucchedaditthi) gọi là luận điểm về bản 
ngã (attaväda) là nhân làm cho chúng sanh nói đến bản 
ngã (hoặc nói khẳng định về bản ngã). Luận điểm về 
bản ngã là một loại chấp thủ nên gọi là Ngã chấp thủ 
(attavadũpädäna). 


Trong tất cả thủ thuộc tà kiến, ngoại trừ giới cấm thủ 
và ngã chấp thủ ra thì tất cả tà kiến còn lại đều được xem 
là kiến thủ (ditthũpädãna). 


6G. Giải Thích Về Năm “Triền Cái” 
Từ “Triền cái” (nivarana) có định nghĩa như: “Cittam 
nivaranti parIyonandhantiti nivaranä”. 


“Tất cả pháp như dục dục cái (kãmachanda)... gọi là 
triển cái do có ý nghĩa ngăn che bao phủ tâm”. 


Từ “ngăn che bao phú” tức cần trở không cho tâm 
thiện sanh lên liên quan với thiền... tức thiện tâm bị che án 
không thể sanh lên được. 


Trong từ “thiển..” cũng bao gồm Đạo để giải thích 
trong việc tu tiến chỉ tịnh. Nhóm pháp triển cái này khi đã 
có mặt luôn diễn tiến bằng cách ngăn che không cho thiền 
sanh lên, bởi năng lực hiện khởi liên tục làm tiêu hao sức 
mạnh của định. Từ ban đầu nhóm pháp triền cái ngăn cần 
sức mạnh của định gia tăng nối tiếp nhau làm cho kiên cố 
thiển (appanäjhäna) hoặc cận định thiền (upacärajhäna) 
không sanh lên về sau được. Đối với minh quán thì nhóm 
pháp triển cái tiến hành ngăn che Đạo không cho sanh lên 
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bởi nó liên tục chi phối làm tiêu hao sức mạnh của định 
mà định là pháp tạo điều kiện hỗ trợ cho minh quán. Cho 
nên, triển cái là nhân làm cho minh quán chưa sanh sẽ 
không sanh lên. Cho dù đã sanh lên cũng chỉ chờ đợi suy 
giảm dần không thể vượt qua cho đến khi tác chứng Đạo. 
Do đó, mới để cập rằng triỀn cái là pháp ngăn che cả thiền 
lẫn Đạo. 

Dục ái (kãmaräga) hiện hữu khắp trong ngũ dục là do 
dục (chanda) thuộc ái dục (tanhãchanda) vì có thực tánh 
vừa lòng trong cảnh nên gọi là “dục dục” (kãmachanda). - 
Chính dục dục đó là triển cái nên gọi là Dục dục cái 
(Kãmachandanivarana).Trạng thái ngăn che của dục dục 
cái thúc đẩy làm cho tâm vui thích trong ngũ dục, không 
hướng đến việc thực hành, đối lập lại dòng tâm vui thích 
hướng đến việc thực hành. 


Một loại thực tánh gọi là sân độc do có ý nghĩa là 
nhân làm cho tâm tổn hại. Gồm có 9 loại sân sanh lên từ 9 
nguyên nhân oán thù (aghãtavatthu) như nóng giận vì họ 
đã làm tổn hại ta... Hoặc 10 loại sân bao gồm cả sân sanh 
lên từ điều kiện không thích hợp như nóng giận vì mưa 
gió, nắng nóng... Chính nóng giận này là một loại triỀn cái 
nên gọi là Sân độc cái (byäpadanivarana). Trạng thái 
ngăn che của sân độc cái này khi phát sanh lên thì chi phối 
tâm, có trạng thái thô thiển do bực tức nóng giận, không 
hướng đến hành vi tốt đẹp, chơn chánh cho thích hợp với 
tâm an tịnh khéo léo. 


Hôn trầm và thụy miên là triển cái nên gọi là Hôn 
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thụy cái (thinamiddanivarana). Hôn trầm và thụy miên 
làm cho thân (danh thân) và tâm nặng nề. Khi thân và tâm 
bị hôn trầm thụy miên chi phối thì sẽ luôn làm cho tâm uể 
oải, nặng nề, giống như khi người vác vật nặng lên núi 
thường chùn bước không bước tiếp được nữa. Chính vì vậy 
thành quả đáng mong muốn cần phải tác chứng khó được 
thành tựu. Đây là trạng thái ngăn che của hôn thụy cái. 


Trạo cử và hối hận là một loại triển cái nên gọi là 
Trạo hối cái (uddhaccakukkuccanivarana). Khi tâm bấn 
loạn, không an tịnh do bị phóng tán và tâm bị bực dọc, bứt 
rứt chi phối thì cũng trở nên lăng xăng, đôn đáo, bấn loạn, 
không an trú trong cảnh đáng an trú, không thể làm duyên 
để thành tựu kiên cố định. Đây là trạng thái ngăn che của 
trạo hối cái. 

Hoài nghi, phân vân làm điều kiện sanh lên trong lúc 
hành giả nghĩ đến phương pháp hành thiền... là một loại 
triển cái nên gọi là Hoài nghỉ cái (vicikicchänivarana). 
Có 8 loại hoài nghi cái hiện khởi theo lãnh vực, gồm có: 
hoài nghi phân vân về ân Đức Phật... Hoặc có 18 loại hoài 
nghi hiện khởi theo lãnh vực như thủ uẩn diễn tiến trong 
ba thời tức hoài nghi phân vân rằng: “Trong thời quá khứ 
ta đã có (từng có) rồi phải chăng)...” 

Khi hoài nghi lưỡng lự đã sanh lên thì đức tin của hành 
giả sẽ phân vân: “Sự thật là như vậy phải chăng? Hay 
không phải là như vậy?” luôn là pháp hạn chế sức mạnh. 
Ngay đến cả những pháp khác như tinh cần... diễn tiến tốt 
đẹp đối với người có đức tin trước kia, một khi có hoài 
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nghi cái chen vào cũng dẫn đến hạn chế sức mạnh. Trong 
việc thực hành cũng khó đưa đến lợi ích và thành tựu được 
nguyện vọng. Đây là trạng thái ngăn che của hoài nghi cái. 


Vô minh là sự không biết được Tứ Đế như khổ... hoặc 
không biết trong 8 lãnh vực gồm: pháp Tứ Đế, pháp quá 
khứ, pháp vị lai, pháp quá khứ lẫn vị lai và pháp duyên 
khởi gọi là Vô mỉnh cái (avijJjänivarana). Vô minh khi 
sanh lên thì ngăn che bằng cách chế ngự làm cho chúng 
sanh bị mê muội trong việc thực hành. 


Vấn: Vì sao Đức Phật thuyết gom hai pháp vào thành 
một pháp triêền cái, như thuyết gom hai pháp hôn trầm và 
thụy miên vào thành Hôn thụy cái; và thuyết gom hai pháp 
trạo cử và hối hận lại thành Trạo hối cái? 


Đáp: Vì trong hai pháp của mỗi nhóm đều có chung 
phận sự, nhân sanh và pháp đối lập. Hai pháp thuộc nhóm 
đầu là hôn trầm và thụy miên có phận sự chung làm cho 
tâm đã dượi (lùi sụt), có nhân sanh chung là lười biếng và 
lễ mễể, có pháp đối lập lại là sự tinh cần. 


Hai pháp thuộc nhóm sau là trạo cử và hối hận có 
phận sự chung là làm cho tâm không an tịnh, có nhân sanh 
chung là nghĩ đến sự suy vong của quyến thuộc... hoặc 
nghĩ đến các pháp làm cho ray rứt và là pháp đối lập lại 
sự an tịnh. Trong hai pháp thì mỗi nhóm có chung phận sự, 
nhân sanh và pháp đối lập nên Đức Thế Tôn mới gom vào 
thành nhóm pháp triỀn cái. 


Vấn: Trong việc trình bày đến pháp đối lập chỉ thiên 
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Đức Thế Tôn thuyết chỉ có 5 loại triển cái, trong nhiều bài 
kinh không có vô mình triên cái nhưng vì sao trong nơi đây 
ngài giáo thọ sư lại đề cập đến 6 loại triền cái, thêm vô 
mình triền cái là loại triền cái thứ 6? 

Đáp: Có 6 triển cái mà Đức Thế Tôn nêu lên 
thuyết như trong bộ Pháp Tụ (Dhammasangani) 
raèng: “Katamedhammanivarana? Cha 
nIvarananikãmacchandanivaranam... aviJjianIvaranam”. 

“Thế nào là các pháp triển cái? Pháp triển cái gồm có 
6 là dục dục cái... vô minh cát”. 

Các chi thiền có 5 loại như tầm... nhóm chi thiển này 
luôn tiến hành áp chế pháp đối lập là triển cái bằng cách 
đặc biệt theo đường lối chi thiền như tầm áp chế hôn thụy 
cái.. Cho nên Đức Phật chỉ thuyết 5 loại triển cái là pháp 
đối lập với chi thiền bằng cách song hành. Mà không nêu 
lên thuyết về vô minh cái vì vô minh không tìm được pháp 
đối lập đặc biệt với chi thiền nào cả giống như hôn thụy 
cá1... được. 


Việc thực hành chủ yếu làm cho thiền chứng sanh lên, 
không phải thực hành tiến triển để diệt trừ vô minh. Vì 
trong trường hợp này không có sự diệt trừ vô minh theo 
tuần tự, mà thực hành để đắc chứng kiên cố thiền. 


Để tác chứng kiên cố Đạo thì phải tu tiến để diệt trừ 
vô minh theo tuần tự, nếu vẫn còn vô minh chi phối thì trí 
tuệ cũng không phát sanh được. Đối với việc tu tiến để tác 
chứng Đạo là tu tiến minh quán, ngoài 5 loại triển cái thì 
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vẫn có vô minh cái, nên Đức Thế Tôn nhắm đến việc tu 
tiến minh quán mà nêu lên thuyết 6 triển cái. Do đó, khi 
thuyết về 5 triển cái là đối với việc tu tiến để tác chứng 
thiển hoặc tu tiến chỉ tịnh; còn khi thuyết về 6 triền cái đối 
với việc tu tiến để tác chứng Đạo hoặc tu tiến minh quán. 


Nếu không nhắm đến việc tu tiến khác biệt nhau 
(thiển chỉ, thiển quán) mà để cập đến nhóm pháp thuần 
nhất ngăn che việc tu tiến, nên hiểu rằng vô minh cũng có 
thực tánh là pháp ngăn che, cho nên ngài gom vào nhóm 
triển cái rồi thuyết về 6 triỀn cái. 

7. Giải Thích Về Bảy “Tiêm Miên” 

Từ “Tiềm miên” (anusaya) có định nghĩa như sau: 
“Appahinatthena anu anusantäne sentiti anusayä”. 


» &é 


“Tất cả pháp như tham... gọi là “tiềm miên” do ý nghĩa 
thường xuyên ẩn tàng trong cơ tánh (ngủ ngầm trong cơ 
tánh) vì là phiển não chưa được đoạn trừ”. Nhóm từ “có 
được nhân thích hợp thì sanh lên” nghĩa là tất cả phiền não 
chưa được đoạn trừ nên sẽ sanh lên khi có nhân thích hợp, 
giống như đang ngủ ngầm trong cơ tánh. Nên gọi nhóm 
pháp phiển não này là “tiềm miên” do nhắm đến sự sanh 
lên khi có nhân thích hợp, có thể là nhân trọng yếu trở 
thành phiển não vị lai. Pháp hữu vi diễn tiến liên quan 
với thời, chẳng phải chỉ với một thời, mà bị chi phối cả ba 
thời, nên cho dù là phiển não thuộc quá khứ, thuộc hiện 
tại thì cũng vẫn còn là loại tiềm miên - sanh lên khi có 
nhân thích hợp. 
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Phiền não cho dù thuộc quá khứ, thuộc hiện tại thì 
cũng là phiền não vị lai khi phiển não này được xác định 
là tiềm miên. Phiền não đang hiện bày là hiện tại; phiển 
não đã qua là quá khứ, khi diệt đi thì xem như trở thành 
tiềm miên bởi có thể sẽ sanh lên trong tương lai. Phiển 
não được tính vào là tiểm miên hoặc không phải là tiềm 
miên thì chẳng phải liên quan đến thời. 

Vấn: “Ngủ ngẫm trong cơ tánh, ngài giải thích rằng do 
ý nghĩa là phiên não chưa được đoạn trừ phải vậy chăng? 
Nếu như vậy thì phiền não nào chưa được đoạn trừ thì phiền 
não đó đều là loại tiềm miên; phiền não chưa được đoạn 
trừ không gọi là lậu hoặc, không gọi là bộc... mà đều là 
tiềm miên sao ?” 


Đáp: Nhóm pháp đó chẳng phải gọi là tiểm miên mà 
chỉ gọi là phiển não chưa được đoạn trừ, nói rằng “phiền 
não chưa được đoạn trừ” ở đây là chỉ nói đến “phiền não 
_ngủ ngầm” mà thôi. Nên hiểu rằng nhóm phiển não nào 
có sức mạnh trở thành pháp phải đoạn trừ và khó đoạn trừ, 
khi đã đoạn trừ thì tất cả phiền não khác như lậu hoặc... 
cũng sẽ bị đoạn trừ theo và vòng luân hồi sẽ dừng lại. 
Phiền não chưa được đoạn trừ thì gọi là tiềm miên theo 
ý nghĩa như đã đề cập, cũng có sức mạnh làm cho pháp 
tiềm miên này trở thành phiền não khó đoạn trừ vô cùng. 
Phương pháp tiến hành đoạn trừ phiền não tiểm miên là 
làm cho phát sanh trí tuệ liễu tri Tứ Đế, chỉ loại trí tuệ này 
mới đối lập lại pháp tiềm miên. Như ngài nêu lên để cập 
rằng: “Paññãya anusayapatipakkho pakãsito” - “Pháp 
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đối lập lại tiểễm miên là trí tuệ”. Trí tuệ liễu tri Tứ Đế khó 
sanh lên, khó tu tiến được, chứng tỏ rằng phiền não tiềm 
miên là pháp khó đoạn trừ vô cùng. Bởi vì các pháp như 
tham... có sức mạnh khó đoạn trừ, chực chờ, ngủ ngầm 
trong cơ tánh, mà Đức Phật nương vào chế định gọi nhóm 
pháp này là tiềm miên. 


Trong từ “ngủ ngâm” của nhóm pháp tiềm miên này 
bậc thiện trí nên hiểu rằng tiềm miên luôn ngủ ngầm theo 
2 trường hợp là: 


1. Là pháp đồng sanh chung với nhau. 


2. Làm thành cảnh cho pháp đó (Cảnh phiền não tiềm 
miên - Phiển não ngủ ngầm trong cảnh thuộc sắc khả 
ái (piyarũpa), sắc khả hỷ (sätarũpa), sắc không khả ái 
(apiyarũpa), sắc không khả hỷ (asätaripa) gọi là cảnh 
phiền não tiểm miên (arammanänusayakilesa)). 


Tương ứng theo như ngài đề cập trong bộ sớ giải Song 
Đối (Pakaranaatthakäthäyamaka) rằng: “So panesa - 
akusalasukhupekkhãvedanäsu sahajätavasena ca 
ärammanavasena cãti dvãhãkãrehi anuseti”. 


“Dục ái tiềm miên ngủ ngầm theo 2 trường hợp tức 
liên quan với pháp đồng sanh trong lạc thọ và xả thọ bất 
thiện và liên quan với việc làm thành cảnh”. 

Nhóm từ: “ngủ ngầm liên quan với pháp đồng sanh 
chung” tức ngủ ngầm liên quan với pháp đồng sanh trong 
12 tâm bất thiện theo tương ứng với sự sanh lên. 
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Nhóm từ: “ngủ ngầm liên quan với việc làm thành 
cảnh” nghĩa là chờ đợi, dựa vào pháp đó là làm thành 
cảnh cũng gọi là ngủ ngầm. Tất cả pháp tiềm miên luôn 
ngủ ngầm thường xuyên trong 3 lãnh vực, ngoại trừ pháp 
siêu thế, vì chỉ liên quan nương vào pháp thường xuyên 
sanh lên trong 3 lãnh vực làm cảnh. 

Chính dục ái là tiểm miên nên gọi là Dục ái tiểm 
miên (kãmarãgänusaya) tức tham là dục ái có tánh chất 
ngủ ngầm. Dục ái tiểm miên này luôn ngủ ngẫm trong 8 
tâm tham bởi liên quan với pháp đồng sanh và còn liên 
quan với việc làm thành cảnh. Dục ái tiềm miên này luôn 
ngủ ngầm trong pháp hy thiểu (parittadhamma) tức pháp 
dục giới riêng biệt cảnh tốt do Ngài thuyết trong bộ Phân 
Tích (Pakaranavibhanga) rằng: “Yam loke piyarũpam 
sataripam ettha sattãnam kãmarägäãnusayo anuseti” - 
“Thực tánh đáng ưa thích, đáng hài lòng trên thế gian thì 
dục ái tiềm miên của tất cả chúng sanh luôn ngủ ngầm 
trong thực tánh đáng ưa thích, đáng hài lòng ấy”. 

Chính hữu ái là tiềm miên nên gọi là Hữu ái tiềm miên 
(bhavarãgaänusaya) tức tham thuộc sắc ái (rũpatanhä) 
và vô sắc ái (arũpatanhä) có tánh chất ngủ ngầm. Hữu 
ái tiềm miên ngủ ngầm trong 4 tâm tham bất tương ưng 
kiến bởi liên quan với pháp đồng sanh và còn liên quan 
với việc làm thành cảnh là luôn ngủ ngầm trong tất cả 
pháp sắc giới và pháp vô sắc giới, mà không ngủ ngầm 
trong pháp dục giới nên được thuyết rằng: “Rũpadhätuyä 
arũpadhätuyã ettha bhavarãgäãnusayo anuseti”. 
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“Trong sắc giới (rũpadhãtu), vô sắc giới (arũpadhãätu), 
cả hai giới này hữu ái tiềm miên luôn ngủ ngầm”. 

Nhóm từ “sắc giới, vô sắc giới” thuyết ám chỉ lấy tất cả 
pháp sắc giới (rũpävacaradhamma) và pháp vô sắc giới. 


Chính phẫn uất tức sân là tiềm miên nên gọi là Phẫn 
uất tiêm miên (Patighãnusaya). Phẫn uất tiềm miên luôn 
ngủ ngầm trong 2 tâm sân bởi liên quan với pháp đồng 
sanh và còn liên quan với việc làm thành cảnh là luôn 
ngủ ngầm trong cảnh xấu (anitthãrammana) nên được 
thuyết trong bộ Phân Tích (Pakaranavibhanga) rằng: - 
“Yam loke appuyarũpam asatarũpam, ettha sattãäãnam 
patighänusayo anusetI”. 


“Thực tánh không đáng ưa thích, thực tánh không 
đáng hài lòng trong thế gian thì phẫn uất tiềm miên của tất 
cả chúng sanh luôn ngủ ngầm trong thực tánh không đáng 
hài lòng, không đáng ưa thích này”. Cảnh xấu thuần nhất 
thuộc về pháp dục giới, cho nên người hoại thiển nghĩ đến 
thiền bị hoại rồi phát sanh thọ ưu, thì phẫn uất sanh lên 
trong lúc đó không gọi là phẫn uất tiểm miên, bởi vì thiển 
(bị hoạn) là cảnh tốt, không phải là cảnh xấu. 


Chính ngã mạn là tiềm miên nên gọi là Ngã mạn tiềm 
miên (mãnãnusaya). Ngã mạn tiềm miên luôn ngủ ngầm 
trong 4 tâm tham bất tương ưng kiến bởi liên quan với pháp 
đồng sanh và còn liên quan với việc làm thành cảnh, sanh 
lên là pháp thành cảnh trong 3 lãnh vực nên được thuyết 
rằng: “Kãmadhätuyä dvisu vedanäsu rũpadhätuyä 
arũpadhätuya ettha mãnãnusayo anuseti”. 
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“Hai loại thọ trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì 
trong nhóm pháp này ngã mạn tiểm miên luôn ngủ ngầm”. 


Nhóm từ “hai loại thọ trong dục giới” có nghĩa là đối 
với dục giới luôn ngủ ngầm bởi hai trường hợp: 


1. Đồng sanh nhau với 4 tâm tham bất tương ưng kiến 
có 2 loại thọ là lạc và xả. 


2. Lầm cho hai loại thọ này thành cảnh. 


Bậc thiện trí nên hiểu biết sự ngủ ngầm thuộc về dục 
giới theo tương tự như đã để cập trong dục ái tiềm miên. 


Nhóm từ “trong sắc giới, vô sắc giới” có nghĩa là 
trong hai cõi này luôn ngủ ngầm bằng chỉ một trường hợp 
là liên quan với việc làm cảnh. 

Tóm lại cho rằng “ta” của ngã mạn luôn diễn tiến 
thường xuyên nương vào một pháp nào trong 3 lãnh vực 

sanh lên, ngoại trừ khổ thọ và pháp tương ưng khổ thọ. 

— Chính tà kiến là tiểm miên nên gọi là Tà kiến 
tiềm miên (ditthãnusaya). Tà kiến tiềm miên luôn 
ngủ ngầm trong 4 tâm tham tương ưng kiến bởi liên 
quan với pháp đồng sanh và còn liên quan với việc làm 
thành cảnh, ngủ ngầm trong tất cả pháp liên quan đến 
thân kiến (thân đang có tức ngũ thủ uẩn). Nên mới thấy 
rằng là bản ngã theo 20 trường hợp như “sắc là ta”... như 
câu: “Sabbasakkäyapariyäpannesu dhammesu_ ettha 
ditthãnusayo anusetlI”. 


“Trong tất cả pháp liên quan đến thân kiến thì trong 
nhóm pháp đó tà kiến tiểm miên luôn ngủ ngầm”. 
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Chính hoài nghi là tiểm miên nên gọi là Hoài nghỉ 
tiềm miên (vicikicchänusaya). Hoài nghi tiềm miên luôn 
ngủ ngầm trong tâm sĩ tương ưng hoài nghi bởi liên quan 
với pháp đồng sanh và còn liên quan với việc làm thành 
cảnh. Hoài nghi khi sanh lên thường sanh lên trong khi 
nghĩ đến thân kiến tức 5 thủ uẩn là pháp diễn tiến xuôi 
theo (anuvatta) tà kiến. Khi có tà kiến thì mới có hoài 
nghi, không có tà kiến thì không có hoài nghi, nên có tánh 
chất ngủ ngầm giống như tà kiến tiềm miên, vì vậy được 
thuyết rằng: “Sabbasakkäyapariyäpannesu dhammesu 
ettha vicikicchãnusayo anuseti”. _ 

Chính vô minh là tiểễm miên nên gọi là Vô mỉnh tiềm 
miên (avijjiãnusaya). Vô minh tiềm miên tức tâm sở sĩ luôn 
ngủ ngầm trong 12 tâm bấtthiện bởi liên quan với pháp đồng 
sanh và còn liên quan với việc làm thành cảnh. Luôn ngủ 
ngầm thường xuyên trong pháp thuộc về thân kiến trong 3 
lãnh vực, vì vô minh tiềm miên sanh lên nghĩ đến các cảnh 
khác cũng không ha bỏ khỏi pháp thuộc về thân kiến, nên 
mới được thuyết rằng: “Sabbasakkãyapariyãpannesu 
dhammesu ettha avijjiãnusaya anuseti”. - 


“Trong tất cả pháp xem như liên quan đến thân kiến thì 
trong nhóm pháp này vô minh tiềm miên luôn ngủ ngầm”. 

8. Giải Thích Về Mười “Kiết Sử” 

Từ “Kiết sử” (saññojana) có định nghĩa rằng: 
“SamyoJenti bandhantiti saññojana”. 


“Các pháp như tham... gọi là kiết sử do có ý nghĩa tạo 
nên sự trói buộc ”. 
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Nhóm từ “tạo nên sự trói buộc” tức làm cho tất cả 
chúng sanh dính với khổ luân hồi. 


Kiết sử luôn trói buộc tất cả chúng sanh vào với khổ 
trong luân hồi như sanh... trong câu này ngài ám chỉ lấy 
quả thành tựu do có kiết sử. Sự trói buộc của kiết sử luôn 
hiện bày trong hiện tại lúc cảnh đến với môn theo tương 
ứng. Khi ấy kiết sử sanh lên thì xem như có sự trói buộc 
hiện khởi tức trói buộc “mắt” dính vào “sắc”, trói buộc 
“tai” dính vào “tiếng”... như vậy có quả là sự trói buộc 
chúng sanh cho dính với khổ tiếp theo. 


Nhóm từ “trói buộc mắt đính vào sắc” có nghĩa trong 
lúc thấy sắc, nhóm kiết sử sanh lên thường làm cho chúng 
sanh vướng mắc, bồn chồn, bám giữ trong sắc, giống như 
không chịu cho mắt rời khỏi sắc đó, ngay cả việc trói buộc 
tai cho dính với tiếng... cũng giống như vậy. Kiết sử là 
trói buộc xứ bên trong tức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cho 
_dính với xứ bên ngoài như sắc, âm thanh, mùi, vị, xúc 
chạm, pháp. Cho nên Đức Thế Tôn khi thuyết về kiết sử 
Ngài thường nêu lên thuyết bằng cách song hành của xứ 
bên trong với xứ bên ngoài đối xứng như: “ldhabhikkhave 
bhikkhu cakkhuñca pajänãti rũpe ca paJänäti yañca 
tadubhayam paticca uppajjati saññojanam tañca 
DajãnãtI ”. | 

“Này các Tỳ kheo! Tỳ kheo trong Pháp Luật này 
thường biết rõ mắt, biết rõ sắc do kiết sử nào nương vào 
hai pháp như mắt và sắc sanh lên cũng biết rõ được kiết 
sử đó ”. 
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Trạng thái trói buộc “mắt” dính với “sắc”... của kiết 
sử, tương tự như ví dụ ngài Sãrïputta thuyết trong kinh 
Kotthita trình bày tóm tắt trong nơi đây như sau: Có hai 
con bò, một con bò đen và một con bò trắng, mỗi con bị 
chủ nhân dùng đầu sợi dây mỗi bên cột vào với nhau. Nếu 
nói rằng con bò đen cột con bò trắng hoặc con bò trắng cột 
con bò đen thì không đúng, nhưng có thể nói rằng chính 
sợi dây đó cột cả hai con bò vào với nhau. Như trong lúc 
mắt xúc chạm sắc (tức trong lúc thấy cảnh sắc)... nếu nói 
rằng mắt là kiết sử trói buộc sắc... thì không đúng vì bất. 
cứ ai cũng không thể đoạn trừ được kiết sử (mắt). Khi 
vẫn còn sanh mạng mà mắt không mù, tai không điếc... 
thì mắt phải xúc chạm sắc, tai phải xúc chạm âm thanh... 
hiện khởi sự thấy, sự nghe... là thường nhiên cho dù là các 
bậc Lậu Tận, hay bậc Chánh Đẳng Giác là bậc không có 
tất cả phiền não. Nên mắt không là kiết sử trói buộc sắc, 
sắc cũng không là kiết sử trói buộc mắt... Nhưng nếu phiền 
não sanh lên có sự hài lòng vui thích hiện khởi trong lúc 
mắt xúc chạm sắc... theo riêng biệt thì hiện thân của kiết 
sử trói buộc mắt đính với sắc... đều giống nhau, tức phiền 
não kiết sử sanh lên trong lúc xứ bên trong như sắc... xúc 
chạm xứ bên ngoài giống như con bò đen với con bò trắng. 

Chính dục ái là kiết sử nên gọi là Dục ái kiết sử 
(kãmarägasaññoJjana) tức sự hài lòng thỏa thích trong 
ngũ dục. 

Chính sắc ái là kiết sử nên gọi là Sắc ái kiết sử 
(rũparägasaññoJana) tức sự hài lòng thỏa thích trong 
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thiển hữu sắc hoặc trong cõi sắc giới sanh lên do thiền 
hữu sắc. 

Chính vô sắc ái là kiết sử nên gọi là Vô sắc ái kiết 
sử (arũparägasaññojana) tức sự hài lòng thỏa thích trong 
thiền vô sắc hoặc trong cõi vô sắc giới sanh lên do thiên 
vÔ sắc. 


Chính phẫn uất là kiết sử nên gọi là Phẫn uất kiết 
sử (patighasaññojana) tức sân hiện khởi trong 9 hoặc 10 
trường hợp như nóng giận họ do nghĩ là họ làm tổn hại 
đến ta... 


Chính ngã mạn là kiết sử nên gọi là Ngã mạn kiết sử 
(mãnasaññojana) tức 9 loại tự cao như tự cao rằng ta cao 
quý hơn bởi dòng giống, gia tộc... 

Chính tà kiến là kiết sử nên gọi là Tà kiến kiết sử 
(ditthisaññojana) tức thân kiến là sự hiểu sai về thân 
_ (trong ngũ thủ uẩn) đang có là bản ngã hoặc từ bản ngã 
mà phân ra thành 20 trường hợp như “sắc là ta”... 


Sự chấp thủ theo cách xa la khỏi sự thật bằng 
giới và phận sự gọi là giới cấm thủ, chính giới cấm 
thủ là kiết sử nên gọi là Giới cấm thủ kiết sử 
(silabbhattaparãmäsasaññojana). Giới cấm thủ. thuộc 
nhóm phiền não phược (gantha) gọi là giới cấm thủ thân 
phược (silabbataparämäsakäyagantha), giới cấm thủ 
thuộc kiết sử nên gọi là giới cấm thủ kiết sử. 

Chính hoài nghi là kiết sử nên gọi là Hoài nghỉ kiết 
sử (vicikicchasaññojana) tức phân vân lưỡng lự trong 8 
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lãnh vực như: Đức Phật... như đã đề cập trong nhóm phiền 
não trước. 

Chính phóng dật là kiết sử nên gọi là Phóng dật kiết 
sử (uddhaccasaññojana) tức thực tánh tâm phóng đật lao 
chao trong các cảnh. 

Chính vô minh là kiết sử nên gọi là Vô minh kiết 
sử (avijjãsaññojana) tức không biết về 4 lãnh vực hoặc 8 
lãnh vực như đã đề cập trong nhóm phiền não trước. 

Việc đề cập trên là giải thích ý nghĩa của 10 loại kiết 
sử, như đã để cập trong các bài kinh. Còn 10 loại kiết 
sử trong Thắng Pháp có giải thích ý nghĩa riêng biệt chỉ 
khác nhau hữu ái kiết sử (bhavarãgasaññojana), tật kiết 
sử (issäsaññojana) và lận kiết sử (macchariyasaññojana) 
không đề cập trong Tạng Kinh. 


Từ “bhava” trong từ “bhavaräga” này tức là cõi hữu 
sắc và cõi vô sắc, ám chỉ kể cả nghiệp hữu (kammabhava) 
lẫn sanh hữu (uppattibhava). Vì vậy hữu ái tức là lòng 
thỏa thích trong thiền hữu sắc, thiển vô sắc và trong cối 
sanh lên do thiền hữu sắc, thiền vô sắc đó. 

Chính hữu ái là kiết sử nên gọi là hữu ái kiết sử 
(bhavarãgasaññojana) gom chung lấy 2 loại kiết sử là 
sắc ái kiết sử và vô sắc ái kiết sử trong Kinh lại thành một, 
gọi là hỗ ¿ ái kiết sử trong Thắng Pháp. 

Chính tậtlà kiết sử nên gọi là tậtkiếtsử (issäsaññojana) 
là ganh ty, có trạng thái không hài lòng khi người khác có 
được tài sản (an lạc, thành công)... 
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Chính lận là kiết sử nên gọi là lận kiết sử 
(macchariyasaññojana) tức là bón xẻn, có trạng thái 
không chịu đựng được tài sản của mình trở thành của 
chung với người khác. 


Vấn: Tại sao Đúc Thế Tôn thuyết 10 kiết sử thành hai 
phần về Kinh và về Thắng Pháp khác nhau, Ngài nhắm đến 
điều đặc biệt nào để phân tích cho khác biệt nhau như vậy? 


Đáp: Ngài thuyết 10 kiết sử rồi hướng dẫn thực hành 
cho thành tựu lợi ích nên 10 kiết sử mà Ngài thuyết trong 
tạng Kinh là thuyết thuận theo cơ tánh của chúng sanh hữu 
duyên nghe pháp. Nghĩa là phần nhiều Ngài nhắm đến 
người hữu duyên là thiện nam tử nhàm chán đời sống tại 
gia, thấy nguy hại của ngũ dục rồi xuất gia sống đời sống 
không nhà, trở thành tu sĩ, ưa thích tìm kiếm sự an tịnh 
tâm. Sau đó tu tiến thiền để chứng đắc thiển hữu sắc hay 
thiền vô sắc. Khi thiển chứng sanh lên và vui thích trong 
-thiển hữu sắc hoặc thiển vô sắc thì thường thấy sự nguy 
hại của phóng dật làm cho tâm không an tịnh. Nên Đức 
Phật thuyết về 10 loại kiết sử bằng cách nương theo cơ 
tánh của thiện gia nam tử là người thấy được sự nguy hại 
của phóng dật và là người vui thích trong thiển hữu sắc, 
thiền vô sắc. Nên trong nhóm kiết sử Ngài thuyết có sắc 
á1, vô sắc ái, phóng dật kiết sử. Ngài không gom tật và lận 
vào vì tật và lận có cảnh là tài sản của mình và tài sản của 
người khác. Nhóm tài sản đó đều là thành phần của ngũ 
dục mà các thiện gia nam tử thấy được sự nguy hại của 
ngũ dục nên mới xuất gia tu hành trở thành tu sĩ, nên tật và 
lận không phải là phiền não sanh lên đưa đến đối lập lại 
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thiển... với nhóm người đó cho nên Ngài mới không gom 
vào kiết sứ thuyết trong tạng Kinh. 

Đối với 10 kiết sử trong Thắng Pháp là thuyết pháp 
bằng cách trực tiếp, ngay cả tật, lận cũng trở thành kiết sử 
nên Ngài gom vào thuyết trong nhóm kiết sử. Ngài không 
thuyết phóng dật vào vì phóng dật là phiền não đặc biệt 
đối với người đắc thiển. Việc thuyết về kiết sử trong tạng 
Thắng Pháp Ngài không nhắm đến điều đặc biệt nào cả 
nên không gom phóng dật vào. 


Sắc ái, vô sắc ái cho dù là kiết sử như nhau nhưng. 
do không nhắm đến tầm quan trọng của việc đắc thiền, 
nên không thuyết hai ái này theo lãnh vực riêng biệt mà 
thuyết gom thành một là hữu ái kiết sử. 


9. Giải Thích Về Mười “Phiền Não” 
Từ “Phiền não” (kilesa) có định nghĩa như: “Cittam 
kilissati upatappati bradhiyati vã etehiti kilesa”. 


“Các pháp như tham... gọi là phiền não do ý nghĩa 
là nhân làm cho tâm khốn đốn, tức nóng nảy hoặc nhiễu 
hại tâm”. 

Vấn: Nhóm pháp bất thiện khác như nhóm lậu hoặc... 
mỗi nhóm không gọi là phiền não phải chăng? Nên ngài 
mới đề cập gọi nhóm “phiền não” là một nhóm riêng rễ 
khác nữa? 

Đáp: Các nhóm bất thiện khác như đã đề cập cũng gọi 
là phiền não vì đều là nhân làm cho tâm khốn đốn hoặc 
có thực tánh nhiễu hại tâm. Nhưng mỗi nhóm có trạng 
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thái làm cho tâm khốn đốn khác biệt nhau, nên Ngài phân 
nhóm phiền não thành những nhóm khác nhau. Như một 
số phiền não làm cho tâm khốn đốn bởi có trạng thái ngăn 
che thiện pháp, đối lập lại thiền... thì Ngài ấn định nhóm 
phiền não này thành một nhóm riêng rẽ gọi là “triển cái”. 
Còn 10 phiền não thì không có trạng thái đặc biệt sanh 
lên chỉ làm cho tâm khốn đốn hoặc chỉ nhiễu hại tâm nên 
Ngài ấn định thành một nhóm và thuyết trực tiếp theo 
thực tánh “phiền não” gồm có 10 loại pháp như tham... 
có định nghĩa và trạng thái như đã đề cập trong chương 
2. Trong các sớ giải gọi 10 pháp này là “đối tượng phiền 
não” (kilesavatthu) vì nhóm pháp phiền não này là nhân 
làm cho tâm khốn đốn nóng nảy, là đối tượng tức nguồn 
cội của tất cả chúng sanh nương vào khi chưa chấm dứt 
lậu hoặc. 


Nhóm phiền não này gọi là phiền não cũng được, gọi 
là đối tượng phiền não cũng được. 


Vấn: Hôn trầm và thụy miên mặc đù có thực tánh pháp 
khác nhau nhưng cũng là pháp tánh sanh chung với nhau, 
không sanh lên tách ha nhau phải chăng? Như trong nhóm 
pháp “hôn thụy cái” Ngài cũng thuyết gom hôn trầm và 
thụy miên nhưng trong 10 phiên não Ngài chỉ thuyết riêng 
biệt hôn trầm là một phiền não mà không gom chung với 
thụy miên ? 


Đáp: Vì ngài chỉ nhắm trọng yếu đến tâm, không 
nhắm đến tâm sở, mà phiền não là nhân làm cho tâm 
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khốn đốn. Nên Ngài thuyết riêng biệt về hôn trầm là sự ủ 
dột, thối lài khỏi việc làm của tâm, mà không thuyết gom 
chung vào với thụy miên là sự dã dượi thối lùi khỏi việc 
làm của tâm sở. Cho dù thụy miên diễn tiến không tách 
la khỏi hôn trầm Ngài cũng thuyết thuận theo cơ tánh của 
chúng sanh hữu tình. 


Giải Thích Về Ý Nghĩa Ngoài Ra 


Nhóm từ: “Ngài nhắm đến ái dục (tanhã) là nơi có 
dục (kãma) và hữu (bhava)” là cội nguồn nương vào bằng 
cách gọi là dục hữu. 


Ngài nhắm đến ái dục có dục và hữu (cõi hữu sắc, cõi 
vô sắc) là nguồn cội tức làm cảnh để gọi dục và hữu theo 
cách gọi là dục lậu, hữu lậu trong nhóm lậu, theo cách gọi 
là dục kết, hữu kết trong nhóm kết. 


Ý nghĩa từ “dục” (kãma) hiện bày trong các nhóm 
này chỉ lấy ái dục có đục tức pháp dục giới làm cảnh, từ 
“hữu” (bhava) trong các nhóm pháp này ám chỉ lấy ái dục 
có hữu tức thiển hữu sắc, thiển vô sắc và uẩn sanh lên do 
thiền hữu sắc, thiền vô sắc làm cảnh. 


Nhóm từ: “ià kiến diễn tiến theo tánh chất” thực tánh 
pháp mà Ngài thuyết là giới cấm thủ (Silabbãätaparämäsa) 
hay thủ thực chấp (Idamsaccäbhivesa) hoặc ngã chấp 
(Attaväda) đều là tà kiến như nhau, chỉ khác nhau trạng 
thái diễn tiến và cảnh, là nhân làm cho nhóm tà kiến này 
có tên gọi khác nhau. 
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Kệ Ngôn Tổng Hợp Các Phiển Não Trong 


Bất Thiện Tập Yếu 
Äsavaghä ca yogä ca Tayo ganthäã ca vatthuto 
Upädänã duve dhammäã  Attha nivaranä sIyum 
Chalevanusayã honti Nava saññojana matä 
Kilesä deseti vuttoyam Navadhã pãpasangaho 


Bất thiện tập yếu được thuyết thành 9 nhóm như lậu 
hoặc, bộc, kết, phược (mỗi nhóm có ba pháp), thủ có 2 
pháp, triền cái có 8 pháp, tiềm miên có 6 pháp, kiết sử có 
9 pháp, phiền não có 10 pháp. 

Giải Thích Về Kệ Ngôn: 

4 Lậu, 4 Bộc, 4 Kết, 4 Phược mỗi loại nói theo pháp 
hoặc nêu rõ thực tánh thì có 3 loại như: 


Trong 4 Lậu thì dục lậu và hữu lậu là tâm sở tham; tà 
kiến lậu là tâm sở tà kiến; vô minh lậu là tâm sở si. Trong 
4 bộc, 4 kết cũng giống như vậy. 

Trong 4 Phược có 3 pháp tức tham ác thân phược là 
tâm sở tham; sân độc thân phược là tâm sở sân; 2 phược 
còn lại là tâm sở tà kiến. | 

Trong 4 Thủ có 2 pháp tức dục thủ là tâm sở tham; 3 
thủ còn lại là tâm sở tà kiến. 

Trong 6 triển cái có § pháp như hôn thụy cái có 2 
pháp là tâm sở hôn trầm và tâm sở thụy miên; trạo hối có 
2 pháp là tâm sở phóng dật và tâm sở hối; triển cái còn 
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lại mỗi loại là mỗi pháp. Tóm lại 6 triển cái có 8 pháp là: 
tham, sân, hôn trầm, thụy miên, phóng dật, hối, hoài nghi 
Và SI. 

Trong 7 tiêm miên chỉ có 6 pháp vì dục ái tiềm miên 
và hữu ái tiềm miên đều là tâm sở tham. Tóm lại trong 7 
tiểm miên có 6 pháp là tham, sân, ngã mạn, tà kiến, hoài 
nghi Và SI. 

Trong 10 kiết sử (hỗn hợp cả Kinh và Thắng Pháp) 
có 9 pháp bởi vì 4 loại kiết sử như dục ái kiết sử, sắc ái 
kiết sử, vô sắc ái kiết sử và hữu ái kiết sử đều là một pháp: 
như nhau tức tâm sở tham; 2 kiết sử là tà kiến kiết sử và 
giới cấm thủ kiết sử đều là một pháp như nhau tức tâm sở 
tà kiến. Kiết sử ngoài ra mỗi loại là mỗi pháp. Tóm lại 
10 kiết sử cả về Kinh và Thắng Pháp gom chung lại có 
9 pháp là: tham, sân, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, phóng 
đật, s1, tật, lận. 


Ngài giáo thọ sư gom lại tất cả pháp bất thiện thành 9 
nhóm, và mỗi pháp được xếp vào trong các lãnh vực như: 

- Tham được xếp vào trong 9 lãnh vực. 

- Tà kiến được xếp vào trong 8 lãnh vực trừ lãnh vực 
triỀn cái. 

- Phẫn uất (sân) được xếp vào trong 5 lãnh vực trừ 
lãnh vực lậu, bộc, kết và thủ. 

- Hoài nghi được xếp vào trong 4 lãnh vực là lãnh vực 
triỀn cái, tiềm miên, kiết sử và phiền não. 

- Ngã mạn được xếp vào trong 3 lãnh vực là lãnh vực 
tiềm miên, kiết sử và phiền não. 
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- Phóng dật được xếp vào trong 3 lãnh vực là lãnh vực 
triền cái, kiết sử và phiền não. 

- Hôn trầm được xếp vào trong 2 lãnh vực là lãnh vực 
triển cái và phiển não. 

- Hối và thụy miên được xếp vào trong một lãnh vực 
duy nhất là lãnh vực triển cái. 


- Vô tàm và vô uý được xếp vào trong một lãnh vực 
duy nhất là lãnh vực phiền não. 


- Tật và lận được xếp vào trong một lãnh vực duy nhất 
là lãnh vực kiết sử. 


Kết Thúc Bất Thiện Tập Yếu. 


& 
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Hỗn Hợp Tập Yếu 
(Misakasangaha) 

Trong hỗn hợp tập yếu có tất cả nhóm pháp như sau: 

- 6 Nhân (Hetu): Tham, sân, s1, vô tham, vô sân và 
VÔ SI. _ 

- 7 Chi thiển (Angajhäna): Tâm, tứ, hỷ, nhất hành, thọ 
hý, thọ ưu, thọ xã. 

- 12 Chi Đạo (Angamagga): Chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính - 
tấn, chánh niệm, chánh định, tà kiến, tà tư đuy, tà tính tấn 
và tà định. 

- 22 Quyển (Indriya): Nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ 
quyền, thiệt quyền, thân quyển, nữ quyền, nam quyền, 
mạng quyển, ý quyên, lạc quyển, khổ quyền, hỷ quyền, 
ưu quyền, xả quyển, tín quyển, tấn quyền, niệm quyền, 
định quyền, tuệ quyền, vị tri quyền, dĩ tri quyền và cụ tri 
quyền. 

- 9 Lực (Bala): Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ 
lực, tàm lực, uý lực, vô tàm lực và vô uý lực. 

- 4 Trưởng (Adhipati): Dục trưởng, cần trưởng, tâm 
trưởng và thẩm trưởng. 

- 4 Thực (Ãhara): Đoàn thực, xúc thực, tư thực và 
thức thực. 


Trong hỗn hợp tập yếu này thì trong tất cả quyền Ngài 
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thuyết rằng Nhập Lưu đạo tuệ là “vị tri quyển”, A La Hán 


quả tuệ là “cụ tri quyền”, 6 tuệ giữa là “dĩ tri quyển”. 


Mạng quyền có 2 loại do liên quan với sắc và danh. 


Trong 10 tâm ngũ song thức không có chi thiển. Tâm 
sở nhất hành hợp trong 16 tâm vô cần không đạt đến Định 
Lực. Irong 18 tâm vô nhân thì không có chi Đạo. 


Tâm sở nhất hành hợp trong tâm si tương ưng hoài 
nghi không đạt đến Tà Định, Định Quyển và Định Lực. 
Chỉ riêng biệt trong tất cả tâm đổng lực nhị nhân và tam 
nhân mới có pháp trưởng theo tương ứng với sự sanh lên. 


Giải Thích Về Hỗn Hợp Tập Yếu 

1. Giải thích về 6 “Nhân” 

6 Nhân (Hetu) mặc dù ngài giáo thọ sư đã trình bày 
trong chương 2, ngài cũng trình bày nêu lên trong chương 
này nữa để gom lại những nhóm pháp thực tánh lẫn lộn 
hợp với nhau theo giống như thiện... 


Sáu pháp như tham, sân, s1, vô tham, vô sân, vô si gọi 
là nhân vì là căn (mũla) tức nguồn cội, có thực tánh làm 
cho thành tựu vững chắc tất cả tâm và tâm sở đồng sanh với 
mình. Xem thêm trong phần nhân tập yếu NON: 

ở chương 3. 


2. Giải thích về 7 “Chi Thiền” 

Từ “thiền” (Jhãna) có định nghĩa như: “Älambanam 
upagantva cintanasankhatena upanijihanatthenayathä 
raämpaccanikadhammaijjhapanatthena ca Jahãnäni”. 
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Tất cả pháp gọi là thiển do ý nghĩa chú vào, nghĩa là 
suy nghĩ chú vào, chuyên chú vào cảnh và do có ý nghĩa 
thiêu đốt pháp nghịch theo tương ứng. 


Tóm lại gọi nhóm pháp này là thiền bởi vì có 2 phận sự: 
I- Chuyên chú vào cảnh đặc biệt. 
2- Thiêu đốt pháp nghịch như triỀn cái... 


Do đó gọi là “chi thiển” gồm có 7 pháp như tầm, tứ, 
hỷ, lạc, nhất hành, thọ ưu, thọ xả, vì 7 pháp này có 2 phận 
sự theo tương ứng như trên. Đối với các pháp còn lại như: 
xúc... không gọi là chi thiển vì không có 2 phận sự trên. 


Chi thiển chỉ riêng biệt thuộc pháp thiện mới đầy đủ 
2 phận sự; chi thiền thuộc pháp bất thiện và vô ký chỉ có 
duy nhất một phận sự tức chú vào cảnh, không thiêu đốt 
pháp nghịch được. 


7 pháp đó được gọi là “chi thiển” và khi đồng sanh 
chung với nhau gọi là “thiền”. Giống như các bộ phận ráp 
nối của chiếc xe không tách rời ra thì gọi là “chiếc xe”; 
còn khi tách rời ra từng bộ phận thì gọi là “vật phụ tùng 
xe”. Hay như tất cả các thành phần của quân đoàn kết hợp 
lại với nhau thì gọi là “quân đoàn”; tách rời ra gọi là “bộ 
phận của quân đoàn”. Ví dụ trên như thế nào thì các chi 
phần của thiền đồng sanh chung gọi là “thiển”, tách rời ra 
gọi là “chi thiển”. Gọi là thiển thuộc thiện, bất thiện, vô 
ký cũng có. 


Thực tánh trạng thái của chi thiển như tầm... đã trình 
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bày ở phần đầu (trong chương 2), phận sự chú vào cảnh và 
thiêu đốt pháp nghịch của nhóm chỉ thiển này giống như về 
chức năng của tâm thiện thiền sắc giới (trong chương 1). 


Chỉ riêng biệt duy nhất thọ ưu là chỉ thiền bất thiện, 
chi thiển còn lại như tầm... thuộc thiện, bất thiện, vô ký 
cũng có. 

3. Giải Thích 12 “Chỉ Đạo” 


Từ “Đạo ”(Magga)có địnhnghĩanhư: “Sugatiduggafiti 
nam nibbãnassa ca abhimukham päpanato magg3'”. 
Tất cả pháp như chánh kiến... gọi là Đạo vì là đạo lộ dẫn 
đến cõi vui, cõi khổ và Níp Bàn. Chi phần của pháp đồng 
sanh với đạo gọi là chi Đạo. 

Chi phần của Bát Chánh Đạo gọi là chi Đạo. 


Lời giải thích về Đạo, chỉ đạo cũng giống như lời giải 
thích về thiền và chi thiền. 

Nhóm chi đao nói về vật hoặc thực tánh pháp thì có 12 
như: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tà 
kiến, tà tư duy, tà tỉnh tấn, tà định. Có thể phân ra 24 chi 
đạo gồm: dẫn đến cõi vui có 8 chỉ đạo, dẫn đến cõi khổ có 
8 ch¡ đạo, dẫn đến phi sanh hữu Níp Bàn cũng có 8 chị đạo. 


TT ⁄ h ^ ^“ ^? Ẩ Z 
Tám chỉ đạo dân đến khổ cảnh gồm có: 


1„5bQ kiến (Micchaditthi): Tức tà kiến có 10 đối tượng 
(cứ điểm nương vào của sự thấy sai, vấn đề thấy sai) là: 


- Natthi dinnam : Bố thí không có quả báo. 
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- Natthi yIttham: Thờ phụng không có quả báo. 
- Natthi hutam: Cúng dường không có quả báo. 
- — Natthi sukatadukkatänam kammäanam 


phalavipäko: Không. có dị thục quả của nghiệp tốt và 
nghiệp xấu. 


- Natthi ayam loko: Không có thế gian nầy. 
- Natthi paro loko: Không có thế gian khác. 
- Natthi mãtã: Không có mẹ. 

- Natthi pitã: Không có cha. 


- Natthi sattã opapäatikã: Không có chúng sanh hóa 
sanh (am hiểu kiếp sau). 


- “Natthi loke samanabahmanä samaggä 
sammäpafipannä ye ¡imañca lokam parañca lokam 
sayam abhiñña sacchikatvã pativedenti: Không có Sa 
môn, Bà là môn tự mình biết rõ đời này đời sau, và có thể 
giải thích chỉ dạy cho người khác biết được. Không có Sa 
môn, Bà la môn đầy đủ sự hành trì giác ngộ chơn chánh 
(phản bác sự thật hiện hữu của Đức Phật). 


Nhóm từ “bố thí không có quả báo” tức sự bố thí 
không cho quả dị thục an lạc sanh lên hoặc sanh vào cõi 
vui thiên gIới. 

Nhóm từ “thờ phụng không có quả báo” tức đem lễ 
vật cúng dường cho chúng sanh đặc biệt (Chư thiên, Phạm 
thiên, bậc Thánh...) không có quả báo. 
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Nhóm từ “cúng dường không có quả báo” cũng có ý 
nghĩa giống như trên. Bố thí mà người sắp đặt cung kính 
thù thắng ngài gọi là cúng dường. 


Nhóm từ “không có đị thục quả của nghiệp tốt và 
xấu” tức không có quả dị thục của nghiệp thiện và nghiệp 
bất thiện mà chúng sanh tạo tác. Hay nói cách khác là làm 
phước hoặc tạo tội lỗi không có quả báo, không có quả 
đị thục. 


Nhóm từ “không có thế gian này” tức không có người 
chết từ thế gian khác tái sanh đến thế gian này, chết rồi thì 
tiêu hoại chấm đứt trong thế gian đó. 


Nhóm từ “không có thế gian khác” cũng có ý nghĩa 
giống như trên, tức không có người chết từ thế gian này tái 
sanh đến thế gian khác, chết rồi tiêu mất chấm đứt trong 
thế gian này. 


Nhóm từ “không có mẹ” tức người mẹ, là người đặc 
biệt, nếu người con xúc phạm vô lễ thì sẽ gặp tai hại nặng 
nề; nếu như phụng dưỡng thì nhận được vô lượng may 
mắn. Do không am hiểu được ý nghĩa này, nên mới cho 
rằng đối xử dù tốt hay xấu với mẹ cũng giống như đối xử 
VỚI nĐ8ƯỜIi ngoài không khác biệt nhau. Ngay cả từ TOIG 
có cha” cũng giống như vậy. 


Nhóm từ “không có chúng sanh hóa sanh ” tức không 
có chúng sanh am hiểu kiếp sống khác nhau sau khi chết . 
Nhóm từ “Không có Sa môn, Bà la môn tự mình 
biết rõ đời này đời sau, và có thể giải thích chỉ dạy cho 
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người khác biết được. Không có sa môn, bà la môn đầy 
đủ sự hành trì giác ngộ chơn chánh” nghĩa là không có 
Sa môn hay Bà la môn thực hành chơn chánh như tạo trữ 
ba la mật... để trở thành một vị Phật. Thực hành theo chánh 
đạo để tự mình liễu tri, thấu rõ bằng trí tuệ của chính mình 
mà không nương vào người khác. Liễu tri đời này tức cõi 
nhân loại, đời khác tức thế gian khác ngoài cõi nhân loại, 
rồi tuyên bố, giải thích cho người khác biết được. Lời nói 
này phản bác lại sự thật, sự hiện diện của Đức Phật. 

2. Tà tư duy (Micchãsankapa): Chính ứẩm gọi là tư_ 
duy bởi vì là sự suy nghĩ của tâm. Sự suy nghĩ sai thuộc bất 
thiện (tầm trong tâm bất thiện) gọi là tà tư duy. 

Tà tư duy có 3 loại: 


- Dục tầm (kãmasankappa): Tức suy nghĩ về dục, 
ham thích, đam mê hưởng dục, là tầm tương ưng với tham 
diễn tiến trong cảnh ngũ dục. 

- Sân tâm (byäpadasankappa): Sự suy nghĩ oán hận, 
sự bất mãn trong dục, là tầm tương ưng sân dẫn đến oán 
hận. 

- Hại tâm (vihimsäsankappa): Tức suy nghĩ nhiễu 
hại, suy nghĩ tàn phá, tiêu hủy, phủ nhận, chà đạp, là tầm 
tương ưng với tư hoặc dục dẫn đến nhiễu hại. 

3. Tà ngữ (Micchävãcã): Gồm có 4 loại tư được tính 
vào 4 ngữ ác hạnh như nói dối, nói chia rẽ, nói lời độc ác, 
nói lời vô ích. 


4. Tà nghiệp (Micchäkammanta): Gồm có 3 loại tư 
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được tính vào 3 thân ác hạnh như sát sanh, trộm cắp, tà 
hạnh trong dục. 


5. Tà mạng (Micchããjwa): Gồm có 7 loại tư được tính 
vào 4 ngữ ác hạnh, 3 thân ác hạnh tạo tác hên quan với 
VIỆC nuô1 mạng. 


6. Tà tinh tấn (Micchävayäma): Gồm có cần tương 
ưng với tất cả pháp bất thiện hoặc sự tinh cần trong việc 
tạo bất thiện pháp. 

7. Tà niệm (Micchäsati): Bởi vì niệm có bất thiện cho 
nên “tà niệm” mới là lời nói đến sự lãng quên mất niệm 
hoặc trong lúc cần phải làm cho niệm sanh lên lại không 
làm cho niệm sanh lên cũng là tà niệm, nói về nguyên 
nhân (vatthu) tức tất cả tâm bất thiện. 


$. Tà định (Micchãsamädhi): Gồm có tâm sở nhất 
hành tương ưng với tất cả tâm bất thiện hoặc trạng thái 
tâm bất thiện vững trú một cảnh duy nhất. 


Các chi đạo thuộc nhóm bất thiện về chi pháp chỉ có 
4 loại: 
- Tà kiến tức tâm sở tà kiến. 


^~ 


- Tà tư duy tức tâm sở tầm. 
- Tà tinh tấn tức tâm sở cần. 
- Tà định tức tâm sở nhất hành. 


Ngài không nêu lên tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng 
theo mỗi loại pháp riêng rẽ vì không có tâm hoặc tâm 
sở nào được gọi là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng mà thật ra 
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chính từ bất thiện tạo tác các việc ấy nên gọi là tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng. Cũng giống như vậy, niệm không gọi là 
bất thiện, từ “tà niệm” chỉ là ngôn ngữ đề cập đến sự quên 
lãng thất niệm nên mới không có thực tánh pháp. Do đó, 
chi đạo bất thiện là con đường dẫn đến cõi khổ mới có 4 
loại nói theo chi pháp là tâm sở tà kiến, tâm sở tầm, tâm 
sở cần, tâm sở nhất hành. 
Tám chỉ đạo dẫn đến cõi vui gồm có: 


1. Chánh kiến (Sammäditthi): Tức trí tuệ thấy chín. 
chắn đúng theo sự thật hoặc quan kiến mà bậc thiện trí tán 
thán như bố thí có quả báo (atthi dinnam))... 

Lời giải thích về bố thí có quả báo (atthi dinnam), thờ 
phụng có quả báo... theo cách đối lập (tương phẩn) lại với 
tà đạo vì chánh kiến hiệp thế có 3 loại là: 

- Chánh kiến nghiệp sở thuộc 
(kammassakatäsammaditthi): Sự thấy đúng rằng con 
người có nghiệp là của riêng mình. 

- Chánh kiến thiên chỉ (hãnasammäditthi): Tương 
ưng với thiền. 

- Chánh kiến thiền quán (Vipassanäsammäditthi): Sự 
thấy đúng về tuệ quán. 

2. Chánh tư duy (sammäsankappa): Gồm có 3 loại 
suy nghĩ đúng. 

- Ly dục tâm (nekkhammasankappa): Suy nghĩ xa ha 
khói dục. 
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- Ly sân tâm (abyäpãdasankappa): Suy nghĩ không 
oán hận. 


- Ủy hại tâm (avihimsankappa): Suy nghĩ không 
nhiễu hại. 


Lời giải thích về chánh tư duy theo cách đối lập lại 
việc trình bày trong phần tà đạo. 


Tham đắm trong ngũ dục gọi là dục (kãma). Vô 
tham có sức mạnh trong lúc người phát triển thiện tu tiến 
như tu tiến bất mỹ... và tất cả thiện thiển gọi là “ly dục” 
(nekkhamma). Bởi vì tránh xa khỏi dục, tầm tương ưng 
với ly dục như đã đề cập trên gọi là Ly dục tầm. 


Phẫn uất tức sân trong 9 hoặc 10 trường hợp như 
“Họ đang làm tốn hại ta”... gọi là sân hận vì dẫn đến sự 
hủy diệt. Vô sân đạt đến lãnh vực zâm Tờ gọi là “ly sân” 
(abyäpäda) vì đối lập lại với sân hận, tầm tương ưng với 
ly sân gọi là ly sân tầm. 


Tư hoặc dục, chủ tâm hoặc mong muốn nhiễu hại 
chúng sanh khác gọi là “não hại” (vihimsä). Gọi là “vô 
hại” (avihimsä) vì đối lập lại não hại, tầm tương ưng với 
vô hại gọi là ly hại tâm. Nên hiểu 3 loại chánh tư duy 
này là thiện tư duy (kusalasankappa) trong 3 lãnh vực 
trừ siêu thế. 

3, 4, 5. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nói 
theo pháp tức tư và ngăn ngừa (viratI) từ bó được 4 ngữ ác 
hạnh, 3 thân ác hạnh... Lời giải thích về 3 chi đạo chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng giống lời giải thích về 
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tâm sở (trong chương 2) là tư và ngăn ngừa thuộc thiện 
dục gIới. 

6. Chánh tinh tấn (Sammäväyäma) là cần tương ưng 
với tất cả thiện pháp hiệp thế trong lúc tạo thiện pháp, 
gồm tất cả cần trong tứ chánh cần như tinh cần ngăn ngừa 
bất thiện pháp chưa sanh không cho sanh lên, đoạn trừ 
bất thiện pháp đã sanh, làm chưa thiện pháp chưa sanh 
được sanh lên, làm cho thiện pháp đã sanh lên được tăng 
trưởng, thuộc phần đầu trước khi Thánh Đạo sanh lên. 


7. Chánh niệm (Sammäsati) tức niệm tương ưng với 
tất cả tâm thiện hiệp thế gồm cả niệm thuộc tứ niệm xứ 
như thân tùy quán niệm xứ, thọ tùy quán niệm xứ, tâm tùy 
quán niệm xứ, pháp tùy quán niệm xứ, thuộc phần đầu 
trước khi Thánh Đạo sanh lên. 


$. Chánh định (Sammäsamädhi) nghĩa là nhất hành 
tương ưng với tất cả tâm thiện hiệp thế, đặc biệt gồm có 
5 loại nhất hành theo mãnh lực của 5 thiển như sơ thiền, 
nhị thiền... 


Còn 8 chi đạo dẫn chúng sanh đến Níp Bàn phi sanh 
hữu sẽ giải thích sau trong giác phần tập yếu. 


Ba loại chỉ Đạo như loại dẫn chúng sanh đến cõi khổ... 
nói theo trực tiếp thì chỉ có thiện và bất thiện không có 
vô ký. Vì chỉ có pháp thiện, bất thiện mới dẫn chúng sanh 
đến cõi khổ, cõi vui và Níp Bàn cho nên lời giải thích đề 
cập phần trọng yếu về chi đạo thiện và bất thiện. Nhóm 
chi Đạo này dù đồng sanh trong tâm vô ký cũng không 
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dẫn đến cõi khổ... Gọi là “chi đạo” vì có tướng trạng giống 
như các loại vũ khí của chiến binh dùng để tiêu diệt quân 
địch trên chiến trường, cho dù đã giành được chiến thắng, 
chiến trường đã bình lặng, vũ khí không còn sử dụng nữa 
thì cũng vẫn gọi là “vũ khí”. 


4. Giải Thích 22 “Quyền” 


` & 


Các pháp như nhãn... gọi là “Quyển” vì có sự lớn 
mạnh, như thế nào gọi là lớn mạnh? Tức có năng lực làm 
cho pháp khác diễn tiến xuôi theo phận sự của mình và khi 
mình vững mạnh thì nhóm pháp đó cũng vững mạnh theo, 
khi mình yếu thì cũng yếu theo. Chính nhãn (thần kinh 
nhãn) là quyền nên gọi là “nhãn quyền” (cakkhindriya), 
các quyền còn lại cũng giống như vậy. 


Nên hiểu về quyền của nhóm pháp này theo tuần 
tự như sau: Thần kinh nhãn trở thành quyển gọi là nhấn 
-_ quyền vì làm cho tất cả pháp nương sanh như nhãn thức và 
các pháp tương ưng điễn tiến xuôi theo trong phận sự thấy 
cảnh sắc, nghĩa là khi mình vững mạnh, trong sáng, không 
vấn đục thì nhóm pháp như nhãn thức... cũng vững mạnh 
theo, khi mình yếu thì cũng yếu theo. 


Trong lúc nhãn thức sanh lên làm phận sự thấy cảnh 
sắc, nhãn thức hoàn thành được phận sự thấy vì nương vào 
thần kinh nhãn. Nếu không có thần kinh nhãn xúc chạm 
với cảnh sắc trước thì sẽ không có nhãn thức khởi hiện 
làm phận sự thấy. Thần kinh nhãn có sự lớn mạnh làm cho 
nhãn thức nương vào để sanh lên hoàn thành phận sự thấy 
cảnh sắc. 
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Ngay cả việc trở thành quyền của các sắc thần kinh 
còn lại như nhĩ, tỷ, thiệt, thân, là nhân làm cho nhóm 
sắc thần kinh này được gọi là Nhĩ quyền (sotindriya), 
Tỷ quyền (ghãn¡indriya), Thiệt quyền (Ivhindriya), Thân 
quyền (kãy¡ndrïya) cũng giống như vậy. 


Lẽ ra Ngài nêu lên thuyết về ý quyền theo tuần tự của 
thân quyển bởi vì là xứ bên trong hoặc là môn của tâm lộ 
nhưng Ngài không thuyết như vậy. Vì Ngài muốn thuyết 
về quyền thuộc sắc pháp cho hoàn tất rồi mới thuyết về 
quyền thuộc danh pháp như ý quyền... tiếp theo. Nên tiếp. 
theo Ngài thuyết về quyền của 2 sắc tánh. 


Hai sắc tánh trở thành quyển nên gọi là Nữ quyền 
(itthindriya) và Nam quyền (purisindriya) bởi liên quan 
với giới tánh, hiện tướng... sắc tố nữ và sắc tố nam diễn 
tiến theo mãnh lực của sắc tánh khác biệt nhau. 

Còn sanh mạng (Jita) trở thành quyền nên gọi là 
Mạng quyển (Jwitindriya) do liên quan đến sự bảo tồn, 
tức làm cho pháp đồng sanh được duy trì kể từ sát na sanh 
cho đến sát na diệt. Mạng quyền có hai loại: 


- Danh mạng quyền. 

- Sắc mạng quyền. 

Còn ý (tâm) trở thành quyển nên gọi là ý quyền 
(manindrya) do liên quan đến tất cả pháp tương ưng đang 
biết cảnh cùng chung với mình, làm cho diễn tiến xuôi 
theo sự biết cảnh của mình. Nghĩa là tâm biết cảnh nào 
thì nhóm pháp đó phải biết cảnh ấy, tâm làm phận sự của 
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mình trong cảnh thì nhóm pháp ấy cũng làm phận sự của 
riêng nhóm pháp đó trong cảnh. 


Các quyền thuộc về thọ giải thích như sau: 


Thọ lạc trở thành quyển nên gọi là Lạc quyền 
(sukhindriya) do làm cho tất cả pháp tương ưng đồng 
sanh diễn tiến xuôi theo mình, tức trạng thái hân hoan, 
thoải mái. Ngay cả việc trở thành quyền của thọ còn lại, 
là nhân làm cho nhóm thọ đó được gọi là Khổ quyển 
(dukkhindrya), Hỷ quyền (somanassindriya), Ưu quyển 
(domanassindriya) và Xả quyền (upekkhindriya) cũng 
giống như vậy. 


5 quyền như tín, tấn, niệm, định, tuệ giải thích như sau: 


Tín trở thành quyền nên gọi là Tín quyển 
(saddhindriya) do làm cho tất cả pháp đồng sanh xuôi 
theo sự tin tưởng, thành tín, nghĩa là làm cho nhóm pháp 
đó hướng đến thiện pháp trong cảnh mà mình tin tưởng, 
mà mình thành tín. 


Cần trở thành quyền nên gọi là Tấn quyển (Viriyindriya) 
do làm cho pháp đồng sanh xuôi theo sự nỗ lực, tinh cần 
của mình, nghĩa là thúc đẩy làm cho nhóm pháp đó nỗ lực 
trong phận sự của mình. 


Niệm trở thành quyền gọi là Niệm quyển (satindriya) 
do làm cho pháp đồng sanh xuôi theo mãnh lực ghi nhớ, 
nghĩa là niệm có trong cảnh nào thì nhóm pháp đó có trong 
cảnh đó. 
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Định trở thành quyển gọi là Định quyển 
(samäadhindriya) do làm cho pháp đồng sanh vững trú 
riêng biệt trong cảnh duy nhất mà mình vững trú. 


Tuệ trở thành quyển gọi là Tuệ quyền (paññindriya) 
do làm cho tất cả pháp đồng sanh diễn tiến xuôi theo bằng 
cách hỗ trợ thẩm xét tường tận pháp thực tánh theo sự thật. 


Còn trong các quyển thuộc pháp siêu thế, 
tì Nhập Lưu Đạo tuệ được gọi là VỊ trí quyển 
(anaññataññassãmrtindriya) vì là quyền của người tu 
tiến có khuynh hướng: “Trong vòng luân hồi có điểm khởi 
đầu mà chúng sanh không thể hiểu được, ta sẽ hiểu được 
bất tử pháp (Níp Bàn) hoặc pháp Tứ Đế mà chưa liễu 
tri”. Như vậy được xem như là quyền bởi do liên quan lớn 
mạnh trong việc làm cho pháp đồng sanh với mình diễn 
tiến xuôi theo khuynh hướng của mình như đã đề cập. 


Sáu tuệ giữa của Nhập Lưu Đạo Tuệ và A La Hán Quả 
tuệ như Nhập Lưu Quả Tuệ... gọi là “pháp khác” (aññä) vì 
có ý nghĩa biết lặp lại tức biết không hơn lãnh vực Sơ Đạo 
đã biết đã thấy, trở thành quyền do làm cho pháp đồng 
sanh tiến hành xuôi theo mình, tức thuận theo sự biết lặp 
lại nên mới gọi là Dĩ tri quyền (aññindriya). 


A La Hán Quả tuệ gọi là Cụ trí quyền (aññãtãvindriya) 
vì là quyển của bậc A La Hán liễu tri thấu đáo Tứ Đế một 
cách trọn vẹn. A La Hán Quả tuệ được xem là quyền bởi 
làm cho pháp đồng sanh tiến hành xuôi theo trong trạng 
thái đình chỉ phận sự phải làm vì đã liễu tri pháp cần phải 
liêu tr. 
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Cả 3 quyền siêu thế như Vị tri quyển... lẽ ra phải nêu 
lên bằng chính từ “Tuệ quyền”. Nhưng Đức Thế Tôn muốn 
thuyết về tánh chất đặc biệt khác nhau của quyển từ các 
tuệ hiệp thế đến nhóm tuệ siêu thế liên quan với cơ tánh 
khác biệt nhau, nên Ngài mới phân ra thuyết thành mỗi 
nhóm quyền riêng rẽ. Nếu như không nhắm đến tánh chất 
đặc biệt đã đề cập trên mà nhắm đến thực tánh trọng yếu 
của nhóm tuệ siêu thế này thì cũng chính là tuệ quyền. 


Việc thuyết tuần tự về nhóm quyền như sau: 


Trong tất cả nhóm quyền này, Đức Thế Tôn thuyết về 
quyền theo xứ bên trong ở phần đâu bởi vì nhóm quyển 
này là nhân đặc biệt trong việc chế định chúng sanh, 
người. Còn ý quyền mặc dù là xứ thứ 6 bên trong giống 
như 5 quyền đầu, nhưng Ngài không nêu lên thuyết tiếp 
theo do nguyên nhân như đã đề cập. 


Khi thuyết chế định về chúng sanh, người, phân ra 
thành nữ, nam cũng nương vào 2 sắc tánh, nên Ngài mới 
thuyết về nữ quyền và nam quyền theo tuần tự thành nhóm 
xứ bên trong. 


Khi thuyết về nhóm sắc nghiệp trở thành quyên, tổn 
tại diễn tiến cho đến hết tuổi thọ do mãnh lực của mạng 
quyền nên Ngài thuyết tuần tự theo sau nam quyền.. 

Khi thuyết về nhóm pháp mà người hiểu rằng “chúng 
sanh”, “nữ”, “nam” được bảo tồn bởi mãnh lực của mạng 
quyền thường hay mê muội do nhóm thọ, nương vào 
phương cách này nêu lên thuyết rằng: “Do thọ làm duyên 
mới có ái dục” nên thuyết tiếp về 5 loại quyển lạc quyền, 
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khổ quyển, ưu quyên, hỷ quyền, xả quyền theo tuần tự sau 
mạng quyền. 


Khi thuyết về nhân để chấm dứt thọ, Ngài thuyết về 
5 loại quyển như tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định 
quyền, tuệ quyền theo tuần tự sau nhóm thọ đó. 


Chúng sanh tích lũy vun bỗổi các pháp là nhân để chấm 
dứt nhóm thọ, là nên tảng để tác chứng 3 quyền siêu thế 
như vị tri quyền, đĩ tri quyền, cụ tri quyền theo tuần tự sau 
tuệ quyền. 


Trong bộ Thanh Tịnh Đạo, Ngài giáo thọ sư _ 
Buddhaghosa đã để cập đến ý nghĩa của quyển theo 
trường hợp khác nữa. Như gọi là “quyền” để đề cập đến 
người là bậc tối cao (Indalingattha)... (cần phải hiểu biết 
chi tiết như trong bộ Thanh Tịnh Đạo). 


5. Giải Thích 9 “Lực” 


Từ “Lực” (bala) có định nghĩa như: “Patipakkhadhamehi 
akampiyatthena sampayuttadhammesu thirabphävena ca 
saddhadini satta balãni”. 


Bảy loại pháp như: tín... gọi là lực do ý nghĩa không 
lay động đối với pháp nghịch và do có sự vững vàng trong 
tất cả pháp tương ưng . 


Chính tín trở thành lực do không lay động đối với vô 
tín trong tâm bất thiện - đối nghịch lại với tín, và vững 
vàng trong pháp tương ưng. Nghĩa là tự mình vững vàng 
và làm cho pháp tương ưng được vững chắc, diễn tiến dũng 
mãnh trong cảnh nên gọi là Tín lực (saddhäbala). 
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Chính tấn trở thành lực do không lay động đối với sự 
lười biếng và vững vàng trong pháp tương ưng, nên gọi là 
Tấn lực (viriyabala). 

Chính niệm trở thành lực do không lay động đối với 
sự lãng quên hoặc dễ duôi và vững vàng trong pháp tương 
ưng, nên gọi là Niệm lực (satibala). 

Chính định trở thành lực do không lay động đối với sự 
phóng tán và vững vàng trong pháp tương ưng, nên gọi là 
Định lực (samadhibala). 

Chính tuệ trở thành lực do không lay động đối với vô 
minh và vững vàng trong pháp tương ưng, nên gọi là Tuệ 
lực (paỗñabala). 

Chính tàm trở thành lực do không lay động đối với sự 
không hổ thẹn tội lỗi và vững vàng trong pháp tương ưng, 
nên gọi là Tàm lực (hiribala). 

Chính uý trở thành lực do không lay động đối với sự 
không ghê sợ tội lỗi, không lay động đối với sự không sợ 
hãi e dè tội lỗi và vững vàng trong pháp tương ưng, nên 
gọi là Úy lực (otappabala). 

Đối với vô tàm và vô uý gọi là vô tàm lực và vô 
uý lực do liên quan thuần nhất vững vàng trong pháp 
tương ưng. 

G. Giải thích về Bốn “Trưởng” 

Từ “Trưởng” (adhipat) có định nghĩa như: 
“Attadhinappavattinam patibhutã dhammaäã= adhipatï”. 
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“Pháp lớn mạnh đối với các pháp tương ưng diễn tiến cùng 
với mình gọi là trưởng”. 

Lớn mạnh đối với các pháp tương ưng diễn tiến cùng 
với mình nghĩa là mình đóng vai trò chủ chốt dẫn đầu sắp 
xếp cho các pháp tương ưng hoàn thành phận sự. 


Trong tâm tối vi hành (Abhisankhära) (sắp xếp) diễn 
tiến như sau: 


Đối với người có “dục” nghĩa là có sự mong muốn 
mạnh mẽ. Khi công việc không thành tựu, thì dục chính 
là cận y duyên (upanissayapaccaya) sanh lên, sự mong 
muốn mãnh liệt công việc được thành tựu. Khi công việc 
hoàn thành được gọi là do có dục làm phận sự dẫn đầu, 
dục dẫn đến thành tựu. 


Do đó, nhóm này gọi là có dục làm trưởng, tiến hành 
theo mãnh lực của dục - làm phận sự dẫn đầu. Ngay cả 
trong lúc có cần... làm trưởng cũng có trạng thái diễn tiến 
tương tự như nhau. 


Nhóm pháp có dục. gọi là dục trưởng 
(chandadhipati)... vì có sự lớn mạnh đối với các pháp 
diễn tiến cùng với mình. 

Trưởng thuộc về dục gọi là Dục trưởng ngay cả 
Cần trưởng (viriyädhipati), Tâm trưởng (cittãdhipati) 
cũng giống như vậy. Còn Thẩm là tên gọi của trí tuệ 
suy xét cảnh, trưởng thuộc về thẩm gọi là Thẩm trưởng 
(vimamsaädhipati). 
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Vấn: Các pháp như tín... gọi là quyền bởi vì có sự lớn 
mạnh, có phải chăng? Như vậy thì sự lớn mạnh của quyền 
khác biệt với sự lớn mạnh của trưởng như thế nào? 


Đáp: Tất cả pháp quyền thường có Sự lớn mạnh trong 
cùng một thời điểm với nhau. 


Các pháp như tín... trong cùng một tâm thì tất cả đều 
giữ được vai trò là quyển, như tín cũng làm quyền được, 
tấn cũng làm quyền được. Còn đối với các pháp làm trưởng 
thì không có sự lớn mạnh trong cùng thời điểm với nhau. 


Các pháp như dục... đồng sanh trong cùng một tâm 
không cùng siữ vai trò làm trưởng được, chỉ duy nhất một 
pháp làm trưởng. Nếu như trong thời điểm dục làm trưởng, 
thì pháp còn lại không làm trưởng được vì tháp tùng theo 
mãnh lực của dục; và sẽ giữ vai trò làm trưởng trong thời 
điểm khác. Trong thời điểm cần... giữ vai trò làm trưởng 
cũng giống như vậy. 

Các pháp làm quyển thì đồng thời làm quyền trong 
cùng thời điểm với nhau được. Còn các pháp trưởng cho 
dù đồng sanh với nhau nhưng không thể cùng nhau làm 
trưởng trong cùng một thời điểm mà chỉ riêng biệt một 
pháp làm trưởng mà thôi. 

7. Giải thích về Bốn “Thực” 

Từ “Vật thực” (Ahãra) có định nghĩa như: 
“Ojatthamakarũpädayo äharantiti= Ahãra”. 


Các pháp gọi là vật thực do ý nghĩa đem đến sắc thứ 
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tám như sắc dưỡng tố... (trong bọn sắc bất Iy). Vật thực tức 
cơm, bánh, kẹo... gọi là đoàn thực (kabalinkärãhära). Ở 
đây Ngài thuyết đến sắc dưỡng tố (ojãrũpa) ở bên trong 
vật thực như cơm, nước... là đoàn thực. 


Vật thực xúc gọi là Xúc thực (phassãahãra). 


Vật thực tư (tư tương ưng với tâm) gọi là Tư thực 
(manosañcetanahãära). 

Vật thực thức gọi là Thức thực (viñRaänahãra). 

Giải thích: 

Đoàn thực đem đến sắc thứ tám là sắc dưỡng tố trong 
bọn sắc bấtly (avinibbhogarũpa) sanh lên từ vậtthực. Xem 


thêm trong phần giải thích sắc chơn đế (rũpaparamattha) 
trong chương 6. 


Xúc thực đem đến 3 thọ, như pã|i “Phassapaccayä 
vedanã: Do xúc làm duyên nên có thọ”. 


Thiện nghiệp và bất thiện nghiệp xếp vào là Tư thực, 
đem đến tâm tục sinh trong 3 cõi (cõi dục, cõi sắc, cõi vô 
sắc) như pã|i: “Sankhärapaccayä viññãnam: Do hành làm 
duyên nên có thức”. 
thực đem đến danh sắc đồng sanh với nhau, như päii: 
_VIññãnapaccayä nãmarũpam: Do thức làm duyên nên 
có danh sắc”. 

Vấn: Tất cả pháp khác làm năng duyên (paccayq) đem 
lại pháp sở đuyên (paccayuppannadhamm) là thành quả 
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của mình phải chăng? Như quí tiết đem đến sắc quí tiết sở 
sanh, tại sao nhóm pháp khác Đúc Thế Tôn không thuyết là 
vật thực mà chỉ thuyết riêng biệt về 4 pháp như đoàn thực, 
xúc thực... là vật thực 2 

Đáp: Bởi vì nhóm pháp khác không làm duyên đặc 
biệt cho sự nối tiếp bên trong, chỉ riêng biệt 4 nhóm pháp 
này làm duyên đặc biệt cho sự nối tiếp bên trong như sau: 


Đoàn thực bảo tổn thân sắc của tất cả chúng sanh, 
chúng sanh phải có vật thực mới bảo tổn sự sống được. 
Thân sắc này cho dù là nghiệp... làm cho sanh lên, nhưng 
khi tổn tại thời gian 10 năm, 20 năm... cũng do mãnh lực 
bảo tổn của đoàn thực. Đoàn thực được ví như: “Giống như 
nhũ mẫu, giống như cây cột nâng đỡ ngôi nhà” cho nên 
Ngài xếp vật thực thứ nhất là Đoàn thực. 


Uẩn của tất cả chúng sanh có mặt trong các cõi lớn 
nhỏ nối liền nhau không gián đoạn do nương vào các thọ 
đang diễn tiến (cận y duyên) làm cho chúng sanh phát 
sanh sự vui thích hài lòng trong cảnh và nhóm thọ này có 
được bởi xúc. Cho nên mới xếp xúc vào làm điều kiện đặc 
biệt cho sự nối tiếp các uẩn, Ngài xếp nhóm vật thực thứ 
ha! là Xúc thực. _ 


Sanh hữu của tất cả chúng sanh diễn tiến không gián 
đoạn do có tâm tục sinh liên tục sanh lên. Chính tư thiện 
và tư bất thiện là điều kiện đặc biệt làm cho tâm tục sinh 
sanh lên liên tục, cho nên tư Ngài xếp vào vật thực thứ ba 
øọ1 là Tư thực. 
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Thức tức thức tục sinh sanh lên làm duyên cho sự 
tồn tại của tất cả chúng sanh bằng cách đem đến danh 
sắc, cho nên thức này Ngài xếp vào vật thực thứ tư gọi là 
Thức thực. 


4 pháp đoàn thực, xúc thực, tư thực, thức thực làm 
duyên đặc biệt cho sự nối tiếp bên trong nên Ngài thuyết 
riêng biệt 4 nhóm pháp này là Vật thực. 


Giải Thích Về Ý Nghĩa Ngoài Ra 


Ý nghĩa liên quan với các quyền siêu thế được gọi là 
Vị tri quyển... đã trình bày giải thích trong nhóm 22 quyền. 


“Trong 10 tâm ngũ song thúc không có chỉ thiền ”. 
Nghĩa là 10 tâm: 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm tỷ 
thức, 2 tâm thiệt thức, 2 tâm thân thức, cả thọ xả, thọ lạc, 
thọ khổ; và nhất hành mặc dù hiện hữu trong nhóm thức 
này cũng không là chi thiển được. Đức Thế Tôn không 
nêu lên là chi thiển vì không có cơ hội chuyên chú vào 
cảnh. Trạng thái “chú” vào cảnh có “tầm” là pháp dẫn 
đắt, nương vào sức mạnh của tầm đưa tâm đến cảnh nhưng 
10 thức này không đồng sanh với “tầm”, chúng chỉ cần 
các điều kiện như thần kinh... đến hội tụ với nhau. Khi 
không có “tầm” thì các pháp như thọ... trong các tâm này 
cũng không có trạng thái “chú” vào cảnh. Khi không có 
trạng thái chú vào cảnh thì không trở thành chỉ thiền. 

Ngài nêu lên thuyết “chi thiển như Tầm là chánh 
yếu” (xác định bằng chi tầm) nên trong nhóm tâm ngũ 
song thức không có chi tầm thì ngũ song thức không có chi 
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thiền. Theo trường hợp khác, do việc tu tiến áp chế Tâm 
không phẩi có thực tánh giống như 10 thức, thì các pháp 
có chứa Tứ... chắc chắn là có chi thiển mặc dù không diễn 
tiến với Tâm nhưng từng nương vào Tâm đưa đến cảnh 
cho quen thuộc trước. 


“Tâm sở nhất hành hợp trong 16 tâm vô cần không 
đạt đến Định Lực”. Nghĩa là trong 16 tâm không có cần 
như 16 tâm vô nhân trừ tâm khai ý môn và tâm Ứng Cúng 
Vi Tiếu, cho dù có tâm sở nhất hành nhưng không đạt 
đến định lực vì tất cả pháp trở thành “lực” được thì trong 
tâm phải có sự nỗ lực do mãnh lực của cần. Ngài nêu lên 
thuyết “Lực có cần làm chánh yếu” (xác định bằng cần). 


“Trong I8 tâm vô nhân không có chỉ Đạo ”. Nghĩa là 
nhóm pháp (tầm, cần, nhất hành) đang có trong tâm vô 
nhân nhưng không trở thành chi Đạo được. Chi Đạo chỉ có 
riêng biệt trong tâm hữu nhân, bởi vì đạo có nhân là chánh 
yếu (xác định bằng nhân). Tức trở thành chi Đạo được 
cũng phải nương sanh trong tâm có sự vững chắc trong 
cảnh trước, nên thực tánh này chỉ có với tâm hữu nhân. Vì 
vậy, một số pháp như tâm, cần, nhất hành cho dù đang có 
trong tâm vô nhân cũng không trở thành chi Đạo. 


“Lại nữa, nhất hành trong tâm sỉ tương ưng hoài 
nghỉ thì không đạt đến Tà Định, Định Quyên, Định Lực ”. 
Nghĩa là nhất hành nếu thuộc giống bất thiện sanh lên 
trong tâm bất thiện cũng phải xếp vào là chi Đạo tức tà 
định... Nhưng trong tâm tương ưng hoài nghi thì hoài nghi 
là nhân làm cho tâm tổn tại trong cảnh không có sự vững 
vàng (vì không có thắng giải) cho nên nhất hành trong tâm 
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tương ưng hoài nghi không đạt đến tà định, định quyền, 
định lực. 


“Riêng biệt trong tất cả tâm đổng lực nhị nhân và tam 
nhân mới có pháp trưởng”. Nghĩa là tất cả pháp như dục... 
trở thành trưởng được cũng chỉ riêng biệt trong lúc tâm 
lướt đi mau lẹ trong cảnh bởi sức mạnh của đổng lực. Nếu 
như các tâm đổng lực chỉ một nhân (2 tâm sĩ) và không có 
nhân (tâm Ứng Cúng Vi Tiếu) thì nhóm pháp này cho dù 
đang có đổng lực cũng không làm trưởng được. Vì sao? 
Bởi vì không đồng sanh với dục. 


Các pháp như cần và tâm liên quan trong các tâm đổng 
lực này không trở thành trưởng được vì trong tâm không 
có “dục”, do các pháp trưởng có dục làm chánh yếu (xác 
định bằng dục). Do đó, các pháp trưởng mới sanh lên trong 
52 tâm đổng lực trừ 2 tâm si và tâm Ứng Cúng Vi Tiếu. 


Trong tâm đổng lực nhị nhân thì có 3 pháp làm trưởng 
như dục, cần và tâm. 


Còn trong tâm đổng lực tam nhân thì có 4 pháp làm 
trưởng, trí tuệ làm trưởng gọi là thẩm trưởng. 


Trong tâm đồng lực thuộc pháp dục giới có dục... nhóm 
pháp này mỗi pháp không làm trưởng chắc chắn được, đôi 
khi làm trưởng, đôi khi không làm trưởng. Còn trong tất 
cả tâm đổng lực kiên cố thì một pháp nào chắc chắn làm 
trưởng vì đổng lực kiên cố hiệp thế và đồng lực kiên cố 
siêu thế sanh lên chắc chắn nương vào nhóm pháp này 
dẫn đầu làm cho thành tựu phận sự. 
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“Theo tương ứng với sự sanh lên”. Nghĩa là pháp có 
dục... trong nhóm pháp này thì một pháp nào sẽ sanh lên 
làm trưởng cũng tùy theo điều kiện (upanissaya) tức tâm 
tạo tác tiến hành theo trạng thái như sau: “Nếu đạt được 
thành quả như vậy bởi người có dục, thì ngay chính ta nếu 
có dục thì cũng giống như thế”. 


Kệ Ngôn Tổng Hợp Pháp Thực Tánh Của Các 
Nhóm Pháp Trong Hỗn Hợp Tập Yếu 
Cha hetu pañcajhänanga  Maggangä nava vatthuto 
Solasindryadhammäca Baladhammaä nevaritä 
Cattarodhipati vuttã Tatthahärati sattadhãä 
Kusalãdisamäkinno Vutto missakasangaho 


Gom lại lẫn lộn thiện... gọi là Hỗn hợp tập yếu, nêu 
lên thuyết thành 7 loại như nói về pháp thì nhân có 6, chi 
-thiển có 5, chỉ đạo có 9, quyển có 16, lực có 9, trưởng có 
4, vật thực có 4. 

Giải Thích Kệ Ngôn 

Gom lại lẫn lộn 3 phần như thiện... gọi là Hỗn hợp tập 
yếu (missakasangaha), được gọi như vậy bởi do sự kết 
hợp nhau theo giống được nêu lên thuyết thành 7 loại tức 
7 nhóm, nói theo pháp thì liên quan với pháp thực tánh 
như sau: 


Pháp nhân có 6 là tham... 


Chi thiên mặc dù ngài thuyết có 7 nhưng do gom lại 
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thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả vào thành chi pháp thọ nên đề cập 
rằng có 5. 

Chỉ đạo mặc dù ngài thuyết có 12 nhưng gom lại tà 
tư duy và chánh tư duy vào thành chi tầm; gom lại tà tỉnh 
tấn và chánh tinh tấn vào thành chi cần; gom lại tà định và 
chánh định vào thành chi nhất hành, nên đề cập rằng có 9. 


Quyên mặc dù ngài thuyết có 22 quyền nhưng do gom 
lại 5 loại quyền vào thành thọ, gom lại 3 quyền siêu thế 
và tuệ quyền vào thành quyền với nhau bởi vì là trí tuệ; 
còn sanh mạng mặc dù ngài thuyết duy nhất một quyền - 
tức mạng quyền, nhưng sanh mạng (JwIta) có 2 loại liên 
quan với sắc và danh. Như vậy tất cả quyên nói theo pháp 
thì có 16. 


Còn lực nói theo thực tánh có 9 pháp như đã nêu lên 
đề cập. 


Tất cả pháp trưởng gồm cả vật thực thì mỗi pháp có 4. 

Trong tất cả nhóm pháp này mỗi pháp gom vào trong 
các lãnh vực như sau: 

Trong tất cả 7 lãnh vực này thì /rí tệ được gom vào 
trong 5 vai trò trừ chi thiền và vật thực. 

Cân được gom vào trong 4 lãnh vực là chi đạo, quyền, 
lực và trưởng. 

Nhất hành được gom vào trong 4 lãnh vực là chi thiền, 
chi đạo, quyền và lực. 

Tâm được gom vào trong 3 lãnh vực là quyền, trưởng 
và vật thực. 
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Niệm được gom vào trong 3 lãnh vực là chi đạo, quyền 
và lực. 


Tâm được gom vào trong 2 lãnh vực là chi thiển và 
chi đạo. 


Thọ được gom vào trong 2 lãnh vực là chi thiển và 
quyền. 


28 pháp còn lại được gom vào trong lãnh vực duy 
nhất là: 


Năm pháp nhân trừ nhân vô s¡ được gom vào trong 
một lãnh vực duy nhất là nhân. 


Tứ được gom vào trong lãnh vực duy nhất là chi thiền. 


Ba giới phần được gom vào trong một lãnh vực duy 
nhất là chi đạo. 


Tám pháp là 5 sắc thần kinh, nữ quyền, nam quyên, 
mạng quyền được gom vào trong một lãnh vực duy nhất là 
quyền. 


Bốn pháp tức tàm, uý, vô tàm, vô uý được gom vào 
trong lãnh vực duy nhất là lực. 


Dục được gom vào trong một lãnh vực duy nhất là 
trưởng. _ 


Ba pháp là đoàn thực, xúc, f được gom vào trong lãnh 
vực duy nhất là vật thực. 


Kết Thúc Phần Hỗn Hợp Tập Yếu 


sg 
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Giác Phần Tập Yếu 
(Bodhipakkhiyasangaha) 
Tất cả nhóm pháp trong giác phần tập yếu như sau: 
Tứ Niêm Xứ (Satipatthäna): 
- Thân tùy quán niệm xứ. 
- Thọ tùy quán niệm xứ. 
- Tâm tùy quán niệm xứ. 
- Pháp tùy quán niệm xứ. 
Tứ Chánh Cần (Sammappadhäna): 
- Tinh cần đoạn trừ các bất thiện pháp đã sanh lên. 


- Tinh cần ngăn ngừa các bất thiện mẽ chưa sanh 
không cho sanh lên. 


- Tinh cần làm cho các thiện pháp chưa sanh được 
sanh lên. 


- Tinh cần làm cho các thiện pháp đã sanh được tăng 
trưởng. 

(Trong pã|i ngài thuyết tinh cần không cho bất thiện 
pháp sanh lên trước rồi thuyết tính cần đoạn trừ bất thiện 
pháp tiếp theo sau). 

Tứ Như Ý Túc (Iddhipäda): Dục như ý túc, cần như ý 
túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc. 

Ngũ Quyển (Indriya): Tín quyển, tấn quyền, niệm 
quyền, định quyền và tuệ quyền. 


78 | THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP 3 


Ngũ Lực (Bala): Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và 
tuệ lực. 


Thất Giác Chi (Bojjhanga): Niệm giác chi, trạch pháp 
giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác 
chi và xá giác ch1. 

Bát Chánh Đạo (Magga): Chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm và chánh định. 


Trong nhóm chi đạo này chánh niệm ngài thuyết là tứ 
niệm xứ, chánh tinh tấn ngài thuyết là tứ chánh cần. 


Giải Thích Về Giác Phần Tập Yếu 
1. Giải thích về Tứ Niệm Xứ 
Từ “Niệm xứ” (satipatthäana) có định nghĩa sau: 


_ “Saranatthena sati upatthãnatthena patthãnam tti sati 
ca sã patthãnañcäti satipatthanam”. 


Co1 là niệm do ý nghĩa “gh1 nhớ ”, gọ1 là xứ do ý nghĩa 
“lưu lại”. Pháp gọi là niệm và xứ do ý nghĩa ghi nhớ và 
lưu lại. Cho nên gọi là Niệm Xứ, nghĩa là ghi nhớ lưu lại 
nơi 4 loại cảnh. _ 

Niệm xứ có 4 loại do dựa vào trạng thái bất mỹ, khổ, 
vô thường, vô ngã liên quan đến việc đoạn trừ pháp điên 
đảo (vipallãsa) như: Mỹ, lạc, thường, ngã trong thân, thọ, 
tâm và pháp cho nên ngài thuyết là Tý Niệm Xứ. 


Từ “Thân” (käya) tức sắc thân là thân thể, niệm kết 


CHƯƠNG7: TỔNG HỢP TẬP YẾU | 78 


hợp với tuệ quán xét thấy thân trong thân gọi là Thân 
tùy quán niệm xứ (kãyãnupassanäsatipatthana). Ngài 
dùng từ “thân” đến 2 lần để trình bày chia chẻ thuần khối 
(ghana), để ghi nhận không lẫn lộn, nghĩa là quán xét thấy 
một loại thân nào trong thân tức trong toàn thân thể hoặc 
trong tất cả 14 nhóm thân như nhóm hơi thở vô ra... 


Từ “Thọ” (vedan3) tức 9 loại thọ như thọ lạc, thọ khổ, 
thọ xả, thọ lạc có liên hệ vật chất, thọ lạc không có liên 
hệ vật chất, thọ khổ có liên hệ vật chất, thọ khổ không có 
liên hệ vật chất, thọ xả có liên hệ vật chất, thọ xả không 
có liên hệ vật. Niệm kết hợp với tuệ quán xét thấy một 
loại thọ nào trong nhóm 9 loại thọ này gọi là Thọ tùy quán 
niệm xứ (vedanänupassanäsatipatthana). 


Từ “Tâm” (citta) tức 16 loại tâm như: tâm có tham ái 
(sarãga citta), tâm không có tham ái (viräga citta), tâm có 
sân (sadosa citta), tâm không có sân (vitadosa citta), tâm 
có si (samoha citta), tâm không có si (vitamoha citta), 
tâm co rút (sankhitta citta), tâm phóng dật (vikkhitta 
citta), tâm rộng lớn (mahaggata cItta), tâm không rộng 
lớn (amaggahata citta), tâm hữu hạn (sauttara cItta), 
tâm vô thượng (anuttara citta), tâm có định (samähita 
citta), tâm không có định (asamähita citta), tâm giải thoát 
(vimutta citta), tâm không giải thoát (avimutta citta). 
Niệm kết hợp với tuệ quán xét thấy một loại tâm nào 
trong nhóm 16 loại tâm này gọi là Tâm tùy quán miệm xứ 
(cittãnupassanäsatipatthãäna). 


Từ “Pháp” (dhamma) tức năm nhóm pháp như: phần 
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triền cái (nivaranapabba), phần uẩn (khandhapabba), 
phần xứ (äyatanapabba),phần giác chi(bojjhangapabba), 
phần đế (saccapabba). Niệm kết hợp với tuệ quán xét 
thấy mỗi một nhóm pháp này gọi là Pháp fùy quán niệm 
xứ (dhammanupassanäsatipatthãäna). Bậc thiện trí nên 
hiểu biết việc quán xét liên quan với tứ niệm xứ theo trong 
kinh Đại Niệm Xứ (Mahäsatipatthänasutta), phân tích 
niệm xứ (Satipatthanavibhanga) và trong các bài kinh 
tương ưng niệm xứ (Satipatthänasamyutta). 

2. Giải thích Tứ Chánh Cần 

Từ “Chánh cần” (sammappadhäna) có định nghĩa: 
“Sammaã padahanti etenäti sammappadhanam”. Pháp 
được gọi là Chánh cần vì có ý nghĩa là nhân nỗ lực chín 
chắn, đúng đắn. Sự nỗ lực chín chắn có 4 phận sự nên ngài 
giáo thọ sư đề cập là “Tứ chánh cần”. 


Ngài giáo thọ sư trình bày theo tuần tự khác với päii 
như sau: 


Ngài trình bày tinh cần đoạn trừ bất thiện pháp đã 
sanh đầu tiên rồi trình bày tinh cần ngăn ngừa bất thiện 
pháp chưa sanh không cho sanh lên tiếp theo sau. Còn 
trong pã|i Ngài thuyết tinh cần ngăn ngừa bất thiện pháp 
chưa sanh không cho sanh lên trước theo tuần tự. - 

“Bất thiện” ở đây ám chỉ lấy năm triển cái vì triỀn 
cái vây phủ, ngăn chặn sự tăng trưởng tốt đẹp của thiện 
pháp. “Các thiện pháp chưa sanh” tức Chỉ tịnh, Minh 
quán và Đạo. 
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Các “thiện pháp đã sanh” tức chỉ tịnh và minh quán; 
còn Đạo chỉ sanh lên một sát na. Bất cứ ai cũng không thể 
làm cho Đạo sanh lên chỉ một sát na mà tăng trưởng lên 
được. Ngài gọi chỉ duy nhất sự tinh cần tiến hành được bốn 
phận sự như trên là 7⁄ Chánh Cần. 

3. Giải thích về Tứ Như Ý Túc 

Từ “Như ý hay Thành tựu” (iddhi) có định nghĩa: 
“ljjhatiti iddhi” gọi là như ý do ý nghĩa “được thành 
tựu”. Nghĩa là thành tựu thành quả trong đường lối chỉ 
tịnh gồm có các thần thông như thần thông chú nguyện 
(adhitthãnaviddhi) làm cho một người trở thành nhiều 
người... trong đường lối minh quán gồm có các pháp siêu 
thế cân phải tác chứng vào giai đoạn đầu có các tuệ quán. 


Nền tảng của thành tựu gọi là Như ý tác (ddhipäda). 


Từ “Nền tảng” (pãda) nghĩa là nhân để đạt đến thành 
tựu tức phương pháp chứng đắc. 


Chính dục là nền tảng thành tựu nên gọi là Dục như 
ý rác (chandiddhipäda), 3 như ý túc còn lại cũng giống 
như vậy nên ngài giáo thọ sư đề cập rằng “dục như ý 
túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc”. 
Bậc thiện trí nên hiểu trạng thái diễn tiến của nhóm như 
ý túc này theo lời giải thích trong sớ giải bộ Phân Tích 
rằng: “Eko hi bhikkhu chandam avassayati... paññam 
jetthakam paññam dhuram paññam pubbangamam 
katvã lokuttaradhammam nibbatteti”0). 


! Sớ giải bộ phân tích diễn giải về phân tích như ý túc trang 327. 
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“Vị Tỳ kheo nương vào dục dẫn đắt, suy nghĩ để làm 
cho lợi ích sanh lên thuộc thiện pháp đang có, như mong 
muốn sẽ làm cho pháp siêu thế hiện khởi với mình để từ 
bỏ gánh nặng. Khi pháp siêu thế chưa hiện khởi thì hành 
giả có một mong muốn mãnh liệt làm cho pháp siêu thế 
hiện khởi. Lúc đó dục càng lớn mạnh, trở thành phận sự 
và dẫn đầu để đưa đến các pháp siêu thế sanh lên. 


Vị Tỳ kheo nương vào cần dẫn dắt... vị Tỳ kheo nương 
vào tâm dẫn dắt... vị Tỳ kheo nương vào trí tuệ dẫn dắt suy 
nghĩ làm cho lợi ích sanh lên bằng trí tuệ đang có để pháp 
siêu thế hiện khởi, để từ bổ gánh nặng. Khi pháp siêu thế 
chưa hiện khởi thì trí tuệ càng lớn mạnh và dẫn đầu đưa 
đến pháp siêu thế sanh lên”. 


Ý nghĩa còn lại nên hiểu theo lý đã để cập về 4 pháp 
trưởng trong phần trước, cũng các pháp như dục, cần, tâm 
trong tâm đồng lực bất thiện thì trở thành trưởng thuần 
nhất mà không trở thành pháp giác phần. Bốn pháp (dục, 
cần, tâm, thẩm) trở thành pháp giác phần chỉ riêng biệt 
trong tâm đổng lực thiện. 


4. Giải thích về Ngũ Quyền 


Ý nghĩa của từ “Quyển” (Indriya) và trạng thái của 
năm pháp quyền như tín, tấn... nên hiểu theo như trường 
hợp đã đề cập trong Hỗn hợp tập yếu (Missakasangaha). 
Trong 5 quyền có quyền bất thiện như cần quyền và định 
quyền trong các tâm bất thiện, còn trong Giác phần tập 
yếu (Bodhipakkhiyasangaha) thì cả 5 quyển chỉ riêng 
biệt trong tâm tịnh hảo. 
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Việc làm trưởng của nhóm quyền này thì mỗi loại hiển 
lộ rõ ràng trong lúc diễn tiến trong cảnh theo lãnh vực của 
mình. Giống như 5 người gồm có 4 người là con trai của 
trưởng giả và một người là thái tử đều là bạn của nhau mới 
thống nhất rằng: “Chúng ta hãy cùng nhau đi xem lễ hội 
sao”. Khi đi xem lễ hội sao xong rồi, cả nhóm đi đến nhà 
người con trai của trưởng giả thứ I thì con trai của trưởng 
giả là chủ nhà, và ra lệnh cho người trong nhà rằng: “Hãy 
đem thức ăn, nước uống và đồ trang sức đến cho chúng 
tôi” thì 4 người còn lại lặng thính vì mọi người thấy đúng 
vai trò là chủ nhà ra lệnh. Khi cả nhóm đến nhà của con 
trai trưởng giả thứ 2,3,4 cũng vậy, khi chủ nhà ra lệnh 
thì 4 người ngoài lặng thính. Sau cùng khi đến cung điện 
của thái tử thì thái tử ra lệnh, người ngoài ra cũng lặng 
thinh như thế nào thì trong năm nhóm quyền này trong 
chi phần của bậc Nhập Lưu (Sotãpattiyangadhamma) ân 
Đức Pháp để trở thành bậc Nhập Lưu có 4: 


1. Thân cận bậc chân nhân. 
2. Nghe được chánh pháp. 


3. Giai đoạn đầu thực hành pháp, giai đoạn sau tùy 
hành pháp. 


4. Như lý tác ý. 

Hoặc 4 pháp khác nữa là: 
1. Ân Đức Phật 

2. Ân Đức Pháp. 
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3. Ân Đức Tăng. 

4. Ân Đức Giới. 

Trong phận sự của Tín quyên, tín giống như người bạn 
thứ nhất ra lệnh tức làm trưởng dẫn đầu, 4 quyền còn lại 
xuôi theo việc làm trưởng của tín quyền. 


Trong phận sự của T⁄ chánh cần là lãnh vực của 
tấn quyển, tấn giống như người bạn thứ hai ra lệnh làm 
trưởng, 4 quyền còn lại cũng xuôi theo việc làm trưởng 
của tấn quyền. 


Trong phận sự của 7 niệm xứ là lãnh vực của niệm 
quyền, giống như người bạn thứ ba ra lệnh tức làm trưởng 
dẫn đầu, 4 quyển còn lại xuôi theo việc làm trưởng của 
niệm quyền. 


Trong Thiên giải thoát (jhãnavimokkha) hoặc trong 
thực tánh dẫn đến đắc chứng kiên cố thiền là lãnh vực của 
_ định quyền, định giống như người bạn thứ tư ra lệnh tức 
làm trưởng dẫn đầu, 4 quyền còn lại xuôi theo trong việc 
làm trưởng của định quyền. 


Trong lúc giác ngộ T⁄ Thánh Đế hoặc trong lúc quán 
xét đến các cảnh khác nhau bằng uẩn, xứ, giới để đem lại 
lợi ích cho minh quán và đạo là lãnh vực của tuệ quyền. 
Tuệ giống như người bạn thứ 5 tức thái tử ra lệnh làm 
trưởng dẫn đầu, 4 quyền còn lại lặng thinh xuôi theo việc 
làm trưởng của tuệ quyền. 


Trong ví dụ so sánh được nêu lên về ngôi nhà của 
mỗi người bạn thì thái tử khi đi vào không làm trưởng ra 
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lệnh được, nhưng thái tử có quyền ra lệnh trong nhà của 
4 người bạn vào mỗi lần khi muốn làm một việc nào đó. 
Điều này như thế nào thì pháp thuộc lãnh vực của quyền 
khác, tuệ quyền không vào biết tường tận được, nhưng khi 
tuệ quyền làm trưởng thì có uy lực thẩm xét pháp thuộc 
lãnh vực của nhóm quyền còn lại khi nhóm pháp này rơi 
vào lãnh vực của tuệ giống như ví dụ trên. 


5, Giải thích về Ngũ Lực 


Định nghĩa từ “Lực” (bala) nên hiểu theo trường hợp 
như đã đề cập trong Hỗn hợp tập yếu. 


Năm quyển như tín quyển, tấn quyền... nhóm quyền 
này hành giả tu tập tăng trưởng cho đến khi có sức mạnh 
làm cho tất cả pháp đối nghịch như vô tín, lười biếng... 
không thể làm cho tín, tấn... giao động thì đạt đến lãnh vực 
của lực gọi là tín lực (saddhäbala), tấn lực... Sự khác nhau 
của quyền và lực như sau: Năm pháp như tín, tấn, niệm, 
định, tuệ, nhóm này khi chưa có sức mạnh thì chỉ đạt đến 
lãnh vực của “quyền”, các pháp đối nghịch vẫn còn chỉ 
phối làm cho giao động: khi đã có sức mạnh đạt đến lãnh 
vực của “lực” thì các pháp đối nghịch không thể làm cho 
ø1ao động được. 


6. Giải thích về Thất Giác Chi 
Định nghĩa của từ “Giác chi” (Bojjhanga) như sau: 


Người được gọi là giác ngộ (bodhl) do là người 
tác chứng bảy pháp như niệm, định... Gọi là giác chị 
(bojjhanga) do ý nghĩa là chi phần của người giác ngộ. 
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7 pháp hợp nhất (dhammasämagg)) như niệm, định... 
gọi là Giác ngộ do ý nghĩa là nhân tác chứng, chi phần 
(anga) của nhóm pháp hợp nhất gọi là giác chi. 


Thánh Đạo có 8 chi Ngài gọi là giác ngộ do ý nghĩa 
tác chứng Tứ Thánh Đế. 7 pháp hợp nhất mà hành giả 
hướng đến minh quán cần phải thực hành kể từ ban đầu 
và chấn chỉnh vun bồi đầy đủ để Thánh Đạo sanh lên gọi 
là giác ch1ị. 

Còn trong việc phân tích trình bày thành mỗi pháp thì 
từ “Sam” được dùng trong nơi đây có nghĩa là “Tốt đẹp” 
được thêm vào thành Sambojjhanga (Giác chi hoàn hảo) 
chỉ là từ tán thán mà không làm sai lệch ý nghĩa. 

Niệm mà hành giả tu tiến cho đầy đủ để Thánh Đạo 
sanh lên là giác chi hoàn hảo nên gọi là Miệm giác chỉ 
(satisambojjhanga). 


z »2 


Ngài gọi tuệ quán là: “Trạch pháp” bởi vì tiến hành 
trong trạng thái thẩm xét pháp là vô thường, khổ, vô ngã ”. 
Chính tuệ thẩm xét pháp này là giác chi hoàn hảo, nên gọi 
là Trạch pháp giác chỉ (dhammavicayasambojjhanga). 


Cân mà hành giả tu tiến nỗ lực theo đường thân liên 
quan trong việc thực hành cho viên mãn đầy đủ... theo 
đường tâm liên quan với sự tính cần không thối giảm 
trong nghiệp xứ là giác chi hoàn hảo gọi là Cần giác chỉ 
(viriyasambojjhanga). 


Hỷ (tâm phỉ lạc) tương ưng với tâm minh quán hoặc 
sanh lên do mãnh lực của tuệ thẩm xét tướng trạng của 
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pháp thực tánh, không nương vào ngũ dục là giác chi hoàn 
hảo gọi là Hỷ giác chỉ (pftisambojjhanga). 


Tịnh là sự lắng dịu của thân (danh thân hay tâm sở) 
và tâm khi tam tướng hiện bày, là giác chi hoàn hảo gọi là 
Tịnh giác chi (passaddhisambojjhanga). 

Nhất hành của tâm đồng sanh với minh quán hoặc là 
nên tảng của minh quán, là giác chi hoàn hảo gọi là Định 
giác chỉ (sammadhisambojjhanga). 


Hành xả (tattramaijihattupekkhä) (xả trung dung . 
trong nhóm pháp tương ưng) tương ưng với tâm minh quán, 
hay sự quân bình thản nhiên, không vui không buồn đối 
với chúng sanh, là giác chi hoàn hảo gọi là Xá giác chi 
(upekkhäsambojjhanga). 

7. Giải thích về Tám Chỉ Đạo 


Trong giác phần tập yếu thì từ “Bát chỉ đạo” ngài đề 
cập ám chỉ Bát chánh đạo là đạo lộ phi sanh hữu (Níp 
Bàn) vì nhắm đến nhóm pháp đưa đến sự giác ngộ. Nên 
hiểu đến điều khác biệt của § chi đạo trong hỗn hợp tập 
yếu như sau: 


8 chi đạo trong hỗn hợp tập yếu nhắm đến nhóm pháp 
thuân nhất thuộc chi đạo mà không nhắm đến sự khác biệt 
trọng yếu về con đường đi đến khổ cảnh, nhàn cảnh... Nói 
về cảnh thì có nhiễu loại cảnh theo tương ứng và diễn tiến 
trong tất cả tâm hữu nhân hàng nhiều sát na. Còn 8 chi 
đạo trong giác phần tập yếu thuần nhất có cảnh Níp Bàn 
và diễn tiến chỉ riêng biệt duy nhất trong tâm đạo. Vì chỉ 
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khi có Níp Bàn làm cảnh duy nhất nên chi đạo chánh định 
mới đạt đến kiên cố định. Vì vậy, Đức Phật nêu lên giải 
thích thuyết về chánh định liên quan với 4 loại thiền như: 


“Katame ca bhikkhave sammaädithi?  ldha 
bhikkhave bhikkhu vivicceva kãmehi vivicca akhusalehi 
dhammehi... pathamam Jhãnam upasampalja viharati ”. 


“Này các Tỳ kheo! Thế nào là chánh định? Này các 
tỳ kheo, Tỳ kheo trong giáo pháp này tịnh chỉ khối các 
dục, tịnh chỉ khỏi các bất thiện pháp chứng đắc sơ thiền...” 


3 chi đạo như chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng 
hiện khởi trong các tâm hiệp thế tiến hành đoạn trừ phiền 
não thô (vitikkamakilesa) là nhân của ác hạnh và đoạn trừ 
bằng cách tạm thời. Đoạn trừ phiền não thô bằng cách tạm 
thời (tadangapahäna) của giới phần diễn tiến theo cảnh 
thuộc đối tượng nên kiêng tránh (viramittabbavatthu) 
nên nhóm giới phần này khởi hiện mỗi loại theo tương 
ứng với ác hạnh nên từ bỏ, hoặc với đối tượng nên kiêng 
tránh, vì vậy không thể đồng sanh cùng với nhau được. 

Còn giới phần sanh lên trong tâm đạo gom chung lại 
với chi đạo khác nữa để tăng trưởng trọn vẹn uy lực của 
tam học trong việc đoạn trừ tất cả phiển não tiểm miên 
bằng cách sát tuyệt (samucchedapahäna), không phải 
thỉnh thoảng tiến hành để đoạn trừ phiền não thô như đã 
đề cập. Sát na tâm Đạo bắt lấy Níp Bàn làm cảnh, nên 
nhóm giới phần này sanh lên có Níp Bàn làm cảnh không 
phải là đối tượng nên kiêng tránh. Và do không phải đối 
tượng nên kiêng tránh nên nhóm giới phần này (cả 3 loại) 
đồng sanh chung với nhau. 
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Bậc Đạo Sư thuyết về Thánh Chi Đạo tức nhóm giới 
phần như sau: 


“Katame ca bhikkhave sammaävacãä musävãdãä 
veramani... ayam vuccati bhikkhave sammäväcä”. 


“Này các Tỳ kheo, thế nào là chánh ngữ? Tránh xa 
sự nói dối... này các Tỳ kheo như vậy gọi là chánh ngữ. ” 


Lời thuyết này để cập đến thành quả tức giới phần 
sanh lên và việc hợp nhất các chi đạo (maggasamangItä) 
để đoạn trừ phiền não tiểm miên - điều kiện làm cho. 
phiển não thô sanh lên đưa đến ác hạnh như nói dối... Vì 
vậy, Ngài thuyết đến thành quả là tránh xa phiền não thô 
như tà ngữ và tà nghiệp như đã đề cập. 


Giải Thích Về Ý Nghĩa Ngoài Ra 


Nhóm từ “Trong tất cả nhóm chỉ Đạo này thì duy nhất 
chánh niệm..”. Nghĩa là duy nhất chi đạo chánh niệm 
Ngài thuyết là Tứ niệm xứ tức giải thích niệm ra thành tứ 
niệm xứ rằng: “Katame ca bhikkhave sammäsati? Idha 
bhikkhave bhikkhU kãye kãyãnupassä vinarari ”. 


“Này các Tỳ kheo! Thế nào là chánh niệm? Này các 
tỳ kheo, Tỳ kheo trong giáo pháp này là vị đang quán xét 
thấy thân trong thân...” Ngài thuyết như vậy vì chi đạo 
chánh niệm làm thành tựu phận sự của Tứ niệm xứ. 

Nhóm từ “ chánh tỉnh tấn Ngài thuyết là Tứ chánh cần”. 
Nghĩa là chánh tinh tấn cũng giống như chánh niệm, Ngài 
thuyết là Tứ chánh cần, giải thích về chánh tinh tấn như: 
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“Katame ca bhikkhave sammäväyãämo? lIdha bhikkhave 
bhikkhUu  anuppannanam pãpakãnam akusalänam 
dhammanam anuppadäya chandam Janeti vãyamati 
viriyam arabhati cittam pagganahãti padahati”. 


“Này các Tỳ kheo! Thế nào là chánh cần? Tỳ kheo 
trong giáo pháp này làm cho dục sanh lên thường tinh cần 
hướng về sự siêng năng dẫn dắt tâm nỗ lực để ngăn ngừa 
các bất thiện pháp chưa sanh lên không cho sanh lên...” 
làm thành tựu phận sự của Tứ chánh cần. 


Kệ Ngôn Nêu Tên Thực Tánh Của 
Nhóm Pháp Trong Giác Phần Tập Yếu 
Chanda cittanupekkhã ca  Saddhãpassaddhiprtiyo 
Sammaditthi ca sankappo_ Vayämo viratittayam 
_ Sammäsati samadhiti Cuddasete sabhävato 


Sattatimsappabhena Sattadhã tattha sangaho. 


Nhóm pháp này nói theo thực tánh có l4 loại như: 
1. Dục. 

2. Fầm. 

3. Xá.. 

4. Tín. 

5. Tịnh. 

ó6. Nhất hành. 
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7. Niệm. 

8. Hỷ. 

9. Chánh kiến (trí tuệ). 
10. Chánh tư duy (tâm). 
11. Cần. 

12. Chánh ngữ. 

13. Chánh nghiệp. 

14. Chánh mạng. 


Nói theo loại có 37 trong Tập yếu giác phần gom lại 
thành 7 loại. 


Giải thích về kệ ngôn 

Nhóm từ “Nhóm pháp này” tức tất cả nhóm pháp 
giác phần này. 

Nhóm từ “Theo thực tánh có 14” nghĩa là cả 7 nhóm 
pháp giác phần. Như trong nhóm tứ niệm xứ... phân ra thành 
37 loại nói theo thực tánh pháp thì có 14 loại như dục... 

Nhóm từ “Gom lại theo 7 loại” tức tập hợp lại xếp 


vào thành 7 nhóm như nhóm niệm xứ, nhóm chánh cần... 


Kệ Ngôn Gom Lại Mỗi Loại Pháp Thực Tánh 
Vào Theo Vai Trò 


Sankappapassaddhi ca pItupekkhä 


Chando ca cittam viratittayañca 
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Naveka†tthãnaä viriyam navattha 
Saftï samaädhi catu pañca paññãä 
Saddhã duthãnuttamasattatimsa 
Dhammanameso pavaro vibbhägo 
Chín pháp: 

1. Chánh tư duy. 
Tịnh. 
Hỷ. 
Xã. 
Dục. 
Tâm. 
Chánh ngữ. 
Chánh nghiệp. 


` TC cô ốc 0 l TY 


Chánh mạng. 

Và 3 giới có một lãnh vực duy nhất. 

Cần có 9 lãnh vực, niệm có 8 lãnh vực, định có 4 lãnh 
vực, tuệ có 5 lãnh vực, tín có 2 lãnh vực là phân theo lãnh 
vực cao quý cả 37 pháp cao thượng. 

Giải thích về kệ ngôn 

Ngài giáo thọ sư đề cập rằng “Trong giác phần tập yếu 
gom lại theo 7 loại” rồi trình bầy gom lại pháp thực tánh 
theo lãnh vực nữa, nên đề cập rằng: “Sankappassaddhi 
ca”... 
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Trong tất cả nhóm pháp thực tánh có 9 như: Chánh tư 
duy... mỗi loại gom lại một lãnh vực duy nhất như là: 


- Chánh tư duy (tâm) có một lãnh vực duy nhất là 
chi đạo. 


- Tinh, Hỷ, Xả (hành xả) có một lãnh vực duy nhất là 
giác chI. 
- Dục và tâm có một lãnh vực duy nhất là như ý túc. 


- Ba giới phần mỗi loại có một lãnh vực duy nhất là 
chi đạo. 


- Cần có 9 lãnh vực vì cần tiến hành theo phận sự của 
chánh cần có 4, diễn tiến theo lãnh vực như ý túc (cần như 
ý túc), theo lãnh vực quyền (tấn quyền), theo lãnh vực lực 
(tấn lực), theo lãnh vực giác chi (cần giác chi), theo lãnh 
vực đạo (chánh tỉnh tấn). 


- Niệm có 8 lãnh vực vì niệm tiến hành theo phận sự 
của niệm xứ có 4, diễn tiến theo lãnh vực quyền (niệm 
quyển), theo lãnh vực lực (niệm lực), theo lãnh vực giác 
chi (niệm giác chi), theo lãnh vực đạo (chánh niệm). 


- Định (nhất hành) có 4 lãnh vực vì định diễn tiến theo 
lãnh vực quyền (định quyền), theo lãnh vực lực (định lực), 
theo lãnh vực giác chi (định giác chị), theo lãnh vực đạo 
(chánh định). 


- Tuệ có 5 lãnh vực vì tuệ diễn tiến theo lãnh vực như 
ý túc (thẩm như ý túc), theo lãnh vực quyền (tuệ quyền), 
theo lãnh vực lực (tuệ lực), theo lãnh vực giác chi (trạch 
pháp giác chi), theo lãnh vực đạo (chánh kiến). 
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- Tín có 2 lãnh vực vì tín diễn tiến theo lãnh vực quyển 
(tán quyền), theo lãnh vực lực (tín lực). 


“3% 


Nhóm từ “Đây là phân theo vai trò cao quý” tức 
phân theo sự cao quý cùng tột do là pháp giác phần. 


Kệ Ngôn Gom Lại Pháp Giác Phần 
Trong Tâm Hiệp Thế Và Tâm Siêu Thế 


Sabbe lokuttare hoti Na vã sankappaprtiyo 
Lokiyepi yatthayogam_Chabbisuddhippavattiyam. 


Mỗi pháp có trong tâm siêu thế đôi khi không có tầm 
và hỷ, ngay cả trong tâm hiệp thế có được tùy theo tương 
ứng với việc đồng sanh trong lúc diễn tiến của 6 thanh tịnh. 

Giải thích về kệ ngôn 

Nhóm từ “Mối . pháp có trong tâm siêu thế” tức 37 
pháp giác phần, mỗi pháp có trong 8 tâm siêu thế. Nếu 
nói theo lãnh vực pháp giác phần thì “cần” mặc dù có 
trong tất cả tâm quả siêu thế cũng không trở thành chánh 
cần vì phận sự của chánh cần không có trong sát na tâm 
quả siêu thế. Như ngài giáo thọ sư Buddhaghosa đề cập 
rằng: “Phalakkhane thapetvä cattãro sammappadhane 
avasesaä tettimsa labbhantit)”. 


Trong sát na tâm quả siêu thế pháp giác phần còn lại 


33 pháp, trừ ra 4 chánh cần. 


! Thanh Tịnh Đạo cuốn 2, trang 362 (kệ ngôn pháp Giác phần xiển 
- minh về tri kiến thanh tịnh). 
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Nhóm từ “Đôi khi không có tầm và hỷ ” nghĩa là nếu 
tâm siêu thế sơ thiển là thiển có tầm và hỷ, thì có “tầm” 
là chỉ đạo chánh tư duy và “hỷ” là hỷ giác chi. Còn tâm 
siêu thế ngũ thiển thì không có tầm và hỷ diễn tiến theo 2 
lãnh vực đã đề cập. 


Nhóm từ “Ngay cả trong tâm hiệp thế có được tùy 
theo tương ứng với việc đồng sanh” là 37 pháp giác phần 
có được trong tâm hiệp thế tùy theo tương ứng với việc 
đồng sanh. Trong cảnh không có đối tượng phải kiêng tránh 
(viramitabbhavatthu) thì không có 3 tâm sở giới phần như . 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. rong cảnh có đối 
tượng phải kiêng tránh thì có tâm sở giới phần. Mỗi pháp 
sanh lên tùy theo tương ứng với cảnh, trong tâm hiệp thế 
đồng sanh với xả thọ thì không có hỷ... 

Nhóm từ “Trong lúc diễn tiến của 6 thanh tịnh ” tức 
pháp giác phần trong nhóm tâm hiệp thế này luôn diễn 
tiến lúc hành giả bắt đầu tu tiến trong 6 thanh tịnh như: 
giới thanh tịnh... tiến hành theo tuân tự ngoại trừ tri kiến 
thanh tịnh. 


Kết Thúc Giác Phần Tập Yếu. 


& 
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Hàm Tận Tập Yếu 
(Sabbasangaha) 

Tất cả pháp trong hàm tận tập yếu như sau: 

5 Uẩn (Khandha): Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành 
uẩn và thức uẩn. 

5 Thủ Uẩn (Upãdãnakhandha): Sắc thủ uẩn, thọ thủ 
uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. 

12 xứ (Ayatana): Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân 
xứ, ý xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. 

18 Giới (Dhãtu): Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt 
giới, thân giới, sắc giới, thỉnh giới, khí giới, vị giới, xúc 
giới, nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức 
g1ớI, thân thức giới, ý giới, pháp giới và ý thức giới. 

4 Thánh Đế. Khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh 
đế và đạo hành diệt khổ thánh đế. 

Trong tất cả nhóm pháp này thì 69 pháp là 52 tâm sở, 
l6 sắc tế, Níp Bàn được tính vào pháp xứ và pháp giới, 
duy nhất ý xứ được chia ra thành 7 thức giới. 


Giải Thích Về Hàm Tận Tập Yếu 
1. Giải thích về 5 tần 
Các pháp gọi là “Uấẩn” vì có ý nghĩa là nhóm, đống, 


phần (ratthäãsa), tập hợp, tức là các pháp cho dù khác nhau 
về loại như quá khứ, vị lai.. nhưng cũng có thực tướng 
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như nhau như tướng trạng tiêu hoa1...Ngài nương vào tướng 
trạng giống nhau rồi gom nhóm pháp này vào thành một 


» éế 


nhóm gọi là “sắc uẩấn”... 

Giải thích: 

Một nhóm pháp cho dù có nhiều loại khác nhau, như 
quá khứ, vị lai.. nhưng riêng mỗi một pháp cũng có tướng 
trạng giống nhau tức tướng trạng tiêu hoại bởi duyên đối 
nghịch như lạnh, nóng... Ñgài nương vào tướng trạng giống 
nhau này rồi gom lại thành một nhóm gọi là “sắc uẩấn”. 
Điều này tương ứng như Ngài thuyết rằng: _ 


“Vam kiỗõci rũpam attãnägatapaccuppannam 
ajjattam vã bahidhä vã dãrkam vã sukhumam vã 
hinam vã panitam vã yam dũire santike vã tadekaljham 
abhisaññihivã abhisankhiptvãa ayam vuccati 
rũpakkhandho®)”. 


“Một loại sắc nào (pháp tánh hằng tiêu hoại do duyên 
đối nghịch) thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ta, ngoài 
ta, thô, tế, hạ liệt, thù thắng, thuộc sắc xa hay sắc gần gom 
tất cả nhóm sắc đó vào thành một nhóm gọi là sắc uấn”. 


Một nhóm pháp cho dù có nhiều loại khác nhau nhưng 
riêng mỗi một pháp cũng có tướng trạng cảm giác cảnh 
hay hưởng thụ cảnh, Ngài nương vào tướng trạng giống 
nhau mà gom các pháp này vào thành một nhóm, gọi là 
“Thọ uẩn”. Điều này tương ứng như ngài thuyết rằng: 


! Thắng pháp bộ phân tích. 35/1 
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“VWã kãci: vedanã atitãnaägatapaccuppannä... 
tadekajiham abhisaññuhitva abhisankhipiva ayam 
vuccati vedanäkkhandho?)”. 


“Một loại thọ nào (pháp tánh cảm giác cảnh) thuộc 
quá khứ, hiện tại, vị lai.. gom tất cả nhóm pháp đó vào 
thành một nhóm gọi là thọ uẩấn”. 


Một nhóm pháp cho dù có nhiều loại khác nhau nhưng 
riêng mỗi một pháp cũng có tướng trạng ghi nhận cảnh, 
Ngài nương vào tướng trạng giống nhau mà gom lại thành 
một nhóm gọi là “Tưởng uẩn”. Điều này tương ứng như 
ngài thuyết rằng: 

“VWã  kãc! sañña atItänägatapaccuppannã... 
tadekajham abhisaññuhitvãa abhisankhipitvä ayam 
vuccati saññakkhandho?)”. 


“Một loại tưởng nào (pháp tánh ghi nhận cảnh) thuộc 
quá khứ, vị lai, hiện tại.. gom tất cả nhóm tưởng đó vào 
thành một nhóm gọi là “Tưởng uẩn”. 


Một nhóm pháp cho dù có nhiều loại khác nhau nhưng 
riêng mỗi một pháp cũng có tướng trạng tạo tác (sắp xếp) 
pháp hữu vi, Ngài nương vào tướng trạng như nhau mà 
gom lại nhóm pháp này vào thành một nhóm gọi là “hành 
uẩn”. Điều này tương ứng như ngài thuyết rằng: 


“Ýfe kecil sankhãraã atitãnãgatapaccuppannä... 


! Thắng pháp bộ phân tích. 35/4 
? Thắng pháp bộ phân tích. 35/7 
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Tadekajjham abhisaññuhitvãa abhisankhipitvãa ayam 
vuccafI sankhãrakhandho®)”. 


“Một nhóm pháp hành (pháp tánh tạo tác pháp hữu 
vi) thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại... gom tất cả nhóm pháp 
hành đó lại thành một nhóm gọi là hành uẩn”. 


Một nhóm pháp cho dù có nhiều loại khác nhau 
nhưng riêng mỗi một pháp cũng có tướng trạng biết cảnh 
đặc biệt (biết tốt hơn tưởng), Ngài nương vào tướng trạng 
giống nhau mà gom lại nhóm pháp này vào thành một 
nhóm gọi là “thức uẩấn”. Điều này cũng tương ứng như 
ngài thuyết rằng: 


“Yam kiñci viññãnam atitãnãgatapaccuppannam... 
tadekajham  abhisaññuhitva abhisankhipitvã ayam 


F~. mg 


vuccatI viññãnakkhandho“”. 


“Một loại thức nào (pháp tánh biết cảnh đặc biệt) 
thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại... gom tất cả nhóm thức đó 
vào thành một nhóm gọi là thức uẩấn”. 


Tất cả pháp hữu vi mà Đức Thế Tôn sắp xếp phân ra 
thành ngũ uẩn, nhóm pháp hữu vi này cho dù một pháp có 
thực tánh như nhau nhưng có sự khác biệt nhau bởi 1 1 pháp 
như: quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô, tế, 
thù thắng, hạ liệt, xa, gần. Bậc thiện trí nên hiểu theo lời 
giải thích chi tiết về 11 pháp như: quá khứ, hiện tại, vị 
lai... của nhóm pháp hữu vi này trong pã|I “Bộ Phân Tích” 


! Thắng pháp tập yếu luận. 35/10 
? Thắng pháp tập yếu luận. 35/14 
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(Vibhanga) phân tích về uẩn và trong các bộ sớ giải. Cho 
dù nhóm pháp này có sự khác nhau về 11 khía cạnh, Đức 
Phật vẫn gom lại thành 5 nhóm nương vào tướng trạng của 
mỗi nhóm có sự giống nhau bằng một loại tướng trạng có 
sự tiêu hoại do duyên đối nghịch... rồi thuyết pháp gọi là 
ngũ uẩn. 

Thực tánh pháp mà ngài nêu lên gom lại thành mỗi 
uẩn như sau: 

- Sắc uẩn tức 28 sắc pháp. 

- Thọ uẩn tức duy nhất tâm sở thọ. 

- Tưởng uẩn tức duy nhất tâm sở tưởng. 

- Hành uẩn tức 50 tâm sở còn lại trừ tâm sở thọ và tâm 
SỞ tưởng. 

- Thức uẩn tức 89 tâm. 

2. Giải thích về Năm “Thủ tlần” 

Uẩn làm cảnh cho tất cả thủ gọi là uẩn thủ. Năm thủ 
uẩn gồm: sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành 
thủ uẩn, thức thủ uẩn. Ngài giáo thọ sư nêu lên trọng tâm 
rằng chính nhóm ngũ uẩn đó làm cảnh cho thủ, nên Đức 
Thế Tôn thuyết là uẩn thủ, rồi mới để cập rằng: uẩn thủ 
là sắc nên gọi là sắc thủ uẩn, cho dù gọi là thọ thủ uẩn... 
cũng giống như vậy. 


Giải thích: 
Các pháp là cảnh của “lậu hoặc” hay không là cảnh 
của “lậu hoặc” được Đức Thế Tôn phân ra thành 5 phần 
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gọi là “ngũ uẩấn”. Nhưng các pháp là cảnh của “lậu hoặc” 
thì Ngài thuyết là “ngũ thủ uẩấn” nhằm nhắm đến lãnh vực 
minh quán (pháp là nơi cho tuệ quán sanh lên) để đem lại 
lợi ích cho việc thực hành nhổ bỏ thủ của hành giả tu tiến 
minh quán. 


28 sắc pháp là sắc thuần nhất thuộc pháp hiệp thế. 
Ngài thuyết là “sắc uẩấn” do gom lại các pháp có tướng 
trạng tiêu hoại giống nhau thuộc về sắc. Bên cạnh đó, 
Ngài còn thuyết 28 sắc pháp là “sắc thủ uẩấn” do làm cảnh 
cho “lậu hoặc” hay “thủ”. Đối với 4 danh pháp còn lại thì 
có lúc làm cảnh cho “lậu hoặc” cũng có lúc không làm 
cảnh cho “lậu hoặc”. Vì danh pháp có hai phần là phần 
thuộc pháp hiệp thế và phần thuộc pháp siêu thế. Khi 4 
danh pháp làm cảnh cho lậu hay thủ thì được thuyết là: thọ 
thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. 


Bốn danh pháp thuộc về hiệp thế được gọi là “uẩn” lẫn 
“uẩn thủ”. Nhưng nếu bốn danh pháp thuộc pháp siêu thế 
thì được gọi là “uẩn” mà không gọi là “uẩn thủ” vì không 
làm cảnh cho “lậu hoặc”, không làm cảnh cho “thủ ”. 


Ngài thuyết sắc uẩn trước vì “sắc” là pháp thô hơn 
“đanh”, là nơi nương của danh uẩn nên “sắc” nắm giữ 
được dễ dàng hơn “danh”, được biết dễ dàng hơn “danh”. 


Kế tiếp sắc uẩn thì Ngài thuyết về thọ uẩn bởi hầu 
như thọ liên quan đến sắc mà hiện khởi, như nương vào sự 
xúc chạm nhau của “mắt” với “cảnh sắc” nên nhãn xúc 
hiện khởi rồi nhãn thọ sanh lên tiếp theo tuần tự. Thọ cảm 
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giác cảnh rồi diễn tiến theo ba trường hợp: lạc thọ, khổ 
thọ hoặc phi khổ phi lạc thọ do phần nhiều liên quan đến. 
cảnh thuộc sắc pháp, được tính vào là cảnh tốt, cảnh xấu 
hay cảnh trung bình. 


Tiếp theo Ngài thuyết về tưởng uẩn vì tưởng ghi 
nhận cảnh “tốt, đáng ưa thích”, “không tốt, không đáng 
ưa thích” rồi xuôi theo cảm giác cảnh của thọ. Như trong 
pä|i:“Yam vedayati tam sañjãnäti: Người cảm giác việc 
nào thì thường ghi nhận việc đó ”. 


Kế tiếp Ngài thuyết về hành uẩn vì là pháp sắp đặt, là 
pháp tạo tác theo mãnh lực của tưởng. Ngài nêu lên thuyết 
về thức uẩn sau cùng để chỉ cho thấy rằng tất cả danh uấn 
phần đầu như thọ... có thức là nơi nương tựa và là chủ yếu 
trong việc biết cảnh. 

Sự liên quan của uẩn riêng biệt đối với nhóm thủ uẩn 
_ bằng ví dụ so sánh như sau: 

Sắc giống như bệnh viện, thức giống như bệnh nhân, 
thọ giống như bệnh tật, tưởng giống như nguyên nhân sinh 
bệnh , hành giống như sử dụng chất độc. 


“Sắc” giống như bệnh viện vì là chỗ ở của bệnh nhân 
tức “thức uẩn” có khi nương vào “vật” có khi nương vào 


“Thọ” giống như bệnh tật tạo ra ba loại khổ là: khổ 
khổ, hoại khổ, hành khổ làm cho bệnh nhân (thức uẩn) 
bị bệnh. Tưởng uẩn giống như nguyên nhân sinh bệnh vì 
bệnh tật (thọ uẩn) cảm giác cảnh an lạc là pháp đồng sanh 
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với ái dục.. phần nhiều diễn tiến theo sự điên đảo của 
tưởng như mỹ điên đảo (subhavipalläsa). Hành uẩn giống 
như sử dụng chất độc vì tất cả hành có “tư” (cetanä) sắp 
đặt tạo tác sự điên đảo của “tưởng” (nguyên nhân sinh 
bệnh) và làm cho bệnh tật (thọ) cứ tiếp tục. 


3. Giải thích về 12 “Xứ” 
Các pháp như mắt (thần kinh nhãn), tai (thần kinh 


nhĩ)... và cảnh sắc, cảnh thính... gọi là “xứ” (Ayatana), vì 
là từ có nhiều ý nghĩa như sau: 
Äyatanato - “là nơi tiếp nối nhau”. Khi mà thần kinh 
nhãn xúc chạm với cảnh sắc thì tâm và tâm sở nương vào 
nối 


z 


đó và sanh lên nối tiếp nhau, nỗ lực trong phận sự của 


TH Ä_— 
" ế 


mình. Vì vậy, các pháp nhãn, nhĩ... là “môn” và sắc, thinh... 
là “cảnh” được gọi là “xứ” vì là nơi nối tiếp nhau làm cho 
tâm và tâm sở sanh lên. 


Äyãnam tananato - “mở rộng cho các pháp (tâm và 
tâm sở) đến trú”. Các pháp như nhãn, nhĩ... (môn) và sắc, 
thinh... (cảnh), là nơi nương sanh của tâm và tâm sở, là nơi 
trú của tâm và tâm sở, và là nhân diễn tiến không gián 
đoạn, không đứt quãng của tâm và tâm sở. Sự mở rộng 
tức làm cho bành trướng quảng đại cho nên nhãn... và sắc... 
mới gọi là xứ, bởi vì mở rộng tất cả pháp (tâm và tâm sở) 
đến trú. 

Äyatassa nayanato - “dẫn đến luân hồi khổ triển 
miên”. Nghĩa là tất cả pháp như nhãn... và sắc... chừng nào 
vẫn còn hiện hữu chưa chấm dứt thì chừng đó khổ luân 
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hồi như sanh... tiến triển không gián đoạn, là pháp dẫn đến 
luân hồi khổ trường kỳ. 


Từ “xứ” còn có nhiều ý nghĩa nữa như gọi là “xứ” vì 
là chỗ trú ngụ của tâm và tâm sở do tâm và tâm sở diễn 
hoạt nương vào nhóm pháp này và tìm gặp được cũng trong 
nhóm pháp này, giống như chỗ trú ngụ của Chư thiên gọi 
là “trú xứ Chư thiên”. 

Gọi là “xứ” vì là nơi xuất phát của tâm và tâm sở, 
là nơi mà tâm và tâm sở ở đầy dây, giống như nơi có rất 


" &§ 


nhiều vàng thì họ gọi là “mổ vàng”. 


— Gọi là “xứ” do là “nơi hội tu” của tâm và tâm sở vào 
cùng thời điểm trùng khớp với nhau trong một nơi thuộc 
về môn và một nơi thuộc về cảnh. Từ “xứ” theo đường lối 
thế gian sử dụng trong ý nghĩa là nơi hội tụ cũng được. 


Gọi là “xứ” bởi vì là “quốc độ sanh ra”, tức nơi chốn 
_ mà tâm và tâm sở nương vào để sanh lên. Từ “xứ” dịch là 
quốc độ - nơi nương sanh của tâm và tâm sở. 

Gọi là “xứ” vì là nhân của nhóm tâm và tâm sở, bởi vì 
khi không có nhóm pháp này thì tâm và tâm sở không có. 
Từ “xứ” dịch là nhân cũng được. _ 

báo hiểu về thực tánh pháp mà ngài đã sắp xếp phân 

hành 12 xứ như sau: 

- Nhãn xứ: Sắc thần kinh nhãn. 

- Nhĩ xứ: Sắc thần kinh nhĩ. 

- Tỷ xứ: Sắc thần kinh tỷ. 
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- Thiệt xứ: Sắc thần kinh thiệt. 

- Thân xứ: Sắc thần kinh thân. 

- Ý xứ: 6 thức như nhãn thức... tức 89 tâm 

- Sắc xứ: Sắc cảnh sắc tức tất cả hình dáng, màu sắc. 

- Thinh xứ: sắc cảnh thinh tức các tiếng, âm thanh. 

- Khí xứ: Sắc cảnh khí tức các mùi. 

- VỊ xứ: Sắc cảnh vị tức các vỊ. 

- Xúc xứ: Sắc cảnh xúc tức 3 đại trừ thủy đại. 

- Pháp xứ: 16 sắc tế như thủy đại.. 52 tâm sở và 
Níp Bàn. 

Trong tất cả 12 xứ này thì 6 xứ đầu (nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ 
xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ) gọi là nội xứ vì liên quan trong 
tự thân, hiện diện trong vai trò tiếp nhận xúc chạm cảnh và 
biết cảnh; 6 xứ còn lại (sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc 
xứ, pháp xứ) gọi là ngoại xứ vì là cảnh bên ngoài không 
liên quan trong tự thân và không hiện hữu thường xuyÊn. 
Và cả 6 ngoại xứ hiện diện trong vai trò làm cảnh cho tâm 
biết được theo các môn nên giống như vật bên ngoài. 

Đức Thế Tôn thuyết tuần tự về 12 xứ: thuyết tuần tự 
theo 6 môn và thuyết tuần tự theo 6 cảnh tương ứng với 
6 môn. 

6 nội xứ giống như xóm làng hoang vắng (suññagämo) 
vì không có sự đẹp đẽ, không vững chắc, không an lạc và 
không có bản ngã. Còn 6 ngoại xứ giống như bọn cướp, 
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chúng phá xóm làng vì phá hủy nội xứ. Điều này tương 
ứng như Ngài thuyết rằng: “CakkhUu bhikkhave haññati 
manäpamanapehi rũpehit)”. 


“Này các Tỳ kheo! Mắt bị sắc đáng ưa thích và không 
đáng ưa thích phá hủy”... do liên quan với ngoại xứ làm 
cảnh theo đường nội xứ của môn, là nhân phát sanh sự 
khốn đốn tức vô số phiền não... 


4. Giải thích về 18 “Giới” 
Định nghĩa từ “Giới” (dhãtu) có nhiều nghĩa như sau: 


“Vidahatiti dhãtu” gọi là “Giới” vì có nghĩa là “Sếp 
đặt”. Các nhóm pháp nào là nhân làm cho khổ trong vòng 
luân hồi, sắp đặt khổ trong vòng luân hồi, làm cho khổ sai 
biệt như khổ địa ngục... hiện khởi, giống như quặng vàng 
(vàng non) sắp đặt làm cho vàng hiện khởi, quặng bạc 
(bạc non) sắp đặt làm cho bạc có mặt, do việc sắp đặt khổ 
nên nhóm pháp này gọi là GIới. 

Dhiyateti dhãtu - gọi là “Giới” vì có nghĩa “Tất cả 
chúng sanh gìn giữ”. Nghĩa là tất cả chúng sanh đang gìn 
giữ nhóm pháp nào (như người khiêng vác đang siữ chắc 
vật nặng trên vai). Nhóm pháp đó gọi là giới vì là vật mà 
tất cả chúng sanh đang gìn giữ. 

Vidhananti dhãtu - gọi là “Giới” vì có ý nghĩa “Hình 
thành việc sắp đặt”. Nghĩa là các pháp được gọi là giới 
vì sắp đặt lên khổ mà không có người sắp đặt, không có 


! Tương Ưng Kinh, phẩm 6 xứ trang 18 hàng 219. 
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người sáng tạo, không có người ban cho vì không diễn tiến 
dưới quyền lực. 


Vidhủyate etãyãti dhãtu- gọi là “Giới” vì có nghĩa 
“Làm nhân gìn giữ”. Nghĩa là tất cả chúng sanh xuôi theo 
gìn giữ bảo tồn khổ trong vòng luân hồi. Pháp là nhân gìn 
giữ gọi là “giới”. 

Dhũyati etthäti dhãtu- gọi là “Giới” vì có ý nghĩa là 
“Nơi gìn giữ”. Nghĩa là tất cả khổ trong vòng luân hồi mà 
chúng sanh giữ chặt trong nhóm pháp nào, thì nhóm pháp 
- nơi mà chúng sanh giữ chặt khổ đó - gọi là giới. _ 

Gọi là “giới” vì có ý nghĩa gìn giữ thực tánh, như địa 
đại (pathavidhãtu) được gọi là giới vì gìn giữ thực tánh 
cứng, mềm của mình... đối lập lại bản ngã không có thật 
theo thực tánh. 


Từ “Giới” (dhãtu) này là từ gọi theo pháp thực tánh 
chẳng phải chúng sanh, người... 

Gọi là giới vì có ý nghĩa là phần phụ thuộc, giới giống 
như các chi phần trong thân thể như: máu, mủ... và giới 
giống như phần phụ thuộc của núi đá gồm có hồng hoàng 
(lưu huỳnh) và thạch tín đồ (chất asen đỏ). 

Pháp thực tánh của 18 giới giống như pháp thực tánh 
của 12 xứ, chỉ khác duy nhất ý xứ phân ra thành 7 thức 
giới như nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt 
thức giới, thân thức giới, ý giới, ý thức giới. 

Trong 7 thức giới thì: 
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- Nhãn thức giới tức 2 tâm nhãn thức. 

- Nhĩ thức giới tức 2 tâm nhĩ thức. 

- Tỷ thức giới tức 2 tâm tỷ thức. 

- Thiệt thức giới tức 2 tâm thiệt thức. 

- Thân thức giới tức 2 tâm thân thức. 

- Ý giới tức tâm khai ngũ môn, 2 tâm tiếp thâu. Các 
tâm này gọi là “ý giới” vì chỉ biết cảnh, mà không có 
trạng thái biết đặc biệt giống như ý thức giới. 

- Ý thức giới gồm 76 tâm trừ 13 tâm được xếp vào 6 
thức giới đầu. 

- Pháp giới tức 16 sắc tế, 52 tâm sở và Níp Bàn. 

Tuần tự thuyết về nhóm “giới” này như sau: 

Đầu tiên, Đức Thế Tôn thuyết 5 giới (nhãn giới, nhĩ 
_ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới) thuộc về môn trước rồi 
Ngài thuyết 5 giới (sắc giới, thỉnh giới, khí giới, vị giới, 
xúc giới) thuộc về cảnh đến đối xúc với 5 môn theo tương 
ứng. Tiếp theo Ngài thuyết về 5 thức giới (nhãn thức giới, 
nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới) 
sanh lên theo tuần tự khi 5 cảnh đến đối xúc với 5 môn. 
Kế tiếp Ngài thuyết về “ý giới” có thể biết được 5 cảnh 
đầu, 5 môn đầu. Sau đó, Ngài thuyết về “pháp giới” là 
pháp đồng sanh với thức giới, làm cảnh cho ý thức giới. 
Cuối cùng, Ngài thuyết về “ý thức giới” là giới có thể bắt 
lấy giới khác làm cảnh. 
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Đức Thế Tôn phân “ý xứ” trong 12 xứ thành “7 thức 
giới” và Ngài nêu lên thuyết thành 18 giới. 
5. Giải thích về Tứ “Thánh Đế” 


Bốn pháp như khổ, tập, diệt, đạo gọi là “Đế” vì có ý 
nghĩa là sự thật không thay đổi. 


Khổ (Dukkha) gọi là Đế vì là pháp sự thật theo thực 
tánh, là pháp nhiễu hại tất cả chúng sanh thường xuyên.. 


Tập (Samudaya) gọi là Đế vì là pháp làm cho khổ 
sanh lên. “Khổ” có được do “tập”, khi “tập” không có thì 
“khổ ” cũng không có. 


Diệt (Nirodha) gọi là Đế vì là pháp tách ha khỏi khổ, 
pháp “diệt khổ” không lẫn lộn với “khổ”, giống như dầu 
cho dù đang ở trong nước cũng không hòa trộn với nước, 
hoặc là pháp xuất ra khỏi khổ vượt thoát ra khỏi luân hồi. 


Đạo (Magga) gọi là Đế vì là con đường đi ra khỏi 
khổ. Chúng sanh muốn vượt thoát khổ thì phải nương vào 
Đạo là pháp dẫn xuất. 


Bốn pháp này gọi là Thánh Đế (Ariyasacca) vì là 
pháp làm cho tác chứng trở thành Thánh nhân, là pháp mà 
các bậc Thánh giác ngộ, liễu tri. Như Ngài thuyết rằng: 
“Imesam kho bhikkhave catunnam ariyasaccänam... 
arItovuccato ”. 


“Này các Tỳ kheo! Như Lai bậc A La Hán Đấng 
Chánh Đẳng Giác mà Chư thiên và nhân loại tôn vinh là 
bậc Thánh vì là Bậc giác ngộ, liễu tri cùng tột sự thật về 
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Tứ Thánh Đế; và sự thật của 8 bậc Thánh (4 bậc Thánh 
Đạo và 4 bậc Thánh Quả) trở thành bậc Thánh”. 


Từ “Thánh” (Ariya) trong từ “Tứ Thánh Đế” là sự 
thật tột cùng, không phải là những điều mà các tu sĩ ngoại 
đạo định đặt dựng lên rồi gọi là sự thật. “Tứ Thánh Đế” 
là sự thật được Đức Thế Tôn giác ngộ, thấy rõ, biết rõ, 
không thay đối theo thời gian và không gian. Như Ngài 
dạy rằng: “lmãni kho bhikkhave cattãri ariyasaccãni 
tatthäni avitatthaäni anaññathani tasmäã ariyasaccäniti 
VICcatI”. 


“Này các Tỳ kheo! Tứ Thánh Đế này là sự thật không 
phải không thật, không trở thành pháp khác nên gọi là 
Thánh Đế”. 


Gọi là “Thánh Đế” vì là pháp mà Đức Phật tác chứng 
thành bậc Thánh. Sau đó được Ngài tuyên thuyết lên, 
như: “Sadevake bhikkhave loke... sadevamanussaya 
tathagato ariyo tasmã ariyasaccänrti vuccati”. 


“Này các Tỳ kheo! Như Lai là bậc Thánh trên thế gian 
cùng với vô số Chư thiên... trong nhóm quần chúng có vô số 
Chư thiên và nhân loại cho nên Đế mà Như Lai tác thành, 
là Đế mà bậc Thánh tuyên bố lên gọi là Thánh đế”. 

Giải thích về từ “ Khổ”: | 

Đế đầu tiên gọi là Khổ (Dukkha) bởi vì là pháp đáng 
chê tởm, xấu xa và là pháp rỗng không. Dukkha = “du” 
(ghê tởm, xấu xa) + “kha” (rỗng không). Dukkha: pháp 
xấu xa, phê tởm, chứa đựng các hiểm họa. Khổ Đế là 
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pháp không có sự thường tồn, không đẹp đẽ, không an lạc 
và không có bản ngã. 

Còn Đế thứ 2 là Khổ Tập (dukkhasamudaya) vì là 
nhân sanh khổ và khi kết hợp cùng với duyên khác như 
nghiệp... cũng là nhân sanh khổ. 


Đế thứ 3 là Diệt Đế (Dukkhanirodha) là pháp diệt 
khổ và khổ không hiện khởi được nữa. 


Đế thứ 4 gọi là Đạo Hành Diệt Khổ 
(dukkhanirodhagäminipatipadä) vì là đạo lộ thực hành 
làm nhân cho chấm dứt khổ. _ 


Chính Khổ là Thánh Đế theo như ý nghĩa đã đề cập 
nên gọi là Khổ Thánh Đế (Dukkhaariyasacca), và Khổ 
Tập Thánh Đế (Dukkhasamudayaariyasacca).. cũng 
giống như vậy. 


Pháp thực tánh mà Ngài phân ra thành bốn nhóm 
Thánh Đế như sau: 


Trong phân xiển minh giải thích trình bày về Khổ 
Thánh Đế: 


“Tattha katamam dukkham  ariyasaccam? 
Jãtipidukkhä... sankhittena pañcuppädanakkhandhä 
dukkha”. 


“Trong nhóm Tứ Thánh Đế thì Khổ Thánh Đế như 
thế nào? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu, bị, khổ 
thân, khổ tâm, tâm khốn đốn là khổ, thương phải xa, ghét 
phải gần, muốn mà không được là khổ. Tóm lại ngũ thủ 
uẩn là khổ”. 
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Ngài thuyết về khổ “sanh” đầu tiên vì tất cả khổ bắt 
nguồn từ sanh, khổ cuối cùng là “ngũ thủ uẩn”. Tất cả khổ 
như: sanh, già... ngũ thủ uẩn, không phải là của chúng sanh, 
không phải là của người mà là của ngũ thủ uẩn. Chính ngũ 
thủ uẩấn đó sanh, ngũ thủ uẩn đó già... lẫn ngũ thủ uẩn tự 
mình hội đủ ba loại khổ là: 


- Khổ khổ (dukkhadukkha): Tức thực tánh khổ không 
thể chịu đựng được gồm có: khổ thân, khổ tâm. 


_- Hoại khổ (Viparinämadukkha): Sự diệt mất của 
trạng thái an lạc về thân và tâm. 


- Hành khổ (sankhäradukkha): Khổ thường xuyên 
của pháp hành tức khổ áp bức do sanh diệt. Vì vậy nếu 
nói theo trực tiếp pháp thực tánh gọi là Khổ Thánh Đế 
cũng tức là ngũ thủ uẩn. 


Khổ Tập Thánh Đế (dukkhasamudayaariyasacca): 
được nêu lên trong phần xiến minh như sau: “Tattha 
katamam dukkhasamudayo ariyasaccam? Yãyam tanhã 
ponobbhavika nandirägasahagatä tatrataträbhinandini. 
Seyyathidam: kamatanhã bhavatanhã vibhavatanhäã”. 


“Trong nhóm Thánh Đế thì Khổ Tập Thánh Đế như 
thế nào? Ái dục là pháp tạo nên sanh hữu mới thỏa thích 
đắm nhiễm say mê trong các cảnh đó. Ái dục này là gì? 
Dục ái, hữu ái, phi hữu ái”. Chính ái dục là Khổ Tập. 

Sự liền quan với 3 loại ái dục như ngài giáo thọ sư 
để cập trong sớ giải rằng: “Kãme tanhã kãmatanhä... 
vibhave tanhã vibhavatanhã”. 
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Ái (tanhã) trong Dục (kãma) gọi là Dục ái. 


Dục ái (kãmatanhãä) là tên gọi của tham ái trong ngũ 
dục. Ái trong sanh hữu gọi là Hữu ái (Bhavatanhã). Hữu 
ái gồm có: tham ái (räga) đồng sanh với thường kiến sanh 
lên do sự ước muốn sanh hữu, tham ái trong cõi sắc và cõi 
vô sắc, tham ái trong thiển. Ái trong phi sanh hữu gọi là 
phi hữu ái (vibhavatanha). Từ “phi hữu ái” này là tên gọi 
của tham ái đồng sanh với đoạn kiến. 


Dục ái tức sự tham đắm, khao khát thỏa thích, say mê 
trong ngũ dục. 

Còn hữu ái có 3 loại là: 

1. Tham đắm, khao khát, thỏa thích, mê say trong sanh 
hữu đồng sanh với thường kiến (sự thấy sai rằng thường 
tôn) nghĩa là ước vọng được sanh về cõi Chư thiên, phạm 
thiên... một cách vĩnh cửu, thường tổn. 


2. Sự mong muốn sanh vào trong các cõi sắc giới và 
cõi vô sắc giới tương ứng với thiền. 
3. Sự dính mắc, thỏa thích trong thiền có được. 


Còn phi hữu ái là ái đồng sanh với đoạn kiến (sự thấy 
sai rằng tiêu mất) từ “phi hữu” (vIibhava) trong từ “phi hữu 
ái” (vibhavatanhä) này tức “phi hữu kiến” (vibhavaditthi) 
là đoạn kiến đối lập lại sanh hữu nghĩa là cho rằng chết 
là hết. 

Khi không nắm vững tánh chất đặc biệt của 3 nhóm ái 
này thì sẽ nói rằng thực tánh pháp của “Khổ Tập” là ái dục. 
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Khổ Diệt Thánh Đế (Dukkhanirothaariyasacca) được 
nêu lên trong phần xiển minh như sau: 


“Tattha katamam dukkhanirodho ariyasaccam? Yo 
tassäyeva tanhã asesaviräganirodho cãga patinissaggo 
mutti anãlayo”. 


“Nhóm Tứ Thánh Đế thì Khổ Diệt Thánh Đế như thế 
nào? Là pháp diệt tắt tức sát tuyệt ái dục không còn dư 
sót, là xả ly, là giải thoát, là không còn dính mắc”. 

Trong nhóm từ này “pháp diệt tắt” tức sát tuyệt ái 
dục không còn dư sót... là từ nói đến Níp Bàn. Ái dục vào 
đến Níp Bàn thì bị sát tuyệt, bị đoạn trừ nên Níp Bàn 
gọi là pháp diệt tắt tức sát tuyệt ái dục không còn dư sót 
(tassãyeva asesaviraganirodho). 


Ái dục vào đến Níp Bàn thì bị đoạn trừ, bị xả ly, bị 
giải thoát, không ái luyến cho nên Níp Bàn gọi là (cãgo) 
"nơi đoạn trừ ái dục, (patinissaggo) nơi xả ly ái dục, 
(muftI) nơi giải thoát ái dục, (anälayo) nơi không dính 
mắc ái dục. Thực tánh pháp được gọi là Khổ Diệt Thánh 
Đế tức Níp Bàn. 

Khổ Diệt Đạo Hạnh Thánh Đế (Dukkhanir 
odhagäminipatipadäarlyasacca) được nêu lên 
trong phần xiến minh như sau: “Tattha katamam 
dukkhanirodhagäminipatipäada ariyasaccam? Ayameva 
ariyo atthangIlko maggo. Seyyathidam: sammäditthi... 
sammäsamandhi”. 


“Trong nhóm Tứ Thánh Đế thì Khổ Diệt Đạo Hạnh 
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Thánh Đế như thế nào? Tức Thánh đạo 8 chi. Thánh đạo 
8 chi là gì? Chánh kiến... chánh định.” 


Chi phần gọi là “đạo” vì là con đường giải thoát khỏi 
khổ. Sát trừ phiển não bằng đạo tu tiến trở thành bậc 
Thánh nhân và do thực hành đạt đến Thánh quả nên 8 chỉ 
phần này được gọi là “Thánh” (ariya) đạo. 8 pháp thực 
tánh (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định) là 8 
chi đạo. Phần giải thích tương tự như phân trình bày về chỉ 
đạo trong giác phần tập yếu. 


Mỗi pháp thực tánh được xếp vào Thánh đế như sau: 


Khi nói đến “khổ” trong hiện tại sanh lên từ “ái dục” 
trong quá khứ thì: Khổ Thánh Đế là ngũ thủ uẩn. Còn Khổ 
Tập Thánh Đế là ái dục trong quá khứ. Khổ Diệt Thánh 
Đế là Níp Bàn. Khổ Diệt Đạo Hành Thánh Đế là § chi 
Đạo hợp trong 4 tâm Đạo. 

Pháp tương ưng với chi đạo hợp trong 4 tâm đạo hay 
4 tâm quả không gọi là Thánh Đế vì không có phận sự cần 
phải làm như biến tri khổ đế, đoạn trừ tập đế... khi đã làm 
hoàn thành thì trở thành Thánh nhân. 

Nói theo trực tiếp bằng cách phân ra hoàn toàn tuyệt 
đối: _ 

- Khổ Thánh đế: Gồm có 160 pháp tức S1 tâm hiệp 
thế, 51 tâm sở trừ tâm sở tham và 28 sắc pháp. 

- Khổ Tập Thánh Đế: Chỉ duy nhất tâm sở tham. 
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- Khổ Diệt Thánh Đế: Níp Bàn. 


- Khổ Diệt Đạo Hành Thánh Đế: Gồm có 8 tâm sở 
như tâm sở trí tuệ, tâm sở tầm, tâm sở chánh ngữ, tâm sở 
chánh nghiệp, tâm sở chánh mạng, tâm sở cần, tâm sở 
niệm, tâm sở nhất hành hợp trong 4 tâm Đạo. 


Nên hiểu theo tuần tự thuyết như sau: 


Vấn: Nếu Khổ Thánh Đế là quả thì phải có nhân là 
tập đế nhưng tại sao Ngài không thuyết Tập Đế trước Khổ 
Đế mà ngược lại Ngài thuyết Khổ Đế trước Tập Đế? 


Người tu tiến trước rồi về sau mới tác chứng Níp Bàn 
nhưng tại sao Ngài không thuyết Đạo Đế trước Diệt Đế mà 
ngược lại Ngài thuyết Diệt Đế trước Đạo Đế? 


Đáp: Ngài nêu lên thuyết Khổ Đế đầu tiên để cho tất 
cả chúng sanh hằng có sự vui thích dính mắc trong sanh 
-_ hữu an lạc sẽ phát khởi sự động tâm kinh cảm. Rồi Ngài 
thuyết Tập Đế sau Khổ Đế để giải thích Khổ Đế chẳng 
phải có ai tạo dựng lên, chẳng phải phát sanh lên do Đấng 
Thượng Đế nào hóa hiện ra, mà chỉ có pháp “Ái Dục” tạo 
nên. Ngài thuyết Diệt Đế tiếp theo sau Tập Đế để làm cho 
chúng sanh đình chỉ khỏi sự kinh cảm vì khổ và nguyên 
nhân sanh khổ, để tầm cầu pháp giải thoát. Ngài thuyết 
Đạo Đế kế tiếp Diệt Đế nhằm nêu lên phương pháp tu 
tiến để tác chứng Níp Bàn. 


Nên hiểu về nhóm Tứ Thánh Đế này theo ví dụ như 
sau: 
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Khổ Đế giống như gánh nặng, Tập Đế giống như vác 
gánh nặng, Diệt Đế giống như đã đặt gánh nặng xuống, 
Đạo Đế giống như phương pháp đặt gánh nặng xuống. 


Hay, Khổ Đế giống như bệnh hoạn, Tập Đế giống như 
nguyên nhân sinh bệnh, Diệt Đế giống như hết bệnh, Đạo 
Đế giống như thuốc trị bệnh. 

Giải Thích Về Ý Nghĩa Ngoài Ra 

69 pháp là 52 tâm sở, 16 sắc tế và Níp Bàn được 
tính vào là pháp xứ trong tất cả xứ và pháp giới trong tất _ 
Cả gIỚI. 


Kệ Ngôn Tổng Kết Trong Hàm Tận Tập Yếu 


Rupañca vedanäã saññã Secä cetasIkä tatthã 
Vinñänamiti pañcete Pancakkhandhati bhãsitã 
Pañcupadänakkhandhãäti Tathã tebhumikã matäã 
Bhedäbhävena nibbänam Khandhasangahanissatam 
Dvärãlambanabhedena Bhavantäyatanäni ca 
Dvärälambanatadupanna Pariyayena dhãtuyo 
Dukkham tebhũmikam vattam Tanhã samudayo bhäãve 
Nirodho nãma nibbãnam Maggo lokuttaro mato 
Maggayuttã bhalã ceva Catusaccavinissa†ã 

lti pañcappabhedena Pavutto sabbasangaho 


Trong hàm tận tập yếu ngài thuyết phân ra theo 5 
nhóm pháp là: 
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1. Sắc. 

2. Thọ. 

3. Tướng. 

4. Tâm sở còn lại (trừ thọ và tưởng). 
5. Thức. 


Đức Thế Tôn gọi là ngũ uẩn, 5 nhóm pháp này có 
trong 3 cõi Ngài gọi là ngũ thủ uẩn. Níp Bàn vượt thoát 
khỏi uẩn vì không có phân theo loại. Tất cả xứ có phân 
loại theo môn và cảnh. Tất cả giới có phân loại theo môn, 
cảnh và thức. Nương vào hai pháp tánh khởi hiện lên luân 
hồi trong tam giới được gọi là khổ, ái dục gọi là tập, Níp 
Bàn gọi là diệt, tác chứng được bằng Đạo Siêu Thế. Tất 
cả pháp đồng sanh với tâm Đạo và Quả ngoài ra gọi là 
pháp Ngoại Đế (vượt khỏi Tứ Đế). 

Giải thích về kệ ngôn 

Nhóm từ “Tâm sở còn lại”, tức 50 tâm sở còn lại trừ 
thọ và tưởng”. 

Vấn: Đúc Thế Tôn nhắm đến lợi ích như thế nào mà ấn 
định ngũ uẩn không hơn không kém? 

Đáp: Ngài nhắm đến đối tượng (nơi nương) của việc 
chấp thủ rằng “là ta, là của ta”, nên mới ấn định ngũ uẩn 
không hơn không kém. Điều này tương ứng như Ngài 
thuyết rằng: 

“Rũpe kho bhikkhave sati rũpam upädäya rũpam 
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abhinivissa evam ditthi uppajjat “ettam mama, 
esohamasmi, eso me attã” tí... viññäne sati viññãnam 
upädäya viññãnam abhinivissa evam ditthi uppaljati 
_ettam mama, Esohamasmi, eso me attäã”. 


“Này các Tỳ kheo! Khi nhìn thấy sắc thì tà kiến nương 
vào sắc chấp thủ sắc khởi lên rằng: “Đây là ta, là của ta, 
là tự ngã của ta”... Khi nhìn thấy thức thì tà kiến nương vào 
thức chấp thủ thức khởi lên rằng: “Đây là ta, là của ta, là 
tự ngã của ta”... 


Hỏi: “Níp Bàn gom vào trong xứ và giới nhưng vì sao 
Níp Bàn không gom vào trong uẩấn?” Đáp: “Vì không có 
phân loại ”. 


Câu “Vì không có phân loại” nghĩa là không có sự 
khác nhau theo tất cả 11 trường hợp (quá khứ, vị lai, hiện 
tại, tế, thô, thù thắng, hạ liệt, xa, gần, trong, ngoài) vì Níp 
Bàn là ngoại thời, thuần nhất là vi tế, chắng phải là thực 
tánh pháp thô thiển, thuần nhất là thù thắng chẳng phải 
là thực tánh pháp hạ liệt... vì không có phân loại như vậy, 
nên Đức Phật không gom vào trong tất cả uẩn do tất cả 
uẩn đều là pháp có phân loại. 


Nhóm từ “Tất cả xứ có phân loại theo môn và 
cảnh” nghĩa là nương vào việc phân loại theo môn và 
cảnh thì xứ có 12 gồm có 6 môn và 6 cảnh vào đến phạm 
vi của 6 môn. 


Câu “Tất cả giới có phân loại theo môn, cảnh và 
thức ” nghĩa là nương vào việc phân loại theo môn, cảnh 
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và thức thì giới có 18 gồm có: 6 môn, 6 cảnh và 6 thức 
nương vào môn, cảnh mà sanh lên. 


Nhóm từ “Luân hồi trong tam giới gọi là khổ” tức 
luân hôi là sự tuần tự diễn hoạt không gián đoạn của uẩn, 
xứ, giới trong tam giới (dục giới, sắc giới, vô sắc giới) gỌI 
là khổ, ngoại trừ tâm siêu thế. 

Vấn: Trong câu “Ái dục gọi là Tập” hỏi rằng: Nhân 
của khổ cũng có pháp khác ngoài ra ái dục như nghiệp có 
phải chăng? Nhưng vì sao Đúc Thế Tôn chỉ thuyết riêng 
biệt duy nhất ái dục là tập đế? 


Đáp: Nhân của khổ còn có pháp khác. Khổ này đa 
đạng tức có sự sai biệt do khổ trong khổ cảnh cũng có, 
khổ trong cõi vui dục giới cũng có... làm cho chúng sanh 
kinh cảm, sợ hãi hiểm họa trong vòng luân hồi. Khi suy 

nghiệm sẽ thấy sự khổ đó chỉ diễn tiến theo mãnh lực của 
_ái dục. Nghĩa là ái dục có sự đa đạng cùng với nghiệp tạo 
nên quả; nghiệp đó cũng đa dạng tháp tùng theo ái dục 
làm cho thành quả cho khởi hiện lên là khổ cũng đa dạng. 
Vì vậy, có thể nói rằng chính ái dục là nhân chánh yếu 
của khổ, nên Đức Thế Tôn chỉ thuyết riêng biệt ái dục là 
tập đế. 


Trong tất cả nhân khác của khổ, thì phải để cập đến 
nghiệp và vô minh. Nghiệp hiện hữu do ái dục hiện hữu, 
nếu ái dục không có thì nghiệp cũng chấm dứt. Người 
được gọi là bậc không còn nghiệp nữa vì là bậc đã đoạn 
tận hoàn toàn ái dục. Việc thực hành để đoạn trừ ái dục 
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đang có thì có thể đoạn trừ được trực tiếp, nhưng việc thực 
hành để đoạn trừ nghiệp thì không thể đoạn trừ được trực 
tiếp. Vô minh cũng xem như có ái dục là nhân sanh lên, 
theo cách thức mà Ngài thuyết rằng: “Ãsavasamudayä 
avijJäsamudayo” - “Do lậu hoặc sanh vô minh sanh” vì vô 
minh tồn tại tốt tươi cho đến khi vẫn còn ái dục nuôi dưỡng, 
cho nên chính ái dục là nhân chánh yếu của khổ. Do đó, 
Ngài thuyết riêng biệt duy nhất chỉ ái dục là tập đế. 


Ái dục được phân ra thành 3 loại theo tánh chất diễn _ 
hoạt như dục ái... Phân được ra thành 18 loại theo 6 cảnh, 
phân ra thành 54 loại theo thời (quá khứ, hiện tại, vị la). 
Và phân ra thành 108 loại theo phân loại của bên trong và 
bên ngoài. 

Nhóm từ “tác chứng bằng Đạo Siêu Thế”nghĩa là 
thấu đáo được bằng Thánh Đạo có 8 chi thuộc pháp siêu 
thế, là pháp đồng sanh trong tâm siêu thế (bốn tâm đạo), 
tương phản với đạo hiệp thế. Thánh Đế thứ tư này không 
phẩi là Đạo hiệp thế. 

Lời giải thích liên quan đến nhóm từ “Tất cả pháp 
đồng sanh với tâm Đạo... gọi là pháp Ngoại Tứ Đế” đã đề 
cập phía trước. _ 


Vấn: Tại sao Đúc Thế Tôn lại thuyết thành nhiều nhóm 
pháp như ngũ uẩn, 12 xứ...? 


Đáp: Ngài có ý định tế độ cho ba nhóm chúng sanh là: 


1. Nhóm có thiên hướng về danh nhiều hơn về sắc. 
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2. Nhóm có thiên hướng về sắc nhiều hơn về danh. 


3. Nhóm có thiên hướng về cả hai pháp (danh và sắc) 
ngang bằng nhau. 


Hay: 

1. Có quyền già mạnh. 

2. Có quyền trung bình. 

3. Có quyền non yếu. 

Hoặc: 

1. Có sự hài lòng thích hợp với lời nói tóm tắt. 

2. Có sự hài lòng thích hợp với lời nói trung bình. 

3. Có sự hài lòng thích hợp với lời nói chỉ tiết. 

Giải thích: 

Trong 5 uẩn thì có đến 4 danh uẩn và chỉ có I sắc 
uẩn nên Đức Thế Tôn thuyết về 5 uẩn để tế độ cho nhóm 
chúng sanh có thiên hướng về danh nhiều hơn về sắc, là 


đạo lộ thích hợp để nhóm chúng sanh này quán xét, nhổ 
bỏ sự mê muội. 

Trong 12 xứ thì có đến 10 xứ thuộc về sắc và chỉ có 2 
xứ thuộc về danh. Đức Thế Tôn thuyết về 12 xứ để tế độ 
cho nhóm chúng sanh có thiên hướng về sắc nhiều hơn về 
danh, là đạo lộ thích hợp để nhóm chúng sanh này quán 
xét, nhổ bỏ sự mê muội. 


Còn đối với 18 giới thì những giới thuộc về danh 
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và sắc có số lượng gần tương đương nhau. Đức Thế Tôn 
thuyết 18 giới để tế độ cho nhóm chúng sanh có thiên 
hướng về danh và sắc ngang nhau, là đạo lộ thích hợp để 
nhóm chúng sanh này quán xét, nhổ bổ sự mê muội. 

Đối với người có quyền già mạnh và người hài lòng 
thích hợp đối với lời nói tóm tắt... hiểu tương tự đối với 5 
uẩn, 12 xứ, 18 giới theo tuần tự như đã đề cập. 


Người quán xét về ba nhóm pháp này mà am hiểu 
được pháp diễn tiến (pavatti) tức khổ, pháp chấm dứt. 
(nivatti) tức diệt, nhân đưa đến sự diễn tiến (pavattihetu) 
tức tập và pháp là nhân của sự chấm dứt (nivattihetu) tức 
Đạo thì gọi là thể nhập được sự thật trong nhóm pháp này. 


Kết Thúc Hàm Tận Tập Yếu 


Kết Thúc Chương Z7 


Tổng Hợp Tập Yếu 


ò4 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammäsambuddhassa 


@ 
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(Paccayasangahavibhäga) 
Kệ Ngôn Khởi Đầu 


Yesam sankhatadhammänam Ye dhammä paccayä yathã 
Tamvibhägamihedäni Pavakkhämi yathãraham 


Các pháp làm duyên cho các pháp hữu vi bằng trường 

hợp nào, bây giờ tôi sẽ đề cập phân tích các pháp đó theo 
tương ứng trong nơi đầy. 

Giải thích 

Ngài giáo thọ sư muốn trình bày tất cả duyên như vô 
minh... của tất cả danh pháp và sắc pháp liên quan theo 
phương thức pháp duyên khởi (paticcasamuppadanaya) 
diễn tiến như sau: “Do vô minh làm duyên nên có hành”... 
và theo phương thức vị trí (patthãnanaya), tức tánh chất 
làm duyên như: “Nhân duyên, cảnh duyên”... mới khởi 
đầu bằng kệ ngôn sáng tác rằng: “Yesam”... 


Trong kệ ngôn trên thì: 


+ “Các pháp”: tất cả duyên 
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+ “Làm duyên”: pháp trợ giúp cho sanh lên hay cho 
tôn tại hoặc cho sanh lên và tổn tại đối với các pháp hữu 
vi, tức tất cả pháp duyên đồng sanh chung với nhau gọi 
là pháp sở duyên (paccayuppannadhamm2) vì là pháp 
sanh lên do pháp năng duyên (paccayadhamma) 


+ “Bằng trường hợp nào”: theo tánh chất như tánh 
chất đồng sanh... và tánh chất như tánh chất cận y... 

+ “Bây giờ tôi sẽ để cập phân tích các pháp đó ”: phân 
loại về năng duyên và sở duyên và phân loại tánh chất 
làm duyên của nhóm pháp duyên đó _ 


+ “Trong nơi đây”: trong phần duyên tập yếu kế tiếp 
phần tổng hợp tập yếu (samuccayasa ngahaviphäga) theo 
tương ứng, tức theo thích hợp với tánh chất duyên của tất 
cả nhóm duyên đó khi có các pháp sở duyên sanh lên. 


Duyên Tập Yếu Theo Hai Phương Thức 


Duyên tập yếu có hai phương thức là phương thức 
pháp duyên khởi và phương thúc vị trí. 


Trong hai phương thức thì phương thức pháp duyên 
khởi Ngài chỉ quy định theo tánh chất, nghĩa là pháp thực 
tánh thông thường sanh lên theo duyên. Còn phương thức 
vị trí Đức Phật thuyết đề cập đến vị trí duyên diễn hoạt 
khác nhau, nhưng các ngài giáo thọ sư thì giải thích cả 
hai phương thức lẫn lộn với nhau. 


Giải Thích 
Trong nhóm từ “phương thức pháp duyên khởi và 
phương thức vị trí” có định nghĩa như sau: 
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“Paccayasamaggm_ paticca samam gantvä 
phalãnamuppado etasmati paticcasamuppado 
paccayo ”. 


Duyên gọi là pháp duyên khởi vì có ý nghĩa có thể 
đồng nhất các duyên với nhau, tức cùng chung lãnh vực 
hiện khởi cho quả. Phương thức trình bày này gọi là 
phương thức pháp duyên khởi. 


Nanappakarani thãnãni 
paccayä etthati adinã patthãnam 
anantanayasannantapatthãnamahaäapakaranam. 


Bộ vị trí có phương thức vô cùng tận, gọi là vị trí 
(patthana) do định nghĩa rằng: Là cứ điểm có các tánh 
chất khác nhau (tất cả duyên). Phương thức Ngài thuyết 
trong bộ vị trí này gọi là phương thức vị trí. 


Nhóm từ “pháp thực tánh thông thường sanh lên 
theo duyên” tức pháp thực tánh như vô minh... sanh lên 
theo duyên, nghĩa là phương thức pháp duyên khởi thì 
Ngài chỉ nêu lên thuyết theo tánh chất thường nhiên của 
pháp sanh lên theo duyên, có thực tánh thông thường hiện 
khởi thành duyên. Ngài thuyết rằng: “lImasmim sati idam 
hoti imassuppädãä idamuppajjati imasmim asati idam 
na hoti imassa nirodhä idam nirujjhati”. | 


“Khi pháp này có pháp kia mới có, do pháp này sanh 
lên pháp kia mới sanh lên, khi pháp này không có thì pháp 
kia cũng không có, do pháp này diệt thì pháp kia mới diệt”. 

Trong nhóm từ “còn phương thức vị trí Đức Phật 
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thuyết để cập đến vị trí duyên diễn hoạt khác nhau” 
này, nên hiểu về định nghĩa của từ “duyên” (paccaya) 
như sau: “Paticca phalam etasmãä etiti paccayo ”. 


“Pháp thực tánh gọi là duyên vì có ý nghĩa là lãnh 
vực mà quả nương vào diễn tiến”: đ„yên trợ giúp cho quả 
sanh lên, gọi là vị trí vì là cứ điểm cho quả nương vào để 
diễn tiến. Các duyên diễn hoạt khác nhau vì trợ giúp cho 
quả sanh lên theo những phương thức riêng biệt như: có 
tánh chất là “nhân” (căn cội), hay có tánh chất là “cảnh” 
(nơi bám níu)... cho sở duyên (quả). 


“Phương thức pháp duyên khởi”, Ngài không nhắm 
đến tánh chất khác nhau của duyên: nhân duyên, cảnh 
duyên... mà Ngài nhắm đến sự “thông thường”: pháp này 
sanh lên thì lầm duyên cho pháp kia. Còn “phương thức 
vị trí” thì Ngài nhắm đến tánh chất khác nhau của duyên 
như: nhân duyên, cảnh duyên... 

Nhóm từ “nhưng các ngài giáo thọ sư thì giải thích cả 
hai phương thức lẫn lộn với nhau” nghĩa là các ngài giáo 
thọ sư như giáo thọ sư sớ giải... trình bày giải thích phương 
thức vị trí đồng thời trình bày giải thích luôn phương thức 
pháp duyên khởi rằng phi phúc hành có được do vô minh 
làm duyên bằng nhân duyên, cảnh duyên... 


Phương Thức Pháp Duyên Khởi 
- Do có vô minh làm duyên nên có hành. 


- Do có hành làm duyên nên có ífhức. 
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- Do có hức làm duyên nên có đanh sắc. 

- Do có đanh sắc làm duyên nên có lục nhập. 
- Do có /wec nhập làm duyên nên có xúc. 

- Do có xúc làm duyên nên có fhọ. - 

- Do có £họ làm duyên nên có ái. 

- Do có á¡ làm duyên nên có f hú. 

- Do có £h¿ làm duyên nên có hữu. 

- Do có hữu làm duyên nên có sanh. 


- Do có sanh làm duyên nên có già, chết, sầu, bi, khổ, 
u, não, toàn bộ khối khổ sanh lên hoàn toàn theo tánh 
chất này. Đây gọi là phương thức pháp duyên khởi. 

Giải thích về phương thức pháp duyên khởi 

Giải thích từ “vô mình ” 

Từ vô mỉnh (aviJjä) có định nghĩa như sau: 

“Na vijãnãtfti aviljã” pháp gọi là vô minh do có ý 
nghĩa không liễu tri pháp thực tánh theo sự thật. 

“Avndyam vã kãyaduccartädm  vandati 
patilabhatiti aviJjã”. _ 

Pháp gọi là vô minh do có ý nghĩa gặp phải những 
điều không đáng gặp phải như: 3 ác hạnh (thân ác hạnh, 
ngữ ác hạnh, khẩu ác hạnh)... Gọi là điều không đáng gặp 
phải (avindiya) vì là điều không nên làm, có thành quả 
không đáng mong muốn đa dạng. 
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“Vindiyam kãyasucaritädim vã na vindatiti aviJJã”. 


Pháp gọi là vô minh do không gặp được điều đáng 
nên gặp như: 3 thiện hạnh (thân thiện hạnh, ngữ thiện 
hạnh, ý thiện hạnh)... Gọi là điều đáng gặp được (vindiya) 
vì là điều nên làm cho được vẹn toàn, có thành quả đáng 
mong muốn. 


“Veditabbam vã catusaccädikam na viditam karotiti 
aviljã”. 

Gọi là vô minh do có ý nghĩa không tìm hiểu những 
điểu nên biết như Tứ Đế, thất giác chi, bát chánh đạo... 
và thực hành để thấy rõ theo thực tánh của sự thật, bởi vì 
những điều đó có thể giúp cho chúng sanh vượt qua tất cả 
các kiếp sống hiểm họa. 

“Avijjamane vã Javäpetiti avijJä”. 

Pháp gọi là vô mỉnh do có ý nghĩa làm cho người 
hoặc tâm lẩn quẩn trong điều không có thật theo chơn đế 
như: bản ngã, sanh mạng, nam, nữ... Gọi là vô minh vì là 
nhân chấp giữ những điều không thật. 

“Vijjamäne na Javäpetiti avijJä ”. 

Pháp gọi là vô minh do có ý nghĩa không thực nghiệm 
trong những điều có thật theo chơn đế: chẳng phải là bản 
ngã, sanh mạng, nam, nữ... mà là uẩấn, xứ, giới. Gọi là 
vô minh vì là nhân làm cho chúng sanh không hướng đến 
sự thật. 


Từ vô mỉnh này tên gọi của sự không biết tứ Thánh 
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đế như khổ... hoặc không biết trong 8 pháp gồm 4 Thánh 
đế và 4 pháp (uẩn quá khứ, uẩn vị lai, uẩn quá khứ và vị 
lai, pháp duyên khởi). 

Giải thích từ “hành ” 

Từ hành (sankhãra) có định nghĩa như sau: 

“Sankhatamabhisankharonttti sankhãrã”. Tư thiện 
và tư bất thiện gọi là hành do có ý nghĩa tạo tác pháp 
hành. Pháp quả Ngài gọi là pháp hành vì hội tụ đầy đủ các 
điều kiện để sanh lên; các tư thiện và tư bất thiện này tạo 
tác, sắp đặt cho các pháp hành khởi hiện vì vậy tư thiện, 
tư bất thiện gọi là hành. 

Hành có 3 loại là: 

1. Phúc hành (puññaãbhisankhãra). 

2. Phi phúc hành (apuññabhisankhãra). 

3. Bất động hành (aneñjãbhisankhãra). 

Phúc hành gồm 8 tư thiện dục giới và 5 tư thiện sắc 
giới, tổng cộng là 13. Nhóm pháp này được gọi là phúc 
(puñõã) hành do có ý nghĩa tẩy rửa cơ tánh cho trong sạch 
khối bợn nhơ như tham ái... Tư thiện dục giới và tư thiện 
sắc giới được gom chung vào nhóm phúc hành vì là pháp 
tạo dựng nên danh uẩn và sắc uẩn. 

Phi phúc hành gồm 12 tư bất thiện, từ phi phúc 
(apuññã) ở đây mang nghĩa là tội lỗi. 


Bất động hành gồm 4 tư thiện vô sắc giới. Nhóm tư 
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thiện vô sắc giới này mặc dù là phước giống như phúc 
hành nhưng Ngài không gom vào trong phúc hành mà tách 
riêng ra thành bất động hành vì là nhóm pháp chỉ tạo lên 
thuần nhất danh uẩn, không tạo nên sắc uẩn. Ý nghĩa từ 
bất động (aneñija) ở đây là nhóm pháp này đã xa lìa khỏi 
các pháp đối nghịch lại với định (triển cái), và tu tiến đoạn 
trừ sự vui thích trong sắc. 


Hay nói một cách khác, hành gồm có 3 là thân hành, 
ngữ hành và tâm hành. 


Thân hành (kãyasankhära) gồm có § tư thiện dục 
giới và 12 tư bất thiện, tổng cộng là 20; hiện khởi trong 
lúc nỗ lực bằng thân, tiến hành theo đường thân môn làm 
cho thân biểu tri hiện khởi. 

Ngữ hành (vacisankhãra) gồm có 8 tư thiện dục giới 
và 12 tư bất thiện, tổng cộng là 20; hiện khởi trong lúc nói 
năng, giao tiếp (chủ tâm theo đường ngữ), tiến hành theo 
đường ngữ môn làm cho ngữ biểu tri hiện khởi. 

Tâm hành (cittasankhãra) gồm có 8 tư thiện dục giới, 
12 tư bất thiện và 9 tư thiện đáo đại, tổng cộng là 29; hiện 
khởi theo đường ý môn (chủ tâm theo đường ý), không 
làm cho 2 sắc biểu tri hiện khởi. 

Tóm lại tư thiện hiệp thế và tư bất thiện tổng cộng 29 
loại tư gọi là hành. Trong nơi đây hành như đã đề cập có 
được do vô minh làm duyên. 
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- Giải thích từ “thức ” 

Thức (viññãna) gồm 19 thức quả tục sinh (10 thức 
quả tục sinh dục giới và 9 thức quả tục sinh đáo đại) và 
32 thức quả bình nhật. Thức trong nơi đây bao gồm 32 
tâm quả hiệp thế; thức quả hiệp thế có được do hành làm 
duyên. Thức ở đây không bao gồm tâm quả siêu thế (tâm 
quả siêu thế không thích hợp với vòng luân hồi). 


Giải thích từ “danh sắc” 


Danh Sắc (nãmarũpa) trong nơi đây gồm có danh và 
sắc. Danh bao gồm: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn tương 
ưng với thức. Sắc có nghiệp làm sở sanh gồm sắc tứ đại 
(bhũtarũpa) và sắc y sinh (upädäyarũpa). Danh sắc trong 
nơi đây gồm cả thời tục sinh và thời bình nhật. 


Thức làm duyên cho danh sắc, thì từ “danh sắc” này 
có thể chỉ có danh, hoặc chỉ có sắc, hoặc có cả danh và 
_ sắc như: “nãmañca rũpañca nãmaripañca nãmarùpam 
_ đanh cùng sắc cùng với danh sắc gọi là danh sắc”. Khi 
để cập đến cõi sanh vào như: cõi tứ uẩn chỉ riêng biệt 
thuần nhất có danh (danh do thức làm duyên), cõi nhất 
uẩn chỉ có sắc (sắc do thức làm duyên), còn cõi ngũ uẩn 
có cả danh và sắc (danh sắc do thức làm duyên). 

Giải thích về từ “lục nhập” 

Lục nhập (sa|ãyatana) bao gồm sáu nội xứ: nhãn xứ, 
nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Từ “lục nhập ” trong 
nơi đây có thể hiểu là sáu xứ hoặc xứ thứ sáu như trong 
phần tóm lược gom lại (sarũpekasesa): “salãyatanañca 
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chatthäyatanañca sal|ãyatanam _ 6 xứ cùng xứ thứ 6 gọi 
là lục nhập”. Khi đề cập đến cõi sanh vào như: cõi ngũ 
uẩấn thì có được cả 6 nội xứ (6 xứ này do danh sắc làm 
duyên), cõi tứ uẩn thì chỉ có xứ thứ 6 là ý xứ (ý xứ có được 
do danh làm duyên), cõi nhất uẩn thì không có bất cứ xứ 
nào sanh lên. 


Trong câu “do danh sắc làm duyên nên có lục nhập” 
thì “lục nhập” trong trường hợp này đề cập riêng biệt đến 
sáu nội xứ vì xác định đến quả bên trong diễn tiến do 
duyên bên trong. Còn trong câu “do lục nhập làm duyên - 
nên có xúc” thì từ “lục nhập” trong câu này có thể nêu 
lên 6 ngoại xứ tương ứng với 6 nội xứ vì xác định đến quả 
bên trong do duyên bên trong và bên ngoài là pháp cùng 
nhau tạo nên. 

Giải thích về từ “xúc” 

Xúc diễn tiến theo 6 môn bằng nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ 
xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc trong lúc có 6 cảnh (sắc, 
thinh, khí, vị, xúc, pháp) vào đến phạm vi của nhãn, nhĩ, 
tý, thiệt, thân, ý gọi là xúc (phassa). Trong câu “xúc có 
được do thọ làm duyên” thì xúc ở đây có trong 32 tâm quả 
hiệp thế vì xác định theo quả. Còn trong câu “do có xúc 
nên có thọ” thì có thể nêu lên xúc trong 81 tâm hiệp thế 
vì xác định theo nhân. 


Giải thích về từ “thọ ” 
Sáu thọ sanh lên theo đường 6 môn gồm có: 


1. Nhãn xúc thọ là thọ sanh lên từ nhãn xúc. 
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2. Nhĩ xúc thọ là thọ sanh lên từ nhĩ xúc. 

3. Tỷ xúc thọ là thọ sanh lên từ tỷ xúc. 

4. Thiệt xúc thọ là thọ sanh lên từ thiệt xúc. 
5. Thân xúc thọ là thọ sanh lên từ thân xúc. 
6. Ý xúc thọ là thọ sanh lên từ ý xúc. 


Trong câu “do xúc làm duyên nên có thọ” thì thọ ở 
đây có trong 32 tâm quả hiệp thế vì xác định theo quả. 
Còn trong câu “do có thọ làm duyên nên có ái” thì nêu lên 
thọ trong §1 tâm hiệp thế vì xác định theo nhân. 


“ 


Giải thích về từ “ái” 

Sáu ái theo cảnh như sắc ái, thinh ái, khí á1, vị á1, xúc 
ái, pháp á1; hoặc 3 ái (tanhã) là dục ái (kãmatanhä), hữu 
ái (bhavatanhã) và phi hữu ái (vibhavatanhä) được chia 
_ra theo phân loại 6 cảnh, 3 thời, bên trong và bên ngoài 
thì có đến 108 ái. Nhóm ái này có được do thọ làm duyên. 


Giải thích về từ “thủ ” 


Phiển não là nhân bám chấp gọi là thủ (upädãna), 
gồm có dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ 
được giải thích trong chương 7. Bốn thủ này nói theo thực 
tánh thì có 2 loại là ái và kiến. Ái hạn chế sức mạnh thì 
gọi là ái dục, ái có sức mạnh thì gọi là thủ. 

Sự mong muốn trong cảnh chưa đến gọi là ái (tanhä) 
giống như tên trộm với tay trong đêm tối để lấy đồ vật, 
sự bám chặt cảnh gọi là thủ giống như tên trộm giữ chặt 
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đồ vật trong tay.Ái có thực tánh tìm kiếm cảnh giống như 
con rắn bò ra từ cái lỗ bộng hướng đến ao nước tìm kiếm 
con ếch. Thủ có thực tánh bám chặt cảnh giống như con 
rắn øặp được con ếch và mổ quấn chặt con mồi. Do đó, 
ái là gốc của khổ do tìm kiếm, thủ là gốc của khổ do gìn 
giữ. Ái là kẻ thù đối với thiểu dục, thủ là kẻ thù đối với 
tri túc, đây là sự khác biệt của ái và thủ (dục thủ). Ngay 
cả “kiến” cũng nên hiểu giống như vậy tức kiến hạn chế 
sức mạnh gọi là tà kiến, kiến có sức mạnh gọi là kiến thủ, 
giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Nhóm thủ này có được do - 
có á1 làm duyên. 

Giải thích về từ “hữu ” 

Hữu (bhava) gồm có 2 loại là nghiệp hữu và sanh hữu. 


Nghiệp hữu (kammabhava) gồm có 8 tư thiện dục 
giới, 12 tư bất thiện, 9 tư thiện đáo đại, tổng cộng là 29. 
Nghiệp là “hữu” vì nghiệp để lại quả. 

Dẫn đến thủ uẩn (upädãnakhandha) gọi là 
sanh (uppatti), sanh lên do nghiệp gọi là sanh hữu 
(uppattibhava). Sanh hữu gồm có: 


- Ba hữu như: dục hữu (kãmabhava), sắc hữu 
(rũpabhava) và vô sắc hữu (arũpabhava). Hoặc: 

- Ba hữu như: nhất uẩấn hữu (ekavokärabhava), 
tứ uẩn hữu (catuvokärabhava) ngũ uẩn hữu 
(pañcavokärabhava). Hoặc: 


- Ba hữu như: tưởng hữu (saññibhava _ cõi của chúng 


136 | THĂNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP 3 


sanh có tưởng), vô tưởng hữu (asaññIbhava _ cõi của 
chúng sanh không có tưởng), phi tưởng phi phi tưởng hữu 
(nevasaññinasaññibhava _ cõi của chúng sanh có tưởng 
cũng không phải không có tưởng cũng không phải). 

Trong câu “do có thủ làm duyên nên có hữu” thì từ 
“hữu” này gồm có nghiệp hữu và sanh hữu. Còn trong câu 
“đo hữu làm duyên nên có sanh” thì từ “hữu” ở đây chỉ 
lấy nghiệp hữu; vì nếu lấy cả sanh hữu vào thì: sanh hữu 
làm duyên cho sanh hữu, điều này không hợp lý. 

Giải thích về từ “sanh ” 

Sanh (Jäti) là việc xuất hiện lần đầu tiên của tất cả 
uẩấn của chúng sanh trong các sanh loại, cảnh giới... Sanh 
có được do “nghiệp hữu” làm duyên. 

Giải thích về từ “già, chết”... 

Thực tánh già nua của tự thể đến do sanh gọi là già 
(Jara). 

Sự chấm dứt của tự thể được ấn định theo một kiếp 
sống, gọi là chết (marana). 

Sự khô héo (hoặc thiêu đốt) tâm của người gặp phải 
một trong năm loại suy vong như suy vong về quyến 
thuộc... gọi là sầu (soka). 

Sự than van, kể lể, lắm nhảm ra lời của người gặp 
phải các điều suy vong đó, gọi là bi (parideva). 


Khổ thọ theo đường thân, gọi là khổ (dukkha). 
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Khổ thọ theo đường tâm, gọi là ưu (domanassa). 


Sự khốn đốn trầm trọng, khổ quá độ theo đường tâm 
đối với chúng sanh gặp phải các sự suy vong đó, gọi là 
não (upäyasa). 


Các pháp như sầu, bi, khổ, ưu, não có được do sanh 
làm duyên, bởi vì là thành quả khởi hiện kể từ lúc chúng 
sanh được sanh ra. 


Giải thích về duyên và quả sanh lên từ duyên 
của nhóm pháp này 


Phương thức pháp duyên khởi cho dù có các duyên 
khác như vật, cảnh... Ngài không đề cập đến các duyên 
này mà ngược lại Ngài chỉ nêu lên các duyên như vô minh, 
hành... bởi vì các duyên như vô minh, hành... là duyên 
chánh yếu trong việc diễn hoạt của vòng luân hồi và là 
duyên có thực tánh hiện bày rõ ràng. 


Câu “do vô minh làm duyên nên có hành ”. 


“Hành” có được chắc chắn do “vô minh” làm duyên, 
vì “hành” là pháp quả, có sự diễn hoạt thường nhiên trong 
cơ tánh của chúng sanh đang có vô minh ngủ ngầm. Chúng 


sanh tạo tác các hành đều dựa vào vô minh. 


Người chưa đoạn trừ được vô minh tức không biết rõ 
được khổ... thì người đó luôn bám chặt vào khổ luân hồi 
cho rằng là an lạc và sắp đặt, tạo tác các hành để được 
điều mà mình cho rằng là an lạc. 
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Người được nghe pháp của Đấng Như Lai biết rằng 
bất cứ an lạc nào đáng mong muốn đều không có thật, chỉ 
có khổ là thật sự và biết rằng vô minh là căn cội của tất cả 
khổ; rồi hướng đến các hành thuộc về phước - là đạo lộ để 
diệt trừ vô minh. Cho dù hành thuộc về phước cũng có vô 
minh làm duyên, nhưng các hành này được tạo tác do nghĩ 
đến sự nguy hiểm của vô minh. Vì vậy, có thể để cập được 
rằng “do vô minh làm duyên nên có hành”. 

Câu “do hành làm duyên nên có thức” 


Các thức quả sẽ hiện khởi trong kiếp sống khác của 
chúng sanh cả trong thời tục sinh và thời bình nhật do có 
ba hành trợ giúp. Khi các hành này không có thì các thức 
quả cũng không có. 


Phúc hành dục giới làm cho 9 thức quả thiện dục giới 
hiện khởi vào thời tục sinh trong 7 cõi vui dục giới, làm 
cho 16 thức quả thiện dục giới hiện khởi vào thời bình 
nhật trong 11 cõi dục giới và trong 15 cõi sắc giới theo 
tương ứng. 

Phúc hành sắc giới làm cho 5 thức quả sắc giới hiện 
khởi vào thời tục sinh và thời bình nhật trong 15 cõi sắc 
giới theo tương ứng. 


[I phi phúc hành trừ tư trong tâm phóng dật làm cho 
thức quả bất thiện là một tâm quan sát thọ xả quả bất 
thiện hiện khởi vào thời tục sinh trong 4 khổ cảnh; 12 tư 
bất thiện làm cho 7 thức quả bất thiện hiện khởi vào thời 
bình nhật trong 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới (trừ tâm 
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tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức quả bất thiện) theo 
tương ứng. 


Bất động hành làm cho 4 thức quả vô sắc giới hiện 
khởi vào thời tục sinh và thời bình nhật trong cõi vô sắc 
theo tương ứng. Theo như trường hợp đã đề cập trên gọi là 
do có hành làm duyên nên có thức. 


Câu “do có thức làm duyên nên có danh sắc ” 


Khi đã có các thức hiện khởi thì danh sắc được thức 
làm cho sanh lên, thức là nên tảng để danh sắc nương. 
vào và sanh lên trong sát na tục sinh và sát na bình nhật 
như sau: 


Trong cõi tứ uẩn thì thức là nền tảng để thuần nhất 
danh nương vào mà sanh lên. 

Trong cõi ngũ uẩn (cõi dục giới và cõi sắc giới trừ cõi 
vô tưởng) thì thức là nên tảng để danh và sắc nương vào 
mà khởi hiện; cho nên Ngài mới thuyết rằng: “do có thức 
làm duyên nên có danh sắc”. 

Vấn: Trong cõi nhất uẩn (cõi vô tưởng) chỉ thuần nhất 
có sắc mà không có tất cả danh pháp kể cả thức. Như vậy, 
nhóm từ “do có thức làm duyên nên có danh sắc” là nhóm 
từ mà Ngài thuyết ám chỉ các cối còn lại trừ ra cối nhất 
uấn phải chăng ? 

Đáp: Nhóm từ “do có thức làm duyên nên có danh 
sắc” mà Ngài thuyết chẳng phải ám chỉ cõi còn lại trừ ra 
riêng biệt cõi nhất uẩn. Vì sắc pháp trong cõi nhất uẩn 
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cũng có thức làm duyên tức có nghiệp thức là thức tương 
ưng với tư thiện ngũ thiển sanh lên do mãnh lực của tu 
tiến ly ái tưởng (saññãvirãgabhävanä) diễn tiến trước khi 
sanh lên cõi vô tưởng làm duyên. 

Câu “do có danh sắc làm duyên nên có lục nhập” 

Lục nhập có được cũng đo danh sắc làm duyên bởi vì 
lục nhập diễn tiến nương vào danh sắc. Nếu như không 
có danh sắc thì 6 nội xứ sẽ không diễn hoạt theo môn của 
nhóm xứ này được. Sự liên quan với cõi như sau: 

Trong cõi tứ uẩn thì xứ thứ 6 thuần nhất là ý xứ có 
được do có danh làm duyên bằng cách là pháp đồng sanh. 

Trong cõi ngũ uẩn thì 6 nội xứ có được do danh và sắc 
làm duyên bằng cách đồng sanh và làm cứ điểm nương vào. 

Còn trong cõi nhất uẩn thì không có bất cứ xứ nào 
-_ VÌ là cõi không có tâm, là pháp sẽ sanh lên do có xứ bên 
trong là môn và xứ bên ngoài là cảnh. 

Câu “do có lục nhập làm duyên nên có xúc ” 

Thực tánh xúc chạm nhau giữa nội xứ là môn và ngoại 
xứ là cảnh thì xúc hiện bày giữa sự hội tụ của 3 pháp: 

1. Nhãn xứ. 

2. Cảnh sắc. 


3. Nhãn thức. 


Chính trong lúc có xúc sanh lên tức có sự xúc chạm nhau 
của nội xứ và ngoại xứ. Điều này thích hợp theo pã|i rằng: 
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“Cakkhuñca paticca rũpe ca uppaJjati cakkhuññanam 
tinnam sangati phasso ”. 


“Do nương vào nhãn, sắc cùng với nhãn thức thì xúc 
sanh lên do hội đủ ba pháp”... Nghĩa là do có ngoại xứ là 
cảnh vào đến phạm vi nội xứ là môn nên xúc có thức là cứ 
điểm nương vào, là pháp làm cho xúc chạm nhau. 


Câu “do có lục nhập làm duyên nên có xúc” thì lục 
^ ^ M ^* Z ` ` Z ^ .A? Ầ -. Ẩ 
nhập bao gồm cả nội xứ và ngoại xứ. Nên hiểu vỀ sự diễn 
hoạt liên quan đến cõi như sau: 


Trong cõi tứ uẩn thuần nhất xứ thứ 6 làm duyên cho 
một xúc là ý xúc. 

Trong cõi ngũ uẩn thì 6 xứ làm duyên cho 6 xúc như 
nhãn xúc... theo tương ứng với cõi đó, đối với ngoại xứ 
làm duyên thì tách rời ra theo tương ứng với nội xứ là môn. 

Câu “do xúc làm duyên nên có thọ ” 


Tất cả chúng sanh khi xúc chạm cảnh thuộc cảnh tốt, 
cảnh xấu và cảnh trung bình thì thọ có cơ hội sanh lên, 
cảm giác cảnh theo sức mạnh của việc xúc chạm đó là thọ 
lạc, thọ khổ hay thọ phi khổ phi lạc (thọ xả) theo tương 
ứng với cảnh. 


L< , ® 


Câu “do thọ làm duyên nên có ái” 


Cảnh vào đến phạm vi của các môn mà chúng sanh 
cảm giác được an lạc, xuất phát từ sự an lạc đó thì chúng 
sanh tiếp tục mong muốn những cảnh như vậy. Do đó, đề 
cập rằng “ái có được do có thọ làm duyên”. 
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Câu “do thọ làrn duyên nên có ái” thì “thọ” ở đây 
để cập trực tiếp đến thọ lạc. Nhưng gián tiếp thì thọ khổ 
cũng làm duyên cho ái được. Như trường hợp chúng sanh 
gặp phải cảnh xấu, phát sanh khổ thọ, và từ khổ thọ đó 
làm duyên cho suy nghĩ tìm kiếm các cảnh an lạc, không 
phải khổ nữa. Vì vậy, thọ khổ cũng làm duyên cho ái theo 
gián tiếp. Còn thọ xả là pháp yên tịnh, chúng sanh nương 
vào thì phát sanh sự hài lòng, như hành giả chứng đắc ngũ 
thiền (đồng sanh với thọ xả) thì hân hoan, hài lòng trong 
ngũ thiên, nên thọ xả cũng làm duyên cho ái. Vì vậy, để 
cập rằng “do có thọ làm duyên nên có ái”. 


Câu “do có ái dục làm duyên nên có thủ” 


Tất cả chúng sanh khao khát cảnh do mãnh lực của ái 
dục dẫn đến say đắm trong vị của cảnh rồi chấp giữ trong 
cảnh gọi là dục thủ. Do đó, đề cập rằng ái dục làm duyên 
_ cho dục thủ (kãmũpädãna). 


Chúng sanh (có ái dục) là người thương yêu bản thân 
mình, mong muốn được sự tốt đẹp cho mình. Một số nhóm 
nghe pháp của những đạo sư có tà kiến sai quấy... rồi khởi 
lên suy nghĩ rằng đó là con đường hành trì đúng đắn còn 
những con đường hành trì khác là sai quấy nên chấp chặt 
vào các tri kiến “bố thí mà người cho không có quả báo”... 
Do đó, mới đề cập rằng ái dục của họ làm duyên cho tà 
kiến thủ (ditthũpädäna). 


Chúng sanh (có ái dục) là người mong cầu sự tốt đẹp 
đến cho mình, muốn được thanh tịnh thoát khổi vòng luân 
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hồi. Khi nghe pháp của bậc đạo sư tà kiến và không được 
nghe pháp của bậc Chánh Đẳng Giác nên có tri kiến sai 
quấy chấp giữ trong phương pháp mà mình ưa thích, không 
là đạo lộ thanh tịnh thoát khổi vòng luân hồi mà cho rằng 
là đạo lộ thanh tịnh theo phương cách “sự thanh tịnh thoát 
khỏi vòng luân hồi có được do giới này, do thực hành 
này, do giới này và sự thực hành như vầy”. Do đó, mới 
để cập rằng ái dục của họ làm duyên cho giới cấm thủ 
(slabbatipäadäna). 


Chúng sanh (có ái dục) tham luyến trong các uẩn, 
chấp chặt tri kiến sai quấy cho rằng các uẩn là ngã, ngã 
sở, có một tự ngã. Do đó, đề cập rằng ái làm duyên cho 
nøã chấp thủ (attavãdũpädãna). 

Câu “do thủ làm duyên nên có hữu” 

Tất cả chúng sanh khi đã chấp thủ thì nỗ lực tạo nghiệp 
tốt hay nghiệp xấu để đem đến lợi ích cho điều chấp giữ 
đó; hoặc nỗ lực thực hành theo đạo lộ mà mình chấp giữ. 
Khi nghiệp đã thành tựu sẽ là nhân làm cho uẩn thủ khởi 
hiện trong kiếp sống khác. Do đó, mới nói được rằng do 
thủ làm duyên nên có hữu. 

Cả 2 hữu là nghiệp hữu và sanh hữu có được do thủ 
làm duyên. _ 

Câu “do hữu làm duyên nên có sanh ” 

Sanh tức sanh hữu gồm có uẩn thủ sanh lên lần đầu 
tiên trong kiếp sống mới, có được do nghiệp hữu đã được 
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thành tựu trong kiếp sống trước. Do đó, đề cập rằng “do có 
hữu làm duyên nên có sanh”, “hữu” ở đây là nghiệp hữu. 
Câu “do sanh làm duyên nên có già, chết...” 


Khi có sanh nên có già chết... Già chết... có với chúng 
sanh đã sanh lên mà không phải có với người không sanh, 
nên “do có sanh làm duyên nên có già, chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não”. 


Tất cả pháp thực tánh như vô minh, hành... thông 
thường sanh lên do năng duyên trợ cho sở duyên theo cách 
thức đã đề cập trên. 


Nhóm từ “toàn bộ khối khổ sanh lên hoàn toàn theo 
tánh chất này” nghĩa là sự sanh lên của khối khổ hoặc sự 
hội tụ của khối khổ mà không lẫn lộn với an lạc, đẹp đẽ... 
hoặc tất cả có được theo lộ trình nối tiếp nhau của duyên 

mà không phải do sự hóa hiện của thượng đế... 


Trong phương thức pháp duyên khởi này Ngài giáo 
thọ sư chỉ trình bày riêng biệt về giai đoạn sanh “do có 
vô minh làm duyên nên có hành... do có sanh làm duyên 
nên có già chết... việc sanh lên của toàn bộ khối khổ này 
có được theo tánh chất như vậy”, mà không có giai đoạn 
điệt như “do vô minh diệt thì hành diệt, do hành diệt... sự 
diệt của toàn bộ khối khổ này có được theo tánh chất như 
vậy”. Do đó, nên hiểu rằng “khi có vô minh nên có hành, 
khi vô minh diệt thì hành cũng diệt theo thường nhiên”... 

Thuyết về pháp duyên khởi theo giai đoạn sanh là phủ 
nhận chủ thuyết đoạn kiến (ucchedaväda) - chủ thuyết 
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bác bỏ sự hiện hữu của quả do có duyên. Còn pháp duyên 
khởi theo giai đoạn diệt là phủ nhận chủ thuyết thường 
kiến (sassataväda) - chủ thuyết bác bỏ việc không có quả 
do không có duyên. 

Phân Tích Chi Phần Pháp Duyên Khởi Theo Ba Thời... 

Trong pháp duyên khởi nên hiểu về 3 thời, 12 chi, 20 
hành tướng, 3 mối nối, 4 yếu lược, 3 luân và 2 căn như 
thế nào? 

Gọi là 3 thời (addh3) tức: 

1. Vô minh và hành là thời quá khứ. 

2. Sanh và già chết là thời vị lai. 

3. Tám chi giữa là thời hiện tại. 

Gọi là 12 chỉ (anga) tức: I- Vô minh, 2- Hành, 3- 
Thức, 4- Danh sắc, 5- Lục nhập, 6- Xúc, 7- Thọ, 8- Ái, 
9- Thủ, 10- Hữu, 11- Sanh, 12- Già chết. 

Trong phương thức pháp duyên khởi này từ sầu 
(soka)... là trình bày về quả tuôn chảy ra. 

Lại nữa, việc giải thích từ vô minh và hành trong nơi 
đây thì kết hợp lấy ái, thủ và hữu vào và theo cùng phương 
thức thì từ ái, thủ và hữu cũng kết hợp lấy vô minh và hành 
vào và từ sanh, già chết thì kết hợp lấy 5 quả như thức... 

Giải thích về phân tích chỉ phần pháp duyên khởi theo 
3 thời... 

Gọi thời (addhä) bởi vì có ý nghĩa đi hoặc tiến hành 
tức là đi mãi. 
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Pháp duyên khởi diễn hoạt nương vào ba thời, tức 
diễn hoạt trong thời hiện tại do mãnh lực của nhân trong 
quá khứ là vô mỉnh và hành, cho dù cũng có nhân khác 
nhưng vô minh và hành là nhân trọng yếu. Do đó, vô minh 
và hành mới gọi là thời quá khứ (atitaaddh3). Từ thời 
(addhã) là nêu lên tất cả pháp như vô minh, bởi vì bất cứ 
thời nào cũng không thoát khỏi pháp thực tánh. Khi đề cập 
đến thời quá khứ là đề cập đến tất cả pháp thực tánh đã 
qua, khi đề cập đến thời vị lai (anägataaddha) là đề cập 
đến tất cả pháp thực tánh chưa đến và khi đề cập đến thời 
hiện tại (paccupannaaddhä) là đề cập đến tất cả pháp 
thực tánh đang diễn hoạt. 


Từ thời (addhã _kãla) trong nơi đây đề cập đến sự 
diễn hoạt của pháp thực tánh khởi đầu kể từ tục sinh cho 
đến tử trong một kiếp sống. 


Việc xác định chi phần không lẫn lộn nhau, khi chi 
phần “thức” diễn hoạt lần đầu tiên trong kiếp sống này thì 
2 chi phần là nhân của thức tức vô minh và hành có trước 
thức là chi phần đã diễn hoạt trong quá khứ, cho nên Ngài 
đề cập rằng “vô mỉnh và hành là thời quá khứ”. 

Sự hiện khởi lần đầu tiên của sanh hữu trong vị lai là 
từ nghiệp hữu trong hiện tại. Và khi có sanh thì trong cùng 
kiếp sống đó cũng có già chết tháp tùng theo sau, nên 
Ngài đề cập rằng “sanh và già chết trong thời vị lai”. 

Nhóm từ “tám chỉ phần giữa là thời hiện tại” tức 
thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu được xếp 
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vào thời hiện tại bởi 5 chi phần như thức, danh sắc, lục 
nhập, xúc, thọ là quả sanh lên trong hiện tại từ nhân trong 
quá khứ và 5 chi phần này làm duyên cho 3 chi phần như 
ái, thủ, hữu trong cùng kiếp sống hiện tại, cũng chính 3 chi 
phần này có thực tánh là nhân của quả trong vị lai tiếp tục. 

Có câu hỏi rằng “các pháp như sầu và bi... cũng có thể 
xác định thành chi phần phải chăng?” Nhóm từ “sầu ... là 
trình bày về quả tuôn chẩy ra” là trình bày quả tuôn chẩy 
ra từ sanh bởi vì là quả tháp tùng theo sanh mà không phải 
quả trực tiếp (mukhayaphala) tức không là pháp được bất 
cứ duyên nào tạo nên riêng rẽ giống như những chi phần 
khác. Vì vậy Ngài không xác định thành chi phần riêng rẽ 
khác nữa. 


Vấn: Nếu như sầu... không là một chỉ phần riêng rẽ, 
thì Đúc Phật thuyết pháp như sâu... để được lợi ích gì? 


Đáp: Thuyết pháp về sâu, bi, khổ, ưu, não để trình 
bày không gián đoạn của hữu luân xa (bhavacakka). 


Vô minh sanh lên trong lúc có sâu, bi, khổ, ưu, não. 
Và sầu, bi, khổ, ưu, não được hình thành nương từ vô minh 
có vô minh là căn cội. Tiếp tục, vô minh làm duyên cho 
hành, hành làm duyên cho thức... tiếp tục như vậy nữa, 
hữu luân xa xoay chuyển liên tục. Do đó, pháp như sầu, bị, 
khổ, ưu, não mặc dù không là chi phần pháp duyên khởi 
trực tiếp thì Đức Phật cũng nêu lên thuyết để được lợi ích 
như đã đề cập trên. 


Nhóm từ “vô minh và hành thì kết hợp lấy ái, thủ 
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và hữu vào” nghĩa là trong thời quá khứ: vô minh kết hợp 
với đi và thử vì có thực tánh là phiền não, hiện hữu với 
nhau trong cùng cơ tánh. Chúng sanh chỉ thuần nhất có vô 
minh mà không có ái và thủ thì không có. Từ hành thì kết 
hợp lấy hữu tức nghiệp hữu bởi vì có thực tánh là tư nghiệp 
(cetanäkamma) tạo lên quả như nhau, tư trong quá khứ 
tạo ra quả trong hiện tại gọi là hành, tư trong hiện tại tạo 
ra quả trong vị lai gọi là hữu. 


Nhóm từ “theo cùng phương thức... thì kết hợp vô 
minh và hành vào” nghĩa là kết hợp theo cùng pháp có 
thực tánh phiển não như nhau và là pháp có thực tánh tư 
như nhau. Do đó, khi nêu lên ái, thủ và hữu thì kết hợp lấy 
vô minh và hành vào. 

Sanh, già chết là thời vị lai gồm có 5 quả như thức, 
danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Bởi vì pháp sanh lên lần đầu 
tiên trong kiếp sống mới được gọi là sanh đến khi cằn cỗi 
lão mại trong thời gian về sau được gọi là già và đến sau 
cùng tiêu hoại được gọi là chết không thoát khỏi 5 quả 
như thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. 


Kệ Ngôn Trình Bày 
20 Hành Tướng, 3 Mối Nối, 4 Yếu Lược 


Atite hetavo pañca Ildãni phalapañcakam 


Ildãni hetavo pañca Äyatim phalapañcakam 


5 nhân trong quá khứ 5 quả trong hiện tại 
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5 nhân trong hiện tại 5 quả trong vị lai 


20 hành tướng (ãkãra), 3 mối nối (sandhi) và 4 yếu 
lược (sankhepa) có được theo trường hợp đã đề cập trên. 


Nên hiểu về 3 luân (va{ta) như sau: 


1. Vô minh, ái và thủ được xếp vào phiền não luân hồi 
(kilesavatta). 


2. Một phần của hữu là nghiệp hữu và hành được xếp 
vào nghiệp luân hồi (kammavatfa). 


3. Một phần của hữu là sanh hữu và pháp còn lại được 
xếp vào quả luân hồi (vipäkavatta). 

2 căn (mula) là vô minh và ái. 

Giải thích về kệ ngôn 

Nhóm từ “5 nhân trong quá khứ” tức 5 nhân đã sanh 
lên trong kiếp sống quá khứ, gồm có 2 nhân vô minh và 
hành được nêu rõ trực tiếp và 3 nhân gồm ái, thủ và hữu 
được gom chung vào do có thực tánh là phiền não và 
nghiệp hữu như nhau. 


Nhóm từ “5 quả trong hiện tại” tức 5 quả như /hức, 
danh sắc, lục nhập, xúc, thọ sanh lên do có 5 nhân quá khứ 
làm năng duyên. 


Nhóm từ “Š nhân trong hiện tại” tức 5 nhân làm 
năng duyên trợ cho quả trong vị lai, gồm có 3 nhân là ái, 
thủ và hữu (nghiệp hữu) được thuyết nêu rõ trực tiếp và 
2 nhân vô minh và hành được gom chung vào do có thực 
tánh là phiền não và nghiệp hữu như nhau. 
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Vấn: Trong cùng một kiếp sống khi đã đề cập đến 
hành thì tại sao lại đề cập đến hữu (nghiệp hữu) hoặc đã 
đề cập đến hữu thì có lợi ích gì lại đề cập đến hành vì cả 
hai pháp này đều có thực tánh là tư nghiệp? 


Đáp: Tư trong sát na đồng lực thứ 7 là sanh báo nghiệp 
cho thức quả tục sinh trong kiếp sống kế tiếp gọi là nghiệp 
hữu. Còn tư trong sát na đổng lực thứ I đến đồng lực thứ 6 
làm tập hành duyên (ãsevanapaccaya) cho tư trong sát na 
đồng lực thứ 7 có sức mạnh, có thể cho quả thức tục sinh 
khởi hiện trong kiếp sống kế tiếp gọi là hành, Ngài gọi là 
hành tích tập (äyũhanasankhära). Như Ngài đề cập rằng: 
“Ekävajjanesu chasu Javanesu cetanã ãyuhanasankhärä 
nãma sattama cetanä bhavo”. 


“Trong tất cả đồng lực có cùng một tâm khai môn 
thì tư trong sáu sát na đổng lực đầu gọi là hành tích tập 
(ãyũhasankhãra), tư trong sát na thứ 7 gọi là hữu. Tư 
_ trong sát na đổng lực thứ 2 đến thứ 6 là hậu báo nghiệp 
(aparäparavedaniyakamma) có tư trong sát na đổng lực 
thứ 1 đến thứ 5 làm tập hành duyên thì có thể cho quả tục 
sinh kể từ kiếp sống thứ 3 trở đi (kiếp sống hiện tại là kiếp 
thứ L); còn tư trong sát na đồng lực thứ 7 có thể cho quả 
tục sinh trong kiếp sống kế tiếp. Do đó, trong cùng một 
kiếp sống thì hành và hữu mặc dù có thực tánh là tư như 
nhau nhưng vẫn có sự khác nhau”. 

Nhóm từ “5 quả trong vị lai” tức 5 quả như thức, danh 
sắc, lục nhập, xúc, thọ, Ngài thuyết gom chung với sanh, 
già chết trong vị lai. 
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20 hành tướng gồm 5 nhân quá khứ, 5 quả hiện tại, 5 
nhân hiện tại, 5 quả vị lai được nêu lên theo tuần tự thuộc 
về lãnh vực nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả 
VỊ laI. 

Nhóm từ “3 mối nối” gồm có: 

- Vị trí nối lại giữa hành với thức tục sinh được xếp 
thành một mối nối, gọi là mối nối nhân quả. 

- Vị trí nối lại giữa thọ với ái dục được xếp thành một 
mối nối, gọi là mối nối quả nhân. 

- VỊ trí nối lại giữa hữu với sanh được xếp thành một 
mối nối, gọi là mối nối nhân quả. 

Do có 3 mối nối nên có sự diễn tiến không gián đoạn 
của vòng luân hồi. Mối nối đầu tiên là mối nối nhân quả, 
nối quả (thức tục sinh) vào với nhân (hành) bởi vì quả 
trong hiện tại diễn hoạt SA gián đoạn cũng do nhân 
trong quá khứ. 

Mối nối thứ hai nối nhân (ái dục) vào với quả (thọ) vì 
pháp quả trên một khía cạnh khác vẫn trợ giúp cho nhân 
sanh lên, cho đến khi chấm dứt lậu hoặc. 

Mối nối thứ ba là mối nối nhân quả nối lại quả (sanh 
- JätI) vào với nhân (hữu) vì quả trong vị lai tiếp tục sanh 
lên do nhân trong hiện tại. 

Gom gọn lại các pháp vào thành nhóm nhân và nhóm 
quả theo thời quá khứ và thời hiện tại được gọi là yếu lược 
(sankhepa) hay tập yếu (sangaha). 
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Yếu lược có 4 là: 


I. Vô minh và hành thuộc nhân quá khứ là một 
yếu lược. 


2. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thuộc quả hiện 
tại là một yếu lược. 


3. Ái, thủ và hữu thuộc nhân hiện tại là một yếu lược. 
4. Sanh, già chết thuộc quả vị lai là một yếu lược. 


Nhóm từ “nên hiểu về 3 luân” nghĩa là sự xoay 
chuyển không ngừng nghỉ của tất cả pháp theo sự nối tiếp 
nhau của nhân và quả, giống như bánh xe quay mãi không 
ngừng nghỉ, gọi là luân hồi. Khi bổ các chế định là chúng 
sanh, người thì vòng luân hồi gồm có 3 pháp là phiền não, 
nghiệp và quả. 

Nhóm từ “vô minh, ái, thủ được xếp vào phiền 
não luân hồi”: nhóm pháp vô minh, ái, thủ là phiền não. 
Nhóm phiền não này xoay chuyển diễn hoạt làm cho 
hành, nghiệp hữu cũng xoay chuyển diễn hoạt theo, một 
cách không gián đoạn gọi là phiển não luân hồi. 


Nhóm từ “còn một phần của hữu là nghiệp hữu 
và hành được xếp vào nghiệp luân hồi”: trong 2 hữu là 
nghiệp hữu và sanh hữu thì nghiệp hữu và hành là pháp 
tạo nên quả, làm cho quả xoay chuyển theo mãnh lực của 
nghiệp nên được gọi là nghiệp luân hồi. Đồng thời, nghiệp 
hữu và hành xoay chuyển theo sức mạnh của phiền não 
luân hồi. 


CHƯƠNG 8: DUYÊN TẬP YẾU | 153 


Nhóm từ “một phân của hữu là sanh hữu và các 
pháp còn lại được xếp vào quả luân hồi”: sanh hữu gồm 
5 thủ uẩn là 5 quả: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Thức, 
danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là quả trong hiện tại, sanh lên 
do nghiệp trong quá khứ. Và cũng chính thức, danh sắc, 
lục nhập, xúc, thọ là quả trong vị lai - Ngài thuyết gom 
chung với sanh, già chết - nhóm quả đó sanh lên do nghiệp 
trong hiện tại. Chính vì thế sanh hữu và các pháp còn lại 
được xếp vào quả luân hồi, vì là những pháp có được theo 
thức tục sinh. Quả luân hồi xoay chuyển theo sức mạnh 
của phiển não luân hồi và nghiệp luân hồi, đồng thời cũng 
làm duyên cho phiển não luân hồi và nghiệp luân hồi. 

Nhóm từ “nên hiểu về 2 căn là vô mỉnh và ái” căn 
là gốc rễ của luân hôi; khi căn còn hiện hữu thì vòng luân 
hồi vẫn tiếp tục xoay chuyển. Vô minh là căn của luân 
hổi trong quá khứ, còn ái là căn của luân hồi trong vị lai. 
Chính vì vô minh nên chúng sanh không có trí tuệ để thấu 
hiểu các pháp theo sự thật. Nếu chấm dứt được vô minh 
thì luân hồi đã đình chỉ, không còn kéo dài đến hiện tại. 
Mặc dù ngoài vô minh vẫn còn có ái đi kèm nhưng cắn 
của luân hôi trong quá khứ vẫn để cập đến vô minh là 
chính yếu. Vì quá khứ là pháp đã qua, đã chấm dứt, không 
có sự hiển lộ rõ ràng. Còn ái là căn của luân hổi trong vị 
lai vì ái có sự đa dạng về sắc ái, thinh ái, khí ái.. hiển lộ 
rõ ràng trong hiện tại, làm cho nghiệp cũng đa dạng và 
phong phú. Bên cạnh ái, vẫn có vô minh nhưng khi nói 
đến căn cội, gốc rễ của luân hồi trong vị lai thì ái vẫn là 
chính yếu, vì sự phong phú, đa dạng đó. 
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Kệ Ngôn Tóm Lược 
Việc Diễn Hoạt Của Luân Hồi 


Tesamayeva ca mũlãnam Nirodhena niruJjhati 
Jaräamaranamucchäya Pilitanamabhinhaso 
Äsavãnam samuppaädä Avijjä ca pavaddhati 


Vattamävaddhamiccevam Tebhũimikanadikam 
Pa†iccasamuppadoti Pat†thapesi mahäãmuni 

Luân hôi diệt đi bởi vì các căn diệt đi, vô minh hằng 
tăng trưởng đối với tất cả chúng sanh bị phủ phục bởi già 
và chết liên tục áp bức do có sự sanh cùng tất cả lậu hoặc, 
bậc Đại Mâu Ni buông bỏ luân hồi không gián đoạn diễn 
hoạt trong 3 cõi không đoạn đầu. Theo trường hợp như đã 
đề cập trên gọi là “pháp duyên khởi”. 

Giải thích về kệ ngôn 

Luân hồi diệt đi do 2 căn của luân hồi là vô minh và 
ái không sanh lên được. “Ái dục” thuần túy hỗ trợ cho thủ 
bởi thủ là ái dục có sức mạnh. Do mãnh lực của việc liễu 
tri Tứ đế, làm duyên cho sự diệt đi nối tiếp nhau như sau: 

Khi vô minh, ái dục (phiền não luân hồi) diệt đi thì 
hành và hữu (nghiệp luân hồi) được phiền não luân hồi trợ 
giúp cũng diệt đi. Khi nghiệp luân hồi diệt đi thì quả luân 
hồi (thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ) cũng diệt đi. 

Chúng sanh sanh lên bị các pháp khổ như già, bệnh, 
chết... chi phối thường phát sanh sầu, bi, khổ, ưu, não. Đó 
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là sự tích lũy vô minh đối với người mê muội. Hay do sầu, 
bi, khổ, ưu, não thì đang ở trong lãnh vực cách xa khỏi 
minh (Vijã - trí tuệ hiểu biết Tứ Đế). Điều này cũng được 
xem là tích lũy vô minh. 


Vấn: Tại sao khi bị va chạm các pháp khổ này mới 
phát sanh sâu... ? 

Đáp: Bởi vì có tất cả pháp lậu hoặc làm điều kiện trợ 
sanh (upanissaya) như sau: 

Khi có sự chia lìa khỏi vật dục (vatthukãma) như sắc, ˆ 
âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm, pháp đáng mong muốn, 
đáng hài lòng thì sâu, bi, khổ, ưu, não sanh lên. Như 
vậy cũng nói được rằng sầu, bi, khổ, ưu, não do dục lậu 
(kãmäsava) làm duyên. Như Ngài thuyết rằng: “Kãmato 
jãyate soko”. Sầu khổ sanh lên từ dục (mong muốn). 


Chúng sanh có hữu lậu (bhaväsava) vui thích đối với 
pháp thường tồn. Khi tất cả hành hiện bày là pháp không 
thường tổn thì phát sanh sầu, bi, khổ, ưu, não. Như nhóm 
chư thiên có 5 điểm báo trước (pubbanimitta) về sự chết: 
thân thể mất hào quang... thì phát sanh sầu khổ, sợ hãi đối 
với hiểm họa của sự chết. Do đó, mới nói được rằng sầu, 
bi, khổ, ưu, não có được từ hữu lậu. 


Do có tà kiến lậu (ditthäsava) rằng “sắc là ta, ta là 
sắc”... mới yêu quí tất cả uẩn. Khi các uẩn đó biến đổi trổ 
thành loại khác thì phát sanh sầu, bi, khổ, ưu, não. Nên 
có thể nói rằng sầu, bi, khổ, ưu, não được thành tựu từ tà 
kiến lậu. 
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Do mê muội không hiểu biết được pháp chân đế và 
khi va chạm các pháp khổ nên sầu khổ. Do đó, mới nói 
được rằng sầu, bị, khổ, ưu, não có được từ vô minh lậu 
(avijjäsava). Tứ lậu là đường lối đưa đến sâu, bi, khổ, 
ưu, não và sâu, bi, khổ, ưu, não điễn hoạt cùng với vô 
minh. Do đó, có thể nói được rằng tứ lậu làm duyên cho 
vô minh; hay vô minh có tứ lậu làm tập khởi (samudaya 
_ nhân sanh), như Ngài thuyết rằng: “ãsavasamudayaa 
aviJJasamudayo”. “Do có lậu hoặc sanh nên vô minh 
sanh”. Khi vô minh sanh lên thì vô minh đóng vai trò trọng 
yếu trong tiến trình của vòng luân hồi: 

“Do vô minh làm duyên nên có hành... do sanh làm 
duyên nên có già chết”. Nên luân hồi diễn tiến không gián 
đoạn. Đây gọi là pháp duyên khởi (paticcasamuppäda). 
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Phương Thức Vị Trí 
(Patthananaya) 


Trong hai phương thức thì phương thức như nhân duyên, 
cảnh duyên, trưởng duyên, vô gián duyên, đẳng vô gián 
duyên, đồng sanh duyên, hỗ tương duyên, y duyên, cận y 
duyên, tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, tập hành duyên, 
nghiệp duyên, quả duyên, vật thực duyên, quyền duyên, 
thiển duyên, đạo duyên, tương ưng duyên, bất tương ưng 
duyên, hiện hữu duyên, vô hữu duyên, ly duyên, bất ly 
duyên gọi là phương thức vỊ trí. _ 


Giải thích về phương thức vị trí 


Gọi là vị trí (patthãna) do có ý nghĩa là cứ điểm 
theo cách thức khác nhau, gồm có 24 duyên là cứ điểm 
của quả. Phương thức nói vỀ vị trí hoặc 24 duyên gọi là 
phương thức vị trí. Do đó, Ngài giáo thọ sư mới đề cập 
_ rằng “Trong hai phương thức thì phương thức như nhân 
duyên... bất ly duyên gọi là phương thức vị trí”. 

Giải thích về nhân duyên 

Từ nhân duyên (hetupaccaya) có định nghĩa: “Hinott 
patitthãti etenati hetu”. 


Ngữ căn “hi” có nghĩa là nhiều, khác nhau (aneka) 
nên ngữ căn “hi” trong từ “hetu” có nghĩa là vững chắc. 
Sáu pháp thực tánh: tham, sân, s1, vô tham, vô sân, vô sĩ 
gọi là nhân do ý nghĩa là nhân vững chắc của quả. 


Gọi là duyên (paccaya) do có nghĩa trợ giúp; 6 nhân 
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(tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si) cũng có ý nghĩa là 
trợ giúp, nên gọi là nhân duyên. 


Nhóm từ “nhân vững chắc này” có ý nghĩa như thế 
nào? Nhân vững chắc là căn, là gốc rễ để các pháp thực 
tánh đồng sanh được vững chắc, giống như gốc rễ của cây 
là nhân làm cho cây cối được vững chắc. 


Nhân duyên gồm có 6 pháp thực tánh là tham, sân, sĩ, 
vô tham, vô sân và vô si làm duyên cho tất cả tâm và tâm 
SỞ tương ưng với mình... 


Vấn: Đề cập rằng “gọi là duyên do ý nghĩa trợ giúp”, 
thế nào gọi là trợ giúp? 


Đáp: Các pháp gọi là duyên do ý nghĩa trợ giúp cho 
quả theo mãnh lực của mình bằng 3 trường hợp: 


1. Là duyên trợ sanh (Janakapaccaya _ trợ giúp bằng 
cách là pháp làm cho sanh lên). 


2. Là duyên ủng hộ (upathambhakapaccaya _ trợ 
giúp bằng cách là pháp nâng đổ). 
3. Là duyên trợ sanh và ủng hộ. 


Trong tất cả 24 duyên này thì một số duyên thuần 
nhất là duyên trợ sanh, một số duyên thuần nhất là duyên 
ủng hộ, một số duyên là duyên trợ sanh và duyên ủng hộ, 
tìm hiểu rõ hơn trong bộ vị trí (mahäpatthäna) và trong 
SỐ gIẢảI. 

Quả sanh lên do duyên Ngài gọi là pháp sở duyên 
(paccayupannadhamma), là pháp sanh lên do năng 
duyên trợ g1úp. 
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Sáu pháp thực tánh: tham, sân, s1, VÕ tham, vô sân, vô 
s¡ là nhân duyên trợ cho pháp quả theo 3 trường hợp: 


1. Là năng duyên trợ cho tâm và tâm sở tương ưng 
trong sát na tục sinh và trong sát na bình nhật. 


2. Là năng duyên trợ cho sắc tâm (tâm hữu nhân) 
trong sát na bình nhật. 


3. Là năng duyên trợ cho sắc nghiệp trong sát na tục 
sinh, sắc đồng sanh với tâm tục sinh hữu nhân. 


Như Ngài thuyết trong phần xiến minh pã|i giải 
thích về nhân duyên: “Hetũ hetusampayuttakänam... 
hetupaccayena paccayo”. “Các nhân (6 pháp thực tánh: 
tham. sân, si, vô tham, vô sân, vô s1) làm năng duyên trợ 
cho tất cả pháp tương ưng với nhân và trợ cho tất cả sắc 
hữu nhân và pháp tương ưng với nhân”. 


Trong phần xiến minh (niddesa) có giải thích: 


Nhân tức 6 pháp thực tánh: tham, sân, si, vô tham, 
vô sân, vô si dù có các duyên khác như đồng sanh duyên 
(sahajãtapaccaya)... trợ cho quả, nhưng khi các pháp đó 
có căn (là gốc rễ vững chắc) thì mỗi nhân là năng duyên 
trợ cho các pháp tương ưng, tức trợ cho 71 tâm hữu nhân 
cùng với tâm sở đồng sanh (trừ nhân đó trong vai trò năng 
duyên) trong sát na tục sinh và trong sát na bình nhật. 

Lại nữa, các tâm hữu nhân nào làm cho sắc tâm 
(cittajarũpa) sanh lên, tất cả tâm sở cùng các nhân đồng 
sanh với các tâm hữu nhân có phần làm cho sắc sanh lên 
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giống như tâm là pháp đồng sanh với tâm sở. Như vậy 

khi đề cập riêng biệt tâm sở là nhân thì có thể nói được 

rằng nhóm sắc tâm hữu nhân đó mà sanh lên được cũng 

từ các nhân này mà không phải thuần nhất từ tâm. Do đó, 

Ngài mới thuyết rằng “trợ cho tất cả sắc hữu nhân và pháp 
tương ưng với nhân”. 


Trong phần xiển minh päã|i giải thích về nhân duyên 
liên quan đến tất cả sắc pháp là quả của nhân duyên này, 
Ngài chỉ thuyết riêng biệt về sắc tâm. Ngay cả sắc nghiệp 
tức sắc nghiệp tục sinh hữu nhân (sắc nghiệp đồng sanh 
với tầm tục sinh hữu nhân) cũng tính là quả của nhân 
duyên vì danh và sắc sanh lên lần đầu tiên trong sát na tục 
sinh do chính mãnh lực của tâm tục sinh, như trong pãi!: 
'Viñãna paccayä nãmarùũpam _ do thức làm duyên nên 
có danh sắc”. 


Sắc nghiệp trong sát na tục sinh giống như sắc tâm vì 
được tâm tục sinh trợ cho sanh lên. Tâm tục sinh là tâm 
hữu nhân thì nhóm sắc nghiệp đó cũng là quả của nhân 
duyên. Do đó, cũng nói được rằng các nhân làm năng 
duyên trợ cho pháp quả theo 3 trường hợp như trên. 

Giải thích về cảnh duyên 

Từ cảnh (ãrammana) có định nghĩa: “Älambiyati 
dubbalena viya dandädikam cittacetasikehi ganhiyatiti 
alambanam”. 

Đối tượng gọi là cảnh do có ý nghĩa tất cả tâm và tâm 
sở níu lấy dựa vào giống như cây gậy... mà người yếu ớt 
(người già, người bệnh...) giữ lấy. 
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Giải thích: 

Tất cả tâm và tâm sở nghĩ đến pháp nào mà diễn hoạt, 
pháp bị tâm và tâm sở nghĩ đến gọi là cảnh duyên. Cảnh 
duyên trợ cho các tâm và tâm sở đó. 


Không có pháp nào mà không thể làm cảnh duyên trợ 
cho tất cả tâm và tâm sở. Như trong phần xiển minh giải 
thích về cảnh duyên rằng: _ 


“Rũpäyatanam_ cakkhuviññãnadhätuyä.. te te 
dhammätesamtesamdhammänamäarammanapaccayena - 
paccayo ”. 


Sắc xứ làm năng duyên trợ cho nhãn thức giới và 
các pháp (tâm sở) tương ưng với nhãn thức giới bằng 
cảnh duyên. 

Thinh xứ làm năng duyên trợ cho nhĩ thức giới và các 
pháp tương ưng với nhĩ thức giới bằng cảnh duyên. 

Khí xứ làm năng duyên trợ cho tỷ thức giới và các 
pháp tương ưng với tỷ thức giới bằng cảnh duyên. 

Vị xứ làm năng duyên trợ cho thiệt thức giới và các 
pháp tương ưng với thiệt thức giới bằng cảnh duyên. 

Xúc xứ làm năng duyên trợ cho thân thức giới và các 
pháp tương ưng với thân thức giới bằng cảnh duyên. 

— Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ làm năng 
duyên trợ cho ý giới và các pháp tương ưng với ý giới 
bằng cảnh duyên. 


162 | THĂNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP 3 


Tất cả pháp (tức 6 cảnh) làm năng duyên trợ cho ý 
thức giới và các pháp tương ưng với ý thức giới bằng cảnh 
duyên. 

Tất cả tâm và tâm sở nghĩ đến pháp nào mà sanh lên, 
thì các pháp đó làm năng duyên trợ cho tâm và tâm sở ấy. 


Xem thêm chỉ tiết trong cảnh tập yếu chương 3. 
Giải thích về trưởng duyên 


Từ trưởng duyên (adhipatipaccaya) có định 
nghĩa: “Attadhinappavatinam patibhùto paccayo 
adhipatipaccayo”. Duyên làm trưởng trợ cho tất cả pháp 
diễn hoạt liên quan với mình gọi là trưởng duyên. 

Trưởng duyên có 2 loại là: 

1- Đồng sanh trưởng duyên (sahajãtädhipatipaccaya) 

2- Cảnh trưởng đuyên (ärammanadhipatipaccaya) 

Đồng sanh trưởng duyên gồm có 4 pháp trưởng là 
dục, cần, tâm, thẩm. Như Ngài thuyết trong phần giải 
thích về trưởng duyên: 

“Chandaädhipati chandasampayuttakãnam 
dhammänam tamsamutthaänanañca rũpãnam 
adhipatipaccayenapaccayo.Viriyãdhipati...cittadhipati... 
vimamsädhipati vimamsaäsampayuttakãnam 
dhammanam tamsamutthänãänañca fũpãnam 
adhipatipaccayena paccayo”. 


Dục trưởng làm năng duyên trợ cho tất cả pháp tương 
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ưng với dục và tất cả sắc có dục cùng các pháp tương ưng 
với dục bằng trưởng duyên. 


Cần trưởng làm năng duyên trợ cho tất cả pháp tương 
ưng với cần và tất cả sắc có cần cùng các pháp tương ưng 
với cần bằng trưởng duyên. 


Tâm trưởng làm năng duyên trợ cho tất cả pháp tương 
ưng với tâm và tất cả sắc tâm cùng các pháp tương ưng với 
tâm bằng trưởng duyên. 


Thẩm trưởng làm năng duyên trợ cho tất cả pháp. 
tương ưng với trí và tất cả sắc có trí cùng các pháp tương 
ưng với trí bằng trưởng duyên. 


. Bốn pháp này không cùng nhau làm trưởng trong một 
tâm được, trong lúc nào tâm diễn hoạt làm phận sự lớn 
mạnh theo dục thì trong lúc đó dục làm trưởng, pháp ngoài 
ra không làm trưởng được. Ngay cả đối với cần trưởng, 
tâm trưởng, thẩm trưởng cũng như vậy. Đây gọi là đồng 
sanh trưởng duyên. 


Cảnh trưởng duyên nghĩa là tất cả danh pháp diễn 
hoạt hướng đến pháp nào được vững chắc thì pháp đó 
làm năng duyên trợ cho nhóm danh pháp bằng cảnh 
trưởng duyên. Như Ngài thuyết trong phần giải thích về 
trưởng duyên: 


“Yam yam dhammam garum katvã ye ye dhammä 
uppaJjanti... adhipatipaccayena paccayo”. 


“Tâm và tâm sở sanh lên làm cho pháp nào được 


164 | THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP 3 


vững chắc thì các pháp đó làm năng duyên trợ cho tâm 
và tâm sở”. 


Nhóm từ “làm cho pháp nào được vững chắc” tức làm 
cho cảnh được mãnh liệt, làm cho cảnh được nổi bật, làm 
cho cảnh được quả quyết. 


Giải thích về vô gián duyên và đẳng vô gián duyên 

Từ vô gián duyên (anantarapaccaya) có định nghĩa 
như sau: “Na vijjati paccayuppannena saha anantaram 
etassa paccayassati anantarapaccayo ”. 


“Duyên không có sự gián đoạn với sở duyên gọi là vô 
gián duyên ”. 

Từ đẳng vô gián duyên (samanantarapaccaya) 
có định nghĩa như: “Santhanäbhavena sam sutthu 
anantarapaccayo samanantarapaccayo `. 


“Duyên vừa khớp không có sự gián đoạn bởi vì không 
có hình dáng (liên quan thuộc danh pháp) gọi là đẳng vô 
gián duyên ”. 

Pháp diệt đi trước có thể làm cho tâm thích hợp sanh 
lên theo tuần tự kế tiếp sự diệt đi của mình, Đức Thế Tôn 
thuyết gọi là vô gián duyên và đẳng vô gián duyên. 

Hai duyên này khác nhau về tên gọi mà không khác 
nhau về thực tánh. Vì hai duyên này đều là tên gọi về 
pháp đã diệt, không có sự gián đoạn với quả thích hợp, tức 
không có pháp khác xen vào ngăn cách. 


Một số giáo thọ sư cho rằng: gọi là “vô gián duyên” 
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vì là duyên không có sự gián đoạn với quả (tức không có 
danh pháp khác xen vào ngăn cách giữa mình với quả); 
gọi là “đẳng vô gián duyên” vì các pháp sanh lên không 
có sự gián đoạn về thời gian (tức mình diệt đi thì quả sanh 
lên nối tiếp theo liền tức thì). 

Quan điểm trên là sai Như Ngài thuyết rằng: 
“Nirodhã vutthahantassa nevasaññãnäãsaññäyatanam 
phalasamäpattiyã saãnantarapaccayena paccayo”. 

“Đối với vị xuất khỏi thiền diệt thì tâm phi tưởng phi 
phi tưởng xứ làm năng duyên trợ cho tâm quả bằng đẳng 
vô gián duyên”... 

Tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ diệt đi trước khi trợ cho 
quả (tâm quả Bất Lai hoặc tâm quả A La Hán) bằng đẳng 
vô gián duyên. Do đó, lời nói rằng đẳng vô gián duyên làm 
năng duyên không có khoảng cách thời gian với quả là lời 
nói không đúng. Hai duyên này có sự khác nhau chỉ theo 
tên gọi mà không phải khác nhau theo thực tánh. 


Vấn: Khi là duyên có cùng thực tánh thì tại sao lại SỌI 
thành hai tên? 


Đáp: Theo tên gọi thì có sự khác nhau, nhưng về 
thực tánh chính là sự diệt đi của danh pháp sanh trước 
trợ giúp cho danh pháp sanh sau sanh lên nối tiếp theo 
không gián đoạn, không có danh pháp khác chen vào, 
gọi là vô gián duyên. 

Các pháp sanh lên nối tiếp nhau và không có sự sắp 
đặt như tâm này hãy đứng trước tâm này, tầm này hãy 
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đứng sau tâm này, nên được gọi theo một tên nữa là đẳng 
yô gián duyên. 

Tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ làm năng duyên trợ 
cho việc nhập thiển diệt (nirodhasamäapatti) và trợ cho 
cho tâm quả sanh lên không gián đoạn, tức không có danh 
pháp khác xen vào ngăn cách. Ngay cả tâm tử khởi hiện 
trước khi sanh vào cõi Vô Tưởng cũng trợ giúp cho tâm 
tục sinh sanh lên trong kiếp sống sau kiếp sanh vào cõi Vô 
Tưởng, cho dù giữa tâm tử với tâm tục sinh sẽ có sắc pháp 
sanh lên suốt 500 đại kiếp. Nhóm sắc pháp này không xen 
vào ngăn cách giữa tâm tử với tâm tục sinh được bởi vì 
đây là sự điễn hoạt nối tiếp nhau của sắc (rũpasandäna), 
không phải danh pháp. Sự sanh lên của sắc pháp trong 
kiếp sống nơi cõi Vô Tưởng không diễn tiến bởi uy lực sự 
điệt đi của danh trước. Sự điệt đi của tâm tử trước khi sanh 
vào cõi Vô Tưởng với tâm tục sinh sanh lên khi lìa bỏ kiếp 
_ sống nơi cõi Vô Tưởng ấy, không có một danh pháp nào 
xen vào øiữa thì đối với những trường hợp khác khi mà 
danh pháp sanh lên trước diệt đi trợ giúp cho danh pháp 
sanh lên sau khởi hiện thì cũng không có bất cứ danh pháp 
nào xen vào ngăn cách, Ngài thuyết về duyên này là vô 
gián duyên. _ 

Các danh pháp sanh lên liên tục, giống như nối liền 
lại với nhau vì không có hình tướng. Nên Ngài thuyết theo 
một tên khác nữa là đẳng vô gián duyên. 


Đức Phật thuyết một duyên có cùng tánh chất như 
nhau thành hai duyên theo tên gọi khác nhau, vì Ngài 
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muốn tế độ cho các chúng sanh hữu duyên khác nhau thấu 
đáo theo các trường hợp. 


Thực tánh của các danh pháp sanh trước làm vô gián 
năng duyên trợ cho các danh pháp sanh sau nên hiểu theo 
pãli phần xiển minh về vô gián duyên: 

“Cakkhuviññänadhatu tamsampayuttakãä ca 
dhammä manodhãatuyä tamsampayuttakanañca 


dhammanam anantarapaccayena pDaccayo. 
Manodhätu tamsampayuttaka ca dhammä 
manoviññãnadhätuya tamsampayuttakänañca 


dhammãnam anantarapaccayena paccayo.. yesam 
yesam dhammänam anantara ye ye dhammä uppajJanti 
cittacetasikã dhammä, te te dhammaã tesam tesam 
dhammanam anantarapaccayena paccayo ”. 


“Nhãn thức giới và các pháp tương ưng với nhãn thức 
giới làm năng duyên trợ cho ý giới và các pháp tương ưng 
với ý giới bằng vô gián duyên. Ý giới và các pháp tương 
ưng với ý giới làm năng duyên trợ cho ý thức giới và các 
_ pháp tương ưng với ý thức giới bằng vô gián duyên. 

Nhĩ thức giới... 

Tỷ thức giới... 

Thiệt thức giới... 

Thân thức giới... trợ cho các pháp tương ưng với ý thức 
ĐIỚI”. - 


Các pháp thiện sanh trước làm năng duyên trợ cho các 
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pháp thiện sanh sau bằng vô gián duyên. Các pháp thiện 
sanh trước làm năng duyên trợ cho các pháp vô ký sanh 
sau bằng vô gián duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước làm năng duyên trợ cho 
các pháp bất thiện sanh sau bằng vô gián duyên. Các pháp 
bất thiện sanh trước làm năng duyên trợ cho các pháp vô 
ký sanh sau bằng vô gián duyên. 


Các pháp vô ký sanh trước làm năng duyên trợ cho 
các pháp vô ký sanh sau bằng vô gián duyên. Các pháp 
vô ký sanh trước làm năng duyên trợ cho các pháp thiện 
sanh sau bằng vô gián duyên. Các pháp vô ký sanh trước 
làm năng duyên trợ cho các pháp bất thiện sanh sau bằng 
vô gián duyên. 

Các pháp tức tất cả tâm và tâm sở sanh lên theo tuần 
tự không gián đoạn làm năng duyên trợ cho tất cả pháp 
này (sinh sau) bằng vô gián duyên. 


Ngay cả trong phần giải thích về đẳng vô gián duyên, 
chỉ thay đổi từ vô gián duyên sang đẳng vô gián duyên. 
Bởi vô gián duyên là đẳng vô gián duyên, đẳng vô gián 
duyên là vô gián duyên. 

Giải thích về đồng sanh duyên 


Duyên diễn hoạt làm cho các pháp cùng sanh lên 
chung với mình, giống như có đèn thì mới có ánh sáng, khi 
mình không sanh lên thì các pháp đồng sanh cũng không 
sanh lên được, gọi là đồng sanh duyên (sahajãtapaccaya). 
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Pháp đồng sanh gồm có các pháp như: 4 danh uẩn; 4 sắc 
tứ đại và sắc ý vật với tâm quả trong sát na tục sinh. Như 
Ngài thuyết trong phần giải thích về đồng sanh duyên: 


“Catão khandhã arũipino aññamaññam 
sahajãtapaccayena paccayo... kiñcikãle na 
sahajatapaccayena paccayo”. 


Bốn uẩn vô sắc (bốn danh uẩn) làm năng duyên trợ 
lẫn nhau bằng đồng sanh duyên và 4 sắc tứ đại làm năng 
duyên trợ lẫn nhau bằng đồng sanh duyên. 


Trong sát na tục sinh danh và sắc làm năng duyên trợ 
lẫn nhau bằng đồng sanh duyên. 


Tất cả pháp tâm và tâm sở làm năng duyên trợ cho 
sắc tâm bằng đồng sanh duyên. 


Các sắc tứ đại làm năng duyên trợ cho các sắc y sinh 
bằng đồng sanh duyên. 


Các sắc pháp (sắc ý vật) làm năng duyên trợ cho các 
vô sắc pháp (danh pháp) trong thời tục sinh bằng đồng 
sanh duyên; và không làm năng duyên trong thời bình 
nhật bằng đồng sanh duyên. 

Giải thích về hỗ tương duyên 

Duyên diễn hoạt bằng cách trợ giúp cho các pháp 
và các pháp trợ giúp cho mình, giống như ba khúc 
cây chống đỡ nương lẫn nhau, gọi là hỗ tương duyên 
(añRamaññapaccaya). 
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Sự Khác Biệt Nhau Giữa Đồng Sanh Duyên 
Và Hỗ Tương Duyên 


Những pháp trợ lẫn nhau bằng hỗ tương duyên thì 
cũng trợ lẫn nhau bằng đồng sanh duyên vì các pháp hỗ 
trợ được lẫn nhau thì phải cùng sanh lên với nhau. Nhưng 
có những pháp chỉ là đồng sanh duyên mà không là hỗ 
tương duyên. Chỉ riêng biệt một số pháp vừa là đồng 
sanh duyên vừa là hỗ tương duyên: bốn danh uẩn là năng 
duyên lẫn nhau; bốn sắc tứ đại là năng duyên lẫn nhau... 
Còn một số pháp chỉ là đồng sanh duyên mà không phải 
là hỗ tương duyên như tâm trợ cho sắc tâm sanh lên nhưng 
sắc tâm không trợ lại cho tâm được. Vì thế tâm trợ cho 
sắc tâm bằng đồng sanh duyên mà không phải là hỗ tương 
duyên. Nếu như các pháp cùng sanh lên với nhau và hỗ 
trợ cho nhau được thì đồng sanh duyên và hỗ tương duyên 
trở thành một giống như vô gián duyên và đẳng vô gián 
_ duyên. Nhưng điều này không phải, đồng sanh duyên khác 
với hỗ tương duyên. 


Trong phần giải thích về hỗ tương duyên: 


“Cattãro khandhã aripino aññamaññapaccayena 
paccayo. Cattäro mahäbhutä aññamaññapaccayena 
paccayo akkantikkhane nãmaripam 
aññamaññapaccayena paccayo ”. 


Bốn uẩn vô sắc (bốn danh uẩn) làm năng duyên lẫn 
nhau bằng hỗ tương duyên, bốn sắc tứ đại làm năng duyên 
lẫn nhau bằng hỗ tương duyên. Trong sát na tục sinh: danh 
và sắc làm năng duyên lẫn nhau bằng hỗ tương duyên. 
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Giải thích về y duyên 

Bốn danh uẩn là nơi nương của danh và sắc đồng sanh 
với nhau, giống như tấm vải là nơi nương của những họa 
tiết hoa văn. Sắc tứ đại là nơi nương của sắc đồng sanh. 
Sắc vật là nơi nương của 7 thức giới theo tuần tự, giống 
như mặt đất là nơi nương của cây cối, đồi núi... gọi là y 
duyên (nissayapaccaya) vì là nơi mà các pháp nương vào, 
dựa vào. 


Trong phần giải thích về y duyên: 


“Cattãro khandhã arũủpino aññamañham 
nissayapaccayena paccayo, cattäro mahäbhutä... 
tam rũpam manodhãäatuyä ca manoviññäãnadhätuyä 
ca tamsampayuttakaanañca dhammanam 
nIssayapaccayena paccayo”. 


Bốn uẩn vô sắc (4 danh uẩn) làm năng duyên lẫn 
nhau bằng y duyên. 4 sắc tứ đại làm năng duyên lẫn nhau 
bằng y duyên. Trong sát na tục sinh danh và sắc làm năng 
duyên lẫn nhau bằng y duyên. Tất cả tâm và tâm sở làm 
năng duyên trợ cho sắc tâm bằng y duyên. Tất cả sắc tứ 
đại làm năng duyên trợ cho các sắc y sinh bằng y duyên. 


Nhãn xứ làm năng duyên trợ cho nhãn thức giới và 
các pháp tương ưng với nhãn thức giới bằng y duyên. 

Nhĩ xứ làm năng duyên trợ cho nhĩ thức giới và các 
pháp tương ưng với nhĩ thức giới bằng y duyên. 

Tỷ xứ làm năng duyên trợ cho tỷ thức giới và các pháp 
tương ưng với tỷ thức giới bằng y duyên. 
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Thiệt xứ làm năng duyên trợ cho thiệt thức giới và các 
pháp tương ưng với thiệt thức giới bằng y duyên. 

Thân xứ làm năng duyên trợ cho thân thức giới và các 
pháp tương ưng với thân thức giới bằng y duyên. 

Ý giới và ý thức giới nương vào sắc nào (sắc ý vật), 
sắc đó trợ cho ý giới và ý thức giới cùng các pháp tương 
ưng với ý giới và ý thức giới bằng y duyên. 

Giải thích về cận y duyên 

Nơi nương gần nhất gọi là cận y duyên 
(upanissayapaccaya). Từ “upa” có nghĩa là gần nên cận y 
duyên là pháp trợ giúp bằng cách là nơi nương sần nhất, nơi 
nương vững mạnh. Trong phần giải thích về cận y duyên: 


“Purimã purima kusalãä dhammaã pacchimänam 


pacchimanam kusalãnam dhammanam 
upanissayapaccayena paccayo... puggalalopi 
upanissayapaccayena paccayo senãäsanampi 


upanissayapaccayena paccayo”. 

Tất cả pháp thiện sanh trước làm năng duyên trợ cho 
các pháp thiện sanh sau bằng cận y duyên. 

Tất cả pháp thiện sanh trước làm năng duyên trợ cho 
một số các pháp bất thiện sanh sau bằng cận y duyên. 

Tất cả pháp thiện sanh trước làm năng duyên trợ cho 
các pháp vô ký sanh sau bằng cận y duyên. 

Tất cả pháp bất thiện sanh trước làm năng duyên trợ 
cho các pháp bất thiện sanh sau bằng cận y duyên. 
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Tất cả pháp bất thiện sanh trước làm năng duyên trợ 
cho một số các pháp thiện sanh sau bằng cận y duyên. 

Tất cả pháp bất thiện sanh trước làm năng duyên trợ 
cho các pháp vô ký sanh sau bằng cận y duyên. 

Tất cả pháp vô ký sanh trước làm năng duyên trợ cho 
các pháp vô ký sanh sau bằng cận y duyên. 

Tất cả pháp vô ký sanh trước làm năng duyên trợ cho 
các pháp thiện sanh sau bằng cận y duyên. 

Tất cả pháp vô ký sanh trước làm năng duyên trợ cho 
các pháp bất thiện sanh sau bằng cận y duyên. 

Ngay cả người cũng làm năng duyên bằng cận y 
duyên, trú xứ cũng làm năng duyên bằng cận y duyên. 

Giải thích về tiền sanh duyên 

6 vật, 6 cảnh sanh trước (chưa diệt đi) trợ giúp cho 
các pháp sanh sau (sở duyên) bằng tiền sanh duyên 
(purejãtapaccaya). Trong phần giải thích về tiền sanh 
duyên: 

“Cakkhäyatanam _ cakkhuviññãnadhãtuyã tam 
sampayuttakaanañca dhammänam pureJätapaccayena 
Daccayo... kiñcikãle na pureJätapaccayena paccayo ”. 

Nhãn xứ làm năng duyên trợ cho nhãn thức giới và các 
pháp tương ưng với nhãn thức giới bằng tiền sanh duyên. 

Nhĩ xứ... 

Tỷ xứ... 
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Thiệt xứ... 
Thân xứ... 


Sắc xứ làm năng duyên trợ cho nhãn thức giới và các 
pháp tương ưng với nhãn thức giới bằng tiền sanh duyên. 


Thinh xứ... 
Khí xứ... 
VỊ xứ... 
Xúc xứ... 


Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ làm năng duyên 
trợ cho ý giới và các pháp tương ưng với ý giới bằng tiền 
sanh duyên. 

Ý giới và ý thức giới diễn hoạt nương vào sắc nào, sắc 
đó làm năng duyên trợ cho ý giới và các pháp tương ưng 
_với ý giới bằng tiền sanh duyên, không làm năng duyên 
trợ cho ý thức giới và các pháp tương ưng với ý thức giới 
trong thời tục sinh bằng tiền sanh duyên, làm năng duyên 
trợ cho ý thức giới và các pháp tương ưng với ý thức giới 
trong thời bình nhật bằng tiền sanh duyên. 


Giải thích về hậu sanh duyên 


Các danh pháp sanh sau trợ giúp, ủng hộ cho sắc 
pháp (tức thân này) sanh trước, gọi là hậu sanh duyên 
(pacchãjãtapaccaya), là duyên bảo tổn uẩn được nối 
tiếp. Nếu không có hậu sanh duyên thì uẩn sẽ gián đoạn, 
giống như sự hy vọng được ăn của con chim kên kên con 
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đã bảo tổn thân thể của nó. Trong phần giải thích về hậu 
sanh duyên: 


“Pacchäjãtã cittacetasikãa dhammä_ purejätassa 
imassa käyassa pacchäjätapaccayena paccayo ”. 


Tất cả tâm và tâm sở sanh sau làm năng duyên trợ 
thân này sanh trước bằng hậu sanh duyên. 


Giải thích về tập hành duyên 

Pháp trợ giúp cho thuần thục và có sức mạnh thêm lên 
theo tuân tự đối với các pháp khác, gọi là tập hành duyên _ 
(asevanapaccaya). 


Tập hành duyên là pháp trợ giúp một cách thuần thục 
và tạo sức mạnh cho sở duyên theo tuần tự kế tiếp một 
cách liên tục. Trong phần giải thích về tập hành duyên: 


“Purimã purimä kusalã dhammã pacchimänam 
pacchimänam kusalãnam dhammanam 
ãsevanapaccayena paccayo. Purimã purimä akusalä 
dhammã pacchimänam_ pacchimänam akusalãnam 
dhammänam ãsevanapaccayena paccayo. Purimä 
purimä kiriyäbyäkatäã dhammä pacchimänam 
pacchimänam kiriyãabyäkatänam dhammanam 
äsevanapaccayena paccayo ”. 


Tất cả pháp thiện sanh trước làm năng duyên trợ cho 
các pháp thiện sanh sau bằng tập hành duyên. 

Tất cả pháp bất thiện sanh trước làm năng duyên trợ 
cho các pháp bất thiện sanh sau bằng tập hành duyên. 
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Tất cả pháp vô ký tố sanh trước làm năng duyên trợ 
cho các pháp vô ký tố sanh sau bằng tập hành duyên. 

Giải thích về nghiệp duyên 

Pháp trợ giúp bằng thực tánh được xem là sự gắng sức 
của tâm gọi là nghiệp duyên (kammapaccaya). “Sự gắng 
sức của tâm” trong nơi đây là thực tánh năng nổ, tích cực 
làm cho các pháp đồng sanh gắng sức trong phận sự của 
mình; làm cho quả và sắc nghiệp sanh lên trong thời điểm 
khác. Trong phần giải thích về nghiệp duyên: 


“Kusaläkusalam kammaam vIpäkänam khandhãnam 
katattã ca rũpãnam kammapaccayena paccayo. Cetanä 
sampayuttakanam dhammäanam tamsamutthänänañca 
rũpãnam kammapaccayena paccayo”. 


Nghiệp thiện và nghiệp bất thiện làm năng duyên trợ 
cho tất cả tâm quả và các sắc nghiệp bằng nghiệp duyên. 
- Tư làm năng duyên trợ cho tất cả pháp tương ưng và tất 
cả sắc có tư và pháp tương ưng với tư làm sở sanh. Ngài 
giáo thọ sư sẽ để cập phân loại về nghiệp duyên tiếp tục 
phần sau. 

Giải thích về quả duyên 

Tất cả tâm và tâm sở thuộc về quả là pháp yên tịnh, 
không có sự năng nổ trợ giúp cho danh sắc đồng sanh, gọi 
là quả duyên (vipäkapaccaya). 

Các tâm quả như tâm hữu phần... là pháp tánh yên 
tịnh, không có sự năng nổ nên khi các tâm quả diễn hoạt 
nối tiếp nhau thì khó biết được. Còn nghiệp tạo tác nên các 


CHƯƠNG 8: DUYÊN TẬP YẾU | †77 


tâm quả này thì ngược lại, không có sự yên tịnh. Các tâm 
quả có các phận sự thuộc về hữu phần, nhận lấy cảnh (tiếp 
thâu), xem xét cảnh (quan sát) là pháp mà khó nhận biết 
được rằng đang sanh lên. Và 5 tâm quả như nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức bắt lấy cảnh sắc, thính, 
khí, vị, xúc, chỉ biết được khi có tâm đồng lực sanh lên. 
Trong pã|i Ngài thuyết: 


“Vipakã cattãro khandhã arủpino aññamaññam 
vipakapaccayena paccayo ”. 


Bốn danh uẩn quả làm năng duyên lẫn nhau bằng 
quả duyên. 


Giải thích về vật thực duyên 


Tứ thực như đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư thực trợ 
giúp bằng cách ủng hộ cho tất cả danh thân và sắc thân, 
sọi là vật thực duyên (ãhãrapaccaya). Phận sự chủ yếu 
của vật thực là ủng hộ cho danh thân và sắc thân sanh lên 
và tổn tại không gián đoạn. Chính pháp ủng hộ đó là vật 
thực duyên. Như trong phần giải thích về vật thực duyên: 


“Kabalinkäro ähãro imassa kãyassa ãhärapaccayena 
Daccayo.Arũpinoãhärãsampayuttakãnam dhammaänam 
tamsamutthaänanañca rupanam ahärapaccayena 
paccayo ”. 


_ Đoàn thực làm năng duyên trợ cho thân sắc này bằng 
vật thực duyên, tất cả danh vật thực làm năng duyên trợ 
cho các pháp tương ưng và tất cả sắc có danh vật thực và 
pháp tương ưng với danh vật thực làm sở sanh. 
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Giải thích về quyền duyên 


Pháp trợ giúp bằng thực tánh lớn mạnh, làm cho tất cả 
sở duyên điễn hoạt xuôi theo mình trong các phận sự, gọi 
là quyền duyên (indriyapaccaya). 


Chi pháp của quyển duyên gồm có 20 pháp quyền trừ 
nữ quyển và nam quyển (sẽ giải thích ở phần sau). Trong 
phần giải thích về quyền duyên thì: 


“Cakkhundriyam cakkhUuviññanadhätuyä 
tamsampayuttakãnañcadhammaänamindiryapaccayena 
paccayo 


Sotindriyam... 
Ghãnindriyam... 
Jivhindriyam... 
Kãy¡ndriyam... 


Rũpajwitindriyam katattäripanam Indriyapaccayena 
Daccayo.Arũpinoindriyäsampayuttakänamdhammanam 
tamsamutthänänañca rũpãnam ¡ndriyapaccayena 
paccayo ”. 


Nhãn quyền làm năng duyên trợ cho nhãn thức giới và 
các pháp tương ưng với nhãn thức giới bằng quyền duyên. 


Nhĩ quyền... 
Tỷ quyền... 
Thiệt quyền... 
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Thân quyền... 


Sắc mạng quyển làm năng duyên trợ cho các sắc 
nghiệp bằng quyền duyên. 


Các danh quyền làm năng duyên trợ cho các pháp 
tương ưng và tất cả sắc có quyển và pháp tương ưng với 
quyền làm sở sanh. 

Giải thích về thiền duyên 

Bảy chỉ thiền: tầm, tứ, hỷ, nhất hành, thọ lạc, thọ ưu, 
thọ xả, ngoại trừ hợp trong ngũ song thức, thì việc chú 
vào thiển cảnh (ärammanupanijjhäna) và thiển tướng 
(lakkhanupanijjhäna), gọi là thiển duyên (jhãnapaccaya). 
Trong päÃÌi giải thích về thiển duyên như sau: 


“Jhänangãni Jhãnasampayuttakãnam dhammãnam 
tamsamutthananañca rũpäãnam Jjhänapaccayena 
paccayo ”. 


Tất cả chỉ thiển làm năng duyên trợ cho các pháp 
tương ưng với thiên và tất cả sắc có thiển và pháp tương 
ưng với thiển làm sở sanh. 


Giải thích về đạo duyên 


Mười hai chi đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định, tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà định trợ giúp 
bằng cách là con đường đi đến cõi khổ, cõi vui, hoặc lìa 
khỏi cả phước và tội gọi là đạo đuyên (maggapaccaya). 
Trong pãÌi giải thích về đạo duyên như sau: 
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“Maggangänli maggasampayuttakänam 
dhammanam tamsamutthanaänañca rũpãnam 
paggapaccayena paccayo ”. 


Tất cả chi đạo làm năng duyên trợ cho các pháp tương 
ưng với đạo và tất cả sắc có đạo và pháp tương ưng với 
đạo lầm sỞ sanh. 


Giải thích về tương ưng duyên 


Các danh pháp: tâm và tâm sở trợ giúp lẫn nhau theo 
thực tánh đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng 
nương vật, giống như cùng một pháp tánh, gọi là tương 
ưng duyên (sampayutfapaccaya). Như trong phần giải 
thích pã|i về tương ưng duyên rằng: 


“Catão khandhä arũpino aññamaññam 
sampayuttapaccayena paccayo ”. 


Bốn danh uẩn làm năng duyên trợ lẫn nhau bằng 
tương ưng duyồn. 


Giải thích về bất tương ưng duyên 


Danh pháp và sắc pháp có sự trợ giúp lẫn nhau nhưng 
trợ giúp bằng thực tánh tách lìa nhau, không hòa trộn, không 
lẫn lộn, vì một pháp là danh, một pháp là sắc. Sự trợ giúp 
như vậy gọi là bất tương ưng duyên (vippayutta Daccaya). 
Trong phần giải thích về bất tương ưng duyên rằng: 

“Rũpno dhammä  arũpInam  dhammänam 


vippayuttapaccayena paccayo. Aripino dhammã 
rũpInam dhammãnam vippayuttapaccayena paccayo ”. 


CHƯƠNG 8: DUYÊN TẬP YẾU | 18! 


Tất cả sắc pháp làm năng duyên trợ cho các danh pháp 
bằng bất tương ưng duyên. Tất cả danh pháp làm năng 
duyên trợ cho các sắc pháp bằng bất tương ưng duyên. 

Giải thích về hiện hữu duyên 

Các pháp đồng sanh với nhau hoặc pháp sanh lên 
trước nhưng chưa diệt đi có thực tánh hiện tại trợ giúp 
pháp khác bằng cách là pháp ủng hộ gọi là hiện hữu 
duyên (atthipaccaya). 

Hiện hữu duyên cho dù là pháp trợ sanh (janaka) - 
nhưng trong nơi đây Đức Phật thuyết ám chỉ đến thực tánh 
ủng hộ, như trong phần giải thích về hiện hữu duyên: 

“Cattäro khandhã arũpino aññamaññam 
atthipaccayena paccayo. 


Cattaro mahäbhutãä aññamaññam atthipaccayena 
Daccayo. 


Okkantikkhane näãmarùpam añnñamaññam 
atthipaccayena paccayo. 


Cittacetasikã dhammä cittasamutthãnänam 
rũpãnam atthipaccayena paccayo. 

Mahabhuta upädäruipanam atthipaccayena 
paccayo. 

Cakkhäyatanam cakkhuviññanadhätuyä 


tamsampayuttakänañca dhammänam atthipaccayena 
paccayo. 
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Sotäyatanam... 
Ghãnãyatanam... 
Jivhãyatanan... 
Kãyäyatanam... 


~L mM 


Rũpäyatanam cakkhuviñBaänadhäatuyäa 
tamsampayuttakãnañca dhammanam: atthipaccayena 
paccayo. 


Saddäyatanam... 
Gandhãyatanam... 
Rasãyatanam... 
Photthabbäyatanam... 


Rũpäyatanam saddãyatanam gandhäyatanam 
rasäyatanam  photthabbayatanam  manodhätuyä 
-_ tamsampayuttakãnañca dhammaäanam atthipaccayena 
paccayo. 


Yam rũpam nIissãya manodhatu ca 
manoviññanadhãtucavattanti,tamrũpammanodhätuyä 
ca manoviññanadhatuyä ca tamsampayuttakänañca 
dhammaänam atthipaccayena paccayo `. 


Bốn danh uẩn làm năng duyên trợ lẫn nhau bằng hiện 
hữu duyển. 

Bốn sắc tứ đại làm năng duyên trợ lẫn nhau bằng hiện 
hữu duyển. 
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Vào sát na tục sinh danh và sắc làm năng duyên trợ 
lẫn nhau bằng hiện hữu duyên. 

Tất cả tâm và tâm sở làm năng duyên trợ cho sắc tâm 
bằng hiện hữu duyên. 

Tất cả sắc tứ đại làm năng duyên trợ cho các sắc y 
sinh bằng hiện hữu duyên. 

Nhãn xứ làm năng duyên trợ cho nhãn thức giới và 
tất cả pháp tương ưng với nhãn thức giới bằng hiện hữu 
duyên. 

Nhĩ xứ... 

Tỷ xứ... 

Thiệt xứ... 

Thân xứ... 


Sắc xứ làm năng duyên trợ cho nhãn thức giới và tất cả 
pháp tương ưng với nhãn thức giới bằng hiện hữu duyên. 


Thình xứ... 
Khí xứ... 
VỊ xứ... 
Xúc xứ... 


Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ lầm năng duyên 
trợ cho ý giới và tất cả pháp tương ưng với ý giới bằng 
hiện hữu duyên. 


Ý giới và ý thức giới diễn hoạt nương vào sắc nào, 
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sắc đó làm năng duyên trợ cho ý giới và ý thức giới cùng 
tất cả pháp tương ưng với ý giới và ý thức giới bằng hiện 
hữu duyên. 

Giải thích về vô hữu duyên 

Tâm, tâm sở diệt đi theo tuần tự trợ giúp cho tâm và 
tâm sở khác sanh lên theo tuần tự. Khi nhóm pháp trước 
còn hiện hữu thì các pháp sau không sanh lên được, gọi là 
vô hữu duyên (natthipaccaya). Trong phần giải thích về 
vô hữu duyên: 

“Samanantaraniruddhä  cittacetasikãa dhammaä 


patuppannanam cittacetasikãnam dhammanam 
natthipaccayena paccayo ”. 


Tất cả tâm và tâm sở diệt đi theo tuần tự làm năng 
duyên trợ cho các pháp tâm và tâm sở sanh lên liên (trong 
hiện tạ1). 

Giải thích về ly duyên 

Tâm và tâm sở la khỏi (diệt đi) trợ giúp cho tâm và 
tâm sở sanh lên theo tuần tự. Nếu pháp trợ giúp chưa diệt 
đi thì pháp khác không sanh lên được. Pháp trợ g1úp trong 
trường hợp đó gọi là ly duyên (vIgatapaccaya). lrong 
phần giải thích về ly duyên, Ngài thuyết rằng: 

“Samanantaravigatä cittacetasikã dhammaã 


patuppannäanam  cittacetaskãnam dhammanam 
vigatapaccayena paccayo ”. 


Tất cả tâm và tâm sở đã lìa khối theo tuần tự làm năng 
duyên trợ cho các pháp tâm và tâm sở liền (trong hiện tại). 
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Giải thích về bất ly duyên 


Hiện hữu duyên hay còn gọi là bất ly duyên 
(avigatapaccaya). Pháp đang có (hiện hữu) chính là pháp 
không lìa khỏi (bất ly) trợ giúp cho các pháp sở duyên 
bằng bất ly duyên. Trong phần giải thích về bất ly duyên, 
Ngài thuyết tương tự như hiện hữu duyên: 


“Cataro khandhä arũpino aññamaññam 
avigatapaccayena paccayo `. 


Bốn danh uẩn làm năng duyên trợ lẫn nhau bằng bất - 
ly duyên... 


Giải Thích Về Sự Khác Nhau 
Của Hiện Hữu Duyên Và Bất Ly Duyên 


Hiện hữu duyên và bất ly duyên không khác nhau về 
thực tánh pháp. Hiện hữu duyên là sự trợ giúp khi pháp 
năng duyên đang hiện hữu và diễn hoạt cùng với pháp 
sở duyên bằng cách ủng hộ. Còn bất ly duyên là sự trợ 
giúp bằng cách là pháp chưa diệt đi. Hành giả nên đặt 
niềm tin nơi Đức Thế Tôn rằng “Đức Thế Tôn có thể 
hiểu được về duyên khác nhau của tất cả pháp bằng tất 
cả trường hợp, nên Ngài nêu lên thuyết về 24 duyên”, từ 
đó làm cho trí văn (sutamayañana) khởi hiện, như “nhóm 
pháp này khác nhau như thế này và như thế kia”, và thực 
hành để thành tựu trí tư (cintãmayañäna) cùng với trí tu 
(bhãvanãmayañãna) cho thẩm thấu được tánh chất duyên 
khác nhau của các pháp. 
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Hai duyên có cùng một thực tánh pháp nhưng Đức 
Phật thuyết với hai tên gọi khác nhau vì Ngài muốn thuyết 
giảng cho chúng sanh với các cơ tánh khác nhau hiểu, dẫn 
dắt bằng những trường hợp khác nhau. Như Ngài thuyết về 
nhị đề vô nhân (ahetukaduka) rồi Ngài còn thuyết về nhị 
đề bất tương ưng nhân (hetuvippayuttaduka) khác nữa. 


Kệ Ngôn Gom Lại Trường Hợp Pháp Này 
Làm Duyên Trợ Cho Pháp Kia 


Chadhã nãmantu nãmassa Pañcadhä nãmarùpIinam 


Ekadhã puma rũpassa Rũpam nãmassa cekadhä 
PaRfiattinämaruipänl Nãmassa duvidhä dvayam 
Dvayassa navadhã ceti Chabbidhä paccaya katham 


Tất cả duyên có được theo 6 trường hợp là: 
1. Danh làm năng duyên trợ cho danh theo 6 cách. 


2. Danh làm năng duyên trợ cho danh và sắc theo 5 
cách. 


3. Danh làm năng duyên trợ cho sắc theo 1 cách. 
4. Sắc làm năng duyên trợ cho danh theo I cách. 


5. Chế định, danh và sắc làm năng duyên trợ cho danh 
theo 2 cách. 


6. Hai pháp làm năng duyên trợ cho hai pháp theo 9 
cách. | 


Giải thích về kệ ngôn 
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Tất cả duyên hiện diện theo 6 trường hợp: 


1. Danh tức 4 danh uẩn làm năng duyên trợ cho danh 
theo 6 cách. 


2. Danh làm năng duyên trợ cho danh và sắc đồng 
sanh với nhau theo 5 cách. 


3. Danh làm năng duyên trợ cho sắc như sắc tứ đại và 
sắc y sinh theo một cách. 


4. Sắc làm năng duyên trợ cho danh theo một cách. 


5. Chế định, danh và sắc làm năng duyên trợ cho _ 
danh theo 2 cách. 


6. Hai pháp danh và sắc đồng sanh với nhau làm năng 
duyên trợ cho hai pháp danh và sắc như nhau theo 9 cách. 


Giải thích trường hợp Duyên theo 6 cách 


Danh làm năng duyên thuần nhất trợ cho danh theo 
6 cách. Tâm và tâm sở đã diệt đi theo tuần tự làm năng 
duyên trợ cho sở duyên (tâm và tâm sở) bằng mãnh lực vô 
gián duyên, đẳng vô gián duyên, vô hữu duyên và ly đuyên. 
Tâm đồng lực trước làm năng duyên trợ cho tâm đồng lực 
sau bằng mãnh lực iập hành duyên. Tâm và tâm sở đồng 
sanh làm năng duyên trợ lẫn nhau bằng mãnh lực /ương 
ng duyên. 

Danh làm năng duyên trợ cho danh và sắc theo 5 cách 
là: Nhân, chi thiển và chi đạo làm năng duyên trợ cho 
danh và sắc đồng sanh bằng mãnh lực nhân duyên, thiên 
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duyên và đạo duyên. Tư làm năng duyên trợ cho danh và 
sắc đồng sanh, tư khác sát na làm năng duyên trợ cho danh 
và sắc sanh lên từ nghiệp bằng mãnh lực nghiệp duyên. 
Danh uẩn quả làm năng duyên trợ cho danh và sắc đồng 
sanh bằng mãnh lực quả duyên. _ 


Danh làm năng duyên trợ cho sắc theo một cách: tâm 
và tâm sở sanh sau làm năng duyên trợ cho thân sắc này 
sanh trước bằng mãnh lực hậu sanh duyên. 


Sắc làm năng duyên trợ cho danh theo một cách: sáu 
vật làm năng duyên trợ cho 7 thức giới trong thời bình nhật 
và năm cảnh làm năng duyên trợ cho lộ tâm ngũ song thức 
bằng mãnh lực ứiên sanh duyên. 


Chế định, danh và sắc làm năng duyên trợ cho danh 
theo hai cách: bằng mãnh lực cảnh duyên và bằng mãnh 
lực cận y duyên. Cảnh duyên có 6 loại: sắc, thính, khí, vị, 
_ xúc, pháp. Cận y duyên có 3 loại là cảnh cận y duyên, vô 
gián cận y duyên và thường cận y duyên. 


Trong 3 loại cận y duyên thì cánh mà người 
bám níu mạnh mẽ gọi là cảnh cận y duyên 
(ãrammanipanissayapaccaya) Tâm và tâm sỞ 
đã diệt đi theo tuần tự gọi là vô gián cận y duyên 
(anantarũpanissayapaccaya). Còn thường cận y duyên 
(pakatũpanissayapaccaya) có nhiều loại: tham ái, tà 
kiến, ngã mạn, đức tin... lạc, khổ, người, vật thực, thời 
tiết và trú xứ cả bên trong và bên ngoài làm năng duyên 
trợ cho các pháp như thiện... và quá của nghiệp theo 
tương ứng. 
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Danh và sắc làm năng duyên trợ cho danh và sắc theo 
9 cách: bằng mãnh lực írướng duyên, đồng sanh duyên, 
hỗ tương duyên, y duyên, vật thực duyên, quyên duyên, bất 
tương ng duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. 

Trưởng duyên có 2 loại là cảnh trưởng duyên và đồng 
sanh trưởng duyên. Cảnh mà người bám lấy mãnh liệt làm 
năng duyên cho danh bằng mãnh lực cảnh trưởng duyên. 
Bốn pháp trưởng (dục, cần, tâm, trí) làm năng duyên trợ 
cho danh và sắc đồng sanh bằng đồng sanh trưởng duyên. 

Đồng sanh duyên có 3 loại là: 

1. Tâm và tâm sở làm năng duyên trợ lẫn nhau và làm 
năng duyên trợ cho sắc tâm đồng sanh với nhau. 

2. Sắc tứ đại làm năng duyên lẫn nhau và làm năng 
duyên trợ cho sắc y sinh. 

3. Sắc ý vật và tâm quả trong sát na tục sinh làm nắng 
duyên trợ lẫn nhau. 


Y duyên có 3 loại là: 


1. Tâm và tâm sở làm năng duyên trợ lẫn nhau và làm 
năng duyên trợ cho sắc đồng sanh. 


2. Sắc tứ đại làm năng duyên trợ lẫn nhau và làm 
năng duyên trợ cho sắc y sinh. 


3. 6 sắc vật làm năng duyên trợ cho 7 thức giới. 
Vật thực duyên có 2 loại là: 


1. Đoàn thực làm năng duyên trợ cho thân sắc. 
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2. Danh vật thực làm năng duyên trợ cho danh và sắc 
đồng sanh. 


Quyền duyên có 3 loại là: 


I1. Năm sắc thần kinh làm năng duyên trợ cho ngũ 
song thức. 


2. Sắc mạng quyền làm năng duyên trợ cho sắc thủ. 


3. Danh quyển làm năng duyên trợ cho danh và sắc 
đồng sanh. 


Bất tương ưng duyên có 3 loại là: 

1. Sắc ý vật trong sát na tục sinh làm năng duyên 
trợ cho tâm quả bằng mãnh lực đồng sanh bất tương ưng 
duyên. Tâm và tâm sở làm năng duyên trợ cho sắc đồng 
sanh bằng mãnh lực đồng sanh bất tương ưng duyên. 

2. Tâm và tâm sở sanh sau làm năng duyên trợ cho 
thân sắc này sanh trước bằng mãnh lực hậu sanh bất tương 
ưng duyên. 

3. Sáu vật làm năng duyên trợ cho bảy thức giới trong 
sát na bình nhật bằng mãnh lực tiên sanh bất tương ưng 
duyên. 

Hiện hữu duyên có 5 loại là: 

Sahajätam purljätam pacchäjãtañca sabbathä 

Kabalinkãäro aãhãro rũpajlvitamiccayam 


1. Pháp đồng sanh. 
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2. Pháp sanh trước. 

3. Pháp sanh sau. 

4. Đoàn thực. 

5. Sắc mạng quyền. 

Ngay cả bất ly duyên cũng có 5 loại giống như vậy. 


Tất cả duyên được gom vào trong cảnh duyên, y 
duyên, nghiệp duyên và hiện hữu duyên. 


Từ sahajãtaripam _ sắc đồng sanh trong nơi đây 
gồm có hai loại sắc: sắc tâm trong sát na bình nhật và sắc 
nghiệp trong sát na tục sinh. 


Giải thích 
Trường hợp thứ 1: “Danh ” làm năng duyên trợ cho 
« anh 3 


Vô ký quả diễn hoạt dưới sức mạnh của nghiệp nên 
không có sự tích cực. Do đó, tâm quả không làm cho tâm 
quả khác điễn hoạt được, và cũng không có uy lực nối tiếp 
từ tâm quả trước vì đều là quả của nghiệp, bị nghiệp xô 
đẩy. Nên các tâm quả không làm tập hành duyên, không 
diễn hoạt theo mãnh lực của tập hành duyên. Và hai tâm 
khai môn cũng không làm tập hành duyên được vì không 
phải là tâm có uy lực làm cho hưởng cảnh thuần thục. 
Trong các tâm tố vô nhân thì Đức Thế Tôn nêu lên riêng 
biệt tâm Ứng Cúng Vi Tiếu làm tập hành duyên. Như: 
“Namaggapaccayä äsevane ekam _ Có một tâm làm tập 
hành duyên là tâm không có đạo làm duyên”. 
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Từ “đổng lực” (Javana) gồm có đổng lực thiện, đồng 
lực bất thiện và đồng lực vô ký tố thuộc về hiệp thế bởi vì 
Đức Phật không nêu tập hành duyên trợ cho tâm đổng lực 
siêu thế. Trong sớ giải bộ VỊ Trí (atthakathäpatthäna) 
Ngài đề cập rằng: “Còn tập hành duyên thì không có 
tâm siêu thế”. 


Trong các tâm đồng lực siêu thế thì tâm Đạo và tâm 
Quả siêu thế khác nhau về tánh (ãti) nên tâm Đạo (tánh 
thiện) không trợ cho tâm Quả (tánh vô ký) bằng mãnh lực 
tập hành duyên. Tâm Quả siêu thế dù có là tâm đổng lực 
nhưng cũng không trợ giúp cho tâm quả sanh sau bằng 
mãnh lực tập hành duyên được do pháp quả là pháp do 
nghiệp đưa đẩy đến, không có sự tích cực. 


Ngài thuyết trong Bộ Vị Trí: “Gotrabhù paccayo 
vodänam maggassa äsevanapaccayena  paccayo ”. 
-_ “Tâm chuyển tộc làm năng duyên trợ cho đạo bằng tập 
hành duyên, tâm đũ tịnh làm năng duyên trợ cho đạo bằng 
tập hành duyên ”. 


Tâm chuyển tộc và tâm dũ tịnh thuộc về hiệp thế, còn 
tâm đạo là pháp siêu thế. Nhưng tâm chuyển tộc, tâm dũ 
tinh và tâm đạo đều thuộc về tánh thiện nên tâm chuyển 
tộc (hoặc tâm dũ tịnh) trợ giúp cho tâm Đạo bằng mãnh 
lực tập hành duyền. 

Ngài giáo thọ sư nêu lên: “Đối với tất cả sắc pháp 
cho dù đồng sanh trong một bọn sắc với nhau cũng không 
là tương ưng duyên hoặc là pháp sở duyên của tương ưng 
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duyên”. Chỉ có tâm và tâm sở có 4 tướng trạng đồng sanh, 
đồng diệt, đồng biết cảnh và đồng nương vật nên mới đề 
cập được rằng “Tâm và tâm sở đồng sanh làm năng duyên 
trợ lẫn nhau bằng mãnh lực tương ưng duyên”. 


Trường hợp thứ 2: “Danh ” làm năng duyên trợ cho 
“danh và sắc ” 


Nhóm từ “nhân, chi thiền và chi đạo làm năng duyên 
trợ cho danh và sắc đồng sanh bằng mãnh lực nhân duyên, 
thiển duyên và đạo duyên”, nghĩa là nhân làm năng duyên 
bằng nhân duyên, chi thiển làm năng duyên bằng thiền _ 
duyên và chi đạo làm năng duyên bằng đạo duyên trợ cho 
sắc nghiệp trong sát na tục sinh, trợ cho sắc tâm trong sát 
na bình nhật và làm năng duyên trợ cho danh pháp đồng 
sanh trong sát na tục sinh và sát na bình nhật. 


Từ sắc đồng sanh thì ngài giáo thọ sư đề cập trong nơi 
đây là: sắc nghiệp trong sát na tục sinh và sắc tâm trong 
sát na bình nhật. 


Nhóm từ “tư làm năng duyên trợ cho danh và sắc 
đồng sanh” thì “tư” trong nơi đây là pháp đồng sanh với 
mỗi tâm cho đến tâm nhãn thức... sắp xếp làm cho các 
pháp tương ưng tích cực trong phận sự của mình với cảnh. 


Nhóm từ “tư làm năng duyên trợ cho danh và sắc 
đồng sanh”: tư làm năng duyên trợ cho danh pháp đồng 
sanh; tư trong tâm tục sinh làm năng duyên trợ cho sắc 
nghiệp và tâm tục sinh; tư đồng sanh với tâm trợ cho sắc 
tâm sanh lên trong thời bình nhật (trừ 10 tâm ngũ song 
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thức và 4 tâm quả vô sắc) bằng mãnh lực nghiệp duyên 
thuộc đồng sanh nghiệp duyên (sahayätakammapaccaya 
_ nghiệp duyên đồng sanh với pháp sở duyên). 


Nhóm từ “tư khác sát na” gồm có tư thiện và tư bất 
thiện sanh lên trong sát na khác sát na của tâm quả vì là 
pháp sanh trước tức sanh lên trong quá khứ... 


Nhóm từ “tư khác sát na làm năng duyên trợ cho 
danh và sắc sanh lên từ nghiệp” tức tư trợ cho danh uẩn 
quả và sắc nghiệp trong sát na tục sinh, sát na bình nhật 
bằng mãnh lực nghiệp duyên thuộc dị thời nghiệp duyên 
(nanakkhanikakammapaccaya). 


Nhóm từ “danh uấn quả làm năng duyên trợ cho 
danh và sắc đồng sanh bằng mãnh lực quả duyên” thì 
từ “danh uẩn quả” trong nơi đây bao gồm tất cả pháp 
quả như thức tục sinh... Quả (vipäka) không bao gồm sắc 
_ nghiệp, chỉ dành riêng cho danh pháp - là pháp biết cảnh 
như nhau. Khi danh uẩn quả sanh lên thì mới cảm thọ được 
quả của nghiệp. Nên từ “quả ” trong nơi đây chỉ là quả của 
nghiệp thuộc về danh mà không phải sắc. 

Trường hợp thứ 3: “Danh” làm năng duyên trợ cho 


« các” 


Nhóm từ “tâm và tâm sở sanh sau trợ cho thân sắc 
này sanh trước”: tâm và tâm sở sanh sau là pháp năng 
duyên trợ cho thân sắc sanh trước. 


Vấn: Khi có thân sắc sanh lên trước là sở duyên thì 
pháp sanh sau làm năng đuyên trợ giúp như thế nào? 
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Đáp: Lời giải thích vể hậu sanh duyên 
(pacchäjãtapaccaya): “Tâm và tâm sở trợ giúp, ủng hộ 
cho sắc pháp (tức thân sắc này) sanh trước bằng hậu sanh 
duyên. Tâm và tâm sở làm năng duyên, là nhân bảo tồn 
cho uẩn tánh, nếu không có năng duyên này thì uẩn tánh 
gián đoạn, không được bảo tồn”. Do đó, thân sắc này cho 
dù sanh trước do mãnh lực của duyên khác, nhưng khi diễn 
hoạt không gián đoạn cũng phải nương vào duyên khác 
nữa sanh sau ủng hộ trong sát na mà thân đó vẫn còn tổn _ 
tại chưa diệt đi, duyên này là hậu sanh duyên. Cho nên đề 
cập rằng pháp sanh sau làm năng duyên trợ cho pháp sanh 
trước không sai lệch thiếu sót. 


Trường hợp thứ 4: “Sốc” làm năng duyên trợ cho 
“danh” 

Ngài giáo thọ sư để cập rằng: “Sáu vật làm năng 
duyên trợ cho 7 thức giới trong thời bình nhật”. Bởi 
Vì trong sát na tục sinh 5 vật (nhãn vật, nhĩ vật, tý vật, 
thiệt vật, thân vật) chưa sanh lên và cho dù đối với chúng 
sanh hóa sanh... cũng không thể làm tiền sanh duyên 
(pureJätapaccaya) trợ cho các thức được. Sắc ý vật đồng 
sanh với thức tục sinh cũng không phải là pháp sanh trước 
thức tục sinh. Do đó, vật tiền sanh duyên trợ cho tất cả 
thức được chỉ riêng biệt trong thời bình nhật. 

Nhóm từ “Š cảnh làm năng duyên trợ cho lộ tâm 
ngũ song thức” này như trong phần giải thích về cảnh 
tiền sanh duyên: “Rũpayatanam cakkhuvi ññänadhãtuyäã 
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tamsampayuttakãnañca dhammanam 
purejãtapaccayena paccayo ”. 


Sắc xứ làm năng duyên trợ cho nhãn thức giới và trợ 
cho các pháp tương ưng với nhãn thức giới bằng tiền sanh 
duyên... Như đã nêu lên trình bày trong lời giải thích về 
tiền sanh duyên. 


Còn trong phân câu phụ (pañhävãra) thì ngay cả 
cảnh pháp cũng làm cảnh tiền sanh duyên trợ cho lộ tâm 
ý thức, vì tất cả pháp như nhãn... thuộc hiện tại cũng được 
bắt lấy làm thành cảnh như: “Sekkhã vã puthujjanäã va 
cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassanti _ Bậc 
Thánh hữu học hay phàm nhân thấu rõ nhãn là vô thường, 
khổ, vô ngã ”. 

Lời giải thích trên càng khẳng định ý nghĩa: Ý thức 
bắt lấy cảnh hiện tại nào mà diễn hoạt, thì cảnh hiện tại 
- đó làm cảnh tiển sanh năng duyên trợ cho lộ ý thức. 


Trường hợp thứ 5: “Chế định, danh và sắc” làm 
năng duyên trợ cho “danh ”. 


Nhóm từ “trong ba loại cận y duyên thì cảnh mà 
người bám níu mạnh mẽ gọi là cảnh cận y duyên” thì 
“cảnh mà người bám níu mạnh mẽ” là cảnh hay được suy 
tư, được nghĩ tới, bám níu và nương vào một cách mạnh 
mẽ, gọi là cảnh cận y duyên. Một số cảnh cận y duyên 
như: bố thí, thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới, thiển định, 
tâm chuyển tộc, tâm đdũ tịnh, tâm đạo... theo phương cách: 
“Dãnam datvãä silam samädiyitvä uposathakammam 


CHƯƠNG 8: DUYÊN TẬP YẾU | 1987 


katvä tam garum katvã paccavekkhati... maggam garum 
katvã paccavekkhati”. 

Người bố thí, thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới rồi 
suy xét về bố thí, thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới bằng 
tâm hân hoan mạnh mẽ, suy xét về những việc mình đã 
làm trong thời gian trước bằng tâm hân hoan mạnh mẽ. 
Hoặc hành giả xuất khỏi thiển, quán xét về thiển bằng 
tâm phấn chấn mạnh mẽ. Bậc Thánh hữu học suy xét về 
tâm chuyển tộc bằng tâm phấn chấn mạnh mẽ, suy xét 
về tâm đũ tịnh bằng tâm phấn chấn mạnh mẽ. Bậc Thánh 
hữu học xuất khỏi tâm đạo rồi xem xét lại tâm đạo bằng 
tâm phấn chấn mạnh mẽ... Đây là cảnh cận y duyên 
(äarammanipanissayapaccaya). 

Ngài giáo thọ sư đề cập rằng “tất cả tâm và tâm 
sở diệt đi theo tuần tự gọi là vô gián cận y duyên, 
còn thường cận y duyên có nhiều loại...” vô gián cận 
y duyên và vô gián duyên không khác nhau về thực 
tánh pháp, như: “Purimãä purimã kusalãä khandhã 
pacchimänam pacchimanam kusalãnam khandhãnam 
anantarapaccayena paccayo”. “Tất cả uẩấn thiện sanh 
trước làm năng duyên trợ cho tất cả uẩấn thiện sanh sau 
bằng vô gián duyên”... Chỉ khác nhau về ý nghĩa khi dùng 
từ “vô gián duyên” (anantarapaccayena) và từ “vô gián 
cận y duyên” (anantarũpanissayapaccayena). Vô gián 
duyên là nói đến khía cạnh tâm trước diệt đi thì tâm sau 
tuần tự sanh lên không có sự gián đoạn. Còn vô gián cận 
y duyên mang ý nghĩa nhấn mạnh về sự điệt đi của tâm 
trước là nhân mạnh mẽ trợ cho sự sanh lên của tâm sau. 
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Cận y duyên theo thông thường tức theo thực tánh của 
mình không liên quan đến duyên khác gọi là thường cận 
y, chính thường cận y làm năng duyên nên gọi là thường 
cận y duyên (pakatipanissayapaccaya). 

Giải thích: 

Thường cận y duyên là một pháp riêng rẽ tách khỏi 
cảnh cận y duyên và vô gián cận y duyên (ngoại trừ trong 
lộ đắc đạo thì đạo làm năng duyên bằng vô gián duyên, 
đẳng vô gián duyên, thường cận y duyên và nghiệp duyên 
trợ cho tâm quả). 


Một lý khác nữa, cận y mà người tạo thường xuyên 
làm năng duyên nên gọi cận y duyên (pakato upanIssayo 
= pakatũpanissayo) bởi vì từ P trong từ pakato là tiền 
vị ngữ soi rọi đến pháp như tham ái... mà người tạo cơ 
hội cho sanh khởi nhiều lần nơi cơ tánh và hướng đến 
“đối tượng như vật thực... mà người hay tiếp xúc, thụ 
hưởng: hiện diện trong lãnh vực là nhân có sức mạnh 
có thể làm cho quả của mình sanh lên. Do đó, pháp như 
tham ái... và pháp như đức tin... được thành tựu trong cơ 
tánh của mình hay đối tượng như vật thực, thời tiết... mà 
người thụ hưởng bám níu mạnh mẽ nên gọi là thường 
cận y là một loại duyên nên gọi là thường cận y duyên 
(pakatũpanissayapaccaya), giống như trong câu phụ 
(pañhãvãra) rằng: “Saddhim upanissaya dãnam deti... 
saddhã saddhãya upanIssayapaccayena paccayo `. 


“Nương vào đức tin mạnh mẽ rồi bố thí... đức tin làm 
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năng duyên trợ cho đức tin bằng cận y duyên”... và ufu... 
bhojanam... senäsanam kayikassa sukhassa kayikassa 
dukkhassa, phalasamäpattiyä upanissayapaccayena 
paccayo. Thời tiết, vật thực, nơi trú ngụ... làm năng duyên 
trợ cho lạc thân, khổ thân, nhập thiển quả... Các pháp như 
tham ái... /ờng sanh lên bên trong, hoặc các pháp như 
người, thời tiết... /hường tiếp xúc bên ngoài, làm năng 
duyên trợ cho các pháp bằng thường cận y duyên như Ngài 
giáo thọ sư nêu lên trong nãmarũpapariccheda rằng: 


Rãgasaddhädayo dhammã  Alihattamanuväsitä 
Sattasankhãradhammaä ca Bahiddhã patisevitã 


Các pháp như tham ái... và các pháp như đức tin... 
hiện khởi bên trong và các pháp như chúng sanh, pháp 
hành (thời tiết, vật thực...) thường tiếp xúc bên ngoài. Hay 
các pháp như tham ái... đức tin... lạc, khổ, người, vật thực, 
thời tiết, trú xứ... làm năng duyên trợ cho các pháp như 
thiện... bằng thường cận y duyên”. 

Giải thích: 

Đức tin sanh lên bên trong ta, là nơi nương của thiện 
pháp của chính ta hoặc người khác nương vào để làm phát 
sanh các thiện pháp của họ. Hoặc ta nương vào đức tin của 
bằng hữu để tạo thiện pháp. Đối với các pháp thiện hoặc 
các pháp bất thiện khác cũng nên hiểu như vậy. 

Do nương vào các pháp như dục ái (kãmarãga)... nên 
bố thí, thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới, tu tiến thiển 
định, thần thông, minh quán và tu tiến đạo để được sanh 
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vào các cõi dục thiên, cõi Phạm Thiên hoặc tịnh chỉ tất cả 
phiển não. Pháp nào sanh lên do nương vào pháp kia trợ. 
gọi là thường cận y duyên. Có lời đề cập rằng: “Duyên có 
phạm vi rộng lớn (mahãpadesa) này trợ giúp bằng cận y 
duyên”. Và ngài giáo thọ sư cũng đề cập: “Thường cận y 
duyên có nhiều loại”. 


Nhóm từ “các pháp như đức tin...” gồm có tín, giới, 
văn, thí và tuệ. Do nương vào đức tin... nên mình thực 
hành các thiện sự như bố thí, trì giới... 


Nhóm từ “lạc và khổ” tức lạc và khổ theo đường thân. 
Từ “người” tức người như thiện bằng hữu... 


Từ “vật thực” tức vật thực thích hợp..., ngay cả thời 
tiết cũng giống như vật thực. 


Trường hợp thứ 6: “Đanh và sắc ” làm năng duyên 
trợ cho “danh và sắc ” 


Về trưởng duyên (adhipattipaccaya) 


Danh và sắc làm năng duyên trợ cho danh và sắc theo 
9 cách: bằng mãnh lực trưởng duyên, đồng sanh duyên, 
hỗ tương duyên, y duyên, vật thực duyên, quyên duyên, bất 
ương ưng duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. 


Trưởng duyên có 2 loại là cảnh trưởng duyên và đồng 
sanh trưởng duyên. Cảnh mà người bám lấy mãnh liệt làm 
năng duyên cho danh bằng mãnh lực cảnh trưởng duyên. 
Bốn pháp trưởng (dục, cần, tâm, trí) làm năng duyên trợ 
cho danh và sắc đồng sanh bằng đồng sanh trưởng duyên. 
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Nhóm từ “cảnh mà người bám lấy mãnh liệt” gồm 

có cảnh của thiển định, minh quán (Đạo, Quả, Níp Bàn), 

gọi là cảnh trưởng (arammanadhipati) - là cảnh mà hành 

giả bám lấy mãnh liệt, mạnh mẽ do mãnh lực hân hoan 

khi quán xét. Và đồng thời làm cho cảnh lớn mạnh trở 
thành cảnh trưởng. 


Vấn: Như vậy thì cảnh cận y duyên và cảnh trưởng 
duyên có điểm nào khác nhau? 


Đáp: Cảnh trưởng duyên là cảnh lớn mạnh. Còn - 
cảnh cận y duyên là cảnh có sức mạnh vượt trội hơn 
cảnh lớn mạnh. 


Nhóm từ “Bốn pháp trưởng (dục, cần, tâm, trí) làm 
năng duyên trợ cho danh và sắc đồng sanh bằng đồng 
sanh trưởng duyên” nghĩa là bốn pháp trưởng là dục, cần, 
tâm và trí làm năng duyên trợ cho danh và sắc đồng sanh 
theo tương ứng trong sát na bình nhật bằng mãnh lực đồng 
sanh trưởng duyên như sau: 


'Chandädhipatti chandasampayuttakaänam 
dhammanam tamsamutthänänanca rũpãnam 
adhipattipaccayena paccayo”. 


“Dục trưởng làm năng duyên trợ cho các pháp tương 
ưng với dục và trợ cho các sắc có dục và pháp tương ưng 
với dục bằng trưởng duyên”... Trong các pháp trưởng 
nếu đề cập đến khía cạnh “đồng sanh trưởng duyên” thì 
“Danh làm năng duyên trợ cho danh và sắc”. Nếu đề cập 
đến khía cạnh “cảnh trưởng duyên” thì “Danh và sắc làm 
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năng duyên trợ cho danh”. Và khi đề cập chung về các 
pháp làm trưởng thì ta có thể nói rằng “Danh và sắc làm 
năng duyên trợ cho danh và sắc”. Đối với các duyên khác 
cũng nên hiểu theo như vậy. 


Về đồng sanh duyên (sahajãtapaccaya) 


Thực tánh sắc pháp diễn hoạt nương vào danh pháp 
thuộc đồng sanh duyên chỉ riêng biệt trong sát na tục 
sinh. Do đó, bậc Đạo Sư mới thuyết về vật (sắc ý vật) 
trong sát na tục sinh như: “Okkantikkhane nãmarũpam 
añRamañam sahaJätapaccayena paccayo”. 


“Trong sát na tục sinh danh và sắc làm năng duyên trợ 
lẫn nhau bằng đồng sanh duyên”. Vì vậy, ngài giáo thọ sư 
nêu lên: “Sắc ý vật và tâm quả trong sát na tục sinh làm 
năng duyên trợ lẫn nhau”. 


Về hỗ tương duyên (aññamaññapaccaya) 


Hỗ tương duyên có sự ủng hộ trợ giúp lẫn nhau không 
phải chỉ là đồng sanh với nhau giống như đồng sanh duyên, 
cho nên “sắc pháp” không trợ giúp cho “danh pháp” sanh 
lên trong thời bình nhật. Mặc dù danh pháp và sắc pháp 
trong thời bình nhật đồng sanh với nhau, danh trợ giúp cho 
sắc (sắc tâm) sanh lên trong thời bình nhật nhưng ngược 
lại sắc không trợ giúp cho danh pháp sanh lên trong thời 
bình nhật được. Nên Ngài giáo thọ sư nêu lên rằng “Tất cả 
tâm và tâm sở làm năng duyên trợ lẫn nhau bằng hỗ tương 
duyên”. Như trong phần giải thích bằng pãäli “Cattãro 
khandhã arũpino aññamaññapaccayena paccayo”. 
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“Bốn uẩn vô sắc làm năng duyên trợ lẫn nhau bằng hỗ 
tương duyên”. 


Các sắc y sinh nương vào sắc tứ đại sanh lên, sắc tứ 
đại trợ giúp cho sắc y sinh sanh lên nhưng ngược lại sắc y 
sinh không trợ giúp được cho sắc tứ đại sanh lên. Nên “Tất 
cả sắc tứ đại làm năng duyên trợ lẫn nhau”. 


Về vật thực duyên (ãhärapaccaya) 


Vấn: Danh vật thực làm năng duyên trợ cho danh và 
sắc đồng sanh phải chăng? Như vậy lời Ngài thuyết rằng: ˆ 
“Sqbbe sattä aharafthitkä”. “Tất cả chúng sanh được duy 
tôn do vật thực” nên hiểu như thế nào đối với nhóm Phạm 
Thiên Vô Tưởng? 


Đáp: “Tất cả chúng sanh được duy tổn do vật thực” 
Ngài thuyết bốn nhóm vật thực làm năng duyên trợ giúp 
cho tất cả chúng sanh được duy tổn mà không nhắm đến 
tánh chất của duyên đó làm trọng yếu. Cho dù danh vật 
thực không có đối với Phạm Thiên Vô Tưởng, nhưng tự 
thể của Phạm Thiên Vô Tưởng được bảo tồn bằng tư thực 
(manosañcetanahãra) tạo dựng trước khi sanh làm Phạm 
Thiên Vô Tưởng bằng mãnh lực của duyên khác như 
nghiệp duyên và cận y duyên mà không phải bằng mãnh 
lực thuần nhất của vật thực duyên. 


Về quyền duyên (indriyapaccaya) 


Vấn: Trong nhóm từ “5 sắc thần kinh lầm năng duyên 
trợ cho 5 thức”... vì sao ngài giáo thọ sư nêu lên 20 quyển 
mà không bao gôm nữ quyên, nam quyên? 
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Đáp: Đối với 20 quyền ngoài ra nữ quyền, nam quyền 
như nhãn quyền, nhĩ quyền, mạng quyền... làm năng duyên 
trợ cho sở duyên bằng cách làm cho sanh lên, gìn giữ, ủng 
hộ, đồng thời là hiện hữu duyên, bất ly duyên cho nhóm 
pháp đó. Còn nam quyền và nữ quyền có sự lớn mạnh về 
giới tánh, hình dáng nam, nữ... và không trợ giúp được 
bằng bất cứ trường hợp nào như các pháp quyền ngoài ra. 
Vì giới tánh là bọn sắc diễn hoạt theo nghiệp... của mỗi 
chúng sanh. Khi nghiệp làm cho sanh lên thì sinh diễn với 
nữ tánh hoặc nam tánh, diễn hoạt xuôi theo nữ tánh hay 
nam tánh để trở thành nữ nhân hoặc nam nhân. Do đó, nữ 
tánh và nam tánh không làm năng duyên trợ cho sở duyên 
theo tính chất trợ sanh, ủng hộ, hoặc trợ sanh và ủng hộ. 
Chính vì vậy, Ngài không đề cập nam tánh, nữ tánh vào 
trong quyền duyên. 


Về bất tương ưng duyên (vippayuttapaccaya) 


Danh và sắc có thực tánh sai biệt trái ngược nhau vì 
một loại là pháp biết cảnh, một loại là pháp mù lòa không 
biết cảnh, nên không nối lại thành một. Cho dù trong cùng 
một duyên nhưng một loại là vật nương vào, một loại là 
pháp nương vào nên danh và sắc có tánh chất tách rời 
nhau. Ví như người gớm ghê vật nhơ nhuốc phải uống 
nước tiểu tanh hôi để chữa bệnh. Đây là tánh chất của bất 
tương ưng duyên. 

Nếu trong một duyên khác, sắc hiện bày là cảnh cho 
danh nương vào để sanh lên, thì trong trường hợp này danh 
và sắc không được tính vào là bất tương ưng duyên. Vì vậy, 
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nhóm pháp danh và sắc trong cùng một duyên mà một loại 
là vật nương vào, một loại là pháp nương vào, được øỌ!1 là 
bất tương ưng duyên. Như “Rũpino dhammäã aripinam 
dhammänam vippayuttapaccayena paccayo ”. 


“Các pháp (các sắc vật) làm năng duyên trợ cho danh 
pháp bằng bất tương ưng duyên”... Ngài giáo thọ sư cũng 
để cập: “Trong sát na tục sinh sắc ý vật làm năng duyên 
trợ cho tâm quả ”. 

Về hiện hữu duyên và bất ly duyên 

Hiện hữu duyên và bất ly duyên có 5 loại theo như Ngài 
giáo thọ sư nêu lên đề cập thành kệ ngôn “SahaJätam... ” 

Tóm lại có 5 loại như sau: 

1- Giống duyên đồng sanh với nhau có 3 loại như đã 
để cập trong đồng sanh duyên. 

2- Giống duyên (paccayajätI) sanh trước có 2 loại: 
“Sắc tức 6 vật làm năng duyên trợ cho 7 thức giới trong 
sát na bình nhật” và “5 cảnh làm năng duyên trợ cho lộ 
tâm ngũ song thức ”. 

3- Giống duyên sanh sau có một loại như đã đỀ cập 
trong lời giải thích về hậu sanh duyên rằng: “Tâm và tâm sở 
sanh sau làm năng duyên trợ cho thân sắc này sanh trước”. 

4- Đoàn thực: “Đoàn thực làm năng duyên trợ cho 
thân sắc này”. 

5- Sắc mạng quyền: “Mạng quyền làm năng duyên 
trợ cho tất cả sắc thủ”. 
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Ngài nêu lên đề cập bằng mãnh lực của danh và sắc 
theo tương ứng của tất cả tánh chất. 


Níp Bàn Không Là Hiện Hữu Duyên Và Bất Ly Duyên 


Vấn: Tại sao Níp Bàn mặc đù là cảnh duyên... đối với 
tâm đạo và tâm quả... cũng không làm năng duyên bằng 
hiện hữu duyên và bất ly duyên? 

Đáp: Đối với hiện hữu duyên và bất ly duyên là duyên 
trợ bằng cách năng duyên là pháp hiện tại, pháp đang có, 
pháp chưa lìa khỏi trợ giúp, ủng hộ cho pháp quả diễn 
hoạt trôi chảy. Nếu sở duyên đã diệt, đã chia lìa thì không 
ủng hộ cho pháp quả diễn hoạt được nữa. Còn Níp Bàn là 
pháp vô vi, là ngoại thời, không có quá khứ - hiện tại - vị 
lai. Do đó, Níp Bàn cho dù làm năng duyên trợ cho danh 
uẩn sanh lên nhưng không phải thực tánh đang có hiện tại, 
chưa chia lìa giống như pháp có thực tánh hiện hữu duyên, 
_bất ly duyên. 


Đối với hành giả tu tiến trong tam học - thất thanh 
tịnh thì tâm Đạo sanh lên cùng với tri kiến thanh tịnh 
(ñãnadassanavisuddhi) là pháp hướng đến Níp Bàn mà 
tâm chuyển tộc hoặc tâm dũ tịnh trợ cho hướng đến bằng 
mãnh lực của trí. Tâm khác như tâm quả... cũng bắt lấy Níp 
Bàn làm cảnh được do mãnh lực của tâm đạo tác chứng. 


Nhóm từ “tất cả duyên được gom vào trong cảnh 
duyên, y duyên, nghiệp duyên và hiện hữu duyên”: 
Ngài giáo thọ sư muốn đề cập tất cả duyên tóm lại chỉ 
gom vào 4 duyên nêu trên. 
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Một duyên nào trong các duyên mà không làm cảnh 
cho tâm và tâm sở thì không có, vì vậy nhóm duyên đó 
được gom vào trong cảnh duyên. 


Một duyên nào trong các duyên đó trợ cho pháp sở 
duyên của mình, nhóm pháp đó không có phần của y 
duyên thì không có. 


Thế gian diễn tiến theo nghiệp, khi có nghiệp mới 
có sự diễn hoạt của thế gian. Nghiệp là pháp sắp đặt, các 
pháp diễn hoạt nương từ nghiệp, sanh lên do nghiệp. Nên 
nhóm duyên mới gom vào trong nghiệp duyên. 


Nhóm đuyên đó có được khi có pháp chơn đế. Nếu như 
không có pháp chơn đế thì tất cả duyên cũng không có. 
Cho đù trong lúc đó làm năng duyên bằng vô hữu duyên 
và ly duyên nhưng trước đó phải là pháp đang có (hiện 
hữu). Do đó, tất cả duyên mới gom vào trong 4 duyên. 


Tờ sahqjätaripam _ sắc đồng sanh trong nơi đây 
côm có hai loại sắc: sắc tâm trong sát na bình nhật và sắc 
nghiệp trong sát na tục sinh. 

Giải thích: 

Trong sát na tục sinh không có sắc tâm, do tâm tục sinh 
không trợ cho sắc tâm sanh lên được, chỉ có sắc nghiệp 
đồng sanh với tâm tục sinh. Và trong sát na bình nhật, sắc 
nghiệp chẳng có quy luật nhất định phải diễn hoạt cùng 
với tâm và tâm sở, sắc nghiệp làm năng duyên trợ cho 
tâm và tâm sở đều là sắc sanh trước tâm. Do đó, nhóm từ 
“sahajãtarũpam _ sắc đồng sanh” mới gồm có 2 loại sắc: 
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1. Sắc tâm đồng sanh với tâm trong sát na bình nhật. 

2. Sắc nghiệp đồng sanh với tâm trong sát na tục sinh. 

Sắc sanh lên từ nghiệp Ngài gọi là “sắc nghiệp” 
(kattatärũpa) bởi vì là sắc sanh lên do nghiệp tạo. 


Kệ Ngôn Tóm Lược Pháp Được Sắp Xếp 
Phân Thành 24 Duyên 


lti tekalikã dhammä Kãlamuttã ca sambhavaä 
AIjhattañca bahiddhã ca Sankhatasankhatä tathã 
Panñatti nãmarupänam_ Vasena tividhä thitã 
Paccayä nãma patthãne  Catuvisati sabbotha 


Theo cách thức như đã đề cập thì tất cả pháp diễn hoạt 
trong 3 thời hay ngoại thời, bên trong hay bên ngoài, hữu 
v1 hay vô vị, hoặc đang có, hiện diện theo 3 trường hợp là: 


1. Chế định. 
2. Danh. 
3. Sắc. 


Theo tương ứng với sự hình thành gọi là 24 duyên 
trong bộ VỊ Trí. 


Giải thích về kệ ngôn 

Các pháp diễn hoạt trong 3 thời: 

Năm duyên có thời quá khứ gồm: Vô gián duyên, đẳng 
vô gián duyên, tập hành duyên, vô hữu duyên và ly duyên. 
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Một duyên có hai thời quá khứ và hiện tại là nghiệp 
duyÊn. 

Ba duyên có ba thời gồm: Cảnh duyên, trưởng duyên 
và cận y duyÊn. 

15 duyên ngoài ra có một thời là hiện tại. 

Pháp ngoại thời là Níp Bàn và chế định. Pháp bên 
trong gồm: nhãn, nhĩ, tỷ... hoặc tham ái, đức tin... Pháp 
bên ngoài là pháp ngoài ra pháp bên trong tức người, thời 
tiết, vật thực... Pháp hữu vi là pháp sanh lên do duyên. - 
Pháp vô vi đối lập lại pháp hữu vi. Nói theo tóm tắt hiện 
điện theo 3 trường hợp là: 

1. Chế định. 

2. Danh. 

3. Sắc. 
| Gọi là duyên được tính là 24 trong bộ VỊ Trí có nghĩa 

lý vô cùng tận theo tất cả trường hợp. 
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Chế Định 
(Paññatti) 


Trong tất cả nhóm pháp đó: sắc pháp (rũpadhamma) 
tức sắc uẩn; 4 uẩn vô sắc là tâm, tâm sở và Níp Bàn 
gọi là vô sắc (arũpa) hay còn gọi là danh (nãma). Pháp 
ngoài ra gọi là chế định. 

Chế định có 2 loại là: 


I. Chế định làm cho hiểu được ý nghĩa 
(paññäpIyattapaññatti). 

2. Chế định làm cho biết được âm thanh 
(pañRäpanatopaññattI). 

Chế định như định đặt: đất đai, núi đổi... nương vào 
tánh chất biến đổi của sắc tứ đại mà chế định lên như vậy. 

Chế định như định đặt: xe cộ, xe bò... nương vào tánh 

chất kết hợp của các bộ phận (dụng cụ) mà chế định lên 
như vậy. 

Chế định như định đặt: người nam, người nữ, nhân 
loại... nương vào ngũ uẩn mà chế định lên như vậy. 

Chế định như định đặt: phương hướng, thời gian.. . Nương 
vào quỹ đạo xoay chuyển của mặt trăng... mà chế định lên 
nhưvậy. _ 

Chế định như định đặt: hầm hố, hang động... nương 
vào tánh chất không xúc chạm được mà chế định lên 
như vậy. 
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Chế địnhnhưđịnh đặt: hoàntịnhtướng(kasinanimitta)... 
nương vào sắc tứ đại làm hiện tướng có tính chất đặc biệt 
để tu tiến chế định lên như vậy. 


Chế định như đã đề cập phân loại theo các ví dụ ở trên 
cho dù không hiện hữu theo chơn đế, cũng làm cảnh cho 
tâm được, giống như cái bóng của thực tánh mà mọi người 
nương vào màu sắc, hình dáng, kích thước.... để gọi tên, 
đối chiếu, hiểu biết, được gọi là chế định. Đây là chế định 
làm cho hiểu biết được ý nghĩa (paññãpiyattãpaññatti).. 


Còn chế định làm cho biết được âm thanh 
(paññãpanatopaññatti) thì Ngài nêu lên trình bày bằng 
tên gọi như gọi là danh tánh (nãma), danh từ tạo nên 
(nãmakammaa)... 


Chế định làm cho biết được âm thanh có 6 loại: 

1. Danh chơn chế định (vijjamänapaññatti). 

2. Phi danh chơn chế định (avijjamänapaññatti). 

3. Danh chơn phi danh chơn chế định (vijjamänena 
aviJjamaänapaññatti). 

4. Phi danh chơn danh chơn chế định (avijjamänena 
vijJjamänapaññatti). _ 

5. Danh chơn danh chơn chế định (vijjamänena 
vijJamänapaññattI). 

6. Phi danh chơn phi danh chơn chế định (avijjamänena 
avijjamänapaññatti). 
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Trong 6 loại chế định làm cho biết được âm thanh thì 
lúc mà mình làm cho người khác hiểu được sự việc theo 
thực tánh chơn đế như sắc, thọ, tưởng... gọi là danh chơn 
chế định. 

Trong lúc đang trình bày về những sự việc không theo 
thực tánh chơn đế như đất đai, đổi núi, sông ngòi... gọi là 
phi danh chơn chế định. 

Đối với các chế định còn lại nên hiểu theo hai điều 
lẫn lộn nhau như trong nhóm từ: Người có lục thông 
(cha|äbhiññä), âm thanh của người nữ (itthisadda), nhãn 
thức (cakkhuviBñãna) và thái tử của đức vua... 


Giải thích về các chế định 
Nhóm từ “trong tất cả nhóm pháp đó” tức trong tất 


cả chế định nhóm danh và sắc được kể lại cho biết, trình 
_ bầy cho biết, thông tri cho biết gọi là chế định. 


Hay việc đặt tên, quy định tên gọi là chế định. 

Chế định có 2 loại là: 

1. Liên quan đến ý nghĩa (thực tánh) đang đề cập. 

2. Liên quan đến âm thanh đang đề cập. 

Nên Ngài giáo thọ sư mới nêu lên 2 loại chế định: 
chế định làm cho hiểu được ý nghĩa, chế định làm cho biết 
được âm thanh. 


Nhóm từ “chế định làm cho hiểu được ý nghĩa” tức 
thực tánh được giải thích, được đề cập, được làm sáng tó, 
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được thông tri theo các trường hợp thông qua chế định. 


Nhóm từ chế định làm cho hiểu biết được ý nghĩa là 
Ngài đang đề cập đến nghĩa chế định (atthapaññatti). _ 
Nương vào tánh chất diễn hoạt của chơn đế có sự khác nhau 
về tánh chất hiệp thành (samiha), hình thức (santäna), 
các quy luật đặc biệt... làm cho hiểu biết được về tất cả 
các trường hợp mà thực tánh đang diễn hoạt đó, gọi là 
nghĩa chế định. Chế định - không phải trực tiếp theo chơn 
đế, mà như cái bóng của chơn đế, hay gọi theo tên khác 
là y sanh chế định (upãdãpaññatti). Nghĩa chế định mà _ 
người hiểu biết, tổ tường cũng do nương vào danh chế định 
(nãmapaññatti), đó chính là những tên gọi theo chế định. 
Như khi nêu ra những tên gọi theo chế định thì sẽ hiểu 
được nghĩa chế định đang được đề cập đến. 


Nhóm từ “chế định làm cho biết được âm thanh” tức 
chế định bằng cách kể lại cho biết theo tất cả trường hợp. 

Vấn: Kể lại cho biết cái gì? 

Đáp: Kể lại cho biết được việc định đặt để hiểu biết 
được ý nghĩa. 


Nhóm từ “chế định để làm cho biết được âm thanh” 
này Ngài đề cập đến đanh chế định là tên gọi của thực 
tánh diễn tiến theo các trường hợp. 

Giải thích về lời nói liên quan đến chế định làm cho 
hiểu biết được ý nghĩa | 


Nhóm từ “chế định như định đặt đất đai, núi đồi... ”: 


214 | THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP 3 


định đặt đất đai, núi đồi, cây cối... gọi là hình thức chế định 
(santãnapaññatti _ chế định nương vào sự nối liền nhau). 


Nhóm từ “họ nương vào tánh chất biến đổi của sắc 
tứ đại” nghĩa là nương vào tánh chất biến đổi của tứ đại 
(đất, nước, lửa, gió) để mở rộng hình dáng to lên hoặc co 
lại nhỏ xuống... bằng mãnh lực diễn hoạt như nối liền nhau. 


Nhóm từ “chế định như định đặt xe cộ, xe bò...” 
định đặt xe cộ, xe bò, nhà cửa, nồi nước, vải vóc... được 
gọi là hiệp thành chế định (samũhapaññatti _ chế định 
nương vào sự kết hợp lại với nhau). 


Nhóm từ “họ nương vào trạng thái kết hợp lại với 
nhau của vật liệu” nghĩa là nương vào sự liên kết, gắn 
kết của các vật liệu theo một phương thức thích hợp thành 
những hình dáng khác nhau, định đặt nên tên gọi các dụng 
cụ hữu ích cho công việc như: dây thừng, đất sét, kim loại, 
tấm bại... 


Nhóm từ “chế định như định đặt người nam, con 
người...”: định đặt người nữ, người nam, con người, thú 
vật... được gọi là uẩn chế định (khandhapaññatti _ chế 
định nương vào ngũ uẩn) hoặc hình thức chế định, vì là 
chế định nương vào sự nối liền của ngũ uẩn. Do đó, ngài 
mới đề cập rằng “họ nương vào ngũ uẩn mà chế định lên”. 

Nhóm từ “chế định như định đặt phương hướng, 
thời gian...”: định đặt nên hướng Đông, hướng tây... là 
phương hướng chế định (disapañfñatti); định đặt sáng 
sớm, chiều tối... là thời gian chế định (kãlapaññattI); định 
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đặt tháng, thời tiết, trăng tháng tư... là tháng chế định 
(mãsädipaññatti _ chế định nương vào tháng...). 


Nhóm từ “họ nương vào quỹ đạo xoay chuyển của 
mặt trăng...”: nương vào tánh chất xoay chuyển lặp đi 
lặp lại của mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao mà định 
đặt lên. 


Nhóm từ “chế định như định đặt hầm hố, hang 
động... ”: định đặt hầm hố, hang động, lỗ rỗng, hốc, hẻm... 
là hư không chế định (äkäãsapaññatti _ chế định nương 
vào nơi thoáng đãng, trống trải). 


Nhóm từ “họ nương vào tánh chất không xúc chạm 
được” nghĩa là không thể chạm hoặc đụng vào vì là nơi 
trống trải, nơi mà bọn sắc trong thân và ngoài thân không 
đụng vào được. 


Nhóm từ “chế định như định đặt hoàn tịnh tướng... ”: 
định đặt án xứ hoàn tịnh đất..., bất mỹ tướng hoặc khác 
biệt bằng thủ trì tướng (uggahanimitta), tương tự tướng 
(patibhãganimitta) hiển lộ với hành giả được tính là 
tướng chế định (nimittapaññatti). 

Nhóm từ “họ nương vào sắc tứ đại làm hiện tướng 
(nimitta)” nghĩa là nương vào sắc tứ đại như đất... làm 
hiện tướng tức làm cảnh để tiến hành tu tiến. 

Nhóm từ “tu tiến đặc biệt” tức thực tánh phát triển 
nối tiếp nhau đặc biệt của việc tu tiến khác nhau bằng 
chuẩn bị tu tiến (parikammabhävanä)... 
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Nhóm từ “bằng tánh chất giống như cái bóng của 
thực tánh” là cho dù không phải là pháp thực tánh nhưng 
giống như cái bóng của pháp thực tánh do nương vào tánh 
chất diễn hoạt của pháp thực tánh mà định đặt lên. 


Chế định theo như đã đề cập trên, gọi là chế định 
làm cho hiểu biết được ý nghĩa (paññãpiyattãäpaññatti) vì 
định đặt ý nghĩa theo tánh chất làm cho hiểu được. 


Giải thích về chế định làm cho biết được âm thanh 


Nhóm từ “bằng tên gọi như gọi là danh tánh 
(nãma), danh từ tạo nên (nãmakamma)...” tức bằng 
6 loại tên gọi tức danh tánh (nãma), danh từ tạo nên 
(nãmakamma), danh từ ban đầu (nãmadheyya), danh 
từ ngôn ngữ (nirutti), danh từ từ ngữ (byañjJana), danh từ 
phát ngôn (abhiläpa). 


Tiếng phát ra, lời nói gọi là danh tánh (nãma), có 
tánh chất hướng đến ý nghĩa hoặc làm cho người biết được 
ý nghĩa của lời nói. Danh tánh có 2 loại là: 


I- Danh tánh xuôi theo ý nghĩa của lời nói, như tên 
gọi theo ý nghĩa: bậc trì luật (vinayadhara), bậc Lậu Tận 
(khinäsava)... _ 

2- Danh tánh đặt theo ưa thích tức tên gọi đặt theo ý 
muốn chỉ nhắm vào làm cho hiểu biết với nhau, như gọi là 
Tissa, Pussa... 

Có những từ có ý nghĩa riêng biệt nhưng khi sử dụng 
thì trở thành tên gọi khác. Đây cũng là trường hợp danh 
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tánh được đặt theo ưa thích, sở thích, như cây quạt không 
làm bằng lá thốt nốt vẫn gọi là cây quạt thốt nốt... 


Theo cách khác thì danh tánh có 4 loại: 

1. Danh tánh phổ biến (sãmaññanãma). 
2. Danh tánh ân đức (gunanäma). 

3. Danh tánh đặc ân (kittimanäma). 

4. Danh tánh khởi sanh (opapätikanäma). 


Danh tánh của đức vua trong thời sơ kiếp là 
“Mahãsammata” gọi là danh tánh phổ biến vì là danh 
tánh mà đại chúng đồng tâm tin tưởng rồi tôn lên, là danh 
tánh mà Ngài thuyếtám chỉnhư sau: “Mahäjanasammatott 
kho vãsettha “Mahäãsammato” tveva pathamaakkharam 
upadaya nibbattam... ”. 


“Này Vãsettha, danh tánh Mahãsammata hiện khởi 
do nương vào lời nói đầu tiên rằng “Mahäsammata”... ” 


Danh tánh có được theo ân đức pháp có tánh chất như: 
pháp sư (dhammakathika), bậc thọ trì hạnh đắp y phấn 
tảo (pansukũlika), bậc trì luật (vinayadhara), bậc bảo tổn 
Tam Tạng (tepitaka), bậc có đức tin tịnh tính (saddha 
pasanna)... gọi là danh tánh ân đức. Số lượng danh tánh 
hàng trăm của Đức Phật Như Lai như “A La Hán Chánh 
Đẳng Giác” (Araham Sammäsambuddho)... là danh 
tánh ân đức. 


Danh tánh mà các nhóm quyến thuộc dâng cúng lễ 
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vật cúng dường đến bậc thọ thí rồi đặt tên cho đứa bé sinh 
ra để được vinh hạnh hiểu ngầm với nhau rằng “đứa bé 
này tên như vây” gọi là danh tánh đặc ân. 


Chế định có từ trước trở thành định đặt về sau. Như 
định đặt mặt trăng, là lời nói mặt trăng trong kiếp (kappa) 
trước, cho dù mặt trăng trong hằng ngày cũng vẫn định đặt 
là mặt trăng thì “mặt trăng” là tên gọi có từ xa xưa, giống 
như tự mọc lên mà không có người sắp đặt... gọi là danh 
tánh khởi sanh. 


Chính danh tánh đó gọi là danh từ tạo nên 
(namakamma) vì là tên mà họ định đặt, sự việc mà họ 
nói ra, họ đối đáp bàn bạc. 


Gọi là danh từ ban đầu (nãmadheyya) vì là tên gọi 
mà họ quy định với nhau từ lúc đầu. 

Gọi là đanh từ ngôn ngữ (nirutti) vì là lời nói mà họ 
_glải thích ý nghĩa theo cách thức của từ ngữ nhằm để hiểu 
biết với nhau. 

Gọi là danh từ từ ngữ (byañjana) bởi vì làm cho ý 
nghĩa được sáng tỏ tức phơi bày ý nghĩa. 

Gọi là đanh từ phát ngôn (abhiläpa) bởi do ý nghĩa 
là tất cả mọi người nói ra, gồm có lời nói lẫn lộn từ ngữ 
tháp tùng tiến hành theo tuần tự bằng tiếng nói. 

Ngài giáo thọ sư muốn làm cho hiểu rằng danh chế 
định gọi là chế định làm cho biết được âm thanh này có 
6 loại bởi kết hợp với sự việc đang có thật, sự việc không 
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đang có thật và hai sự việc này lẫn lộn nhau nên mới 
đề cập rằng: “Chế định làm cho biết được âm thanh có 
6 loại”... 


Nhóm từ “danh chơn chế định” tức chế định làm cho 
biết được sự việc đang có thật theo chơn đế. 


Nhóm từ “như sắc, thọ...” nghĩa là làm cho biết sự 
việc đang có thật theo chơn đế gồm có thực tánh tiêu hoại 
do duyên đối nghịch, thực tánh hưởng cảnh, thực tánh ghi 
nhận cảnh... 


Nhóm từ “bằng chế định này” là bằng định đặt, bằng 
lời nói, bằng tên gọi là sắc, thọ, tưởng... 


Nhóm từ “trong lúc đó chế định này gọi là danh 
chơn chế định” nghĩa là lời nói này, tên gọi này là danh 
chơn chế định. 


Nhóm từ “phi danh chơn chế định” tức chế định làm 
cho biết sự việc không đang có thật theo chơn đế. 


Nhóm từ “như đất đai, núi đồi...” là làm cho biết sự 
việc không có thật theo chơn đế như đất đai, đồi núi, cây 
cối... vì đất đai... chỉ là định đặt nương vào sự hợp lại nối 
liển nhau của sắc tứ đại... mà không phải là sự việc theo 


chơn đế. 
Nhóm từ “bằng chế định này” tức bằng định đặt, 
bằng lời nói, bằng tên gọi là đất đai, núi đồi, cây cối... 


Nhóm từ “trong lúc đó chế định này gọi là phi danh 
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chơn chế định” tức lời nói này, tên gọi này là phi danh 
chơn chế định. 


Nhóm từ “đối với chế định còn lại” tức danh chơn phi 
danh chơn chế định... gom thành 4 loại. 


Danh chơn phi danh chơn chế định: chế định làm cho 
biết sự việc không đang có thật theo chơn đế do nương 
vào sự việc đang có thật theo chơn đế. Như “người đắc lục 
thông” (chalabhiñña): “người” không đang có thật theo 
chơn đế (phi danh chơn chế định) + “lục thông” đang có 
thật theo chơn đế (danh chơn chế định). 


Phi danh chơn danh chơn chế định: chế định làm cho 
biết sự việc đang có thật theo chơn đế do nương vào sự 
việc không đang có thật theo chơn đế. Như: “tiếng nói của 
người nữ”(itthisadda) = “tiếng nói” (sadda) là sự việc 
đang có thật theo chơn đế (danh chơn chế định) + “người 
nữ” là sự việc không đang có thật theo chơn đế (phi danh 
_chơn chế định). 


Danh chơn danh chơn chế định: chế định làm cho biết 
sự việc đang có thật theo chơn đế do nương vào sự việc 
đang có thật theo chơn đế. Như “nhãn thức”: thức là sự 
việc đang có thật theo chơn đế nương vào nhãn là sự việc 
đang có thật theo chơn đế giống như vậy. 


Phi danh chơn phi danh chơn chế định: chế định làm 
cho biết sự việc không đang có thật theo chơn đế nương 
vào sự việc không có thật theo chơn đế. Như “thái tử của 
đức vua” (rãjaorasa) thì cả từ thái tử và đức vua đều là sự 
việc không có thật theo chơn đế. 
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Kệ Ngôn Tóm Lược Về Chế Định 


VãcIghosaänurena Sotaviññanavithiyä 
Pavattänantaruppanan Manodvarassa gocarä 
Atthã yassanusärena Viññayanti tato param 


Sãyam paññatti viññeyyã_ Lokasanketanimmit 


Tất cả ý nghĩa là quỹ đạo của ý môn, sanh lên theo 
tuần tự diễn hoạt của lộ nhĩ môn theo quy trình của âm 
thanh lời nói mà người biết được kế tiếp từ đó bởi lễ lối - 
của chế định nào, chế định mà biết được như thế này như 
thế kia nhằm để cùng hiểu với nhau theo vấn đề nhận xét 
của dân gian. 

Giải thích kệ ngôn 

Tất cả ý nghĩa (chế định và chơn đế) là quỹ đạo tức 
là cảnh của ý môn diễn hoạt theo đường ý môn khởi hiện 
theo tuần tự kế tiếp. Lộ nhĩ môn là lộ diễn hoạt nương 
theo tiếng nói như đất đai, đồi núi, sắc, thọ... Khi nói ra 
như thế thì chúng ta hiểu biết được theo ý nghĩa của dân 
gian bằng đường ý môn, dù đó là chơn đế hay tục đế, gọi 
là danh chế định. Nên danh chế định này là danh chế định 
làm cho biết được âm thanh (paññäpanatopaññatti). 

Đối với danh từ “cái nổi” (ghato) thì sự diễn hoạt 
theo tuần tự của lộ tâm từ khi nghe cho đến đoán biết được 
nghĩa chế định (atthapaññatti) có 6 lộ tâm như sau: 

Lộ tâm đầu tiên là lộ nhĩ thức diễn hoạt nghe tiếng 
“pha” thuộc cảnh hiện tại. 
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Lộ tâm thứ hai là lộ ý môn diễn hoạt nhắm đến tiếng 
“pha” thuộc cảnh quá khứ. 


Lộ tâm thứ ba là lộ nhĩ môn diễn tiến nghe đến tiếng 
“to” thuộc cảnh hiện tại. 

Lộ tâm thứ tư là lộ ý môn diễn tiến nhắm đến tiếng 
“†o” thuộc cảnh quá khứ. 


Lộ thứ năm sanh lên là lộ ý môn diễn hoạt nhắm đến 
thứ lớp của văn tự “ghat†o” thuộc danh chế định. 


Lộ thứ sáu sanh lên là lộ ý môn đoán biết được ý 
nghĩa từ “gha†o” (cái nồi). 


Kết Thúc Chương 8 
Duyên Tập Yếu 


#3 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammäsambuddhassa 


@ 
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(Kammatthänasangahavibhäga) 
Kệ Ngôn Khởi Đầu 


Samathavipassananam Bhãvanãnamito param 
Kammat†thãnam pavakkhämi Duvidhampi yathäkkamam 

Tiếp theo đây tôi sẽ để cập về hai loại nghiệp xứ của 
việc tu tiến là tu tiến chỉ tịnh và tu tiến minh quán theo 
tuần tự. 

Giải thích kệ ngôn khai dẫn 

Nhóm từ “tiếp theo đây” tức kế tiếp việc giải thích 
trình bày về duyên (chương 8). 

Nhóm từ “hai loại nghiệp xứ” nghĩa là cảnh có ấn 
xứ hoàn tịnh và cảnh có uẩn... Nghiệp xứ (kammatthäna) 
là nền tảng cho việc thực hành, tu tập trong cả hai tu tiến 
(bhãvanä) như vào học nghiệp xứ trong trú xứ của thiện 
bằng hữu (kalyãänamitta) chọn lựa pháp thích hợp, phương 
pháp nắm giữ ấn tướng... Gọi là nghiệp xứ vì là nhân cận 
của việc thực hành trau đổi tu tiến liên tục cho đến khi đắc 
chứng được ân đức đặc biệt. 
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Nhóm từ “cá hai loại” là chỉ tịnh nghiệp xứ 
(samathakammatthäana) và minh quán nghiệp xứ 
(vipassanäkammatthäna). 


Từ chỉ tịnh (samatha) có định nghĩa như: 
.Kãmachandädayo paccanikadhamme sametiti 
samatho”. 


“Nhất hành của tâm gọi là chỉ tịnh (samatha) vì làm 
cho pháp đối nghịch như dục dục... được vắng lặng”. 


Chỉ tịnh có 3 loại: 

1. Tâm tịnh chỉ (cittasamatha). 

2. Tịnh chỉ cuộc tranh luận (adhikaranasamatha). 
3. Tịnh chỉ tất cả hành (sabbasankhärasamatha). 


Nhất hành của tâm (thực tánh tâm có một cảnh duy 
nhất) trong lúc người nhập vào tám thiền chứng cùng với 
-_ cận định gọi là tâm tịnh chỉ, vì sao? Bởi vì sự dao động của 
tâm, sự khát vọng của tâm được yên lặng do nhất hành, 
tâm được vắng lặng, dẫn đến vắng lặng đặc biệt. Do đó, 
nhất hành của tâm mới được gọi là tâm tịnh chỉ. 


Phương pháp làm vắng lặng tất cả cuộc tranh luận 
phát sanh lên trong Chư Tăng gọi là tịnh chỉ cuộc tranh 
luận, vì sao? Bởi vì các cuộc tranh luận đó thường nương 
vào cách mà Đức Phật chế định lên để làm vắng lặng, 
dẫn đến vắng lặng đặc biệt. Do đó, phương pháp làm yên 
lặng các cuộc tranh luận mới được gọi là tịnh chỉ cuộc 
tranh luận. 
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Níp Bàn gọi là tịnh chỉ tất cả hành, vì sao? Bởi vì tất 
cả hành vào đến Níp Bàn luôn được vắng lặng, dẫn đến 
vắng lặng đặc biệt. Do đó, Níp Bàn mới được gọi là tịnh 
chỉ tất cả hành. 


Từ chỉ tịnh trong từ tu tiến chỉ tịnh này ám chỉ /âm 
tịnh chỉ. 


Còn từ minh quán (vipassanä) có định nghĩa như: 
“Aniccädivasena vividhehi ãkãrehi dhamme passatti 
VIpDassanäã ”. 


“Trí tuệ gọi là minh quán vì thấy các pháp theo trạng 
thái khác nhau như vô thường...” Minh quán là tên gọi của 
trí tuệ thấu rõ được sự thật theo trạng thái vô thường, trạng 
thái khổ, trạng thái vô ngã của tất cả pháp thực tánh khác 
nhau bằng uẩn, xứ, giới... 


Nhóm từ “tu tiến chỉ tịnh và tu tiến minh quán” nghĩa 
là làm cho chỉ tịnh chưa sanh được sanh lên, chỉ tịnh đã sanh 
được tăng trưởng lên; làm cho minh quán chưa sanh được 
sanh lên, minh quán đã sanh được tăng trưởng lên. Khi bỏ từ 
“tu tiến ”ra thì nên hiểu rằng nghiệp xứ của chỉ tịnh tu tiến 
được gọi là chỉ tịnh nghiệp xứ (samathakammatthäna), 
nghiệp xứ của minh quán tu tiến được gọi là mình quán 
nghiệp xứ (vipassanakammatthäna). 
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Chỉ Tịnh Nghiệp Xứ 
(Samathakammatthãäna) 


Trong chỉ tịnh tập yếu (samathasangaha) thì chỉ tịnh 
_nphiệp xứ được gom lại theo 7 loại là: 


1. Mười nghiệp xứ hoàn tịnh (kasina). 

2. Mười nghiệp xứ bất mỹ (asubha). 

3. Mười nghiệp xứ tùy niệm (anussati). 

4. Bốn nghiệp xứ vô lượng (apopamaññà). 

5 Một nghiệp xứ vật thực uế tưởng 
(ahärepatikũlasaññà). 

6ó Một nghiệp xứ phân quán tứ đại 
(catudhãätuvavatthãana). 

7. Bốn nghiệp xứ vô sắc (arũpa). 

Được gom lại theo 6 loại cơ tánh là: 

1. Cơ tánh tham (rãgacaritta). 

2. Cơ tánh sân (dosacarttta). 

3. Cơ tánh si (mohacaritta). 

4. Cơ tánh tín (saddhãcaritta). 

5. Cơ tánh giác (buddhicaritta). 

6. Cơ tánh tâm (vitakacaritta). 

Ba loại tu tiến là: 


1. Chuẩn bị tu tiến (parikammabhävanà). 
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2. Cận hành tu tiến (upacärabhävanä). 
3. Kiên cố tu tiến (appanäbhävanä). 
Ba ấn tướng là: 

1. Chuẩn bị tướng (parikammaanimitta). 
2. Thủ trì tướng (uggahanimitta). 

3. Tương tự tướng (patibhãganimitta). 
Giải thích về 7 loại nghiệp xứ 


Vòng tròn hoàn tịnh như vòng tròn án xứ đất... hay ấn - 
tướng sanh lên từ việc chú niệm vào vòng tròn hoàn tịnh 
và thiển có ấn tướng (tương tự tướng) làm cảnh gọI là án 
xứ hoàn tịnh (kasina) bởi vì khai triỂn đi vô tận, có 10 loại 
như án xứ đất (pathavikasina)... 


Tử thi bất mỹ là tử thi trương phình lên... gọi là bất mỹ 
(asubha). Có 10 loại tử thi như tử thi trương phình lên... 

Niệm tưởng thường xuyên gọi là tùy niệm (anussati). 
Có 10 loại như tùy niệm ân đức Phật (buddhänussati)... 

Bốn pháp như tâm từ... gọi là vô lượng (appamaññä) 
vì có chúng sanh không hạn lượng làm cảnh. 

Quán tưởng vật thực nhờm gớm khi dùng vào gọi là 
vật thực uế tưởng. 

Ghi nhận phân tích tứ đại như địa đại... gọi là phân 
quán tứ đại. 

Cảnh của thiền vô sắc và việc tu tiến bốn thiển vô sắc 
như thiền không vô biên xứ... gọi là bốn thiền vô sắc. 
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Giải thích về việc gom lại cơ tánh theo 6 loại 


Phần nhiều tánh chất diễn tiến thông thường trong 
tâm hoặc thực tánh pháp diễn hoạt trong tâm dầy đặc gọi 
là “tánh tình” (cariyä). Tánh tình có 6 loại như tánh tham 
(rãgacariya), người có tánh tham gọi là người có cơ tánh 
tham (rãgacarita); ngay cả người có cơ tánh sân... cũng 
giống như vậy. Do đó, ngài giáo thọ sư để cập rằng: “Được 
gom lại theo 6 loại cơ tánh là cơ tánh tham... cơ tánh tầm”. 


Người nào thường xuyên có tham sanh lên nơi tâm khi 
được cảnh đáng mong muốn cho dù chỉ chút ít cũng phát 
sanh tham quá độ, người đó gọi là người có cơ tánh tham 
(puggalarãgacaritta). 


Người nào thường xuyên có sân sanh lên trong tâm 
khi gặp cảnh không đáng mong muốn cho dù là chỉ chút 
ít cũng khởi lên sân quá độ, người đó gọi là người có cơ 
_ tánh sân (pouggaladosacarItta). 

Người nào nhiễu mê muội có tâm do dự khi nắm bắt 
cảnh tốt hoặc không tốt, hay thường xuyên có sự phóng 
tán, không thể nắm bắt cảnh theo tuần tự được hoàn chỉnh 
vì tâm dễ dàng rơi vào cảnh đã nắm giữ, người đó gọi là 
người có cơ tánh sỉ (puggalamohacarItta). 

Người nào nhiều đức tin chỉ mong mối gặp người 
có giới, ước nguyện tạo các việc phước như bố thí... Khi 
gặp cảnh đáng tịnh tín cho dù chỉ chút ít cũng phát sanh 
đức tin liền tức thì, người đó gọi là người có cơ tánh tín 
(puggalasaddhäcaritta). 
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Người nào dễ dàng có được niệm tỉnh giác, hay là 
người suy xét nhiều về lợi ích và tội lỗi trước khi làm, hoặc 
thích thú nghe pháp có ý nghĩa thâm sâu liên quan đến vô 
ngã, vui thích được thân cận bậc hiển trí, hay thường phát 
sanh tâm kinh cảm trong lãnh vực đáng kinh cảm... người 
đó gọi là người có cơ tánh giác (puggalabuddhicaritta). 


Người có suy tính, dự định làm các công việc từ 
trước nhưng đến khi thực hiện thì lại không làm mà nghĩ 
tới làm các công việc khác, là người nói nhiều hơn làm 
(bhasoabahulatã) không có tâm suy tính khẳng định chắc 
chắn, dễ dàng thay đổi suy nghĩ, người đó gọi là người có 
cơ tánh tầm (puggalavitakacaritta). 

Mỗi người có đủ 6 loại cơ tánh, sự việc gọi người đó 
rằng “người có cơ tánh tham” vì là người có tánh tham trội 
hơn các tánh khác, ngay cả gọi là “người có cơ tánh sân”... 
cũng giống như vậy. 

Do mỗi người có nhiều cơ tánh nên có thể phân loại 
được các nhóm người như sau: 

- Người có cơ tánh tham, người có cơ tánh sân, người 
có cơ tánh s1. 

- Người có cơ tánh tham sân, người có cơ tánh tham sĩ, 
người có cơ tánh sân s1, người có cơ tánh tham sân si. 

- Người có cơ tánh tín, người có cơ tánh giác, người có 
cơ tánh tầm. 


- Người có cơ tánh tín giác, người có cơ tánh tín tầm, 
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người có cơ tánh tín giác tầm... người có cơ tánh tham sân 
s¡ tín tầm giác. 

Giải thích về ba tu tiến 

Tu tiến được tiến hành trong phần đầu tức giai đoạn 
sắp xếp cho việc tu tiến hoặc giai đoạn bắt đầu thực hành, 
nghĩa là việc thực hành lặp đi lặp lại trong tâm rằng 
“Đất, đất” (pathavi,pathavI).. gọi là chuẩn bị tu tiến 
(parikammabhävanä), là tu tiến tiến hành nương vào sự 
chuẩn bị. 


Dục giới tu tiến (kãmavacarabhãävan8) là giai đoạn bắt 
đầu áp chế tất cả triỀn cái, có tâm chuyển tộc (gotrabhi) 
sau cùng, gọi là cận hành tu tiến (upacärabhävan), là 
tu tiến sinh diễn gần kể kiên cố, giống như nơi chốn gần 
nhà... được gọi là cận làng (upacäragama)... 


Kiên cố đạt đến đáo đại gọi là kiên cố tu tiến 
-_ (appanäbhävanä) vì có âm dẫn đầu. 


Tâm trong nơi đây là pháp vững trú trong nơi vững trú 
đặc biệt (appanä bayappan8) vì zẩm làm cho các pháp 
tương ưng được diễn tiến giống như vững trú trong cảnh, 
pháp thiển đáo đại ngay cả các pháp siêu thế Ngài gọi 
là kiên cố vì có âm kiên cố dẫn đầu. Kiên cố là vững trú 
riêng biệt một cảnh, không lay chuyển. 

Định (samädhi) chủ yếu trong việc tu tiến có hai loại 
là cận định và kiên cố định. 


Nhất hành của tâm tiến hành trong lãnh vực cận 
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hành tu tiến diễn hoạt gần kề kiên cố định gọi là cận định 
(upacãärasamadlh)), cận định này là định dục giới. 


Nhất hành của tâm tiến hành trong lãnh vực kiên cố 
tu tiến gọi là kiên cố định (appanäsamaädhi), kiên cố định 
này là định đáo đại. 


Giải thích về ba ấn tướng 
Chuẩn bị tướng là tướng ban đầu, là cảnh án xứ, gồm 
có vòng tròn của án xứ hoàn tịnh... 


Hành giả bắt lấy chuẩn bị tướng bằng tâm, thấy - 
bằng tâm giống như thấy bằng mắt thì tướng này gọi là 
thủ trì tướng. 


Ấn tướng giống như thủ trì tướng nhưng vô cùng trong 
sáng hơn thủ trì tướng, không có tỳ vết của án xứ hoàn tinh 
như màu sắc... làm cảnh của cận định và kiên cố định gọi 
là tương tự tướng. 

Giải thích: 

Án xứ đất có thể là nơi mà họ cày để trồng trọt, sân 
phơi lúa... Hoặc hành giả có thể tự tạo nên án xứ đất như: 
lấy đất nhuyễn trét thành hình tròn đặt căng ra giữa tấm 
vải hoặc chiếc chiếu tre có chu vi bằng một gang tay bốn 
ngón. Lúc này hình ảnh đất là chuẩn bị tướng, là cảnh 
cho hành giả mở mắt nhìn vào hay nhắm mắt nghĩ đến 
cùng với việc chú niệm trong tâm liên tục rằng “Đất, đất” 
(pathavri, pathavI). 


Hành giả tiếp tục thực hành cho tới nhắm vào cũng 
thấy được ấn tướng đất bằng tâm liền tức thì như khi đang 
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mở mắt thì lúc đó ấn tướng này đạt đến lãnh vực thủ trì 
tướng, là ấn tướng dùng tâm nắm giữ được. 


Ấn tướng của án xứ đất trong sáng vô cùng giống như 
trăng ngày rằm, y như chùm ngọc man, chùm sao... khi đã 
hiển lộ thì hành giả đó chứng đắc được cận định hoặc kiên 
cố định gọi là tương tự tướng, là ấn tướng giống với thủ 
trì tướng nhưng trong sáng hơn thủ trì tướng tựa như chen 
vào thủ trì tướng mà xuất hiện ra. 


Ngay cả việc tu tiến án xứ nước... cũng nên hiểu theo 
tương tự như đã đề cập trên. 


Đối với tương tự tướng của các án xứ bất mỹ, án xứ 
nhập xuất tức niệm và án xứ thân hành niệm thì hiển lộ xuôi 
theo tướng trạng khác nhau (của tử thi, thể trược) và xuôi 
theo sự khác nhau của tưởng tác ý (saññãmanasikãra). 


Trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) Ngài 
Buddhaghosa gom chuẩn bị tướng và thủ trì tướng 
vào thành một, chỉ để cập hai tướng là thủ trì tướng và 
tương tự tướng. Ngài muốn đề cập ấn tướng vào hai thời 
điểm tức thời điểm trước khi đắc chứng cận hành thiền 
(upacärajhãna) và thời điểm tiếp t theo bắt đầu kể từ lúc 
đắc chứng cận hành thiền. 


Trình Bày Giải Thích Về Bảy Loại Chỉ Tịnh 
Nghiệp Xứ 
Vấn: Thế nào là bảy loại chỉ tịnh nghiệp xứ? 


Đáp: Nhóm án xứ hoàn tịnh là: 
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. Án xứ đất (pathavikasina). 
. Án xứ nước (ãpokasina). 

. Án xứ lửa (tejokasina). 

. Án xứ gió (vãyokasina). 

. Án xứ xanh (nilakasina). 

. Án xứ vàng (pitakasina). 

. Án xứ đỏ (lohitakasina). 


. Án xứ trắng (odatakasina). 
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. Án xứ hư không (äkäsakasina). 

10. Án xứ ánh sáng (älokakasina). 

o1 là mười án xứ hoàn tịnh. 

Nhóm tử thi bất mỹ là: 

1. Tử thi trương phù (uddhumaätaka). 

2. Tử thi sình lên có màu xanh (vinilaka). 

3. Tử thi có mủ chảy ra (vipubbaka). 

4. Tử thi đứt giữa ra hai khúc (vicchiddaka). 

5. Tử thi bị chó cắn xé (vikkhayitaka). 

6. Tử thi bị thú cắn xé quăng bỏ mọi nơi (vikkhittaka). 

7. Tử thi bị chặt bằng vũ khí đem quăng bỏ tải rác 
(hatavikkhittaka). 

8. Tử thi có máu chảy ra (lohitaka). 
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9. Tử thi có đầy dòi (puluvaka). 

10. Tử thi chỉ còn xương (atthika). 
Gọi là mười án xứ bất mỹ. 

Nhóm tùy niệm là: 

. Tùy niệm Phật (buddhãnussatI). 

- Tùy niệm Pháp (dhammänussatI). 
- Tùy niệm Tăng (sanghänussatI). 

. Tùy niệm giới (sIlãnussatI). 

- Tùy niệm thí (cägãnussatI). 

. Tùy niệm thiên (devatanussati). 

. Tùy niệm sự vắng lặng (upasamänussati). 


. Tùy niệm sự chết (maranãnussati). 
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. Thân hành niệm (kãyagatäsatI). 

10. Nhập xuất tức niệm (änãpänasati). 
Gọ1 là mười án xứ tùy niệm. 

Nhóm pháp như: 

I. Từ (mett). 

2. Bi (karun8). 

3. Hỷ (muditä). 

4. Xã (upekkhãä). 

Gọi là án xứ vô lượng. 
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Tưởng sự nhờm gớm trong vật thực gọi là vật thực uế 
tưởng. 

Gh1 nhận phân tích tứ đại gọi là phân quán tứ đại. 

Thiền vô sắc như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, 
vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ gọi là bốn án xứ 
vô sắc. 


Giải Thích Về 40 Chỉ Tịnh Nghiệp Xứ 

Giải thích 10 án xứ hoàn tịnh 

Đất gọi là án xứ hoàn tịnh bởi do có ý nghĩa như đã 
đề cập ở trên. Từ án xứ đất (pathavikasina) này là tên ĐỌI 
của vòng tròn án xứ hoàn tịnh đang có theo thông thường 
hoặc được tạo lên, là tên gọi của án xứ hoặc là tên gọi của 
thiền cũng được, như đã đề cập trong ba ấn tướng (nimitta) 
phần đầu. Ngay cả án xứ nước... cũng giống như vậy. 


Án xứ nước thì có 2 loại vòng tròn án xứ: 


+ Nước đang chứa trong các ao hồ, giếng nước, hồ 
nước, đầm nước... được xếp vào thành vòng tròn án xứ 
không được tạo lên. 


+ Nước được múc đổ vào trong chậu, trong bát, trong 
âu, trong nổi, trong lu... để trợ giúp cho việc thực hành. 
Đây là vòng tròn án xứ nước được tạo lên. 

Hai loại án xứ nước này là chuẩn bị tướng 
(parikammanimitta) cho việc tác niệm “Nước, nước (äpo, 
äpo)” và trở thành thủ trì tướng, tương tự tướng theo tuần 
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tự. Khi án xứ nước trở thành tương tự tướng thì trong sáng 
hơn, an tịnh không giao động giống như ngọc manl đang 
bay lơ lửng trên hư không. 

Án xứ lửa cũng có hai loại vòng tròn án xứ: 

Lửa của ngọn đèn, ngọn lửa của bếp lửa, lửa rừng... 
được xếp vào vòng tròn án xứ không tạo lên. Còn vòng 
tròn án xứ lửa tạo ra gồm có ngọn lửa mà hành giả nhìn 
thấy theo đường vòng tròn khi khoét thủng tấm vải hoặc 
chiếc chiếu tre khoảng một gang tay bốn ngón được căng 
lên trước ngọn lửa, trợ giúp cho việc tác niệm rằng “Lửa, 
lửa (tejo, tejo)”. Lửa của hai án xứ này là chuẩn bị tướng 
do việc tác niệm “Lửa, lửa (teJo, teJo)” và trở thành thủ trì 
tướng, tương tự tướng theo tuần tự. Khi án xứ lửa trở thành 
tương tự tướng thì hiển lộ trở thành vòng tròn yên tịnh 
không lay động giống như tấm vải kambala đỏ, có màu 
giống như ngọn lửa mà họ căng ra trên hư không hoặc 
_ giống như cây quạt màu vàng ròng. 


Còn án xứ gió thì có sự đặc biệt, gió này vượt qua phạm 
vi của mắt không thể nhìn thấy được nên không có sự khác 
nhau về vòng tròn án xứ không được tạo lên và được tạo 
lên. Hành giả tác niệm “Gió, gió (väyo, vãyo)” ngay nơi 
gió chạm đến như ngọn cây mía, ngọn cây tre... nơi đang 
lay động hoặc nơi thân ngay phạm vi gió đang chạm đến, 
trở thành chuẩn bị tướng do việc tác nệm “GIó, gió (VäyO, 
vãyo)” và trở thành thủ trì tướng, tương tự tướng theo tuần 
tự. Khi trở thành tương tự tướng thì rất trong sáng giống 
như làn khói đang bay lơ lửng trên bầu trời. 
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Cả bốn án xứ hoàn tịnh: đất, nước, lửa, gió gọi là tứ 
đại án xứ hoàn tịnh (bhũtakasina). 


Sự khác nhau của hai loại án xứ xanh như sau: 


Bụi cây xanh, khóm cây xanh hoặc thảm màu xanh 
trải lót nơi bệ cúng dường... là vòng tròn án xứ không được 
tạo lên. Lá cây xanh gom lại gạt cho bằng đổ đầy trong 
nắp bát hay gạt cho bằng đổ đầy chậu, đầy thùng... hoặc 
tấm vải màu xanh buộc kín lại trên nắp bát... là vòng tròn 
án xứ được tạo lên; trở thành chuẩn bị tướng trong lúc tác _ 
niệm chuyên chú “Xanh, xanh (nilakam, nilakam)” và trở 
thành thủ trì tướng, tương tự tướng theo tuần tự. Khi vòng 
tròn án xứ trở thành tương tự tướng thì trong sáng vô cùng 
hiển lộ giống như cây quạt bằng ngọc manï màu xanh trên 
hư không. 


Ngay cả án xứ còn lại như án xứ vàng, án xứ đỏ, án 
xứ trắng nên hiểu theo như đã đề cập trong án xứ xanh; 
chỉ khác vòng tròn án xứ có màu vàng như bông màu 
vàng, vải màu vàng... và chuẩn bị tác niệm rằng “Vàng 
vàng (pïtakam, pitakam)”, rằng “Đỏ, đỏ (lohitakam, 
lohitakam)7” và “Trắng, trắng (odãtam, odãtam)”. 


Cả bốn án xứ: xanh, vàng, đỏ, trắng gọi là án xứ màu 
hoàn tịnh (vannakasina). 


Án xứ hư không như: khoảng trống vách tường, 
khoang cửa sổ... khi hành giả bắt lấy thì được xem là án xứ 
không được tạo lên. Còn khoảng trống vòng tròn kích cỡ 
khoảng một gang tay bốn ngón khoét giữa tấm chiếc chiếu 
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tre và tấm vải được căng thẳng lên, là vòng tròn án xứ 
được tạo lên, trở thành chuẩn bị tướng khi tác niệm rằng 
“Hư không, hư không (ãkãso, äkãso)” và trở thành thủ trì 
tướng, tương tự tướng theo tuần tự. Khi trổ thành tương tự 
tướng thì hiển lộ thành vòng tròn hư không. 


Án xứ ánh sáng: Ánh sáng của nắng hoặc ánh sáng 
mặt trăng... đang chiếu trên nền nhà, vách tường... khi 
hành giả bắt lấy thì xem như là vòng tròn án xứ không 
được tạo lên. Còn vòng tròn ánh sáng của ngọn đèn được 
đặt vào trong nồi, trong bát... được xếp vào là vòng tròn 
án xứ được tạo lên, trở thành chuẩn bị tướng khi hành giả 
tác niệm “Ánh sáng, ánh sáng (älokam, ãlokam)” và trở 
thành thủ trì tướng, tương tự tướng theo tuần tự. Khi trở 
thành tương tự tướng thì hiển lộ thành vòng tròn dày đặc 
(ánh sáng) vô cùng trong sáng yên tịnh không giao động, 
giống như khối ánh sáng hoặc giống như mặt trăng trong 
ngày trăng tròn không có mây mù. 

Giải thích về 10 án xứ bất mỹ 

Tử thi trương phù (uddhumataka) là tử thi trương 
lên, phù lên, phình căng ra giống như trái banh căng ra 
do gió; tử thi trương phù gọi là bất mỹ phù lên. Gọi là tử 
thi trương phù vì đáng ghê tởm liên quan đến uế trược, 
trở thành chuẩn bị tướng khi tác niệm rằng “Bất mỹ phù 
lên đáng ghê tởm uế trược, bất mỹ phù lên đáng ghê tởm 
uế trược” và trở thành thủ trì tướng, tương tự tướng theo 
tuần tự. 
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Bất mỹ có màu xanh lẫn lộn với các màu khác nhưng 
phần nhiều có màu xanh gọi là tử thi sình lên có màu 
xanh (vinilaka). Gọi là tử thi sình lên có màu xanh vì là 
bất mỹ sình lên đáng ghê tởm, là vật uế trược, là tên gọi 
của tử thi có màu đỏ nơi thịt đầy, có màu trắng nơi cương 
mủ nhưng hầu như có màu xanh giống như toàn thân có 
vải màu xanh cũ kỹ đang bao trùm; trở thành chuẩn bị 
tướng khi tác niệm rằng “Bất mỹ sình lên có màu xanh 
đáng ghê tổm, bất mỹ sình lên có màu xanh đáng ghê 
tởm” và trở thành thủ trì tướng, tương tự tướng theo tuần. 
tự. Khi trở thành tương tự tướng thì hiển lộ thân thể yên 
tịnh không g1ao động. 


Bất mỹ có mủ chảy ra nơi nứt nẻ do quạ hoặc diều 
hâu... hoặc có mủ chảy ra theo miệng, hay miệng vết 
thương... gọi là tử thi có mủ chảy ra(vipubbaka). 


Gọi là tử thi có mủ chảy ra vì mủ chảy ra đáng ghê 
tởm, là vật uế trược, trở thành chuẩn bị tướng khi tác niệm 
rằng “Bất mỹ có mủ chảy ra đáng ghê tởm uế trược, bất 
mỹ có mủ chảy ra đáng ghê tởm uế trược” và trở thành thủ 
trì tướng, tương tự tướng theo tuần tự. Nhưng khi trở thành 
tương tự tướng thì hiển lộ thân thể yên tịnh chấm dứt sự 
g1ao động. 


Bất mỹ đứt giữa văng ra phân thành hai khúc gọi là tử 
thi đứt giữa ra hai khúc (vicchiddaka) hoặc bất mỹ đứt 
giữa ra hai khúc vì là tử thi đứt giữa ra đáng ghê tởm uế 
trược, trở thành chuẩn bị tướng khi tác niệm rằng “Bất mỹ 
đứt giữa ra hai khúc đáng ghê tởm uế trược, bất mỹ đứt 
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giữa ra hai khúc đáng ghê tởm uế trược” và trở thành thủ 
trì tướng, tương tự tướng theo tuần tự. Khi trở thành tương 
tự tướng thì hiển lộ thân thể đầy đủ (không đứt giữa ra). 


Bất mỹ bị các loài thú như chó mèo nhà, chó sói... 
cắn xé bên này bên kia gọi là tử thi bị chó cắn xé 
(vikkhäyttaka) hoặc bất mỹ bị chó cắn xé - là tử thi bị loài 
thú cắn xé bên này bên kia đáng ghê tởm uế trược; trở 
thành chuẩn bị tướng khi tác niệm rằng “Bất mỹ bị loài 
thú cắn xé bên này bên kia đáng ghê tởm uế trược, bất 
mỹ bị loài thú cắn xé bên này bên kia đáng ghê tởm uế 
trược” và trở thành thủ trì tướng, tương tự tướng theo tuần 
tự. Khi trở thành tương tự tướng thì hiển lộ thân thể đầy đủ 
(không lồi lõm). 


Tử thi bị quăng bỏ mọi nơi tức, chân, đầu... mỗi thứ 
bị quăng bỏ một nơi, gọi là tử thi bị thú cắn xé quăng bỏ 
mọi nơi (vikkhittaka) hoặc bất mỹ bị thú cắn xé quăng bỏ 
mọi nơi, bị quăng bỏ bằng các trạng thái đáng ghê tởm uế 
trược, trở thành chuẩn bị tướng khi tác nệm rằng “Bất mỹ 
bị quăng bỏ bằng các trạng thái đáng ghê tởm uế trược, 
bất mỹ bị quăng bỏ bằng các trạng thái đáng ghê tởm uế 
trược” và trở thành thủ trì tướng, tương tự tướng theo tuần 
tự. Khi trở thành tương tự tướng thì hiển lộ thân thể đầy đủ 
(không rời rạc). | 

Bất mỹ chết do bị giết và bị quăng bỏ vung vãi gọi 
là tử thi bị chặt bằng vũ khí đem quăng bỏ rải rác 
(hatavikkhittaka) hoặc bất mỹ bị chặt bằng vũ khí đem 
quăng bỏ rải rác, là tử thi bị giết và bị quăng bỏ vung vãi 
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đáng ghê tởm uế trược; trở thành chuẩn bị tướng khi tác 
niệm rằng “Bất mỹ bị giết và bị quăng bỏ vung vãi đáng 
chê tởm uế trược, bất mỹ bị giết và bị quăng bỏ vung vãi 
đáng ghê tởm uế trược”. Thủ trì tướng vẫn còn hiện bày 
vết thương do bị giết. Còn tương tự tướng thì hiển lộ thân 
thể đây đủ không vung vãi, không có vết thương hoặc dấu 
vết do bị giết. 


Bất mỹ có máu chảy ra tung tóe đầy dẫy tuôn chảy 
khắp nơi, phía này phía kia gọi là tử thi có máu chảy ra 
(lohitaka). Trở thành chuẩn bị tướng khi tác niệm rằng . 
“Bất mỹ có máu tuôn chảy bẩn thỉu đáng ghê tởm uế 
trược, bất mỹ có máu tuôn chảy bẩn thỉu đáng ghê tởm 
uế trược”. Khi trở thành thủ trì tướng vẫn còn thân thể có 
trạng thái giao động (bởi vì máu tuôn ra) giống như tấm 
vải đỏ bị luồng gió thổi nhẹ. Tương tự tướng thì hiển lộ 
giống như thân thể có tấm vải đỏ bao phủ lặng yên. 


Bất mỹ có đầy dòi, đòi đục khoét chui ra từ bên trong 
gọi là tử thi có đầy đòi (pu|uvaka). “Tử thi có đầy đòi” là 
tên gọi của xác chết đầy dẫy dòi tua tủa, trở thành chuẩn 
bị tướng khi tác niệm rằng “Bất mỹ có dòi đáng ghê tởm 
uế trược, bất mỹ có dòi đáng ghê tởm uế trược”. Thủ trì 
tướng vẫn còn trạng thái giao động vì đám đòi bò phía này 
phía kia. Nhưng khi tương tự tướng xuất hiện thì thân thể 
vên lặng. 

Bất mỹ chỉ là xương gọi là tử thi chỉ còn xương 
(atthika), hoặc bất mỹ chỉ còn xương vì xương đáng ghê 
tởm uế trược. Từ “xương” ở đây mang ý nghĩa là một mảnh 
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xương hoặc xương toàn thân, trở thành chuẩn bị tướng 
khi tác niệm rằng “Xương đáng ghê tởm uế trược, xương 
đáng ghê tởm uế trược” và trở thành thủ trì tướng, tương 
tự tướng theo tuần tự. Đối với một mảnh xương thì không 
khác nhau về thủ trì tướng và tương tự tướng, nhưng xương 
trong thân thể thì thủ trì tướng vẫn còn xuất hiện khoảng 
trống giữa mảnh xương với nhau, còn tương tự tướng thì 
hiển lộ đầy đủ khắp toàn thân thể. 

Giải thích về 10 tùy niệm 

Niệm tưởng thường xuyên gọi là tùy niệm, tùy niệm 
ân đức Phật như bậc A La Hán (Araham)... làm cảnh gọi 
là tùy niệm Phật (BuddhãnussatI). 

Ấn đức Phật mặc dù có vô số không thể diễn giải cho 
hết được nhưng gom vào thành 9 ân đức theo tóm tắt là: 

1. Bậc A La Hán (Arahanta). 

2. Bậc Chánh Đẳng Giác (Samäsambuddha). 

3. Bậc Minh Hạnh Túc (Vijãäcaranasampanna). 

4. Bậc Thiện Thệ (Sugata). 

5. Bậc Thế Gian Giải (Lokavid ù). 

6ó. Bậc Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu 
(Anuttaropurisadammasärathi). 

7. Bậc Thiên Nhơn Sư (Satthãdevamanussanam). 

8. Phật (Buddha). 


9. Bậc Thế Tôn (Bhagavä). 
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Như Ngài thuyết rằng: “Idha mahãnãma ariyasävako 
tathãgatam anussarati itpi so bhagavä araham... 
buddho bhagavä”. 


“Này Mahänäma, bậc Thánh Thinh Văn trong giáo 
pháp, niệm tưởng thường xuyên đến Như Lai rằng: Đức 
Thế Tôn Ngài là bậc A La Hán, Đức Thế Tôn Ngài là 
bậc Chánh Đẳng Giác, Đức Thế Tôn Ngài là bậc Minh 
Hạnh Túc, Đức Thế Tôn Ngài là bậc Thiện Thệ, Đức Thế 
Tôn Ngài là bậc Thế Gian Giải, Đức Thế Tôn Ngài là 
bậc Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Đức Thế Tôn Ngài 
là bậc Thiên Nhơn Sư, Đức Thế Tôn Ngài là Phật, Đức 
Thế Tôn Ngài là bậc Thế Tôn”. Nên kèm theo từ “ltipi 
so bhagavä” vào với mỗi ân đức như ltipi so bhagavã 
araham, Itipi so bhagavã sammäsambuddho... 


Trong tất cả ân đức đó thì : 

Araham _ Bậc A La Hán: Ngài là bậc A La Hán do 
năm nhân là: 

1. Do Ngài xa ha phiền não. 

2. Do Ngài sát trừ kẻ thù (phiền não). 

3. Do Ngài phá hủy bánh xe (luân hồi). 


4. Do Ngài là bậc xứng đáng thọ nhận các vật thí mà 
tất cả Chư thiên và nhân loại đem đến cúng dường. 


5. Do Ngài là bậc không tạo tội lỗi trong nơi khuất lấp. 


VIJjãcaranasampanno _ Bậc Minh Hạnh Túc: Ngài 
là bậc đầy đủ minh và hạnh, như đầy đủ tam minh tức: 
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1. Túc mạng minh (pubbeniväsänussatiñana _ trí 
diễn tiến cùng với niệm nhớ lại uẩấn đã từng sống trong 
kiếp trước). 

2. Sanh tử minh (cutũpapätañãna _ trí biết được sự tử 
và tục sinh của tất cả chúng sanh). 

3. Lậu tận minh (ãsavakkhayañäna _ trí sát tuyệt tất 
cả phiền não lậu hoặc). 

Và đầy đủ hạnh là pháp làm nhân dẫn đến Níp Bàn 
có l5 là: 

1. Giới hạnh (stlasamvara). 

BÀ Quyên thu thúc (indriyesu guttadvaratã _ là bậc 
thu thúc môn trong các quyền). 

3. Tiết độ trong vật thực (bhojane mattaññutaã _ là 
bậc biết tiết chế trong vật thực). 

4. Tỉnh thức (Jãägariyänuyoga _ bậc hằng luôn tỉnh 
thức không tham muốtn trong việc ngủ nghì). 

Bảy chân pháp (tín, tàm, úy, đa văn, cần, niệm, tuệ), 
bốn thiền sắc giới. 

Sammãsambuddho - Bậc Chánh Đẳng Giác: Ngài 
có hổng danh là bậc “Chánh Đẳng Giác” bởi vì tự Ngài 
chơn chánh giác ngộ tất cả Pháp. 

Sugato_ Bậc Thiện Thệ: Ngài có hồng danh là “Bậc 
Thiện Thệ ” vì: 


1. Ngài đi trên con đường toàn hảo (đến Níp Bàn). 
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2. Ngài ngự đến nơi toàn hảo (Níp Bàn). 


3. Ngài tiến hành toàn hảo (tạo lợi ích an lạc cho 
thế gian). 


4. Ngài chơn chánh thuyết giảng. 

Lokavidũ _ Thế Gian Giải: Ngài là bậc Thế Gian 
Giải bởi vì Ngài biết rõ ba thế gian là: 

1. Pháp hành thế gian (sankhãäraloka). 

2. Chúng sanh thế gian (sattaloka). 

3. Hư không thế gian (okäsaloka). 


Anuttaro purisadammasärathi _ Bậc Vô Thượng 
Điều Ngự Trượng Phu: Ngài được gọi là người đánh xe 
điều phục ngựa, tức điều phục người đáng được điều phục, 
g1úp cho tác chứng được pháp cao thượng. Không có người 
ngang bằng giống Ngài có thể điều phục nhóm người đáng 
điều phục cho tác chứng được các ân đức đặc biệt: về hiệp 
thế như tám thiển chứng cùng năm thắng trí, về siêu thế 
tức bốn Thánh Quả, dù chỉ ngồi thiển trong một lần cũng 
được thành tựu theo tương ứng với phước quá khứ. 


Satthã devamanussäanam _ Bậc Thiên Nhơn Sư: 
nghĩa là Ngài vững chắc trong lãnh vực bậc Đạo Sư của 
tất cả Chư thiên và nhân loại vì Ngài chỉ dạy cho tất cả 
Chư thiên và nhân loại ba điều lợi ích là: 

1. Lợi ích trong hiện tại (ditthadhammikattha). 


2. Lợi ích trong tương lai (samparayikattha). 
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3. Lợi ích cao thượng (paramattha). 

Buddho _ Đức Phật: Ngài có hồng danh là “Đức 
Phật” bởi vì Ngài là bậc giác ngộ các pháp cần phải liễu 
tri (ñeyyadhamma) được gom vào trong Tứ Đế. 

Ngài tác thành Phật vì tự Ngài giác ngộ Tứ Đế, còn tế 
độ cho chúng sanh khác được giác ngộ. 

Bhagavä _ Đức Thế Tôn: Ngài có hồng danh là “Đức 
Thế Tôn” vì Ngài là bậc thân cận pháp nên thân cận, Ngài 
là bậc viên mãn (bhag), Ngài là bậc trọn vẹn đầy đủ 
(bhãgaya) về ba la mật, Ngài đạt đến tận cùng của sanh 
hữu (bhavantaga), Ngài là bậc đoạn tuyệt việc dẫn đến 
sanh hữu (vantagamana), Ngài là bậc phân tích pháp ra 
giáo hóa cho chúng sanh (vibhattavä)... 

Niệm tưởng thường xuyên gom lại 9 ân đức Phật này. 
_gọi là tùy niệmPhật (Buddhãnussatl). 

Tùy niệm ân đức Pháp như Pháp khéo thuyết giảng... 
gọi là tùy niệm Pháp. Pháp gồm có 10 loại chánh pháp là 
4 Thánh đạo, 4 Thánh quả, Níp Bàn, pháp học (pariyatti). 

Ân đức Pháp Ngài gom lại nêu lên 6 loại theo tóm 
tắt là: 

1. Pháp khéo thuyết giảng. 

2. Pháp tự mình thấy rõ. 

3. Pháp không chờ đợi thời gian. 

4. Pháp có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. 
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5. Pháp đã có trong mình. 
6. Pháp mà các bậc thượng trí tự biết được nơi tâm. 


Như Ngài thuyết rằng: “Puna caparam mahäãnãma 
aryasavako dhammam anussarat “sväkkhato 
bhagavatä dhammo... paccattam veditabbo vinñuhi”. 


“Này Mahãnäma, bậc Thánh Thinh văn thường niệm 
tưởng về pháp rằng: “Pháp mà Đức Thế Tôn khéo thuyết 
giảng là pháp tự mình thấy rõ, pháp không chờ đợi thời 
gian, pháp có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được, pháp đã - 
có trong mình, pháp mà các bậc Thượng trí tự biết được 
nơi tầm”. 

Trong tất cả 6 ân đức Pháp, mỗi ân đức có ý nghĩa 
như sau: 


Pháp khéo thuyết giảng (svãkkhäãto): là pháp toàn 
hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối, 
đầy đủ văn và nghĩa cụ túc, hoàn toàn thanh tịnh. 


Pháp tự mình thấy rõ (sanditthiko): là pháp mà tất 
cả bậc Thánh thấu đáo, tự mình liễu tri bằng tri kiến thanh 
tịnh theo tuần tự của việc thực hành. 

Pháp không chờ đợi thời gian (akaliko): pháp không 
chờ đợi thời gian vì không có thời gian trong việc cho quả. 

Các nhóm nghiệp thiện hiệp thế và bất thiện nghiệp 
còn chờ đợi thời gian trong việc cho quả như: cho quả 
trong một ngày, bảy ngày, kiếp kế tiếp, kiếp sau sau nữa, 
thì pháp này không có chờ đợi thời gian trong việc cho 
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quả. Không có chờ đợi thời gian trong việc cho quả nghĩa 
là cho quả tác chứng liền tức thì. Do đó, nói theo trực tiếp 
thì pháp không chờ đợi thời gian này mới ám chỉ bốn tâm 
đạo siêu thế. 

Pháp có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được 
(ehipassiko): Gọi là pháp có thể ứng hóa cho kẻ khác biết 
được rằng tiến hành như vậy thì giác ngộ được sự thật hoặc 
không giác ngộ được sự thật bởi vì là pháp có lợi ích và 
thanh tịnh. 


Pháp đã có trong mình (opanayIko): tức 4 Thánh 
đạo và 4 Thánh quả, do tu tiến làm cho sanh lên trong tâm. 
Còn Níp Bàn đã có trong mình bởi tu tiến làm thành cảnh 
cho tâm. 


Pháp mà bậc Thượng Trí tự biết được nơi tâm 
(paccatam veditabbo viññuhi): bậc Thượng Trí là bậc 
có thể biết được mỗi bậc mà Ngài đã đắc chứng. Gọi là 
pháp mà bậc Thượng trí tự biết được nơi tâm vì bậc nào 
tác chứng bậc đó biết được, người khác không tác chứng 
thì không thể biết được. 

Trong 10 loại Chánh Pháp thì 9 pháp siêu thế có được 
sáu ân đức, còn pháp học chỉ được duy nhất một ân đức là 
pháp khéo thuyết giảng. 

Thường xuyên niệm tưởng sáu ân đức pháp gọi là tùy 
niệm pháp (DhammanussatI). 

Tùy niệm ân đức Tăng như bậc thực hành hoàn hảo... 
gọI là tùy nệm Tăng. 
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Chư Tăng có trong tùy niệm Tăng là tám bậc Thánh 
gồm có đầy đủ bốn bậc Thánh đạo, đầy đủ bốn bậc Thánh 
quả hoặc bốn bậc như Nhập Lưu... 


Tám bậc Thánh hoặc bốn bậc Thánh được gọi là “Chư 
Tăng” có định nghĩa: “Di†thasilasanghatena samhatoti 
sangho”. 


Tất cả bậc Thánh gọi là Chư Tăng vì ngang bằng nhau 
bởi sự ngang bằng của kiến và giới. Nghĩa là các Ngài có 
tri kiến và giới ngang bằng tương đương nhau. _ 

Ấn đức Tăng được gom lại theo tóm tắt thành 9 ân 
đức là: 

1. Là bậc thực hành hoàn hảo. 

2. Là bậc thực hành trực chỉ. 

3. Là bậc thực hành để giác ngộ. 

4. Là bậc thực hành chơn chánh. 

5. Là bậc đáng được đem lễ vật đến cúng dường. 


6. Là bậc xứng đáng trước tiên được họ đem lễ vật 
đến cúng dường. 


7. Là bậc xứng đáng được thọ lãnh. 
8. Là bậc đáng cho chúng sanh lễ bái. 
9. Là phước điển vô thượng của thế gian. 


Như Ngài thuyết rằng: “Puna caparam mahäãnäma 
ariyasävako sangham anussati supatipanno bhagavato 
sävakasangho... anuttaram puññakkhettam lokassa”. 
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Này Mahanama, bậc Thánh Thinh Văn thường niệm 
tưởng về chư Tăng rằng: “Chư Thánh Thinh Văn của Đức 
Thế Tôn là bậc thực hành hoàn hảo... là phước điền vô 
thượng của thế gian”. 


Chín ân đức Tăng nên hiểu theo tuần tự như sau: 


Bậc thực hành hoàn hảo (supatipanno): Chư Tăng 
được gọi là bậc thực hành hoàn hảo vì thực hành theo đạo 
lộ hoàn hảo tức Thánh đạo tám ch. 


Bậc thực hành chín chắn (ujupatipanno): Chư Tăng 
được gọi là bậc thực hành chín chắn vì thực hành theo đạo 
lộ chín chắn thẳng tiến đến Níp Bàn, không quanh co bởi 
mãnh lực của phiền não tạo lên các sự quanh co như khoe 
khoang, phỉnh gạt... Đạo lộ chín chắn thắng tiến này là gì? 
Tức Thánh đạo tám chị. 


Bậc thực hành để giác ngộ (ñãyapatipanno): Chư 


'Tăng được gọi là bậc thực hành để giác ngộ vì thực hành 


theo đạo lộ Bát Thánh Đạo. 


Bát Thánh đạo gọi là đạo lộ thực hành để giác ngộ vì 
là đạo lộ cần phải tu tiến, là nhân để tác chứng Níp Bàn. 

Bậc thực hành chơn chánh (samicipatipanno): Bát 
Thánh đạo là đạo lộ dẫn xuất ra khỏi khổ. Chư Tăng thực 
hành chơn chánh theo đạo lộ này nên gọi là bậc thực hành 
chơn chánh. 

Chư Tăng nếu đếm đôi có bốn bậc, đếm chiếc thì 
có tám bậc là Chư Thánh Thỉnh Văn của Đức Thế Tôn 
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(yadidam cattãri purisayugani atthapurisapuggalã esa 
bhagavato sãvakasangho): Là từ chỉ rõ bậc được gọi là 
“Chư Tăng” trong nơi đây, nghĩa là nếu đếm đôi có bốn 
bậc là bậc Nhập Lưu đạo và bậc Nhập Lưu quả là đôi thứ 
nhất... bậc A La Hán đạo và bậc A La Hán quả là đôi thứ 
bốn. Cho nên khi phân đôi mỗi bậc ra mới thành tám bậc. 
Gồm có bậc đầy đủ bốn đạo và đầy đủ bốn quả. 


Bậc đáng được đem lễ vật đến cúng dường 
(ãhuneyyo): lễ vật mà họ đem đến cúng dường cho bậc 
xứng đáng được cúng dường gọi là “ãhunna” tức tứ vật 
dụng. Chư Tăng gọi là bậc đáng được đem lễ vật đến 
cúng dường vì làm phát sanh vô số quả báu cho người 
đem đến cúng dường. 


Bậc xứng đáng trước tiên được họ đem lễ vật đến 
cúng dường (pãhuneyyo): lễ vật thù thắng bậc nhất mà 
họ đã lựa chọn sắm sửa đem đến cúng dường bậc xứng 
đáng cúng dường trước tiên gọi là “pähuna”. Chư Tăng 
được xếp vào là bậc xứng đáng đối với vật thí gọi là 
“pãhuna”. Do đó, Ngài mới được gọi là bậc xứng đáng 
trước tiên được họ đem lễ vật đến cúng dường, đối với bất 
cứ ai thì Ngài là bậc xứng đáng được nghĩ đến trước vì là 
bậc có ân đức đặc biệt. 

Bậc xứng đáng được thọ lãnh (dakkhineyyo): người 
cúng dường do tin tưởng đời vị lai rồi nghĩ đến quả báu 
nhận được trong đời vị lai gọi là “dakkhinã”. Chư Tăng 
xứng đáng với việc cúng dường sọi là “dakkhinä” vì việc 
cúng dường mà thí chủ dâng đến chư Tăng đem lại quả 
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báu sanh lên nối tiếp nhau nhiều kiếp. Do đó, Ngài mới 
được gọi là bậc xứng đáng được thọ lãnh. 


Bậc đáng cho chúng sanh lễ bái (añjalikaraniyo): 
Chư Tăng là bậc xứng đáng được lễ bái vì là bậc chứng 
đắc ân đức đặc biệt nên xứng đáng với việc lễ bái. 

Là phước điền vô thượng của thế gian (anuttaram 
puñfñakkhettam lokassa): Chư Tăng là ruộng nương gieo 
trồng hạt giống phước vô thượng của thế gian, vì tâm của 
Ngài không còn phiên não - là chướng ngại cẩn trở sự 
phát triển của hạt giống phước; là nhân làm cho hạt giống 
phước của thế gian gieo trồng nơi Ngài được tăng trưởng 
tươi tốt. Do đó, các Ngài mới được gọi là phước điển vô 
thượng của thế gian. 


Niệm tưởng thường xuyên chín ân đức Tăng này gọi 
là tùy niệm Tăng (Sanghãnussati). 
Niệm tưởng thường xuyên về ân đức giới của mình 
trong sạch vì là giới không bị bể vụn... gọ1 là tùy niệm gIới. 
Gọi là giới không đứt... gồm có giới không bị bể vụn, 
không thủng lỗ, không lem luốc, không văn đốm, không lệ 
thuộc, được bậc trí tán thán mà bất cứ ai cũng không chê 
bai được, làm cho định phát triển đầy đủ. 


Như Ngài thuyết rằng: “Pana caparam mahänäma 
ariyasävakoattanosilãnianussaratiakhandäniacchiddãni 
asabläni akammasani bhujissãni viÃñũpasatthäani 
aparämatthãni samadhisamvattanikänI”. 
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“Này Mahaãnäma, bậc Thánh Thịnh Văn thường niệm 
tưởng giới của mình là giới không bị bể vụn, không thủng 
lỗ, không lem luốc, không vằn đốm, không lệ thuộc, được 
bậc trí tán thán mà bất cứ ai cũng không chê bai được, làm 
cho định phát triển đây đủ ”. 


Không bị bể vụn (akhandãn!) là giới có điều học đầu: 
hoặc điều học cuối không đứt, giống như tấm vải không bị 
rách ở cuối biên. 

Không thủng lỗ (acchiddäni) là giới có điều học. 
giữa không bị thủng lỗ, giống như tấm vải không bị thủng 
lỗ ở giữa. 

Không lem luốc (asablãni) là giới có điều học không 
lem luốc mỗi phía 2-3 điều học xen kẽ nhau, không giống 
như con bò mẹ có các màu sắc lem luốc nhau như màu 
đen len vào chen kẽ với màu trắng... thành từng mảng nơi 
bụng, nơi lưng... _ 

Không văn đốm (akammäsäni) là giới có điều học 
không vằn đốm tức có điều học không đứt xen vào giữa 
điều học khác, không giống như con bò mẹ có vằn đốm 
lẫn lộn trên khắp toàn thân. 

Không lệ thuộc (bhujissãni) là giới không làm nô lệ 
cho ái dục. 

Được bậc trí tán thán (viññupasatthäni) là giới mà 
các bậc trí như Đức Phật... tán thán. 


Bất cứ ai cũng không chê bai (aparãämatthãni) tức 
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giới mà bất cứ ai cũng không chê bai rằng: “Điều học 
giới này của Ngài bị đứt, điều giới này của Ngài không 
thanh tịnh”... - 

Làm cho định phát triển đây đủ 
(samaädhisamvattanikãni) là giới làm điều kiện cho ân 
đức đặc biệt phát triển lên, tức định khác với cận định và 
kiên cố định, nghĩa là làm cho nhóm định chưa sanh khởi 
được sanh khởi, đã sanh khởi được tăng trưởng. 


Niệm tưởng thường xuyên ân đức giới của mình như 
giới không đứt... gọi là tùy niệm giới (SIlãnussatI). 

Niệm tưởng thường xuyên về ân đức thí của mình như 
là người sống tại gia không bị cấu uế bồn xẻn... gọi là tùy 
niệm thí. 

Như Ngài thuyết rằng “Puna caparam 
mahänãma_ arlyasävako attano cäãgam_ anussarati... 
_VIggatamacchenena cetasa agaram  ajjhãvasãmi 
muttacago  payatapan' vossaggarato yäcayogo 
dãnasamvibhägarato”. 


“Này Mahãnäma, bậc Thánh Thịnh Văn niệm tưởng 
thường xuyên ân đức thí của mình rằng: “Lợi lộc của ta 
như thế này, ta đã được tốt đẹp như thế này, trong khi 
quần chúng bị cấu uế bỏn xẻn đang vây hãm thì ngược 
lại ta là người sống tại gia có tâm không cấu uế bỏn xẻn 
tự tại, buông bỏ với bàn tay sạch sẽ, vui thích trong việc 
buông bỏ thích hợp đối với xin, vui thích trong việc cho và 
cha sẻ ”. 
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Giải thích: 

“Ta sống tại gia có tâm không cấu uế bón xẻn - 
Vigatamaccherena cetasa agäram ajjhävasämi” là 
người có tâm không cấu uế bỏn xẻn bởi do đời sống tại 
gia thường có tâm vấn đục, nghĩa là người sống tại gia có 
tâm không bỏn xẻn đối với các tài sản. 

Tự tại buông bỏ (muttacãägo) là người buông bỏ 
không trở ngại, không có tâm dính mắc đối với vật chất đã 
buông bỏ để không nuối tiếc về sau... 


Với bàn tay sạch sẽ (payatapam) tức có bàn tay được 
tẩy rửa sạch sẽ suốt mọi lúc, đồng thời cung kính dâng vật 
thí đến người thọ thí. 


Vui thích trong việc buông bỏ (vossaggarato) tức 
vui thích thường xuyên tạo việc buông bỏ, đồng thời sẽ 
buông bỏ suốt mọi lúc. 


Thích hợp đối với việc xin (yãcayogo) người luôn vui 
thích buông bỏ là người vui với việc xin của người khác. Do 
họ biết rằng “khi ta xin thì người này sẽ vui thích cho ta”. 

Vui thích trong việc cho và chia sẻ 
(dãnasamvibhägarato) vui thích trong việc cho và đông 
thời vật dụng mình đang dùng (ăn, uống, nhai, nếm, sử 
dụng) cũng vui thích chia sẻ cho người cần. 


Niệm tưởng thường xuyên về ân đức thí như vậy gọi 
là tùy niệm thí (CãgänussatI). 


Niệm tưởng thường xuyên về ân đức như tín... của mình 
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bằng cách nêu lên chư thiên khi dẫn chứng gọi là tùy niệm 
thiên, như Ngài thuyết rằng: “Puna caparam mahäãnäma 
arilyasävako devatänussatm bhavet sant devä 
catummahãäräjikã... tã devatã Ito cutã tatthũpapannä 
mayhampi tathãrũpã paññã samviljati”. 


“Này Mahãnäma, bậc Thánh Thinh Văn tu tiến tùy 
niệm thiên như sau: “Tầng Chư thiên Tứ Thiên Vương 
cũng hiện hữu, tầng Chư thiên Đạo Lợi cũng hiện hữu... 
tầng Phạm thiên sơ thiển cũng hiện hữu, tầng Phạm thiên 
cao hơn tầng phạm thiên sơ thiển cũng hiện hữu, nhóm 
Chư thiên đó đầy đủ đức tin như thế nào... đầy đủ giới như 
thế nào... đầy đủ đa văn như thế nào... đầy đủ thí như thế 
nào... đầy đủ trí tuệ như thế nào mới sanh lên cõi Chư thiên 
đó được, ngay cả ta có trí tuệ cũng được như vậy”. 

Giải thích: 

Nhóm Chư thiên được sanh vào tầng chư thiên đó vì 
đầy đủ ân đức như tín, giới, văn, thí, tuệ cao quý đáng 
tán thán đến chừng nào, thì ân đức như tín... cũng đang có 
trong ta. 


Niệm tưởng thường xuyên ân đức như tín... của mình 
bằng cách nêu Chư thiên lên dẫn chứng như trên gọi là 
tùy niệm thiên (DevatãnussatI). 


Niệm tưởng thường xuyên ân đức của Níp Bàn là 
sự vắng lặng tất cả khổ gọi là tùy niệm sự vắng lặng, 
tức niệm tưởng thường xuyên về ân đức pháp đứt tuyệt 
nhiễm đắm.. giống như Ngài thuyết rằng: “Yãvatä 
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bhikkhave dhamma sankhatã vã asankhatã vã virago 
tesam aggamakkhayat yadidam madanimmadano 
pipäsavinayo alayasamugghäto vattapacchedo 
tanhakkhayo virãgo nirodho nibbãnam”. _ 


“Này các Tỳ kheo, trong các pháp hữu vị hay vô vị, 
thì pháp ly tham được xem là tối thượng. Thế nào là ly 
tham? Là nơi dứt tuyệt đắm nhiễm, là nơi diệt trừ khát 
vọng, là nơi nhổ tận luyến ái, là nơi đoạn tận luân hồi, là 
nơi chấm dứt ái dục, là nơi diệt trừ ái dục, là nơi đập tắt ái 
dục, là Níp Bàn”. 

Níp Bàn gọi là pháp ly tham (virãgadhamma) vì là 
pháp diệt tận tham ái hoặc là nơi không có tham ái. 


Là nơi dứt tuyệt nhiễm đắm (madanimmadano): tất 
cả sự nhiễm đắm như nhiễm đắm trở thành người nam... 
khi vào đến Níp Bàn thì dứt tuyệt tiêu mất đắm nhiễm. 


Là nơi diệt trừ khát vọng (pipäsavinayo): khát vọng 
tham muốn khi vào đến Níp Bàn thì bị diệt trừ không còn 
tồn tại. 


Là nơi nhổ tận luyến ái (älayasamugghäto): luyến 
ái ngũ dục khi vào đến Níp Bàn thì bị nhổ lên, vì vậy Níp 
Bàn mới gọi là pháp nhổ tận luyến ái. 

Giải thích: 

Là nơi nhổ tận sự vui thích trong ngũ dục cho nên mới 
thấy được rằng nhóm từ “là nơi nhổ tận luyến ái” này chỉ 
là nương vào lời nói đề cập đến luyến ái tức ngũ dục là nơi 
nương sanh sự vui thích. 
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Là nơi đoạn tận luân hồi (vattapacchedo): luân hồi 
trong ba cõi khi vào đến Níp Bàn thì bị cắt đứt. 


»"_ éế 


Luân hồi trong ba cõi gọi là “ngục tù (rodha)” là nơi 
giam cầm xiềng xích tất cả chúng sanh làm cho luân chuyển 
lặp đi lặp lại do mãnh lực sanh, già, chết... Níp Bàn gọi là 
không có ngục tù vì là nơi thoát khổi ngục tù luân hồi. 


Là nơi chấm dứt ái dục (tanhakkhayo): ái dục vào 
đến Níp Bàn thì không còn nữa. 


Là nơi dập tắt ái dục (niradho): ái dục vào đến Níp 
Bàn thì dập tắt đi. 


Là Níp Bàn (nibbanam): Là nơi thoát khỏi rừng 
phiền não - phiển não chính là pháp làm điều kiện xâu 
kết lại cho dính với sanh hữu lớn nhỏ. 

Niệm tưởng thường xuyên về ân đức vắng lặng như là 
_nơi đứt tuyệt đấm nhiễm... gọi là tùy niệm sự vắng lặng 
(upasamanussat)). 


Niệm tưởng thường xuyên về sự chết là sự chấm 
dứt mạng quyền bằng cách tóm tắt như sau “sự chết 
thì mạng quyền sẽ chấm dứt”... hoặc theo chi tiết như 
“Vadhakapaccupatthanato - Sự chết hiển lộ giống như 
người đao phủ thủ (vung gươm ở gần kể)”... gọi là tùy 
niệm sự chết (maranänussati). Nên hiểu theo chi tiết như 
đề cập trong Thanh Tịnh Đạo (visuddhimagga). 


Niệm tiến hành trong thể trược (kotthãsa) thành phần 
của thân như tóc, lông, móng... gọi là thân hành niệm 
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(käyagatäsati), tức niệm tưởng thường xuyên về 32 thể 
trược như tóc... là uế trược, bằng mãnh lực của màu sắc, 
hình dáng, mùi, là điều kiện làm nơi sanh lên và thể trược 
(nơi hiện hữu). Điều này tương ứng như Ngài thuyết rằng: 
“Puna caparam bhikkhave bhikkhu Imameva kãyam 
uddham pädatalã”... 


“Này các Tỳ kheo. Tỳ kheo thường quán xét thân này 
kể từ lòng bàn chân trở lên, kể từ đầu ngọn tóc trở xuống 
có da bao phủ toàn thân đầy dẫy vật không sạch sẽ khác. 
nhau gồm có: Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, 
tủy xương, thận, tim, gan, bao tử, lá lách, phổi, ruột già, 
ruột non, vật thực mới, vật thực cũ, mật, đàm, huyết thanh, 
máu, mồ hôi, mỡ đặc, mỡ lỏng, nước mắt, nước miếng, 
nước mũ, mỡ khớp xương, nước tiểu”. 


Trong pã|i Ngài không nêu lên thuyết về óc 
(matthalungam), vì óc Ngài thuyết gom chung vào với 
tủy xương. 


Niệm tưởng thường xuyên về 32 thể trược là vật uế 
trược gọi là thân hành niệm (käyagatäãsati) chánh yếu 
trong nơi đây. 


Thở vô (ãna), thở ra (apäna) gọi là nhập xuất 
(änäpãna) tức hơi thở vô và hơi thở ra, niệm có hơi thở 
vô và hơi thở ra làm cảnh gọi là nhập xuất tức niệm 
(äanäpänasati). Như niệm øghi nhớ hơi thở vô và hơi thở ra 
đụng nơi chóp mũi hoặc đầu môi trên, niệm đó tiến hành 
cùng với việc biết gió như hơi thở vô dài, hơi thổ ra đài; và 
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hơi thở ra ngắn... Như trong pã|i: “Digham vã assasanto 
digham assasämiti pajãnãti” “Khi hơi thở vô dài biết rõ 
hơi thở vô đài”... 

Nội dung trong pã|i liên quan đến nhóm bốn đầu tiên 
là thân tùy quán niệm xứ (kãyãnupassanäsatipatthäna) 
nên hiểu theo trong bài kinh Tứ Niệm Xứ 
(mahäsatipatthãnasutta); và liên quan cả nhóm bốn 
theo tứ niệm xứ nên hiểu theo trong bài kinh Nhất Pháp 
(ekadhammasutta). Còn phương pháp tu tiến chỉ tiết thì 
nên hiểu theo Ngài giáo thọ sư diễn giảng trong Thanh 
Tịnh Đạo (vIisuddhimagga). 


Giải Thích Về Bốn Phạm Trú 
(Brahmavihära) 

Từ (mettä) có định nghĩa: “Mijjati sinijhatiti metta: 
_ Pháp tánh gọi là “Từ” do có ý nghĩa thương yêu”. Một lý 
khác nữa, “Mittesu bhavãti mettã: Gọi là “Pừ” do có ý 
nghĩa là bạn hữu ”. 

Từ có trạng thái hướng đến lợi ích và an lạc cho tất cả 
chúng sanh, chính là tâm sở vô sân. 

Bỉ (karuna) có định nghĩa: “Paradukkhe sati 
sãdhunam kampanam karotiti karunä”. 

“Pháp tánh gọi là bi do có ý nghĩa là bậc thiện nhân 
chạnh lòng khi thấy đau khổ của người khác”. 

Bi có trạng thái là mong muốn sự đau khổ của người 
khác được chấm dứt. 
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HỆ (muditã) có định nghĩa: “Modant tâya 
tamsamanginoti muditã”. 


“Chúng sanh vui thích bởi pháp nào, pháp đó gọi là hỷ 
(pháp làm nhân cho chúng sanh vui thích) ”. 


Hỷ có trạng thái vui thích với thành tựu của người 
khác, bi và hỷ có thực tánh đã đề cập trong phần Tâm Sở 
Tập Yếu (chương 2). 


Xá (upekkhä) có định nghĩa: “Averäả hontũti 
adibyäpärappahanena majjhattaohävupagamanena ca 
upekkhatiti upekkhã”. 

“Pháp tánh gọi là xả do có ý nghĩa là thần nhiên bởi 
không có tâm tích cực nên dẫn đến “là người không có sự 
oán thù”... và dẫn đến sự trung dung”. 


Xả có trạng thái dẫn đến tánh chất trung dung đối với 
cảnh tốt và cảnh xấu. Nói theo thực tánh pháp là tâm sở 
hành xã. 


Bốn pháp: từ, bi, hỷ, xả gọi là vô lượng (appamañña) 
vì có chúng sanh không giới hạn làm cảnh. Gọi là phạm 
trú (brahmavihara) vì là pháp trú cao quý cùng tột. 
Phương pháp tu tiến bốn pháp vô lượng xin xem chi tiết 
trong Thanh Tịnh Đạo (visuddhimagga). 


Giải Thích Về Vật Thực Uế Tưởng 


~. 


Từ “tưởng” (saññã) trong nơi đây ám chỉ sự tưởng uế 
trược trong vật thực. Vật thực (ãhãra) nghĩa là “đem lại” 
tức làm duyên đặc biệt đem lại sự nối tiếp bên trong, có 
4 loại: 
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1. Đoàn thực (kabalikarahara): Vật thực là vật mà 
người làm thành miếng... để dùng. 

2. Xúc thực (phassahãra): Vật thực là xúc. 

3. Tư thực (manosañcetanähära): Vật thực là tâm sở 
tư tương ưng với tâm. 

4. Thức thực (viññãnahãra): Vật thực là thức (thức 
tục sinh). 

Đoàn thực là vật làm thành từng miếng thức ăn, gọi là 
đoàn thực vì đem lại sắc dưỡng tố thứ tám (tám sắc bất ly 
sanh lên từ vật thực). 

Xúc gọ! là xúc thực vì đem lại ba thọ. 

Tr gọ1 là tư thực vì đem lại tục sinh trong Tam GIới. 

Thức (thức tục sinh) gọi là thức thực vì đem lại danh 
sắc trong sát na tục sinh. 

“Vật thực” trong vật thực uế tưởng này Ngài ám chỉ 
đoàn thực. 

Hành giả muốn tu tiến về vật thực uế tưởng nên quán 
xét thấy sự uế trược trong vật thực theo mười trường hợp 
như sau: _ 

1- Bằng sự đi _ Thức dậy từ chỗ ngủ an lạc, ra khỏi 
nơi an lạc, đi trên con đường không êm ái, đầy dẫy vật nhơ 
nhớm để đi khất thực. 

2- Bằng sự tìm kiếm _ Khi đi đến vùng lân cận có 
nhà cửa rồi thấy những hình ảnh không đẹp, mùi hôi của 
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vật xú uế, từ nơi quăng bỏ rác rến, vũng nước cống... bị 
ruồi nhặng bay đến bu lại; hoặc nhận vật thực ôi thiu mà 
họ dâng cúng. 


3- Bằng sự thọ dụng _ Khi thọ dụng vật thực thì tay 
dấy bẩn, ăn thức ăn vào trong miệng, trộn cùng với mật, 
đàm làm cho bên trong miệng bị dấy bẩn. 


4- Bằng vật uế trược là nơi nương vào _ Khi dùng 
thức ăn thì thức ăn trộn với mật, đàm... Và nhai nuốt thức 
ăn cùng với những vật uế trược đó. 


5- Bằng sự tích tụ _ Vật thực mà thọ dụng vào trong 
bao tử rồi vật thực đó sẽ tích tụ giống như hầm phẩn không 
được tẩy rửa suốt 10 năm, 20 năm, 30 năm... 100 năm tùy 
theo tuổi thọ của người đó. 


6- Bằng sự chưa tiêu hóa _ Vật thực suốt thời gian 
còn tồn tại bên trong bụng chưa tiêu hóa bị sức mạnh của 
hóa đại làm cho sôi lên thành bọt, thành bong bóng thoát 
ra mùi hôi thối cặn bã - xác của thú vật là vật thực đã thọ 
dụng vào. 

7- Bằng sự đã tiêu hóa _ Khi vật thực đã tiêu hóa thì 
trổ thành nước tiểu và phân. 

8- Bằng thành quả _ Vật thực đã tiêu hóa, sau đó 
hình thành nên tóc, lông, móng... 

9- Bằng sự tuôn chảy ra _ Vật thực thọ dụng nuốt 
vào theo một đường duy nhất nhưng lúc tuôn chảy ra thì 
theo nhiều đường: phân tuôn chảy ra theo đường đại tiện, 
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nước tiểu tuôn chảy ra theo đường tiểu tiện, ghèn tuôn 
chảy ra theo đường mắt... 

10- Bằng sự dấy bẩn _ Tuôn chảy ra theo bất cứ 
đường nào thì cũng dấy bẩn theo đường đó, gây nên gánh 
nặng phải tẩy rửa cho sạch sẽ. 

Hành giả quán xét sự uế trược trong vật thực theo 10 
trường hợp như đã để cập trên. Còn phương pháp tu tiến 
theo chi tiết thì xem thêm trong Thanh Tịnh Đạo. 

Giải Thích Về Phân Quán Tứ Đại 

Phân Quán Tứ Đại tức ghi nhận phân chia tứ đại như 
địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại bằng trạng thái liên 
quan với thành phần trong thân như tóc... 

Trạng thái cứng gọi là địa đại (pathavidhätu). 

Trạng thái quến tựu gọi là thủy đại (äpodhãtu). 

Trạng thái nóng gọi là hóa đại (teJodhätUu). 

Trạng thái nâng đỡ hoặc căng phồng gọi là phong đại 
(väyodhäatu). 

Ghi nhận phân chia tứ đại theo tóm tắt như trong bài 
kinh Tứ Niệm Xứ (Mahãsatipat†thänasutta) như sau: 

“Sevyathäpi bhikkhave dakkho gaghätako vã 
goghãtakanteväsï vã gãvim vidhitva catumahapathe 
bilaso vibhajitvãä nisinno assa.. ¡Imasmim käye 
pathavidhätu ãpadhãtu teJodhäãtu vãyodhãtu”. 


“Này các Tỳ kheo, ví như người đồ tể giết bò và người 
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phụ việc phân ra thành từng phần ở ngã tư đường như thế 
nào thì này các Tỳ kheo, Tỳ kheo thường quán xét thân 
theo sự hiện hữu tổn tại rằng trong thân này có địa đại, 
thủy đại, hỏa đại, phong đại giống như vậy”. 


Việc ghi nhận tứ đại theo chỉ tiết như trong bài Kinh Ví 
Dụ Dấu Chân Voi (Mahähatthipadopamasutta) như sau: 


“Katamã ãvuso ajjhattam paccattam kakkhalam 
kharigatam upädinnam seyyathidam kesã lomä... 
udariyam karisam, yam vã panaññampi kiñci aJihattam 
paccattam kakkhalam kharigatam upädinnam ayam. 
vuccatävuso ajjhattikã pathavrdhätu”... 


“Này các Tôn Giả, thế nào là địa đại trong thân? Pháp 
tánh cứng (mà chấp thủ rằng ta, của ta) bên trong gồm có 
tóc, lông, móng... vật thực mới, vật thực cũ hoặc pháp tánh 
cứng (mà chấp thủ rằng ta, của ta) cho dù là loại nào khác. 
Này các Tôn Giả, đây gọi là địa đại. 

Này các Tôn Giả, thế nào là thủy đại trong thân? Nước 
(äpo) (pháp tánh thấm rịn), tánh chất nước (äpogata_diễn 
tiến trong việc thấm rịn) mà chấp thủ bên trong ta gồm có 
đàm, mủ... nước tiểu hoặc pháp tánh thấm rịn... cho dù là 
loại nào khác. Này các Tôn Giả, đây gọi là thủy đại. 


Này các Tôn Giả, thế nào là hỏa đại trong thân? Lửa 
(tejo_sự nóng), tánh chất nóng (tejagata_ diễn tiến trong 
việc nóng) mà chấp thủ trong ta gồm có lửa làm cho nóng, 
lửa làm cho già nua, lửa làm cho bứt rứt và lửa làm cho 
vật thực ăn, uống, nhai, nếm được tiêu hóa đễ dàng, hoặc 
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lửa... cho dù là loại nào khác. Này các Tôn Giả, đây gọi 
là hóa đại. 


Này các Tôn Giả, thế nào là phong đại trong thân? Gió 
(vãyo_pháp tánh thổi bay đi), tánh chất gió (vãyogata_ 
diễn tiến theo trạng thái gió nâng đỡ hoặc căng phồng) mà 
chấp thủ trong ta gồm có gió thổi lên trên, gió thổi xuống 
dưới, gió trong ruột, gió trong thể trược, gió thối đi theo 
bộ phận nhỏ lớn, hơi thở vô, hơi thở ra hoặc tánh chất gió 
(vãyogata) mà chấp thủ trong ta cho đù là loại nào khác. 
Này các Tôn Giả, đây gọi là phong đại”. 


Phân quán tứ đại theo tóm tắt là nghiệp xứ thích hợp 
với hành giả có trí tuệ nhạy bén, còn theo chỉ tiết thì thích 
hợp với hành giả có trí tuệ không già mạnh lắm. 


Phương pháp tu tiến theo chỉ tiết được nêu lên trong 
Thanh Tịnh Đạo. 


Giải Thích Về Bốn Thiên Vô Sắc 

Bốn thiền vô sắc như không vô biên xứ... diễn hoạt 
trong bốn loại cảnh như sau: 

- Thiền không vô biên xứ (äkãsänañcäyatana): Diễn 
hoạt trong cảnh hư không thoát thai từ án xứ hoàn tịnh 
(kasinughäatimakãsa). 

- Thiền thức vô biên xứ (viãññãnañcãyatana): Diễn 
hoạt trong cảnh thiền không vô biên xứ. 


.~ mm — 


- Thiền vô sở hữu xứ (akiñcaññãyatana): Diễn hoạt 
trong cảnh không có thiển không vô biên xứ là cảnh cho 
thiền thức vô biên xứ. 
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- Thin phi tưởng phi phi tưởng xứ 
(nevasaññänäsaññäyatana): Diễn hoạt trong cảnh của 
thiển vô sở hữu xứ. 

Hành giả tu tiến thiển không vô biên xứ thực hành 
chuẩn bị trong cảnh hư không thoát thai từ ấn tướng hoàn 
tịnh (kasinaninitta) rằng “hư không vô cùng tận, hư không 
vô cùng tận”. Thiền không vô biên xứ sanh lên trong cảnh 
hư không này. 

Còn hành giả khi đã đắc thiền không vô biên xứ thì - 
tinh cần để chứng đắc thiền thức vô biên xứ, thực hành 
chuẩn bị trong cảnh thức không vô biên xứ rằng “thức vô 
cùng tận, thức vô cùng tận”. Thiền thức vô biên xứ sanh 
lên trong cảnh thức không vô biên xứ. 

Còn hành giả đã đắc thiển thức vô biên xứ thì tinh 
cần để chứng đắc thiển vô sở hữu xứ, thực hành chuẩn bị 
trong cảnh không có thức không vô biên xứ là cảnh của 
thiền thức vô biên xứ rằng “bất cứ cái chi cũng không có, 
bất cứ cái chi cũng không có” hoặc “rỗng không, rỗng 
không”. Thiền vô sở hữu xứ sanh lên trong cảnh không có 
(natthibhava). 

Còn hành giả đã đắc thiền vô sở hữu xứ thì tinh cần 
để chứng đắc thiển phi tưởng phi phi tưởng xứ, thực hành 
chuẩn bị trong cảnh thức vô sở hữu xứ rằng “đây là an 
tịnh, đây vi tế”. Thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh lên. 


Phương pháp tu tiến theo chi tiết được Ngài giáo thọ 
sư đề cập trong Thanh Tịnh Đạo. 
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Phân Loại Nghiệp Xứ Theo Thích Hợp 


Trong các cơ tánh tu tiến mười án xứ bất mỹ và tu tiến 
án xứ thể trược gọi là thân hành niệm (kãyagatäsati) thích 
hợp với người có cơ tánh tham. 


Bốn án xứ vô lượng và án xứ hoàn tịnh (màu): án xứ 
xanh, vàng, đỏ, trắng thích hợp với người có cơ tánh sân. 


Nhập xuất tức niệm thích hợp với người có cơ tánh sĩ 
và người có cơ tánh tầm. 


Sáu án xứ tùy niệm như tùy niệm Phật, Pháp, Tăng, 
giới, thí, thiên thích hợp với người có cơ tánh tín. 

Tùy niệm sự chết, tùy niệm sự vắng lặng, vật thực 
uế tưởng và phân quán tứ đại thích hợp với người có cơ 
tánh giác. 

Đối với các án xứ còn lại thích hợp với mọi cơ tánh. 
Trong tất cả án xứ hoàn tịnh thì án xứ hoàn tịnh có kích cỡ 
lớn thích hợp với người có cơ tánh s1, ấn xứ hoàn tịnh có 
kích cỡ nhỏ thích hợp với người có cơ tánh tầm. 


Giải Thích Phân Loại Nghiệp Xứ 
Theo Thích Hợp 


Từ “thích hợp” (sappaya) có nghĩa là thuận lợi, là 
nhân làm cho sự tu tập được dễ dàng thành tựu. Ngài giáo 
thọ sư muối trình bày án xứ thuận lợi cho từng cơ tánh nên 
đề cập rằng “trong các cơ tánh”... 
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Án xứ bất mỹ thuận lợi cho người có cơ tánh tham tức 
người thường có tham ái hoặc nhiều tham ái vì án xứ bất 
mỹ đối lập trực tiếp với tham ái. 

Người có cơ tánh tham thì tham ái thường xuyên sanh 
lên gây trổ ngại cần trở cho việc tu thiển. Cho nên nếu như 
họ thực hành với những án xứ đối nghịch lại với tham ái, 
nhiếp phục tham ái, khi tham ái đã hạn chế sức mạnh thì 
tăng thượng thiện pháp (adhikusala) tăng trưởng tốt đẹp 
thêm hơn nữa. 


Án xứ bất mỹ tu tiến trong tâm rằng “thân này là vật 
không tốt đẹp đáng nhờm gớm” thường làm điều kiện xa 
lìa tham ái trong thân. Nên thích hợp với người có cơ tánh 
tham. Ngay cả thân hành niệm cũng thích hợp với người 
có cơ tánh tham theo lý giống như vậy. 


Đối với người có cơ tánh sân, nên sân thường sanh 
lên, sân sanh lên thường xuyên đó gây trở ngại cẩn trở 
cho việc tu tiến tăng thượng thiện pháp. Cho nên nếu như 
họ nghĩ đến án xứ làm điều kiện nhiếp phục sân, khi sân 
đã hạn chế sức mạnh thì tăng thượng thiện pháp của họ 
luôn phát triển tốt đẹp thêm hơn nữa. Bốn án xứ vô lượng 
(appamaññä) đối lập trực tiếp với sân, nên xứ thích hợp 
với người có cơ tánh sân. 

Nhóm án xứ hoàn tịnh có màu sắc là điều kiện làm 
cho phát sanh tâm an lạc do tâm hướng đến cảnh có màu 
sắc tươi tốt, đối lập lại sân có thói quen làm phát sanh khổ 
tâm do xuôi theo tác hại của cảnh. Do đó, án xứ xanh, 
vàng, đỏ, trắng thích hợp với người có cơ tánh sân. 
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Ngài giáo thọ sư đề cập rằng “nhập xuất tức niệm 
thích hợp với người có cơ tánh sỉ và người có cơ tánh 
tâm”. Bởi vì si thường xuyên che đậy, gây trở ngại, cẩn 
trở cho việc tu tiến tăng thượng thiện pháp. Cho nên đối 
với người có cơ tánh si nếu như được tu tiến án xứ làm 
điều kiện nhiếp phục si, ngăn ngừa si không cho sanh lên 
thường xuyên giống như trong lúc bình thường thì tăng 
thượng thiện pháp đạt đến tăng trưởng tốt đẹp hoần toàn 
theo tuần tự. Nhập xuất tức niệm là án xứ thuộc lãnh vực 
biết rõ, do hành giả phải chực chờ ghi nhớ biết rõ trạng 
thái khác nhau của hơi thở như hơi thở vô hoặc ra, hơi thở 
vô ngắn hoặc dài... Nên thích hợp với người có cơ tánh si. 


Người có cơ tánh tầm thường tán loạn trong các cảnh, 
do mãnh lực của tầm. Khi dùng niệm cột tâm vào với một 
cảnh thì ngăn chặn được sự tán loạn của tầm. Cho nên hơi 
thở vào và hơi thở ra chạm ngay một chỗ như nơi chóp mũi 
-_ hoặc đầu môi trên là cảnh thích hợp cho hành giả cột tâm 
bằng năng lực của niệm, là nhân làm cho tầm dừng lại sự 
tán loạn. Do đó, nhập xuất tức niệm mới được xem là thích 
hợp với người có cơ tánh tầm. 

Ngài giáo thọ sư đề cập rằng “sáu án xứ tùy niệm như 
tùy niệm Phật... thích hợp với người có cơ tánh tín”. Tùy 
niệm Phật, Pháp, Tăng, giới, thí, thiên là nhân phát triển 
đức tin, tăng thượng thiện pháp. Chỉ tịnh đạt đến tốt đẹp 
thêm hơn nữa bởi nương vào sức mạnh của đức tin. Vì vậy 
người có cơ tánh tín, nhiều đức tin khi được án xứ thích hợp 
làm cảnh cho đức tin như sáu án xứ tùy niệm này, thì tăng 
thượng thiện pháp được phát triển thêm lên nữa. 
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Ngài giáo thọ sư đề cập rằng “Các án xứ như tùy 
niệm sự chết, tùy niệm sự vắng lặng, vật thực uế tưởng 
và phân quán tứ đại thích hợp với người có cơ tánh 
giác”. Bởi vì nhóm án xứ này là cảnh của trí tuệ. Tùy 
niệm sự chết là án xứ tạo lên trí tuệ kinh cảm. Tùy niệm 
sự vắng lặng là án xứ thâm sâu bởi vì các ân đức vắng 
lặng có sự thâm sâu khó thấu đáo được, vượt khỏi lãnh 
vực suy tư trắc lượng, là cảnh của trí tuệ vi tế. Còn vật 
thực uế tưởng bị che đậy bởi màu sắc hình dạng, bằng sự 
chế biến đáng mong muốn mà việc quán xét thấy được bắt 
buộc phải có trí tuệ dẫn đầu. Cả việc ghi nhận phân tích 
tác ý đến trạng thái khác nhau của tứ đại nương vào thành 
nhóm, đống, hình... từ người, chúng sanh mà khởi hiện lên 
được. Việc phân quán được thành tựu cũng do mãnh lực 
của trí tuệ. Vì vậy nhóm án xứ này mới được xem là thích 
hợp với người có cơ tánh giác. 

Ngài giáo thọ sư để cập rằng “đối với các án xứ còn 
lại thích hợp với mọi cơ tánh”. Các án xứ còn lại bao 
gồm: đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng, bốn án xứ vô 
sắc là án xứ không hỗ trợ đặc biệt với người có riêng biệt 
một cơ tánh nào. Do đó, được xem là thích hợp với nhóm 
người có mọi cơ tánh. 


2 92 


Nhóm từ “trong nhóm án xứ đó” tức trong tất cả án 
xứ thích hợp với nhóm người có mọi cơ tánh. 

Nhóm từ “án xứ hoàn tịnh có kích cỡ lớn thích hợp 
với người có cơ tánh sỉ”... nghĩa là án xứ hoàn tịnh lớn hơn 
một gang tay bốn ngón, hay kích cỡ bằng cái chậu, kích cỡ 
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bằng miệng lu... thích hợp với người có cơ tánh si, vì trong 
nơi chật hẹp như trong cảnh có kích cỡ nhỏ thì tâm của 
người có cơ tánh s1 có sự say mê quá độ, thường là gánh 
nặng sẽ không làm cho tâm được yên tịnh với cảnh, bị chỉ 
phối bởi mãnh lực của phóng dật. 


Còn “án xứ hoàn tịnh có kích cỡ nhỏ thích hợp với 
người có cơ tánh tầm” bởi vì cảnh có kích cỡ lớn thường 
trợ giúp cho sự tán loạn của tầm. 


Ngài nêu lên đề cập như trên do liên quan đến sự đối 
lập nhau trực tiếp và sự thích hợp đặc biệt hơn đối với từng 
cơ tánh. Còn việc tu tiến án xứ hoàn tịnh... sẽ không áp 
chế phiền não: tham ái... của người có cơ tánh khác không 
phải là cơ tánh tham... hoặc không trợ giúp cho đức tin... 
của người có cơ tánh khác không phải là cơ tánh đức tin... 
không phải vậy. 

Phân Loại Tu Tiến Trong Tất Cả Án Xứ 


Trong tất cả án xứ thì chuẩn bị tu tiến thành tựu được 
trong mỗi loại án xứ. 

Mười án xứ gồm có: tám án xứ tùy niệm như tùy niệm 
Phật... án xứ vật thực uế tưởng, phân quán tứ đại thành tựu 
cận hành tu tiến (upacärabhävanä) không có kiên cố tu 
tiến (appanäbhävan8). Đối với 30 án xứ còn lại thì chứng 
đắc kiên cố tu tiến được. 

Trong tất cả án xứ chứng đắc kiên cố thì mười án xứ 
hoàn tịnh, án xứ nhập xuất tức niệm chứng đắc được năm 
thiền (pañcakajhãnika). 
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Mười án xứ bất mỹ, án xứ thân hành niệm đắc chứng 
được sơ thiền (pathamajhänika); ba án xứ vô lượng như 
Từ... đắc chứng tứ thiền (catukkajhãnika), án xứ xả phạm 
trú đắc chứng ngũ thiển. 26 án xứ này đắc chứng được 
thiển sắc giới (rũpävacarajhänika), còn bốn án xứ vô sắc 
đắc chứng được thiển vô sắc (aruppajhänika). 

Giải thích về phân loại tu tiến trong tất cả án xứ 


Nhóm từ “chuẩn bị tu tiến thành tựu được trong 
mỗi loại án xứ” tức trong 40 loại án xứ thì việc tu tiến bất 
cứ loại chỉ tịnh nghiệp cũng đều có chuẩn bị tu tiến. _ 

Nhóm từ “Mười án xứ gồm có: tám án xứ tùy niệm 
như tùy niệm Phật... án xứ vật thực uế tưởng, phân 
quán tứ đại thành tựu cận hành tu tiến không có kiên 
cố tu tiến” nghĩa là tám án xứ tùy niệm như tùy niệm 
Phật, Pháp, Tăng, giới, thí, thiên, tùy niện sự chết, tùy 
niệm sự vắng lặng, mỗi loại tùy niệm có vô số cảnh khác 
nhau. Như tùy niệm Phật thì ân đức Phật... có nhiều ân đức 
nên tâm mới không chú sâu vào thuần nhất chỉ trong một 
ân đức nên không thể đắc chứng kiên cố. 


Ân đức Phật.. mặc dù chỉ một ân đức cũng là pháp 
tánh sâu xa, vì là pháp thực tánh sâu xa trong cảnh nên 
tâm khó thẩm thấu được, không thể khẳng quyết chú sâu 
vào một ân đức được. Ngay cả vật thực uế tưởng và phân 
quán tứ đại cũng là cảnh có pháp thực tánh giống như vậy. 
Do đó, trong nhóm án xứ này chỉ đạt đến cận hành tu tiến 
mà không đắc chứng kiên cố tu tiến. 
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Vấn: Định Siêu Thế đạt đến kiên cố trong cảnh thuộc 
pháp thực tánh được có phải chăng? Bởi vì định siêu thế 
(lokuttarasamadh)) có Níp Bàn làm cảnh. 


Thiên vô sắc thứ 2 và thứ 4 cũng có cảnh thực tánh 
pháp? 


Đáp: Định Siêu Thế đạt đến kiên cố trong cảnh là Níp 
Bàn, diễn tiến theo tuần tự của thất thanh tịnh làm điều 
kiện hỗ trợ để tác chứng được Níp Bàn. Định vô sắc thứ 
2 và thứ 4 có cảnh là thiên vô sắc thứ 1 và thiển vô sắc 
thứ 3, đắc chứng kiên cố do vượt qua được cảnh chế định. 
Tất cả định vô sắc đạt đến ngũ thiền là thiển cao tột bằng 
chỉ thiền, vì vậy hành giả tu tiến không phải vượt qua chỉ 
thiển mà phải vượt qua cảnh của định ngũ thiển vô sắc 
giới. Điều này là nhân làm cho vững trú đạt đến kiên cố 
trong cảnh thuộc pháp thực tánh. 


Nhóm từ “mười án xứ hoàn tịnh và án xứ nhập xuất 
tức niệm chứng đắc được năm thiền” tức mười án xứ 
hoàn tịnh và án xứ nhập xuất tức niệm, hành giả có thể 
chứng đắc được từ sơ thiển đến ngũ thiền. 

Ngài giáo thọ sư đề cập rằng “mười án xứ bất mỹ, án 
xứ thân hành niệm đắc chứng được sơ thiển” bởi vì tâm 
diễn tiến được suôn sẻ trong cảnh cũng do nương vào sức 
mạnh của tầm thường xuyên đưa đến cảnh, bắt buộc phải 
nương vào sức mạnh đặc biệt của tầm. 


Trong cảnh không đẹp đế, đáng ghê tởm, đáng nhờm 
gớm là uế trược thì tâm khó xuôi hướng theo chỉ chực chờ 
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chuyển hướng quay đi. Nên bắt buộc phải nương vào sức 
mạnh của tầm đưa đến vững mạnh, giống như chiếc ghe 
chạy đi trên sông có dòng nước chảy xiết bắt buộc phải 
nương vào sức mạnh trọng yếu của cây sào mới lướt đi, 
cắt dòng nước hướng đến mục đích. Do đó, trong 11 loại 
án xứ mà đắc chứng được kiên cố định cũng do sức mạnh 
của tầm, không lìa khỏi tầm được. Vì vậy, ngài giáo thọ 
sư đề cập rằng “đắc chứng sơ thiền” nghĩa là chỉ thành tựu 
được sơ thiền. 


Còn “ba án xứ vô lượng như Từ...” tức ba án xứ 'Fừ, 
Bi và Hỷ đắc chứng được tứ thiền. Từ diễn tiến để diệt trừ 
oán hận; Bi diễn tiến để diệt trừ bức hại; Hỷ diễn tiến để 
diệt trừ sự không vui thích (arati) hoặc đố ky. Vì pháp oán 
hận... nương từ tâm sân đồng sanh với thọ ưu mà thọ hỷ đối 
lập với thọ ưu. Do đó, pháp có tâm Từ... có sức mạnh có 
thể diệt trừ được tất cả pháp như oán hận... được hoàn toàn 
đạt đến kiên cố thì bắt buộc phải nương vào sự đồng sanh 
cùng với thọ hỷ. 


Ba án xứ vô lượng (appamaññ3) mà đồng sanh với 
thọ xả chỉ riêng biệt thuộc về dục giới, chưa đắc chứng 
kiên cố. Tu tiến cho có sức mạnh tăng trưởng lên cho đến 
khi đắc chứng kiên cố sắc giới thoát khỏi dục giới được 
phải nương vào sức mạnh của /họ hỷ hỗ trợ. Thọ xả có sự 
trung dung và yên tịnh, không tích cực đặc biệt trong phận 
sự hướng đến lợi ích trợ giúp cho tất cả chúng sanh như 
tâm Từ... nên thọ xả không hỗ trợ cho ba án xứ Từ, Bi, Hỷ 
trong việc chứng đắc kiên cố. Nên ba nhóm vô lượng (Từ, 
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Bi, Hỷ) chỉ đồng sanh riêng biệt với thọ hỷ vững trú trở 
thành kiên cố. Vì vậy, ngài giáo thọ sư mới đề cập rằng 
“đắc chứng tứ thiển” nghĩa là làm cho thành tựu bốn thiền 
đầu trừ ra ngũ thiền. 


Nhóm từ “án xứ xả phạm trú đắc chứng ngõ thiền” 
Xả phạm trú tức hành xả sanh lên từ việc tu tiến đặc biệt 
tiến hành theo trạng thái nhìn thấy tất cả chúng sanh có 
nghiệp là của mình rồi thản nhiên trung dung đối với tất 
cả chúng sanh đó. Nhóm từ “thản nhiên, trung dung ” tức 
là la khỏi ba trường hợp tích cực diễn tiến như sau: 

“1- Xin cho tất cả chúng sanh được sự an lạc. 

2- Xin cho tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ. 

3- Xin cho tất cả chúng sanh đừng xa lhìa khỏi sự thành 
đạt” của ba loại pháp Từ, Bi, Hỷ. 
| Phận sự thản nhiên, trung dung lìa khỏi ba trường hợp 

tích cực của xả phạm trú (upekkhäbrahmavihãra) mà 

thành tựu trọn vẹn có sức mạnh đạt đến kiên cố được khi 
có £họ xả làm duyên diễn tiến cùng chung với hành xả. Do 
đó, xả phạm trú này mới đắc chứng được ngũ thiền - nga 
là làm cho thành tựu riêng biệt chỉ ngũ thiên. 

Giải thích: 

Người phải tu tiến một loại nào trong ba pháp vô lượng 
đâu cho đến khi đắc chứng tứ thiển trước, mới tu tiến xả 
phạm trú để đắc chứng ngũ thiền. 


Nhóm từ “còn bốn án xứ vô sắc đắc chứng được thiền 
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vô sắc” nghĩa là người tu tiến một trong bốn loại án xứ vô 
sắc thì đắc chứng được một loại thiển vô sắc nào trong bốn 
thiền vô sắc theo tuần tự tương ứng với việc tu tiến. 


Phân Loại Cảnh Trong Tất Cả Án Xứ 


Trong tất cả tướng (nimitta) thì chuẩn bị tướng và thủ 
trì tướng có được trong tất cả án xứ, cho dù mỗi loại án xứ 
theo tương ứng gián tiếp. 


Còn tương tự tướng thì có được trong án xứ hoàn tịnh, 
án xứ bất mỹ, án xứ thể trược và án xứ nhập xuất tức niệm. 


Trong các án xứ như án xứ hoàn tịnh... thì cận định 
(upacãrasamaädhi) và kiên cố định (appanãsamadhi) 
luôn diễn tiến bắt lấy tương tự tướng. 


Bắt lấy như thế nào? 


Khi hành giả khởi sự thực hành (ädikammika) bắt lấy 
tướng của vòng tròn của án xứ đất (pathavikasina)... tướng 
làm cảnh gọi là chuẩn bị tướng (parikammanimitta) và 
việc tu tiến đó gọi là chuẩn bị tu tiến (parikammabhävanä). 


Còn lúc hành giả bắt lấy tướng đó bằng tâm được 
hoàn thiện vào đến phạm vi của ý môn, giống như nhìn 
thấy bằng mắt thì lúc đó chính tướng làm cảnh này gọi 
là thủ trì tướng (uggahanimitta) và việc tu tiến đó cũng 
được vững chắc. 


Tiếp theo sau đó, khi hành giả (có tâm) vững chắc 
thường xuyên tu tiến tác niệm bằng chuẩn bị định 
(parikammasamadhi) trong thủ trì tướng đó trong lúc 
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nào, thì tướng có phần giống như thủ trì tướng là cảnh 
thành tựu từ việc tu tiến vượt khỏi trở thành đối tượng 
pháp (vatthudhamma) chế định là pháp yên tịnh vắng 
lặng vững trú hoàn thiện trong tâm thì lúc đó được gọi là 
tương tự tướng (patibhãganimitta) sanh lên. 


Kể từ đó, cận hành tu tiến (upacärabhävanä) vẫn còn 
được xem là định dục giới đoạn trừ được pháp đối lập. 


Tiếp đến khi hành giả thường xuyên tu tiến kết 
hợp với tương tự tướng bằng tu tiến cận hành định 
(upacäãrasamädhibhävanä) thì sơ thiển sắc giới được 
vững trú (đắc chứng kiên cố). 


Sau đó, hành giả trau dổi sơ thiển cho được 
thuần thục bằng năm pháp tự tại như: tự tại hướng 
đến chi thiển (ävajjanavasl); tự tại trong việc nhập 
thiền (samäpajjanavasl); tự tại trong việc trụ 
"thiển (adhitthãnavasl; tự tại trong viỆc xuất thiền 
(vutthänavasï) và tự tại trong việc phản khán chi thiền 
(paccavekkhanavasï) một cách kiên trì để loại bỏ chỉ thiền 
thô như Tầm... để chi thiền tế sanh lên như Tứ... thì tất cả 
thiển như nhị thiền... cũng được đắc mg theo tương ứng 
tuần tự. 


Trong 22 loại án xứ như án xứ hoàn tịnh đất... có được 
tương tự tướng như đề cập trên. 

Đối với tất cả án xứ cồn lại thì các án xứ vô lượng tiến 
hành trong chúng sanh chế định. 

Khi hành giả tu tiến tác niệm về hư không thoát thai 
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từ một loại án xứ nào trong các án xứ hoàn tịnh, trừ ra án 
xứ hoàn tịnh hư không, bằng hư không vô cùng tận thì tâm 
vô sắc đầu tiên được vững trú (đắc chứng kiên cố). 

Khi tu tiến tác niệm về thức vô sắc đầu tiên bằng thức 
vô cùng tận thì tâm vô sắc thứ hai được vững trú. 

Khi tu tiến tác niệm về sự không có thức vô sắc đầu 
tiên rằng “bất cứ cái gì cũng không có” thì tâm vô sắc thứ 
ba được vững trú. 

Khi tu tiến tác niệm về thức vô sắc thứ ba rằng “đây - 
là an tịnh, đây là thù thắng” thì tâm vô sắc thứ tư được 
vững trú. 

Trong mười án xứ còn lại khi hành giả tu tiến tác niệm 

tưởng đến cảnh như ân đức Phật... nắm giữ tướng đó được 
hoàn thiện thì tác niệm cũng vững chắc trong tướng đó 
(thủ trì tướng) và cận hành thiền (upacarajhãna) được 
thành tựu. 

Còn ngũ thiển sắc giới diễn tiến liên quan đến thần 
thông được vững trú trong tất cả cảnh như cảnh sắc... theo 
tương ứng với hành giả xuất ra khỏi ngũ thiền làm nền 
tảng cho thần thông, tu tiến tác niệm nghĩ đến cảnh cần 
phải chú nguyện... 


Lại nữa, gọi là thần thông có năm loại là: 
Iddhividham dibbasotam_ Paracittavijiananä 


Pubbeniväsanussati Dibbacakkhũti pañcadhã 
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1. Thần túc thông (hiện bày thần thông _ iddhividha). 


2. Tha tâm thông (biết rõ tâm của người khác _ 
paraciftavijänan3). 


3. Túc mạng thông (trí diễn tiến với niệm biết được 
uẩn đã từng sống trong kiếp trước). 


4. Thiên nhãn thông (mắt chư thiên _ dibbacakkhu). 
5. Thiên nhĩ thông (tai chư thiên _ dibbasota). 
Giải thích về phân loại cảnh trong tất cả án xứ 


Nhóm từ “chuẩn bị tướng và thủ trì tướng có được 
trong tất cả án xứ, cho dù mỗi loại án xứ theo tương 
ứng gián tiếp” nghĩa là chuẩn bị tướng thành tựu trong 
mỗi loại án xứ theo gián tiếp. Bởi vì cảnh của một số loại 
án xứ như tùy niệm Phật... không hiển lộ nổi bật do ân đức 
Phật có nhiều ân đức sâu xa, được gọi là tướng (chuẩn bị 

tướng, thủ trì tướng) theo gián tiếp tức là nhân sanh lên 
_ của việc tu tiến. Từ “theo tương ứng” là thích hợp với cảnh 
theo riêng biệt của án xứ hoàn tịnh, án xứ bất mỹ, án xứ 
thể trược và án xứ nhập xuất tức niệm. Tướng sanh lên 
hiển lộ nổi bật và càng rõ ràng trong sáng hơn theo tuần 
tự sức mạnh của việc tu tiến, sau cùng là tương tự tướng 
sanh lên, nên ngài giáo thọ sư mới đề cập rằng “còn tương 
tự tướng thì có được trong án xứ hoàn tịnh”... 


Nhóm từ “khi hành giả khởi sự tu tiến bắt lấy tướng 
của vòng tròn của án xứ đất...” nên hiểu như sau: 

Trước tiên hành giả cần phải thanh lọc bằng tứ thanh 
tịnh giới (catuparisuddhisila) là: 
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1. Biệt biệt giải thoát giới (Giới thu thúc theo giới bổn 
_ patimokkhasamvarasila). 


2. Quyển thu thúc giới (Giới thu thúc trong 6 quyền _ 
indriyasamvarasila). 


3. Nuôi mạng thanh tịnh giới (Giới nuôi mạng thanh 
tịnh _ ãjyaparisuddhisila). 


4. Quán tưởng thanh tịnh giới (Giới nương vào 
quán xét lợi ích trong lúc thọ dụng tứ vật dụng _ 
paccayasannisittasila). 


Để làm cho trong sạch ngài nêu lên Giới Xiến Minh 
(Silaniddesa) trong Thanh Tịnh Đạo, nên cắt đứt 10 pháp 
tạo nên sự ràng buộc là: 


1. Trú xứ (aväsa). 
2. Dòng họ, quyến thuộc, người hộ độ (kula). 
3. Tứ vật dụng (lãbha). 


4. Hội chúng học Kinh hoặc hội chúng học Thắng 
Pháp (gana). | 


5. Công việc xây dựng (navakamma). 

6. Việc đi đường (addhäna). 

7. Thân tộc(ñãti): 

- Về phần xuất gia thì có thầy giáo thọ, thầy tế độ... 
- Về phần tại gia thì có cha, mẹ... 


8. Bệnh tật (abädha). 
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9. Học pháp học (gantha). 
10. Thần thông (iddhi). 


Một loại nào trong 10 pháp này gọi là ràng buộc 
(palibodha) vì là nhân làm cho bận tâm, quấy rầy tâm đối 
với một số hành giả có sự vấn vương, không cắt đứt được 
những điều ràng buộc. Xem thêm chỉ tiết trong Thanh 
Tình Đạo. 


Thần thông được thành tựu với người tu tiến chỉ tịnh 
hoặc người muốn đắc được thần thông mới tu tiến chỉ tịnh. 
Nên thần thông không là sự ràng buộc đối với người tu 
tiến chỉ tịnh mà là sự ràng buộc đối với người tu tiến minh 
quán. Nghĩa là về phần chỉ tịnh có 9 loại ràng buộc trừ ra 
ràng buộc về thần thông, về phần minh quán có đủ 10 loại 
ràng buộc. 

Hành giả khi đã cắt đứt sự ràng buộc thì đi tìm thiện 
-_ bằng hữu hội đủ các ân đức như là người đáng kính mến... 
là người mà Ngài nêu lên ám chỉ như sau: 

Piyo garu bhãvanlyo Vattã ca vacanakkhamo 
Gambhirañca katham kattã No vatthäne niyoJaye 


Đáng kính mến, đáng tôn trọng, đáng khen ngợi, là 
bậc có khả năng huấn luyện chỉ dạy, là bậc khiêm tốn 
chấp thuận sự nhắc nhở, là bậc có khả năng giảng giải 
pháp thâm sâu và là bậc không dắt dẫn theo đường lối 
không lợi ích. 


Từ “piyo _ đáng kính mến” là bậc có giới, có sự thu 
thúc thân và ngữ, có thần và ngữ an tịnh nghiềm trang. 
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Từ “garu _ đáng tôn trọng” là bậc có hành vi mà mọi 
người kính nể, thấy rằng xứng đáng là mực thước để thực 
hành theo. 


Từ. “bhãvaniyo _ đáng khen ngợi” là bậc đáng tán 
thán, được sự ca tụng tốt đẹp mà mọi người thường hay 
nhắc tới. 

Từ “vattä _ là bậc có khả năng huấn luyện chỉ dạy” 
là người thường tán thán các ân đức Pháp như ĐIỚI... Và nÓI 
lời chê trách các ác bất thiện hạnh hoặc là người thông 
thạo trong việc chỉ dạy thực hành những điều lợi ích. 


`, 6É 


Từ “vacanakkhamo _ là bậc khiêm tốn chấp thuận sự 
nhắc nhở” tức không chán nản, thối chí trong việc khuyên 
nhủ, chỉ bảo, sách tấn đệ tử hoặc người mong muốn được 
tế độ. 

Nhóm từ “gambhirañca katham kattã _ là bậc có 
khả năng giảng giải pháp thâm sâu” là người có trí tuệ 
có thể giải thích thuyết pháp thâm sâu liên hệ đến rỗng 
không làm cho người khác phát sanh trí tuệ thẩm thấu. 


Nhóm từ “no vatthãne niyojaye _ là bậc không dắt 
dẫn theo đường lối không lợi ích” tức không hướng dẫn 
người khác thực hành đưa đến suy vong, tổn hại. 

Nắm giữ án xứ thích hợp với cơ tánh của mình, rời 
khỏi nơi ở không thích hợp như chùa lớn quá là gánh nặng 
cho việc trông coi và gìn giữ, chùa cũ kỹ quá là gánh nặng 
cho việc trùng tu và sửa chữa... chỉ ở trong trú xứ thích hợp 
hội đủ năm chi phần như Ngài thuyết rằng: “Kathalca 
bhikkhave senãsanam pañcangasamannägatam hoti”. 
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“Này các Tỳ kheo, thế nào gọi là trú xứ đầy đủ năm 
chi phần?” 


Trú xứ hội đủ năm chi phần như sau: 


1. Đi đến thuận tiện không quá xa không quá gần từ 
_ xóm làng lân cận. 


2. Ban ngày không có huyên náo, ban đêm ít có tiếng 
động, không có tiếng ồn ào. 


3. Ít xúc chạm với muỗi, mòng, gió, nắng và loài bò sát. 
4. Được tứ vật dụng không khó khăn. 


5. Có vị Tỳ kheo trưởng lão đa văn thọ trì Pháp và 
Luật, là vị mà mình đến vấn hỏi sẽ dứt trừ được sự hoài 
nghi (chính là thiện bằng hữu). 

Rồi làm phận sự cắt đứt ràng buộc nhỏ như cạo tóc, 
cắt móng tay, móng chân... tạo vòng tròn án xứ hoàn tịnh 
- đặt lên phía trước hoặc đặt tâm nơi hơi thổ hoặc nơi 32 thể 
trược, ngồi tu tiến rằng “Đất, đất (pathavĩ, pathavi)...” bắt 
lấy tướng trong tất cả cảnh theo tuần tự của việc tu tiến. 
Đây là phương pháp tu tiến tóm lược, ngay cả việc đề cập 
trong phần trước cũng chỉ là hướng dẫn tóm tắt. Xin xem 
thêm chỉ tiết trong Thanh Tịnh Đạo. 


Nhóm từ “còn lúc hành giả bắt lấy tướng đó bằng 
tâm được hoàn thiện” nghĩa là trong lúc chuẩn bị tướng 
mà hành giả bắt lấy bằng tâm được hoàn thiện giống như 
dùng tay cầm lấy tấm vải căng ra... bằng sức mạnh của 
việc tu tiến diễn hoạt nối tiếp nhau theo phương pháp đã 
trình bày trên. 
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Nhóm từ “vào đến phạm vi của ý môn giống như 
nhìn thấy bằng mắt” tức vào đến phạm vi đổng lực theo 
đường ý môn, cảnh hiển thị rõ ràng trong ý môn y như nhìn 
thấy bằng mắt, nghĩa là cảnh đó hiển lộ rõ ràng với tâm 
theo đường ý môn giống như hiển lộ rõ ràng với tầm mắt 
trong lúc đang nhìn. 


Nhóm từ “và việc tu tiến đó cũng được vững chắc” 
tức việc tu tiến đó được vững chắc do đã đắc chứng tâm 
định bằng cách đặc biệt. 

Ngài giáo thọ sư muốn đề cập rằng hành giả được gọi 
là “bậc vững chắc” bởi vì có tâm vững chắc nên “tiếp theo 
sau đó khi hành giả (có tâm) vững chắc”. 

Nhóm từ “có phần giống như thủ trì tướng” tức giống 
như thủ trì tướng đó nên mới gọi là “tương tự tướng”, chỉ 
là tương tự tướng thanh tịnh, trong sáng hơn nhiều so với 
thủ trì tướng. 

Nhóm từ “là cảnh thành tựu từ việc tu tiến” nghĩa là 
cảnh sanh lên từ việc tu tiến. 

Nhóm từ “vượt khỏi trở thành đối tượng pháp” tức 
thoát khỏi pháp chơn đế, nghĩa là thoát khỏi tỳ vết của án 
xứ hoàn tịnh như màu sắc hình dạng... liên quan đến vòng 
tròn án xứ hoàn tịnh. 

Nhóm từ “kể từ đó” là kể từ lúc tương tự tướng đã 
hiển lộ. 


Nhóm từ “khi hành giả trau đồi sơ thiền cho được 
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thuần thục bằng năm pháp tự tại”... nên hiểu về năm 
pháp tự tại như tự tại hướng đến chi thiền... như sau: 


Mãnh lực trong việc nghĩ đến chi thiền nối tiếp nhau 
nhanh chóng không trở ngại trong việc nghĩ đến, như trước 
khi nhập vào sơ thiền thì tâm hướng đến chi thiển sanh lên 
kế tiếp từ tâm hữu phần đã diệt đi, nghĩ đến tầm trước thì 
4 hay 5 sát na đổng lực xử sự bằng cách có tầm làm cảnh 
rồi rơi vào hữu phần không hơn 2 hay 3 sát na, thì tâm 
hướng đến chi thiền nghĩ đến tứ liền tức thì 4 hay 5 sát na 
đồng lực xử sự có tứ làm cảnh. Ngay đến trong lúc tâm 
hướng đến chỉ thiển sanh lên nghĩ đến hỷ... cũng diễn tiến 
giống như vậy. Đây gọi là tự tại trong việc hướng đến 
chỉ thiền (ävajjanavasi). 


Còn mãnh lực nhập thiển nhanh chóng không chậm 
trễ trong việc nhập thiển, khi muốn nhập thiên thì nhập 
được liền tức thì theo tuần tự của đổng lực diễn tiến (rơi 
vào hữu phần không hơn 2 hay 3 sát na) gọi là tự tại trong 
việc nhập thiền (samäpajjanavasi). 


Mãnh lực trong việc trụ thiền trong giây lát như trong 
khoảng búng ngón tay hoặc khoảng 10 búng ngón tay 
không chịu xuất ra liền tức thì, gọi là tự tại trong việc trụ 
thiền (adhitthãnavasI). 


Mãnh lực trong việc xuất khỏi thiền ngay lập tức theo 
thời gian ước định diễn tiến trước khi nhập vào, không có 
sự chậm trễ trong việc xuất khỏi thiền, gọi là tự tại trong 
việc xuất thiền (vutthãnavas)). 
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Trong việc đề cập đến tự tại trong việc hướng đến chi 
thiển cũng là đề cập đến tự tại trong việc phản khán chỉ 
thiền (paccavekkhanavas) vì đồng lực xem xét chi thiền 
mà tâm hướng đến trước đó cũng gọi là phản khán chi 
thiền. Nghĩa là tự tại trong việc phản khán chì thiển điễn 
tiến nối tiếp theo từ việc hướng đến chi thiền mỗi lần như 
vậy. Đây là năm pháp tự tại mà hành giả cần phải tích tập 
trong thiển đâu tiên để được lợi ích cho việc tu tập cho 
thiển cao hơn nữa. 


Nhóm từ “một cách kiên trì” tức trong việc tu tiến 
tác niệm mới thấy được rằng hành giả đó thành tựu được 
cận hành tu tiến kể từ khi áp chế được chi thiển như tầm... 

Nhóm từ “để loại bỏ chỉ thiển thô như tầm...” là để 
không cho sanh lên trong sát na thiển đối với chỉ thiển thô 
như tâm... bằng thiển như nhị thiền... 

Nhóm từ “theo tương ứng” tức theo tương ứng với 
cảnh như án xứ hoàn tịnh... của thiền đó. 

Ngài giáo thọ sư để cập rằng: “các án xứ vô lượng 
tiến hành trong chúng sanh chế định” vì bốn án xứ vô 
lượng có chúng sanh chế định làm cảnh: 

Từ (mettã) có chúng sanh chế định mà hành giả 
hướng đến hỗ trợ lợi ích làm cảnh. 

Bi (karunã) có chúng sanh chế định đang đau khổ 
làm cảnh. 

Hỷ (muditäã) có chúng sanh chế định đang an lạc, đầy 
đủ tài sản làm cảnh. 
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Xá (upekkhä) có chúng sanh chế định nên thần nhiên 
trung dung đối với việc hướng đến hỗ trợ lợi ích... làm cảnh. 


Nhóm từ “thoát thai”(từ án xứ hoàn tịnh) nghĩa là 
không tác ý đến án xứ hoàn tịnh nữa. 

Ngài giáo thọ sư đề cập rằng “trừ ra án xứ hoàn tịnh 
hư không” bởi vì hành giả không thể nương từ hư không 
để làm cho sanh lên khoảng trống từ hư không được. 


Nhóm từ “bằng hư không vô cùng tận” nghĩa là tu 
tiến tác niệm chỉ nghĩ đến thuần nhất hư không là khoảng 
trống từ án xứ hoàn tịnh đó, rằng: “Hư không vô cùng 
tận (anantamäkãäsam), hư không vô cùng tận (anantam 
akãsam)”. 


Ngay cả trong việc tu tiến thức vô biên xứ cũng giống 
như vậy, các ngài giáo thọ sư đề cập rằng: “Cho dù không 
đề cập đến nhóm từ: Vô cùng tận, vô cùng tận (anantam, 
_anantam) mà chỉ để cập rằng: Hư không, hư không 
(akãsam, aäkãsam), thức, thức (viñRãnam, viññaãnam) 
cũng được ”. 


Nhóm từ “khi tu tiến tác niệm thức vô sắc thứ 3, 
rằng: đây là an tịnh, đây là thù thắng” tức khi tu tiến 
rằng: “Đây là an tịnh, đây là thù thắng” vì tâm vô sắc thứ 
ba chỉ có sự không có cái øì (của tâm vô sắc thứ 1 làm 
cảnh cho tâm vô sắc thứ 2) làm cảnh thì tâm vô sắc thứ 4 
được vững trú. 


Nhóm từ “trong mười loại án xứ còn lại” bao gồm: 8 
án xứ tùy niệm (Phật, Pháp, Tăng, giới, thí, thiên, sự chết, 
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vắng lặng), án xứ vật thực uế tưởng, án xứ phân quán tứ 
đại là những án xứ không dẫn đến kiên cố. 


Nhóm từ “tu tiến tác niệm tưởng đến cảnh như 
ân đức Phật...” tức tu tiến tác niệm đến ân đức Phật... 
theo phương pháp “So bhagavã itipi araham, ttipI 
sammäsambuddho. Đức Thế Tôn Ngài là bậc A La 
Hán vì vậy Đức Thế Tôn Ngài bậc Chánh Đẳng Giác 
(bậc chơn chánh tự mình giác ngộ) ”... 

Lời giải thích về ân đức Phật... đã trình bày trước còn 
rất tóm tắt. Xin xem thêm trong Thanh Tịnh Đạo. 

Nhóm từ “nắm giữ tướng đó được hoàn thiện” là 
nắm giữ hoàn thiện bằng mãnh lực có tâm xuôi theo, 
nghiêng theo, hướng theo ân đức như ân đức Phật... 

Nhóm từ “tác niệm cũng vững chắc trong tướng đó ” 
tức chuẩn bị tu tiến sanh lên thuộc pháp tánh vững chắc 
trong tướng (nimitta) ân đức Phật... 

Nhóm từ “cận hành thiền được thành tựu” nghĩa là 
cận hành thiển sanh lên áp chế tất cả triỀn cái. 

Nhóm từ “diễn tiến liên quan đến thần thông” tức 
diễn tiến liên quan đến năm loại thông hiệp thế như thần 
túc thông (iddhividha)... gọi là thần thông do ý nghĩa biết 
được vô cùng đặc biệt. 

Nhóm từ “được vững trú theo tương ứng” là được 
vững trú theo tương ứng với việc chú nguyện của thần 
thông đó. 


Nhóm từ “xuất ra khỏi ngũ thiền làm nền tảng cho 
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thần thông” nghĩa là hành giả trau dồi thực hành theo 
14 cách như: Nhập thiền theo tất cả án xứ hoàn tịnh theo 
chiều thuận tuần tự của án xứ hoàn tịnh... thực hành cho 
thích hợp với nguyện vọng (abhinthära) nhập vào ngũ 
thiển sắc giới có cảnh án xứ đất... làm nền tảng cho tất cả 
thần thông bởi vì hội đủ chi thiền xả và nhất tâm và cũng 
là thiền thích hợp với việc khởi hiện của thần thông do là 
thiển sắc giới. 

Nhóm từ “nghĩ đến cảnh cần phải chú nguyện” tức 
trong lúc chú nguyện để khởi hiện thần thông thì tác ý 
như làm cho một người trở thành 100 người... làm cho trở 
thành cậu bé... Trong lúc chú nguyện để khởi hiện thiên 
nhĩ thì nghĩ đến âm thanh khác nhau như tiếng thô (tiếng 
ồn), tiếng tế (tiếng khẽ)... Trong lúc chú nguyện để tha 
tâm thông khởi hiện cũng nghĩ đến cảnh cần chú nguyện 
tức tâm được phân loại như tâm tham... do nương vào việc 
thấy màu sắc hình dạng dịch bào của số máu trong trái 
tim. Trong lúc chú nguyện để khởi hiện túc mạng thông 
thì nghĩ đến uẩn đã từng sống trong kiếp trước được phân 
loại thành tâm tử... diễn hoạt trong kiếp trước. Hoặc trong 
thời điểm chú nguyện để khởi hiện thiên nhãn thì nghĩ đến 
cảnh sắc diễn hoạt trong nơi có ánh sáng chiếu rọi đến. 

Nhóm từ “trong tất cả cảnh như cảnh sắc...” tức trong 
tất cả cảnh được phân loại là cảnh sắc... nghĩa là thiển làm 
nền tảng, thân thể, âm thanh, tâm của người khác, uẩn đã 
từng sống trong kiếp trước... 


Thần túc thông trí (addhividhañäna) nói đến 6 loại 
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cảnh tức thiển làm nền tảng, thân thể và tất cả cảnh như 
cảnh sắc... trong lúc chú nguyện. Trong tất cả nhóm cảnh 
đó thì thiền làm nền tảng thuần nhất là cảnh quá khứ, thân 
thể thuộc cảnh hiện tại, cảnh ngoài ra là hiện tại cũng 
được, quá khứ cũng được. 


Còn thiên nhĩ có cảnh thính thuần nhất và tiếng đó 
thuộc hiện tại. 


Còn giáo thọ sư biên soạn bộ Đại Sớ Giải 
(Mahäatthakathä) đề cập rằng “trí biết rõ tâm của người 
khác (paracittaviiäananañana hoặc cetopariyanana) có 
tâm một loại nào diễn tiến trong ba thời làm cảnh, trong 
tất cả tâm thuộc dục giới... nếu diễn tiến trong quá khứ thì 
không hơn 7 ngày, nếu diễn tiến trong vị lai cũng không 
hơn 7 ngày”. Nhưng giáo thọ sư biên soạn sớ giải bộ Pháp 
Tụ (atthakathädhammasangann) đề cập rằng “cả 4 uấn” 
(không phải chỉ riêng biệt thức uẩn hoặc tâm làm cảnh 
cho tha tâm thông). 


Vấn: Tha tâm thông có tâm hiện tại làm cảnh như thế 
nào? Tâm thông tức tha tâm thông này chỉ có cảnh riêng 
biệt nơi khai môn (avajjana) bắt lấy có phải hay chăng? 
Khi khai môn bắt lấy tâm hiện tại làm cảnh diệt đi thì tâm 
của người khác diệt đi cùng lúc với khai môn. Như vậy khai 
môn và đổng lực có cảnh giống nhau về thời như thế nào? 
Cảnh của khai môn và đổng lực khác nhau trong lộ tâm 
khác với lộ tâm đắc đạo về mục đích như thế nào? 


Đáp: Trong sớ giải Thanh Tịnh Đạo và sớ giải Thắng 
Pháp ngài tán thành cảnh hiện tại bằng sự liên tục và 
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thời gian. Còn ngài giáo thọ sư Ananda (biên soạn bộ 
Mũilatikã) để cập rằng Người có thông trí xuất ra khỏi 
thiển làm nền tảng thì không phân chia thời gian như hiện 
tại.. chỉ thuẫn nhất chú nguyện rằng: “Xin cho tôi biết 
được tâm của người này”, nhập vào thiển làm nền tẳng 
một lần nữa, xuất ra nghĩ đến tâm bằng sự không tách rời 
nhau thì thấu đáo tâm của người khác được bằng tha tâm 
thông theo tuần tự của 3-4 chặng chuẩn bị... giống như 
thấy bằng thiên nhãn. Vì vậy, về sau việc ghi nhận rằng: 
“Tâm có tham ái... bằng tâm dục giới giống như ghi nhận 
rằng màu xanh... Mỗi nhóm tâm đó gọi là tâm sanh lên 
ngay trước mặt làm cảnh không có sự sai lệch nhiều về 
cảnh, do điễn tiến theo trường hợp không khác biệt nhau”. 


Túc mạng trí có cảnh là uẩn trong kiếp sống trước, tên 
gọi là dòng giống liên quan với uẩn và Níp Bàn làm cảnh. 


Còn thiên nhãn thì riêng biệt cảnh sắc thuộc hiện tại 
- lầm cảnh. 


Để cập như trên là phân loại cảnh của nhóm thông 
trí đó. 

Nhóm từ “nghĩ đến cảnh cần phải chú nguyện” tức 
chú nguyện bằng cách: “Xin cho hãy trở thành 100 người, 
xin cho hãy trở thành 100 người”... 

Ngài giáo thọ sư muốn phân loại thần thông theo cảnh 
nên để cập rằng: “gọi là thần thông có năm loại tức thần 
túc thông... ” 

Thần thông gọi là thần túc thông do có ý nghĩa hóa 
hiện khác nhau như thông chú nguyện (adhitthãnäiddhi)... 
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Thần thông gọi là thiên nhĩ do có ý nghĩa là tai của 
chư thiên, là pháp nương vào của thiên giới. 


li 


Thần thông gọi là tha tâm thông do có ý nghĩa là 
nhân làm cho biết được tâm của người khác. 


Nhớ lại được tất cả pháp như uẩn... trong kiếp sống 
trước (kiếp sống quá khứ) bởi là pháp đã từng có, đã từng 
là cảnh, đã từng là nơi trú ngụ gọi là túc mạng thông. 

Thần thông gọi là thiên nhãn do có ý nghĩa là mắt 
của chư thiên. Ngài đề cập đến thiên nhãn là sanh tử trí 
(cutũpapätañäna _ trí biết được sự tử và sanh của chúng 
sanh) ngay cả tùy nghiệp trí (yathãkammủpagañäna _ 
trí biết được chúng sanh sanh vào cõi theo tương ứng với 
nghiệp) và vị lai trí (anAgatamsañana _ trí biết được về 
uẩn vị lai) cũng được thành tựu bằng mãnh lực của thiên 
nhãn bởi vì nhóm trí này không có sự chú nguyện tách lìa 
riêng rẽ khói thiên nhãn. 

Trong tất cả nhóm trí đó thì vị lai trí có tâm, tâm sở 
diễn hoạt trong vị lai hơn 7 ngày và một loại pháp tánh nào 
diễn hoạt kể từ ngày thứ 2 trở đi làm cảnh. Trí đó có tánh 
chất giống như Toàn Giác Trí trong lãnh vực của mình. 


Còn tùy nghiệp trí nên hiểu là có tư được xem là thiện, 
bất thiện hoặc 4 uẩấn làm cảnh. 


Phân loại chia theo cảnh gọi là phân loại cảnh 


(gocarabheda). 


Kết Thúc Phương Cách Theo Chỉ Tịnh Nghiệp Xứ 
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Minh Quán Nghiệp Xứ 
(Vipassanakammatthäna) 
Phân loại về thất thanh tịnh (visuddhibheda) 


Trong minh quán nghiệp xứ được phân loại gom lại 
thành thất thanh tịnh như: 


1. Giới thanh tịnh (silavisuddhi). 

2. Tâm thanh tịnh (cittavisuddh)). 

3. Kiến thanh tịnh (ditthivisuddh)). 

4. Đoạn nghi thanh tịnh (kankhävitaranavisuddhi). 


5 Đạo ph đạo trí kiến thanh tịnh 
(maggãmaggañänadassanavisuddhi). 


6. Hành lộ tri kiến thanh tịnh 
(patipadãñänadassanavisuddhi). 


7. Tri kiến thanh tĩnh (ñãnadassanavisuddhi). 


Ba Tướng (lakkhana) 
Tướng có ba là: 
1. Vô thường tướng (aniccalakkhana). 
2. Khổ tướng (dukkhalakkhana). 
3. Vô ngã tướng (anattalakkhana). 
Ba Tùy Quán (anupassana) 


Tùy quán có ba là: 
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1. Vô thường tùy quán (aniccänupassan8). 
2. Khổ tùy quán (dukkhãnupassan8). 


3. Vô ngã tùy quán (anattänupassan). 


Mười Tuệ Quán (vipassanäñana). 
Tuệ quán có 10 là: 
. Thẩm quán tuệ (sammasanañäna). 
. sanh diệt tuệ (udayabbayañana). 
. Hoại diệt tuệ (bhangañana). 


. Kinh hãi tuệ (bhayañãna). 


| 

2 

3 

4 

5. Quá hoạn tuệ (ädinavañäna). 
6. Yếm ố tuệ (nibbidäñäna). 

7. Dục thoát tuệ (muñcitukamyatäñäna). 
3. Trạch sát tuệ (patisankhañana). 

0. Hành xả tuệ (sankhäãrupekkhañana). 


10. Thuận thứ tuệ (anulomañäna). 


Ba Giải Thoát (Vimokkha) 
Giải thoát có 3 là: 
1. Không tánh giải thoát (suññatavimokkha). 
2. Vô tướng giải thoát (animittavimokkha). 


3. Vô nguyện giải thoát (appanihitavimokkha). 
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Ba Giải Thoát Môn (vimoldthamukha) 

Giải thoát môn có 3 là: 

1. Không tánh tùy quán (suññatãnupassana). 

2. Vô tướng tùy quán (animittänupassan8). 

3. Vô nguyện tùy quán (appanihitänupassan3). 

Giải thích: 

Giải thích phân loại về thanh tịnh 

Các pháp như giới... gọi là thanh tịnh bởi vì là sự thanh 
tịnh trong sạch, ha khói pháp tạo vấn đục tức ái dục và tà 
kiến. Còn sự khác biệt nhau của mỗi loại thanh tịnh là do 
sự trong sạch, đoạn trừ các pháp đối lập. Lời trình bày giải 
thích về mỗi loại thanh tịnh ngài giáo thọ sư sẽ đề cập tiếp 
theo phần sau. 

Giải thích về ba tưởng 

Thực tánh hoặc tánh chất gọi là tướng trạng (lakkhana) 
là nhân mà bậc thiện trí ghi nhận, phân biệt được các pháp. 
Có 2 loại tướng trạng là: 

1. Tướng riêng biệt (paccattalakkhana). 

2. Tướng thông thường (sãmaññalakkhana). 

Nhóm từ “tướng riêng biệt” là thực tánh thường xuyên 
của pháp chơn đế hội đủ 4 tánh chất là trạng thái, phận sự, 
thành tựu, nhân cận. 


Trạng thái (lakkhana): là thực tánh khác biệt nhau 
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của các pháp mà hành giả ghi nhận, phân biệt được pháp 
này không phải là pháp này, giống như hình tướng khác 
biệt nhau của mỗi người mà phân biệt được rằng: “Đây là 
người này không phải là người kia ”. 

Phận sự (rasa): Phận sự của pháp thực tánh sắp xếp 
hành động hoặc phận sự hoàn thành. 

Thành tựu (paccupatthana): Quả hiện bày hoặc trạng 
thái hiện bày. s 

Nhân cận (padatthãna): Nhân gần làm cho pháp thực - 
tánh đó hiện khởi. 

Tướng riêng biệt của địa đại (pathavidhatu): 

- Kakkhalattãalakkhana: Trạng thái của địa đại có 
sự cứng. 

- Patipatthãnarasä: Phận sự là nơi nương (của 3 đại 
còn lạ!). 

- Sampaticchanapaccupatthänä: Thành tựu có sự 
nâng đỡ trọn vẹn (3 đại còn lại). 

- Nhân cận của địa đại (hoặc cả bốn đại) là có 3 đại 
còn lại đồng sanh chung với mình. 

Hoặc tướng riêng biệt của tâm: 

- Vijãnanalakkhanamcittam: Trạng thái có sự biết 
cảnh đặc biệt. 

- Pubbangamarasam: Phận sự dẫn đầu (tức làm 
chánh yếu của pháp đồng sanh). 


298 | THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP 3 


- Sandhãnapaccupatthãnam: Thành tựu có sự nối 
tiếp nhau. 

- Nãmarũpapada†thãnam: Nhân cận có danh và sắc. 

Các pháp hữu vi mỗi loại đều có tướng riêng biệt hội 
đủ 4 tánh chất như đã đề cập, còn pháp vô vi chỉ có riêng 
biệt 3 tánh chất mà không có nhân cận bởi vì Níp Bàn 
không phải là pháp nương vào duyên sanh lên. Do nương 
vào tướng riêng biệt là nhân để biết và phân biệt được 
nên các bậc thiện trí mới thấu hiểu được trong thế gian 
này: sắc có nhiều loại, danh cũng có nhiều loại khác biệt 
nhau, tướng riêng biệt này được gọi thêm một tên nữa là 
tướng đặc biệt (visesalakkhana). 


Còn nhóm từ “tướng thông thường” gồm có tướng vô 
thường, tướng khổ, tướng vô ngã. 


Thực tánh vô thường tức trạng thái có rồi trở lại không 
-_ có (hutvã abhãvabhavo), là trạng thái mà bậc thiện trí 
chi nhận thì biết được rằng pháp này không trường tổn, 
gọi là vô thường tướng (aniccalakkhana). 


Thực tánh khổ tức trạng thái áp bức bởi tánh chất 
sanh lên và diệt đi, là pháp mà bậc thiện trí khi đã ghi 
nhận được thì biết rằng pháp này là khổ, gọi là khổ tướng 
(dukkhalakkhana). 

Không có cái “ta” mà mọi người khi không có tuệ 
quán thì lại tưởng rằng “có” gọi là vô ngã, vô ngã có 3 loại: 

1. Rỗng không (suññã) tức rỗng không khỏi bản ngã, 
khỏ1 người nam, người nữ... 
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2. Vô chủ (assämikä) tức bất cứ ai cũng không có 
quyền lực cai quần. 


3. Không là người có quyền hạn sáng tạo lên (anissar3). 


Chính trạng thái vô ngã này là pháp mà bậc thiện 
trí hi nhận được rồi thì biết được rằng pháp này là rỗng 
không, là vô chủ, không có người sáng tạo nên, gọi là vô 
ngã tướng (anattalakkhana). 


Do nương vào tướng thông thường mà bậc thiện trí 
mới biết được rằng vạn pháp sanh lên do duyên, diệt đi 
cũng do duyên vì đều là pháp vô thường, đều là khổ, đều 
là vô ngã, phát sanh được tuệ quán là tuệ sanh lên thực 
chứng được tướng thông thường này. 


Giải thích về ba tùy quán 
Tuệ thường xuyên quán thấy tam tướng gọi là tùy 
quán gồm có: 


Tuệ thường xuyên quán thấy tất cả pháp hành là vô 
thường thì đoạn trừ được £hường tưởng gọ! là vô thường 
tùy quán (aniccänupassanä). 


Tuệ thường xuyên quán thấy tất cả pháp hành là 
khổ thì đoạn trừ được lạc fưởng gọi là khổ tùy quán 
(dukkhäãnupassana).. 

Tuệ thường xuyên quán thấy tất cả pháp hành là vô 
ngã thì đoạn trờ được ngã tưởng gọi là vô ngã tùy quán 
(anattãänupassan8). 
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Giải thích về 10 tuệ quán 

Ngài giáo thọ sư muốn lấy trí tuệ thực chứng tướng 
thông thường (sãmaññalakkhana) là tuệ quán, vì vậy 
ngài mới đề cập rằng: “Tuệ quán có 10 loại”... 

Thật ra trí sanh lên với hành giả tu tiến minh quán có 
đến 16 tuệ như sau: 


Danh sắc phân tích tuệ (nãmarũpaparicchedañäna): 
Tuệ ghi nhận phân tích danh sắc rằng chỉ có danh và sắc 
mà không có bản ngã, sanh mạng, người, chúng sanh... 


Danh sắc duyên đạt tuệ 
(nämarủpapaccayapariggahañana): Tuệ ghi nhận nhân 
duyên của danh sắc. 

Thẩm quán tuệ (sammasanañäna): Tuệ thẩm xét về 
bọn tức thẩm xét gom lại danh sắc trong 3 thời đều giống 

nhau bởi đều là vô thường, khổ, vô ngã. 
_ Sanh diệt tuệ (udayabbayañäna): Tuệ biết được sự 
sanh và điệt của tất cả uẩn hiện tại. 


Hoại diệt tuệ (bDhangañãna): Tuệ buông bỏ sự sanh 
chỉ nhắm đến sự diệt. 

Kinh hãi tuệ (bhayañãna): Tuệ chỉ nhắm vào trạng 
thái đáng sợ hãi vì chỉ có sự diệt của tất cả uẩn. 

Quá hoạn tuệ (ädinavañana): Tuệ chỉ thấy trạng thái 
tai hại của tất cả pháp hành, thấy rằng là pháp đáng sợ hãi. 

Yếm ố tuệ (nibbidäBäna): Tuệ diễn tiến bởi mãnh 
lực nhàm chán trong pháp hành do đã thấy được tai hại. 
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Dục thoát tuệ (muccitukamyatäñana): Tuệ diễn 
tiến bởi mãnh lực muốn thoát khỏi pháp đáng nhàm chán, 
một số nơi đề cập là “muñcitukamyatãñana”. 


Trạch sát tuệ (patisankhäñäna): Tuệ diễn tiến do 
thẩm xét lặp đi lặp lại để tạo phương cách thoát khỏi. 


Hành xả tuệ (sankhãrupekkhäñana): Tuệ diễn tiến 
bằng trạng thái thắn nhiên trong các pháp hành do đã thấy 
được tai hại từ trước. 


Thuận thứ tuệ (anulomañhana): Tuệ ghi nhận xuôi 
theo đối với Tứ Đế (saccänulomikañãna). 


Chuyển tộc tuệ (gotrabhũñäna): Tuệ dục giới sanh 
lên dẫn đầu cho sự khởi hiện của Đạo tuệ bắt lấy Níp Bàn 
làm cảnh. 


Đạo tuệ (maggañäna): Chánh kiến tương ưng với 
tâm đạo có Níp Bàn làm cảnh tác chứng Tứ Thánh Đế. 


Quả tuệ (phalañäna): Tuệ tương ưng với tất cả 
Thánh Quả. 

Phản khán tuệ (paccavekkhanañana): Tuệ dục giới 
xem xét lại Đạo, Quả, Níp Bàn... đã tác chứng. 


Trong nhóm tuệ quán ngoại trừ hai tuệ là Đạo tuệ và 
Quả tuệ ra, 14 tuệ còn lại là tuệ hiệp thế, chỉ riêng biệt 
Đạo tuệ và Quả tuệ là tuệ siêu thế. 

Trong 14 tuệ hiệp thế ngoại trừ chuyển tộc tuệ và phản 
khán tuệ ra, thì 12 tuệ còn lại như danh sắc phân tích tuệ... 
áp chế phiền não bằng cách tạm thời (tadangapahäna). 
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Chuyển tộc tuệ không có phận sự đoạn trừ phiền não vì 
không có sự áp chế tạm thời, không có tam tướng làm cảnh, 
không đoạn trừ bằng cách sát tuyệt, không đoạn trừ bằng 
cách an tịnh. Chuyển tộc tuệ có Níp Bàn làm cảnh cũng là 
tuệ hiệp thế diễn tiến với tâm hiệp thế. Đạo tuệ thì đoạn trừ 
phiền não bằng cách sát tuyệt (samucchedapahãna), Quả 
tuệ thì đoạn trừ bằng cách an tịnh (patipassaddhipahäna) 
còn phản khán tuệ thì chỉ hoàn thành việc xem xét lại. 

Giải thích về ba giải thoát 

Thánh Đạo gọi là giải thoát (vimokkha) do ý nghĩa 
là nhân giải thoát, chính Thánh Đạo gọi là không tánh 
(suññata) vì rỗng không khỏi tất cả phiền não như tham 
ái... Gọi là vô tướng (animitta) vì không có tướng tức 
trạng thái là nhân sanh lên phiển não. Gọi là vô nguyện 
(appanihita) vì không có hệ lụy như hệ lụy tham ái... Do 
_ đó, mới gọi là không tánh giải thoát (suññatavimokkha), 
vô tướng giải thoát (animittavimokkha), vô nguyện giải 
thoát (appanihitavimokkha). 

Giải thích về ba giải thoát môn 

Đường lối của sự giải thoát là Thánh Đạo gọi là giải 
thoát môn (vimokkhamukha). Tuệ có sức mạnh sanh lên 
diễn tiến nối tiếp nhau cho đến khi tác chứng Thánh Đạo 
gồm có ba tùy quán như không tánh tùy quán... 

Vô ngã tùy quán (anattãnupassanä) vì chỉ nhìn thấy 
sự rỗng không từ bản ngã nên gọi là không tánh tùy quán 
(suññatänupassan8). 
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Vô thường tùy quán (aniccänupassanä) vì chỉ nhìn 
thấy sự không có của uẩn là tướng (nimitta) là nhân sanh 
lên của phiển não, vì vậy mới gọi là vô tướng tùy quán 
(animittãnupassanä). 

Khổ tùy quán (dukkhãnupassan3) vì chỉ nhìn thấy sự 
áp bức không là nơi của hệ lụy như hệ lụy tham ái... vì vậy 
mới gọi là vô nguyện tùy quán (appanihitanupassan8). 

Tùy quán được xem là giải thoát môn này, ngài ám 
chỉ xuất hành minh quán (vu†thãnagãminivipassana _ 
minh quán tiến hành cho đến xuất ra tác chứng Thánh 
Đạo) gồm có hành xả tuệ đạt đến đỉnh cao diễn tiến cho 
đến thuận thứ tuệ. 


Lời Trình Bày Mở Rộng Về Phân Loại 
Của Thanh Tịnh 

Thế nào là Tứ Thanh Tịnh Giới (catuparisuddhisilã)? 
Tứ thanh tịnh giới là: 
1. Biệt biệt giải thoát giới (Pätimokkhasamvära). 
2. Quyển thu thúc giới (Indriyasamvära). 
3. Nuôi mạng thanh tịnh giới (ÄjIVaparisuddhisila). 
4. Quán tưởng thanh tịnh giới (Paccayasannisittasila). 
Gọi là giới thanh tịnh (silavisuddhi). 


Hai loại định là cận định (upacarasamädhi) và 
kiên cố định (appanäsamädhi) gọi là tâm thanh tịnh 
(cittavisuddhi)). 
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Ghi nhận danh sắc bằng trạng thái, phận sự, thành tựu 
gọi là kiến thanh tịnh (ditthivisuddhi). 


Ghi nhận duyên của danh sắc gọi là đoạn nghi thanh 
tịnh (kankhävitaranavisuddlhhì). 


Tiếp theo sau đó khi hành giả thẩm xét về khía cạnh 
như uẩn... trong danh sắc có trong ba lãnh vực cùng với 
duyên đã ghi nhận đó khác biệt nhau phân loại theo quá 
khứ... gom lại theo bọn quán xét về tam tướng bằng thẩm 
quán tuệ liên quan đến giai đoạn thời gian (addhä), đến 
tương tục ghép nối (santati), đến sát na (khana) cũng có, 
như vô thường theo ý nghĩa chấm dứt, khổ theo ý nghĩa 
đáng sợ hãi, vô ngã theo ý nghĩa không cốt lõi. Và khi 
quán xét thấy sự sanh và diệt bằng sanh diệt tuệ trong 
nhóm pháp hành đó liên quan đến duyên và sát na, việc 
ghi nhận tánh chất là đạo và không phải là đạo bằng mãnh 
lực ghi nhận pháp đối nghịch tức 10 tùy phiền não quán 
(vipassanupakilesa) như ánh sáng... là: 


Obhäso piti passaddhi Adhimokkho ca paggaho 
Sukham ñãnamupatthana  Mupekkhä ca nikanti ca 
1. Ánh sáng (obhäsa). 
2. Phi lạc (pItI). 
3. Tịnh (passadhi). 
4. Đức tin (adhimokkha). 
5. Tinh cần (paggaha). 
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6. Lạc (sukha). 

7. Trí tuệ (hãna). 

3. Niệm (upatthãna). 
9. Xá (upekkhà). 

10. Ái chấp (nikanti). 


Gọi là đạo phi đạo trí kiến thanh tịnh 
(maggãmaggañãänadassanavisuddhìi). 

Đối với 9 tuệ quán của hành giả đã vượt qua khỏi 
pháp đối nghịch theo trường hợp tu tiến (thấy) tam 
tướng nối tiếp nhau của tuệ quán kể từ sanh diệt tuệ cho 
đến thuận thứ tuệ gọi là hành lộ tri kiến thanh tịnh 
(patipadãäñanadassanavisuddhi). 


Khi hành giả tu tiến như vậy nương vào mãnh lực của 
minh quán thì tuần tự khai ý môn cắt đứt dòng hữu phần 
sanh lên (y như sẽ nói rằng) “đồng lực kiên cố sẽ sanh lên 
ngay bây giờ” 2-3 sát na tâm minh quán điễn tiến theo tên 
gọi chuẩn bị, cận hành và thuận thứ bắt lấy tướng như vô 
thường tướng... một tướng nào làm cảnh, hành xả tuệ đạt 
đến đỉnh cao diễn tiến với thuận thứ, ngài gọi là xuất hành 
minh quán (vu†thãnagäminivipassan8). 


Tiếp theo sau đó tâm chuyển tộc tiến hành níu lấy 
Níp Bàn cắt đứt phàm chủng (gotrabhiputhuJana) và 
làm cho Thánh chúng sanh lên. 

Tuần tự tiếp theo tâm chuyển tộc là tâm Đạo thể nhập 
kiên cố bằng mãnh lực thắng tri khổ đế, đoạn trừ tập đế, 
tác chứng diệt đế và tu tiến đạo đế. 


306 | THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP 3 


Kế tiếp là 2-3 sát na tâm Quả rồi rơi vào hữu phần 
thì phản khán tuệ cắt đứt dòng hữu phần xử sự cảnh tiếp 
tục nữa. 


Maggam phalañca nibbanam_ Paccavekkhati pandito 


Hine kilese sese ca Paccavekkhati vã na vã 


Bậc hiền trí phản khán Đạo, Quả, Níp Bàn, phản khán 
phiền não đã sát trừ và phiền não còn dư sót hoặc không 
phản khán phiền não đã sát trừ... cũng được. 


Đây là phân loại về thanh tịnh trong minh quán 
nghiệp xứ. 

Giải Thích Lời Trình Bày Mở Rộng Về Phân Loại Của 
Thanh Tịnh 

Ngài giáo thọ sư muốn trình bày giảng giải về thất 
thanh tịnh nên đề cập rằng “Thế nào...” 

Giải thích về Giới Thanh Tịnh 

Giới được gọi là Tứ Thanh Tịnh G"ới vì có 4 loại và 
do sự thanh tịnh trong sạch khỏi tham ái và tà kiến. Đây là 
nói về gom chung, còn nói theo phân chia ra thì 4 loại giới 
này gọi là thanh tịnh vì có sự thanh tịnh bằng cách thuyết 


giảng (trình bày việc phạm tộ]), bằng sự thu thúc, bằng 
việc tìm kiếm và quán xét theo tuần tự. 


Biệt biệt giải thoát giới gọi là thanh tịnh do thuyết 
giảng, tức trình bày việc phạm tội theo tương ứng. 

Quyền thu thúc giới gọi là thanh tịnh bằng sự thu 
thúc tức niệm khép kín các môn theo 6 quyền. 
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Nuôi mạng thanh tịnh giới gọi là thanh tịnh bằng 
việc tìm kiếm tức tìm kiếm tứ vật dụng bằng cách thức 
Đức Phật cho phép hoặc không nuôi mạng bằng tà mạng 
(cách thức tìm kiếm không xứng đáng), như giả vờ từ chối 
tứ vật dụng... Tóm lại không dựa vào việc tìm kiếm bằng 
thân ác hành, ngữ ác hạnh. 


Quán tưởng thanh tịnh giới gọi là thanh tịnh do sự 
quán xét tức quán xét tứ vật dụng theo sự thật để giúp ích 
cho việc trước khi thọ dụng. 

Còn về ý nghĩa của nhóm từ “biệt biệt giải thoát 
giới”... thì như sau: 

Giới là “biệt biệt giải thoát” vì làm cho người Øìn e1ữ 
thoát khỏi tất cả khổ như khổ trong địa ngục... øọ1 là “thu 
thúc” vì phòng hộ cho người đó tránh khỏi tất cả ác pháp 
như thân ác hạnh, ngữ ác hạnh, ý ác hạnh (từ “thu thúc” 
dùng trong ý nghĩa “phòng hộ”) và gỌọI là “giới” do có 
ý nghĩa là “nền tảng” (của ân đức pháp cao thượng như 
định...). Do đó, mới gọi là biệt biệt giải thoát giới. 

Giới tiến hành phòng hộ các quyền, là 6 nơi của tâm 
trong lúc các cảnh như cảnh sắc... vào đến phạm vi của 
môn bằng cách ngăn chặn việc nắm giữ tướng chung và 
tướng riêng... gọi là quyền thu thúc giới. 

Giới tiến hành do sự thanh tinh nuôi mạng bằng cách 
tránh xa khỏi tà mạng như không nuôi mạng theo cách 
thức mà Đức Phật chế định điều học không cho phép (đối 
với Tỳ kheo)... gọi là nuôi mạng thanh tịnh giới. 


308 | THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - TẬP 3 


Giới nương vào tứ vật dụng: y phục, trú xứ, vật thực, 
thuốc chữa bệnh, quán xét đến các vật dụng đó, lợi ích 
của vật dụng như y phục có lợi ích ngăn ngừa sự lạnh, 
ngăn ngừa sự nóng... gọi là quán tưởng thanh tịnh giới. 


Giải thích về Tâm Thanh Tịnh 


Gọi là “tâm định” do có ý nghĩa chú vào cảnh, chính 
định gọi là “thanh tịnh” vì tẩy tâm cho trong sạch khỏi 
bụi nhơ của triển cái... hoặc trong sạch khỏi tham ái và 
tà kiến vì là nền tảng để tác chứng Níp Bàn. Nên gọi 
là tâm thanh tịnh. Ngài giáo thọ sư đề cập cận định và 
kiên cố định là tâm thanh tịnh do ngài ám chỉ tâm thanh 
tinh của hành giả thuộc chỉ phương giả (samathayänika) 
làm trọng yếu. Ngay cả sát na định (khanikasamadhi) 
của hành giả thuộc can quán giả (Vipassanäyänlka) là 
tâm thanh tinh do làm nền tảng cho các tuệ quán sanh 
lên, mặc dù: “Na hi khanikasamadhim vinä vipassana 
sambhavati” _ Ngoại trừ sát na định không làm nền tảng 
cho thiển quán sanh lên. 


Giải thích về Kiến Thanh Tịnh 


Việc ghi nhận nắm lấy danh sắc bằng tánh chất như 
trạng thái... ngài nêu lên đề cập như sau: 


Thực tánh gọi là trạng thái; công việc hoặc hoàn thành 
gọi là phận sự; tánh chất hiện bày hoặc quả hiện bày gọi 
là thành tựu (trừ nhân cận) /heo chỉ tiết như: “Xúc có trạng 
thái chạm cảnh, có phận sự kết nối với cảnh, có thành tựu 
là hội tập nhau (của ba pháp môn, cảnh và thức). Địa đại 
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có trạng thái thô cứng, có phận sự là nơi nương (của ba 
đại còn lại), có thành tựu nâng đỡ thích ứng (ba đại còn 
lại)”... Và heo tóm tắt như: “Sắc có trạng thái tiêu hoại, 
danh có trạng thái hướng đến (cảnh)”... được xếp vào tuệ 
ghi nhận phân biệt danh sắc (nãmaripaparicchedañäna) 
bằng mãnh lực của tướng riêng biệt (paccattalakkhana). 
Tuệ được xem là ghi nhận khổ đế gọi là kiến thanh tịnh 
vì là kiến (chánh kiến) thấy được sự thật rằng: “Chỉ có 
danh sắc mà không có bản ngã” và do là pháp tánh thanh 
tịnh tẩy rửa cấu uế ngã kiến (attãnuditthi). 


Giải thích về Đoạn Nghỉ Thanh Tịnh 


Nhóm từ “ghi nhận duyên của danh sắc” tức ghi 
nhận nắm giữ duyên như nghiệp... được hoàn thành bởi 
tường tận sự diễn hoạt của danh sắc trong ba thời do duyên 
phổ biến và không phổ biến như sau: 


Trong sát na tục sinh danh và sắc sanh lên do mãnh 
lực của nhân là vô minh, ái, thủ và nghiệp. Còn sát na bình 
nhật thì sắc sanh lên do mãnh lực của nghiệp, tâm, quý 
tiết và vật thực. Danh thì sanh lên do mãnh lực duyên tức 
nơi nương vào như nhãn... và cảnh như sắc... Nhưng theo 
khía cạnh đặc biệt thì danh thiện sanh lên do như lý tác 
ý hoặc đầy đủ bốn điều kiện thuận lợi như ở trong nước 
thích hợp (patirũpadesaväsa)... danh bất thiện sanh lên 
bằng cách trực tiếp đối lập lại thiện, danh quả sanh lên 
do mãnh lực của nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, đối với 
danh thuộc tố khán môn (kiriyäävajjana) sanh lên do tâm 
hữu phần chấm dứt... Tâm đồng lực tố sanh lên liên quan 
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đến cơ tánh của bậc Lậu Tận được xếp vào là ghi nhận tập 
đế (samudayasacca) gọi là đoạn nghỉ thanh tịnh. 


Gọi là “đoạn nghi” (kankhävitarana) bởi vì đoạn trừ 
được 16 loại hoài nghỉ liên quan đến 3 thời như: “AhosIm 
nu kho ahamatitamaddhanam _ Trong thời quá khứ ta 
đã từng có phải chăng?”... và 8 loại hoài nghi như Ngài 
thuyết rằng: “Sattharikankhati _ Hoài nghi về bậc Đạo 
Sư”... do thấu hiểu được danh sắc diễn hoạt nương vào 
duyên. Gọi là “thanh tịnh” vì là pháp tánh trong sạch hoặc 
làm cho trong sạch khỏi cấu uế vô nhân kiến (ahetuka _ 
thấy sai rằng không có nhân không có duyên) và tà kiến 
dựa vào nhân không thích hợp với quả. Do đó mới gọi là 
đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghỉ thanh tịnh này là tên gọi 
của duyên đạt tuệ (paccayapariggahañana). 


Giải thích về Đạo Phi Đạo Trù Kiến Thanh Tịnh 


Nhóm từ “tiếp theo sau đó ” tức kế tiếp việc ghi nhận 
về duyên. 

Nhóm từ “thẩm xét về khía cạnh như uẩn...” nghĩa 
là thẩm xét về khía cạnh 5 uẩn, 6 môn, 6 cảnh, các pháp 
diễn hoạt theo 6 môn... 


Nhóm từ “trong danh sắc có trong 3 lãnh vực” tức 
trong danh sắc liên quan trong 3 lãnh vực trừ lãnh vực siêu 
thế bởi vì tất cả pháp siêu thế không có lãnh vực minh 
quán. 


Nhóm từ “gom lại theo bọn” là gom lại do tập hợp, 
thu thập lại thành từng phần như phần quá khứ... như: “Sắc 
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nào đã sanh trong quá khứ, sắc đó diệt đi trong quá khứ; 
sắc nào sẽ có trong vị lai thì sắc đó sẽ diệt đi trong vị lai; 
sắc nào thuộc hiện tại sắc đó chưa dẫn đến vị lai thì diệt 
đi trong hiện tại, tất cả pháp bên trong, bên ngoài, thô, 
tế, thù thắng, hạ liệt là pháp vô thường mà bất cứ ai cũng 
không thể nắm giữ là pháp thường tồn bởi do bản ngã là 
thường tồn... 


Nhóm từ “theo ý nghĩa chấm đứt” tức theo thực tánh 
nhắm đến sự kết thúc. 


Nhóm từ “theo ý nghĩa là pháp đáng sợ hãi” nghĩa là. 
theo thực tánh chỉ là pháp tạo lên sự kinh sợ. 


Nhóm từ “theo ý nghĩa không có cốt lõi” tức thực 
tánh không có cốt lõi, không có bản ngã... 


Nhóm từ “quán xét về tam tướng bằng thẩm quán 
tuệ ” nghĩa là quán xét tam tướng bằng tuệ thẩm xét về 
bọn diễn tiến với tam tướng, nghĩa là trạng thái có rồi trở 
lại không có, trạng thái áp bức do sự sanh diệt và trạng 
thái không diễn tiến trong quyền lực. 


Nhóm từ “liên quan đến giai đoạn thời gian, đến tương 
tục ghép nối và đến sát na” tức liên quan đến giai đoạn 
thời gian (thời gian kể từ tục sinh đến tử trong một kiếp 
sống) như thời gian quá khứ... đến tương tục ghép nối (nối 
tiếp nhau thành từng giai đoạn) như tương tục quá khứ... và 
đến sát na như sát na quá khứ... theo phương cách: “Nhãn 
là vô thường, khổ, vô ngã... ý (tâm) là vô thường, khổ, vô 
ngã. Sắc là vô thường, khổ, vô ngã... Pháp là vô thường, 
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khổ, vô ngã. Nhãn thức là vô thường, khổ, vô ngã... Ý thức 
là vô thường, khổ, vô ngã ”. 


Nhóm từ “khi quán xét thấy sự sanh và diệt bằng sanh 
điệt tuệ ”... nghĩa là khi quán xét thấy sự sanh và diệt bằng 
sanh diệt tuệ có đầy đủ 50 trạng thái do thấy được sanh và 
điệt trong mỗi uẩn có 10 trạng thái tức 5 trạng thái sanh, 5 
trạng thái diệt liên quan đến 4 duyên, liên quan đến 1 sát 
na như sau: 


Do quán xét thấy sự sanh trước thì thấy được sự sanh 
lên trong mỗi uẩn, sự sanh lên trong mỗi uẩn có 5 trạng 
thái do 4 duyên sanh và 1 sát na (trạng thái sanh lên), gọi 
là tùy quán thấy sự sanh lên trong 5 uẩn, tổng cộng là 25 
trạng thái. 


Do quán xét thấy sự diệt thì thấy được sự diệt trong 
mỗi uẩn, sự diệt đi của mỗi uẩn có 5 trạng thái do có 4 
duyên điệt đi và I sát na (trạng thái biến hoại), gọi là tùy 
quán thấy sự điệt đi trong 5 uẩn, tổng cộng là 25 trạng thái. 


Trong 5 nhóm uẩn thì trong sắc uẩn gọi là tùy quán 
thấy sự sanh lên vì có 4 duyên sanh lên như sau: 

Do vô minh sanh nên sắc sanh lên, do ái dục sanh nên 
sắc sanh lên, do nghiệp sanh nên sắc sanh lên, do vật thực 
sanh nên sắc sanh lên. 

Cũng giống như vậy gọi là tùy quán thấy sự diệt đi 
trong sắc uẩn do 4 duyên diệt đi như sau: 


Do vô minh diệt nên sắc diệt, do ái dục diệt nên sắc 
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diệt, do nghiệp diệt nên sắc diệt, do vật thực diệt nên 
sắc diệt. 

Ngay cả 3 uẩn là thọ, tưởng và hành trong mỗi uẩn 
gọi là-tùy quán thấy sự sanh lên do có 4 duyên sanh lên 
chỉ là thêm xúc vào thay thế cho vật thực như: “Do vô 
minh sanh nên thọ sanh lên, do ái dục sanh nên thọ sanh 
lên, do nghiệp sanh nên thọ sanh lên, do xúc sanh nên thọ 
sanh lên. 


Do vô minh diệt nên thọ diệt, do ái dục diệt nên thọ. 
diệt, do nghiệp diệt nên thọ diệt, do xúc diệt nên thọ 
diệt”... 

Còn trong thức uẩn thì thêm danh sắc vào thay thế cho 
xúc như: “Do vô minh sanh nên thức sanh lên, do ái dục 
sanh nên thức sanh lên, do nghiệp sanh nên thức sanh lên, 
do danh sắc sanh nên thức sanh lên. 


Do vô minh diệt nên thức diệt, do ái dục diệt nên thức 
diệt, do nghiệp diệt nên thức diệt, do danh sắc diệt nên 
thức diệt”. 

Đề cập như vậy là tùy quán thấy sự sanh lên và diệt 
đi liên quan đến duyên. 

Còn liên quan đến sát na thì không dính líu đến duyên, 
thấy sát na tức trạng thái sát na sanh và trạng thái sát na 
diệt trong tất cả uẩn hiện tại đang diễn tiến liên quan đến 
nhóm duyên đó. 


Khi tu tiến được như vậy gọi là tác chứng sanh diệt 
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tuệ nhưng sanh diệt tuệ mới vừa tác chứng này vẫn còn 
non yếu nên các tùy phiền não quán (vïjassanipakilesa 
_ pháp làm cho minh quán vấn đục) sanh lên, bao gồm: 


li. Ánh sáng (obhãäsa): Do tâm minh quán làm sở 
sanh, ánh sáng khởi hiện phát ra từ thân thể. 

2. Hỷ (piti): 5 loại hý như tiểu đản hỷ (khuddakäpiti)... 
sanh lên cùng với tâm minh quán. 

3. Tịnh (passaddhi): Hai loại tịnh tức tịnh thân 
(kãyapassaddhi) và tịnh tâm (cittapassaddhi) dẫn đến 
trạng thái vắng lặng khỏi sự bồn chồn của thân và tâm 
sanh lên, là pháp tánh làm cho thân tâm được nhẹ nhàng, 
nhu nhuyễn, thích hợp với việc làm. 

4. Đức tin (adhimokkha): Nghĩa là tín quyền có sức 
mạnh khởi hiện. 

5. Tỉnh cần (paggaha): Tức cần giác chi làm cho 
thành tựu chánh cần (sammappadhãäna) cũng sanh lên. 
6. Lạc (sukha): vô cùng thù thắng cũng hiện khởi. 


7. Trí tuệ (ñãna): Tức tuệ quán thấy tam tướng diễn 
tiến nhạy bén giống như tia chớp "m đi của vua trời 
Đế Thích. 


8. Niệm (upatthãna): Tức niệm xứ (satipatthäna) 
phi nhớ gìn giữ cảnh sanh lên, là pháp tánh vô cùng vững 
trú không lay động giống như núi to. _ 

09. Xá (upekkhä): 2 loại xả tức hành xả là xã giác chỉ 
cũng sanh lên, là pháp tánh có sức mạnh vô cùng trong 
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việc thản nhiên đối với tất cả pháp hành và ý môn xả 
hướng tâm (avajjanũpekkhãmanodvara) cũng khởi hiện 
là pháp tánh bén nhạy nghĩ đến cảnh mong muốn được 
liền ngay tức thì. 


10. Ái chấp (nikanti): Tức ái vi tế làm cho dính mắc 
trong ánh sáng... như: “Từ trước đây ánh sáng như thế này 
chưa từng sanh lên với ta”... cũng sanh lên. 


Khi 10 tùy phiển não quán như ánh sáng... đã khởi 
lên mà hành giả không chấp thủ rằng: “Tất cả pháp như 
ánh sáng... đã thấy trước mắt đây không từng sanh lên với _ 
ta, chắc chắn là ta đã tác chứng Đạo, Quả rồi” mà ngược 
lại ghi nhận thẩm xét tánh chất là đạo và không phải là 
đạo rằng: “Tất cả pháp như ánh sáng... không phải là 
con đường bởi vì là cứ điểm của ái, mạn và kiến nên mới 
là tùy phiển não quán. Tuệ quán tiến hành theo phương 
pháp thoát khỏi nhóm tùy phiền não quán này mới là con 
đường” như vậy gọi là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh 
bởi vì biết được rằng là con đường và không phải là con 
đường và chỉnh đốn được sự hiểu lầm rằng là con đường 
trong pháp không phải là con đường như tất cả tùy phiền 
não quán (vipassanupakilesa). 

Giải thích về Hành Lộ Trì Kiến Thanh Tịnh 

Nhóm từ “9 loại tuệ quán” (được xem là hành lộ tri 
kiến thanh tịnh) gồm có: 


1. Sanh điệt tuệ là tuệ biết được sự sanh diệt của tất 
cả uẩấn có sức mạnh thoát khỏi tùy phiền não quán. 
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2. Hoại diệt tuệ là tuệ buông bỏ sự sanh chỉ chú vào 
sự điệt. 


3. Kinh hãi tuệ là tuệ chỉ chú trọng vào trạng thái 
đáng sợ hãi giống như thú dữ, như sư tử chúa... hiện rõ bởi 
mãnh lực diệt đi của tất cả uẩn. 


4. Quá hoạn tuệ là tuệ chú vào trạng thái nguy hại 
của tất cả uẩn giống như ngôi nhà bị lửa thiêu cháy, chỉ 
thấy rằng có sự sợ hãi. 


5. Yếm ố tuệ là tuệ diễn tiến do sự nhàm chán trong 
tất cả uấn mà đã thấy là tai họa. 


6. Dục thoát tuệ là tuệ diễn tiến bởi mãnh lực mong 
muốn thoát khỏi nhóm pháp đáng nhàm chán có trong ba 
lãnh vực đó, giống như cá... mong muốn thoát khỏi lưới 
chà!... 


7. Trạch sát tuệ là tuệ diễn tiến bởi mãnh lực suy 
-_ xét lặp đi lặp lại trong tất cả pháp hành đã thấy nguy hại 
đáng nhàm chán nên sẵn sàng tạo phương cách thoát khỏi, 
giống như con quạ thường xuyên đậu nơi cột buồm của 
con tàu (chực chờ bay đi khỏi cột buồm để hướng vào bờ). 


8. Hành xả tuệ là tuệ diễn tiến theo trạng thái thản 
nhiên trong tất cả pháp hành mà đã nhìn thấy tác hại, 
giống như người đàn ông nhìn thấy tội lỗi của người vợ rồi 
thản nhiên với người vợ đó. 

9. Thuận thứ tuệ là tuệ thuận theo đối với Tứ Đế 
(saccãnulomikañäna) diễn tiến dẫn trước chuyển tộc tuệ 
trong lộ tâm đắc đạo tùy thuận theo 8 tuệ quán đã diễn 
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tiến bằng thực tánh thấy rõ tam tướng, xuôi theo, thuận 
theo với 37 pháp Giác Phần (bodhipakkhiyadhamma) để 
tác chứng bậc cao tức trong sát na của Tâm Đạo. 


Chín nhóm tuệ quánnày gọi là Hành Lộ Tri Kiến Thanh 
Tịnh, gọi là “hành lộ” (patipad3) vì là pháp thực hành để 
tác chứng tri kiến thanh tịnh (ñãnadassanavisuddhi); gọi 
là “tri kiến” (ñãnadassana) vì là thực tánh biết được tam 
tướng và liễu tri tam tướng: gọi là “thanh tịnh” vì là pháp 
tánh trong sạch khỏi pháp đối nghịch. Nên gọi là hành lộ 


ỷ~—_— PS HP 


tri kiến thanh tịnh (patipadãñãnadassanavisuddhi). 


Hành xả tuệ thuộc xuất hành minh quán 
(vutthãnagãminï _ tiến hành nối tiếp cho đến xuất 
khối tức tác chứng Đạo) gọi là minh quán chín mùi 
(vipassanãaparipäko _ sự già mạnh của tuệ quán nương 
vào hành xả tuệ là xuất hành minh quán). 


Nhóm từ “tuần tự khai ý môn” nghĩa là kế tiếp từ 
khai ý môn trong lộ tâm đắc Đạo bắt lấy một loại tướng 
nào như vô thường tướng... sanh lên. 


Nhóm từ “đổng lực kiên cố sẽ sanh lên ngay bây 
giờ” tức trong sát na sẽ đề cập được rằng “đồng lực kiên 
cố tức Đạo siêu thế sẽ sanh lên ngay bây giờ”. 

Nhóm từ “bắt lấy tướng như vô thường tướng... một 
tướng nào làm cảnh” tức chỉ thuần nhất bắt lấy một tướng 
trong tam tướng theo tương ứng với pháp độ (upanissaya). 

Hành xả tuệ gọi là đạt đến đỉnh cao bởi vì tác chứng 
được đỉnh cao của minh quán. 
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Gọi là “diễn tiến với thuận thứ (sanulomäã)” vì 
tiến hành cùng với thuận thứ tuệ thì tuệ quán đó được 
gọi là hành xả tuệ bởi vì thản nhiên trong tất cả pháp 
hành, gọi là xuất hành (vutthãnagãmin) do có ý nghĩa 
đến tận được Đạo. Và gọi là xuất hành bởi thoát ra khỏi 
khổ như địa ngục... hoặc thoát khỏi tướng của pháp hành 
(sankharanimitta _ pháp hành là nhân của phiền não) 
theo tương ứng. 


Nhóm từ “bằng mãnh lực thắng tri khổ đế”... tức 
bằng mãnh lực thắng tri khổ đế như “khổ đế ngần này 
không tăng không giảm hơn nữa”, “đoạn trừ Tập Đế” là 
đoạn trừ ái dục là nhân sanh khổ do đoạn trừ bằng cách sát 
tuyệt (samucchedapahãna), “tác chứng Diệt Đế” tức 
liễu tri Níp Bàn do lấy Níp Bàn làm cảnh và “tu tiến Đạo 
Đế” là tu tiến dẫn đến hình thành bằng duyên như đồng 
sanh duyên (sahäjãtapaccaya)... đối với 7 chi đạo làm cho 
-_ đạo hợp nhất cùng với mình. Nên hiểu rằng Đạo Tuệ chỉ 
duy nhất là trí tuệ làm cho thành tựu đồng thời Tứ Thánh 
Đế giống như ngọn đèn cùng lúc làm bốn phận sự như: 


[. Tim đèn cháy lên. 

2. Làm cho dầu cạn. 

3. Làm cho ánh sáng hiện khởi. 

4. Diệt trừ sự tối tăm. 

Do đó bậc thiện trí nên chấp nhận theo dẫn chứng rằng: 


“Yo bhikkhave dukkham passati dukkhasamudayampi 
SO paSSatI”. 
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“Này các Tỳ kheo, người nào thấy khổ người đó thấy 


22 


tập”... 


Trong kệ ngôn nhóm từ “theo tuần tự của sáu thanh 
tịnh” tức theo tuần tự của sáu thanh tịnh thì hai thanh tịnh 
đâu là gốc rễ, nền móng tức giới thanh tịnh và tâm thanh 
tinh, bốn thanh tịnh sau là thân thể (sườn nhà, thân cây) 
như kiến thanh tịnh... 


Giải thích về TrL Kiến Thanh Tịnh 


Nhóm từ gọi là tri kiến thanh tịnh 
(ñãnadassanavisuddhi) nghĩa là 4 Đạo Tuệ gọi là tri kiến 
thanh tịnh bởi vì liễu tri Tứ Đế và trong sạch khỏi cấu uế 
phiển não từ sự việc liễu tri Tứ Đế. 

Nhóm từ “2-3 sát na tâm Quả xử sự” nghĩa là 2 sát 
na tâm Quả hoặc 3 sát na tâm Quả theo tương ứng với 
tâm Đạo, là pháp tánh đình chỉ sự chộn rộn trong cơ tánh 
cho đù đã sát tuyệt phiền não (bằng tâm Đạo). Giống như 
nước mà họ dùng cái thau múc tưới để đập tắt sự nóng 
trong nơi đã dập tắt lửa, cho dù đã đình chỉ sự nỗ lực trong 
bốn phận sự như thắng tri khổ... 


Nhóm từ “phản khán tuệ ” tức tất cả trí tuệ dục giới 
có Đạo, Quả... làm cảnh, tức trí tuệ mà Ngài ám chỉ đề 
cập rằng “Vimuttasmim vimuttamiti ñãnam hotI” “Khi 
đã giải thoát thì có trí tuệ biết rằng đã giải thoát”. 

Tiếp đến ngài giáo thọ sư muốn trình bày đến lãnh 
vực của phản khán tuệ mới đề cập rằng: “Maggam 
phalañca”... 
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Trong nhóm pháp đó thì phản khán Đạo như sau: “Ta 
đã đắc được Đạo rồi” kế đến thì phản khán Quả như sau: 


_` 


“Ta đã chứng Quả này”. 


Tiếp theo đó bậc thiện trí phản khán Níp Bàn rằng: 
“Pháp này ta đã liễu tri thành cảnh”, sau đó phản khán 
phiền não đã sát trừ rằng: “Các phiền não này ta đã đoạn 
trừ”; phản khán phiền não còn dư sót rằng: “Các phiền 
não này vẫn còn lại với ta” hoặc không phản khán cũng 
được. Nghĩa là một số bậc Thánh hữu học xem xét lại, 
một số ngài thì không. Điều này tùy theo khuynh hướng 
hoặc mong muốn của mỗi vị. Thật vậy, Mahãnãmasakya 
bạch hỏi đến phiền não chưa sát trừ rằng: “Kosu nãma 
me dhammo ajjhattam appahino” “Pháp nào mà con 
chưa sát trừ được bên trong”. Còn đối với bậc A La Hán 
thì không có xem xét lại phiên não còn dư sót, vì ngài đã 
đoạn trừ tất cả phiền não. Do đó, tuệ phản khán có 19 tức 
tuệ phản khán của ba bậc Thánh hữu học gom lại có 15, 
tuệ phản khán của bậc A La Hán có 4. 
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Phân Loại Về Giải Thoát 
(Vimokkhabheda) 


Trong phần xiển thuật (uddesa) thì vô ngã tùy quán 
thoát khỏi được thiên chấp ngã (attãbhinivesa) thuộc giải 
thoát gọi là không tánh tùy quán (suññatãänupassanä). 


Vô thường tùy quán thoát khỏi được điên đảo 
tướng (vipalläsanimitta _ hiện tướng là nhân sanh lên 
điên đảo) thuộc giải thoát gọi là vô tướng tùy quán 
(animittänupassan3). 

Khổ tùy quán thoát khỏi được ái hệ lụy 
(tanhãpanidhi) thuộc giải thoát gọi là vô nguyện tùy quán 
(appanihitänupassanä). 


Do đó, Đạo được gọi đến ba tên bằng mãnh lực của 
đạo lộ dẫn đến thuộc minh quán tức nếu như xuất hành 
minh quán thấy rằng vô ngã thì Đạo được gọi là không 
tánh giải thoát. 

Nếu như xuất hành minh quán thấy rằng vô thường thì 
Đạo được gọi là vô tướng giải thoát. 


Nếu như xuất hành minh quán thấy rằng khổ thì Đạo 
được gọi là vô nguyện giải thoát. 


Quả trong lộ tâm đắc Đạo được gọi đến ba tên giống 
như vậy do mãnh lực của đạo lộ dẫn đến thuộc Đạo. 
Nhưng trong lộ nhập thiển Quả (phalasamäpattivithi) thì 
tùy theo Quả sanh lên với hành giả đang liễu tri được gọi 
là “không tánh giải thoát”... do mãnh lực của đạo lộ dẫn 
đến thuần nhất thuộc minh quán. 


322 | THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH-TẬP3____ 


Đối với tất cả Đạo và Quả cả ba tên gọi hoàn toàn 
giống nhau trong các lộ tâm do mãnh lực của cảnh (Níp 
Bàn) do mãnh lực của phận sự (viên mãn ân đức) của 
mình (không phải do mãnh lực của đạo lộ dẫn đến). 

Giải thích phân loại về giải thoát 

Thiên chấp (abhinivesa) trong tất cả pháp hành như 
sau: “Người tạo nghiệp và thọ lãnh quả của nghiệp thì bản 
ngã là của ta” gọi là thiên chấp ngã (attäbhinivesa). 

Vô ngã tùy quán tức tùy quán tiến hành thấy rằng “là 
vô ngã” trong tất cả pháp hành thì thoát khỏi được (đoạn 
trừ) thiên chấp ngã, là giải thoát môn (vimokkhamukha) 
tức đường lối của Đạo và Quả siêu thế. Đạo và Quả siêu 
thế gọi là “giải thoát” (vimokkha) vì thoát khỏi pháp đối 
lập. Nên vô ngã tùy quán là giải thoát môn gọi là không 
tánh tùy quán vì thường luôn thấy trạng thái rỗng không 
- khói bản ngã. 

Vô thường tùy quán tức tùy quán tiến hành thấy rằng 
“là vô thường” trong tất cả pháp hành thì thoát khỏi được 
(đoạn trừ) điên đảo tướng, hiện tướng là nhân sanh lên 
điên đảo. Nghĩa là sự hiểu sai lệch của tưởng, tâm và kiến 
đưa đến “thường hằng” trong tất cả pháp hành vô thường. 
Vô thường tùy quán thuộc giải thoát môn này gọi là vô 
tướng tùy quán vì luôn thấy rằng vô thường là trạng thái 
không có hiện tướng của pháp điên đảo. 


Khổ tùy quán tức tùy quán tiến hành thấy rằng “là 
khổ” trong tất cả pháp hành thì thoát khói được (đoan trừ) 


CHƯƠNG 9: NGHIỆP XỨ TẬP YẾU | 323 


ái hệ lụy nghĩa là dục ái và hữu ái đưa đến “đây là của 
ta, đây là an lạc”... buông bỏ do nhìn thấy chỉ có trạng 
thái khổ. Khổ tùy quán thuộc giải thoát môn này gọi là vô 
nguyện tùy quán vì thường luôn thấy khổ, không là trạng 
thái, không là cứ điểm của ái hệ lụy. 

Nhóm từ “do đó ” nghĩa là ba nhóm tùy quán này có 
ba tên gọi: nếu như xuất hành minh quán thấy rằng vô ngã 
thì Đạo được gọi là không tánh giải thoát bằng tên gọi do 
mãnh lực của đạo lộ dẫn đến thuộc minh quán là không 
tánh giải thoát môn. Ngay cả gọi là vô tướng giải thoát, vô 
nguyện giải thoát cũng có lý giống như vậy. 


Nhóm từ “do mãnh lực của đạo lộ dẫn đến thuộc 
mình quán” tức do mãnh lực của pháp làm đạo lộ dẫn đến 
tác chứng theo đường lối minh quán. Đạo có minh quán 
là đạo lộ dẫn đến, còn Quả có Đạo là đạo lộ dẫn đến. Do 
đó, Quả trong lộ tâm đắc Đạo diễn tiến 2-3 sát na có tên 
gọi xuôi theo đường lối dẫn đến Đạo tức nếu như Đạo 
được gọi là không tánh giải thoát thì Quả cũng được gọi là 
không tánh giải thoát... 


Nhóm từ “tùy theo Quá sanh lên trong lộ nhập 
thiền Quả” là Quả của mỗi Đạo tùy theo Đạo. Tuy nhiên 
trong lộ nhập thiền Quả hiện khởi trong lúc hành giả nhập 
thiền Quả thì không được gọi là do mãnh lực của pháp là 
đạo lộ dẫn đến Đạo bởi vì không có tâm Đạo sanh lên, 
nên không có Đạo liên quan dẫn đến thành đường lối cho 
Quả. Nhưng được gọi theo ba tên là do mãnh lực của pháp 
là đạo lộ dẫn đến thuộc minh quán, tức nếu như thuận thứ 
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tuệ tiến hành dẫn đầu từ việc tác chứng bắt lấy vô ngã 
tướng thì Quả cũng được gọi là không tánh giải thoát... 


Nhóm từ “do mãnh lực của cảnh” nghĩa là trừ ra 
pháp là đạo lộ dẫn đến Đạo và Quả thì được gọi theo ba 
tên như nhau do mãnh lực của cảnh Níp Bàn. Bởi diễn tiến 
bắt lấy Níp Bàn được gọi là “không tánh” vì rỗng không 
khỏi tất cả pháp hành, được gọi là “vô tướng” vì không 
có hiện tướng của pháp hành (pháp hành là nhân sanh lên 
phiển não) và được gọi là “vô nguyện” vì loại trừ ra ái hệ 
lụy (phiền não là cứ điểm của ái dục hoặc tham muốn của 
ái dục). 


Nhóm từ “do mãnh lực phận sự của mình” nghĩa là 
Đao và Quả được gọi theo ba tên do mãnh lực phận sự tức 
ân đức của mình bởi hình thành theo thực tánh liên quan 
đến Đạo và Quả đó rỗng không khỏi phiền não như tham 
ái (rãga)... Đạo và Quả đó không có cảnh của sắc tướng 
(rũpanimitta _ sắc là nhân sanh lên phiền não)... Đạo và 
Quả đó không có hệ lụy theo trạng thái là cứ điểm của 
tham ái hoặc là nơi nương của phiền não. 


Nhóm từ “trong tất cả lộ tâm” tức trong lộ tâm đắc 
Đạo và lộ nhập thiển Quả, cho nên mới đề cập rằng Đạo 
được gọi theo một loại tên nào do mãnh lực của đạo lộ dẫn 
đến thuộc minh quán, được gọi theo ba tên do mãnh lực 
của cảnh và phận sự của mình, 2-3 sát na Quả trong lộ tâm 
đắc Đạo được gọi theo một loại tên nào do mãnh lực của 
đạo lộ dẫn đến thuộc Đạo, còn Quả trong lộ nhập thiên 
Quả có được đến ba tên do mãnh lực của đạo lộ dẫn đến 
thuộc minh quán, cảnh và phận sự của mình. 
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Phân Loại Về Người 
(Puggalabheda) 


Trong phần chánh yếu này nên hiểu rằng hành giả gọi 
là bậc Nhập Lưu là bậc đoạn tuyệt con đường dẫn đến 
khổ cảnh, là bậc cực thất lai (sattakkhattuparama) vì tác 
chứng Nhập Lưu Đạo sát tuyệt được tà kiến và hoài nghi. 


Hành giả gọi là bậc Nhất Lai vì tác chứng Nhất Lai 
Đạo làm cho tham, sân và si được giảm nhẹ, sanh trở lại 
cõi vui dục giới một lần nữa. 

Hành giả gọi là bậc Bất Lai vì tác chứng Bất Lai Đạo 
sát tuyệt dục ái và sân hận không còn dư sót, không sanh 
trở lại cõ1 vui dục giới nữa. 

Hành giá gọi là bậc A La Hán vì tác chứng ÀA La Hán 
Đạo sát tuyệt tất cả phiền não còn lại, là bậc Lậu Tận, là 
bậc Vô Thượng xứng đáng được cúng dường trên thế gian. 

Giải thích phân loại về người 

Bậc Nhập Lưu gọi là bậc cực thất lai vì có ý nghĩa 
đến 7 kiếp thì không còn tái sinh, tức nhiều nhất là 7 kiếp 
trong cõi dục không hơn 7 kiếp. 

Giải thích: 

Không sanh trở lại cõi dục kiếp thứ 8, ngài giáo thọ sư 
đề cập ám chỉrằng: “Nate bhavam atthamamädiyantam” 
“Các ngài đó không sinh đến kiếp thứ 8”... Còn các ngài 
giáo thọ sư đề cập rằng: “Sanh vào cối vui thuộc cõi sắc 
giới hoặc cõi vô sắc giới thì nhiều hơn 7 kiếp”. 
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Trong nhóm từ “làm cho tham, sân, si được giảm nhẹ ” 
này nên hiểu rằng từ “si” ngài ám chỉ si hiện diện trong 
cùng một tâm với tham hay sân. 

Bậc A La Hán gọi là bậc Lậu Tận vì là bậc đã dứt 
tuyệt lậu hoặc (ãsava). 

Bậc A La Hán gọi là bậc Vô Thượng xứng đáng được 
cúng dường (aggadakkhineyyapuggala) vì là bậc tột đỉnh 
trong các bậc xứng đáng được cúng dường. 
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Phân Loại Về Nhập Định 
(Samäapattibheda) 


Lại nữa, trong phần chánh yếu liên quan đến nhập 
định này thì các việc nhập Quả định (phalasamäpatti) 
phổ biến đối với mỗi bậc Thánh nhân liên quan đến Quả 
chứng đắc của mỗi vị, nhưng việc nhập định diệt thọ tưởng 
(nirodhasamäapatti) thì chỉ có được với bậc Bất Lai và bậc 
A La Hán. Trong việc nhập định diệt thọ tưởng thì ngài 
nhập vào định Đáo Đại như sơ thiền... (theo tuần tự) xuất 
ra thì khai triển minh quán quán xét thấy tất cả pháp hành 
diễn tiến theo từng bậc nhập định Đáo Đại cho đến thiền 
vô sở hữu xứ, tiếp đến thực hành tiền sự (pubbakicca _ 
phận sự nên làm trước khi nhập định diệt thọ tưởng) như 
việc chú nguyện... rồi nhập vào định phi tưởng phi phi 
tưởng xứ kế tiếp hai sát na đổng lực kiên cố của thiền phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, thì dòng tâm cũng ngưng tiếp diễn, 
kể từ đó được gọi là bậc nhập định diệt thọ tưởng. 

Vào lúc xuất ra đối với bậc Bất Lai thì có tâm Quả 
Bất Lai, đối với bậc A La Hán thì có tâm Quả A La Hán 
diễn tiến duy nhất một sát na rồi rơi vào dòng hữu phần, 
kế tiếp đó là tuệ phản khán diễn tiến. 

Giải thích phân loại về nhập định 

Nhóm từ “các việc nhập Quả định phổ biến đối với 
mỗi bậc Thánh nhân” tức các việc nhập Quả định phổ 
biến đối với 4 bậc Thánh nhân như bậc Nhập Lưu... 
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Nhóm từ “liên quan đến Quả của mỗi vị” tức mỗi 
bậc Thánh nhân nhập vào Quả định mà mình đã tác 
chứng. Nghĩa là bậc Nhập Lưu chỉ nhập vào Nhập Lưu 
Quả định mà không thể nhập vào Nhất Lai Quả định 
(sakadãgämiphalasamapatti)... do chưa tác chứng được. 
Theo cách thức như vậy thì bậc Nhất Lai cũng không thể 
nhập vào Bất Lai Quả định được... Và Thánh nhân bậc 
cao hơn không thể nhập vào Quả định là Quả của Thánh 
nhân thấp hơn được do đã vượt qua trở thành bậc khác rồi. 


Chỉ có Minh Quán Lực (vipassanabala) làm cho Quả 
diễn tiến cho nên các bậc Thánh nhân khi nhập vào Quả 
định của mình thì ngài luôn khai triển minh quán kể từ 
sanh diệt tuệ trở đi, lộ tâm tiến hành cho đến lộ kiên cố có 
tâm Quả diễn tiến nối tiếp nhau cho đến giai đoạn xuất ra. 
Nhưng đổng lực dục giới diễn tiến dẫn trước đến tâm Quả 
chỉ 3 hoặc 4 sát na mà không được gọi là chuẩn bị, cận 
hành, thuận thứ, chuyển tộc (theo tuần tự) giống như trong 
lúc tác chứng Đạo. Nhóm tâm dục giới này đều được gọi 
tên giống nhau là thuận thứ vì là thuận thứ do minh quán 
khai triển trước khi nhập vào và thuận thứ nối tiếp Quả sẽ 
sanh lên, mỗi sát na tâm dục giới này đều có tướng như vô 
thường tướng... một loại nào làm cảnh, riêng các tâm Quả 
thì có Níp Bàn làm cảnh. 

Mặc dù tiến hành do mãnh lực khai triển minh quán 
cũng không có tâm Đạo cao hơn sanh lên. Bởi vì bậc 
Thánh nhân nhập vào Quả định không có tâm hướng đến 
tu tiến ân đức Pháp để đoạn trừ phiền não còn lại, Ngài 
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chỉ muốn sống an lạc trong hiện tại bằng Thánh pháp trú 
(ariyavihäradhamma), nghĩa là tu tiến minh quán để nhập 
vào Quả định mà không có nguyện vọng làm cho Đạo 
sanh lên. 


Việc nhập vào thiền diệt tức sự diệt đi không có sự 
diễn tiến của tâm và tâm sở, gọi là nhập định diệt thọ 
tưởng (nirodhasamäpatti) là nhập vào sự diệt không có 
sự sanh lên của tâm trong tự thể này. 


Nhóm từ “bậc Bất Lai” tức các bậc Bất Lai đắc bát 
định đang tồn tại trong cõi dục g1ới và cõi sắc giới, ngay cả. 
bậc A La Hán cũng giống như vậy. Bậc Thánh nhân nhập 
định diệt thọ tưởng được có hai nhóm vì hai bậc Thánh 
nhân này đoạn trừ được dục ái là cây gai của thiền diệt. 


Nhóm từ “ngài nhập vào định đáo đại... cho đến 
thiển vô sở hữu xứ” có giải thích rằng ngài nhập vào 
nhóm định đáo đại theo tuần tự như sau: 

Trước tiên nhập vào sơ thiển xuất ra khỏi sơ thiền tu 
tiến minh quán thấy rõ các pháp hành tức chỉ thiền của 
sơ thiển; rồi nhập vào nhị thiển xuất ra khỏi nhị thiền, tu 
tiến minh quán thấy rõ các pháp hành tức chỉ thiển của 
nhị thiền... nhập vào thiển vô sở hữu xứ rồi xuất ra, lần 
này không cần phải tu tiến minh quán, nhưng thực hành 
tiền sự (pubbakicca) liên quan đến thiển diệt như chú 
nguyện... gồm có 4 tiền sự như sau: 


1. Nãnäbaddhaavikopana: Chú nguyện các vật dụng 
sử dụng chung với vị Tỳ kheo khác như bát, giường, ghế, 
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trú xứ... không bị phá hủy, không bị hủy hoại bởi lửa, 
nước, gió, trộm cắp, chuột... suốt thời gian nhập định diệt 
thọ tưởng. Còn các vật dụng sử dụng riêng như: y nội, 
chăn mền... thì không có phận sự chú nguyện liên quan 
việc chú nguyện không cho lửa đốt cháy... đo là đồ lặt vặt, 
riêng rẽ bởi vì việc nhập định chỉ ngăn ngừa bảo vệ cùng 
lúc với vị Tỳ kheo nhập thiền diệt. 

2. Sanghapatimanana: Việc chờ đợi của chư Tăng, 
tức chú nguyện rằng khi chư Tăng chờ đợi nghĩ đến để 
cùng hành Tăng sự với chư Tăng, khi Tăng sự đó đến thì 
xin cho tôi xuất ra khỏi thiển diệt ngay lập tức đừng cho 
chư Tăng phải vất vả đến gọi. 


3. Satthupakkosana: Việc phán gọi của Bậc Đạo Sư 
tức nghĩ đến việc phán gọi của Bậc Đạo Sư như khi Ngài 
chế định điều học... thì xin cho tôi xuất ra khỏi thiền diệt 
ngay lập tức không cần vất vả cho các vị Tỳ kheo đến gọi 
dù chỉ rằng một vị. 

4. Addhãnapariccheda: Xác định thời gian của thọ 
mạng tức quán xét đến thọ mạng của mình sẽ tổn tại được 
suốt 7 ngày hoặc không đến 7 ngày rồi mới nhập vào thiển 
diệt. Nếu thấy rằng thọ mạng của mình còn tồn tại được 
suốt 7 ngày hoặc nhiều hơn 7 ngày mới nhập thiền diệt. 

Tỳ kheo khi đã xuất ra khỏi thiền vô sở hữu xứ và đã 
làm xong 4 phận sự này rồi thì nhập vào thiền phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện 
của bậc Bất Lai hoặc thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ tố 
của bậc A La Hán sinh diễn hai sắt na. 
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Nhóm từ “kế tiếp hai sát na đổng lực kiên cố của 
thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ thì dòng tâm hữu phần 
cũng ngưng tiếp diễn” nghĩa là sau hai sát na đổng lực 
kiên cố của thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ diễn tiến thì 
sự tiếp nối của tâm cũng chấm dứt tức sau đó không có 
(âm sanh lên nữa. Do đó, ngài mới để cập rằng: “Kể từ đó 
được gọi là bậc nhập định diệt thọ tưởng”. 


Nhóm từ “vào lúc xuất ra đối với bậc Bất Lai thì có 
tâm Quả Bất Lai”... được giải thích rằng vào lúc xuất ra _ 
khỏi thiền diệt, gọ1 là “xuất” do thoát khỏi sự diệt tức có 
tâm sanh lên. Tâm sanh lên đầu tiên là tâm Quả Bất Lai 
đối với bậc Bất Lai hoặc tâm Quả A La Hán đối với bậc 
A La Hán. Nhập định diệt thọ tưởng diễn tiến bởi uy lực 
của hai sức mạnh là sức mạnh của chỉ tịnh và sức mạnh 
của minh quán, sức mạnh của chỉ tịnh là 8 định chứng, sức 
mạnh của minh quán là Bất Lai và A La Hán thì tâm diệt 
đi không sanh lên nữa suốt 7 ngày. Khi nhập định diệt thọ 
tưởng bằng sức mạnh của chỉ tịnh là thiển đáo đại phát 
triển theo tuân tự cho đến sát na thiền phi tưởng phi phi 
tưởng xứ thứ 2, khi tâm sanh lên lại ( tâm xuất hiện) bằng 
sức mạnh của minh quán mà bậc Bất Lai hoặc bậc A La 
Hán phát triển trong lúc xuất ra khỏi mỗi bậc thiền của 
nhóm thiền đó. 
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Kệ Ngôn Kết Thúc Chương 


Bhãvetabbam paniccevam Bhävanädvayamuttamam 
Patipattirasassadam Patthayantena säsane 


Hành giả vui thích ước muốn đối với phận sự thực 
hành trong Phật giáo nên phát triển hai tu tiến cao thượng 
như đã trình bày trên. 


Giải thích kệ ngôn kết thúc chương 


Nhóm từ “vui thích ước muốn đối với phận sự thực 
hành” tức vui thích ước muốn trong phận sự thực hành 
chỉ tịnh và minh quán như phân loại về lạc của thiển 


(jhãnasukha), lạc của Quả (phalasukha)... 
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Lời Tóm Lược 


Cận sự nam Namba là người sanh trưởng trong gia tỘc 
có truyền thống tốt đẹp, có đức hạnh thắng trội và đức 
tin trong sạch, muốn san sẻ giúp cho người khác nên xin 
các vị Tỳ kheo thanh tịnh tốt đẹp với ân đúc trí tuệ đáng 
tịnh tín làm bộ kinh này có phước báu quảng đại tại tịnh 
xá Mulasomavthaära - là nơi cư trú của bậc có trí tuệ về 
là nơi có danh tiếng vang lừng để phát sanh tài sẵẳn phước 
báu an lành (mangdla) cho đến khi chấm dút tuổi thọ (của 
giáo pháp). 


Kết Thúc Chương 9 


Nghiệp Xứ Tập Yếu. 


kò## 4 


--Kết Thúc Tập 3-- 
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